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[image: ]Nhằm mục đích nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ cho giáo viên và học sinh các trường phổ thông, Trường Đại Học Ngoại Ngữ - Đại Học Quốc Gia Hà Nội đang triển khai chương trình thoả thuận hợp với các tỉnh, thành nhằm hỗ trợ công tác bồi dưỡng giáo viên và nâng cao năng lực ngoại ngữ của học sinh. Nằm trong khuôn khổ chương trình, ngoài việc cử cán bộ trực tiếp tới hỗ trợ bồi dưỡng giáo viên và ôn luyện cho học sinh của các tỉnh thành, bộ tài liệu ôn luyện cũng được biên soạn dựa trên nhu cầu thực tiễn của giáo viên và học sinh các trường trung học phổ thông, nhằm mục đích ôn tập và củng cố kiến thức phục vụ cho bài thi tốt nghiệp THPT Quốc gia.
Bộ tài liệu chung bao gồm 2 quyển, đây là quyển 2. Về kết cấu, mỗi tài liệu được chia thành nhiều chuyên đề và trong từng chuyên đề là các phần nhỏ hơn ứng với các tiểu mục kiến thức thuộc chuyên đề đó. Các tài liệu còn bao gồm các đề thi ôn luyện theo dạng thức của đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia. Để kiến tạo những nội dung nêu trên của cuốn tài liệu, nhóm biên tập đã nghiên cứu kĩ lưỡng chương trình Tiếng Anh 12, cùng với ma trận đề thi của những năm gần đây, với hi vọng nội dung sẽ có tính ứng dụng cao nhất cho cả học sinh và giáo viên.
Về cách sử dụng, cuốn tài liệu nên được sử dụng một cách linh hoạt bởi học sinh và giáo viên để có thể tận dụng tối đa các tính năng. Cụ thể như sau:
· Trong mỗi chuyên đề, giáo viên có thể lựa chọn các phần câu hỏi sao cho phù hợp với trình độ hiện thời của học sinh, sau đó tăng độ khó của bài tập sao cho học sinh có thể tiệm cận với yêu cầu về độ khó của các câu hỏi thi trong bài thi tiếng Anh THPT Quốc gia.
· Tương tự, các em học sinh cần có ý thức rất rõ về trình độ hiện thời của bản thân, và hiểu cặn kẽ hơn lộ trình học tập của mình cũng như lộ trình mà giáo viên đưa ra. Từ đó, các em có thể dần dần hướng tới việc tăng thời gian luyện tập tại nhà, chỉ bằng việc sử dụng cuốn tài liệu với các chuyên đề và độ khó phân cấp một cách rõ ràng như đã nêu ở trên.
· Đặc biệt, phần đáp án không chỉ dừng lại ở việc cung cấp đáp án đúng và phù hợp, mà đi kèm với đó là phần giải thích; với mong muốn phục vụ cho quá trình học tập thông qua hiểu biết cặn kẽ về lỗi sai của mình để từ đó các em học sinh không mắc lại lỗi tương tự. Với phần giải thích này, thầy cô giáo cũng có thể nắm bắt và thiết kế bài giảng một cách nhanh gọn hơn.
Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội mong muốn cuốn tài liệu này sẽ là nguồn tài liệu mang tính chất gợi mở, giúp giáo viên có thể linh hoạt khai thác và bổ sung thêm những nội dung kiến thức cần thiết khác. Hi vọng rằng cuốn tài liệu sẽ đồng hành cùng thầy cô và các em, mang lại hiệu quả cũng như truyền cảm hứng cho quá trình học tập bộ môn Tiếng Anh ở các trường THPT trên địa bàn cả nước.




Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội
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TÀI LIỆU ÔN LUYỆN
(TRÌNH ĐỘ CƠ BẢN)


 NỘI DUNG ÔN TẬP


I. [image: ]Ngữ Âm:
1. Phát âm
2. Trọng âm


II. Ngữ Pháp:
1. Động từ:
· Thì động từ
· Nội động từ và Ngoại động từ
· Động từ thể chủ động và Động từ thể bị động
· Danh động từ và Động từ nguyên thể
· Động từ khuyết thiếu
· Cụm động từ thành ngữ (Phrasal Verbs)
· Các động từ hay gây nhầm lẫn: “Make” – “Do” – “Play” – “Go” , …
2. Danh từ
· Danh từ đếm được và Danh từ không đếm được
· Danh từ số ít và Danh từ số nhiều
· Danh từ và Đại từ
· Danh từ ghép
3. Tính từ
· Vị trí tính từ
· Tính từ dạng “-ing” và “-ed”
· Tính từ ghép
4. Trạng từ
· Vị trí trạng từ
· Một số loại trạng từ: trạng từ chỉ tần xuất, trạng từ chỉ cách thức, ...
5. Các hính thức so sánh (hơn, nhất, ngang bằng, kép)
6. Giới từ
7. Mạo từ (A/ An/ The)

8. Liên kết từ (But, However, So, Because, …)


9. Các loại mệnh đề:
· Mệnh đề trạng ngữ (chỉ thời gian, nguyên nhân, nguyên nhân-hệ quả, nhượng bộ, tương phản, so sánh, điều kiện, giả định, …)
· Mệnh đề quan hệ
· Danh ngữ
 (
Các loại câu điều kiện 
(Loại 0, 1, 2, 3, hỗn
 
hợp)
Thể thông báo 
(Trực tiếp – Gián
 
tiếp)
Sự phù hợp giữa chủ ngữ và động
 
từ
Câu hỏi
 
đuôi
Đảo
 
ngữ
Chủ Đề Từ
 
Vựng:
Đời sống xã
 
hội
Cuộc sống gia
 
đình
Giáo
 
dục
Văn hoá và các phong tục tập
 
quán
Bình đẳng
 
giới
Thể thao và Giải
 
trí
Các tổ chức quốc
 
tế
Y tế và sức khoẻ cộng
 
động
Kinh tế thương
 
mại
Khoa học công
 
nghệ
Truyền thông đa phương
 
tiện
Mội trường, tài nguyên năng lượng và các loài hoang
 
dã
Dạng
 
bài
 
luyện
:
- Word
 
Choice
- Word Form
)

IV. Thực Hành Tiếng Anh Giao Tiếp
V. Đọc hiểu
VI. Viết câu


 DẠNG THỨC ĐỀ THI: Đề thi gồm 50 câu hỏi trác nghiệm, bao gồm:
· Ngữ âm (4 câu): Phát âm & Trọng âm

· Trắc nghiệm từ vựng - ngữ pháp (12 câu)
· Tìm từ đồng nghĩa và trái nghĩa (4 câu)
· Tìm lỗi sai (3 câu)
· Ngôn ngữ giao tiếp: (2 câu)
· Đọc hiểu (2 bài: 13 câu)
· Đọc và điền từ vào chỗ trống trong bài khoá (5 câu)
· Tìm câu gần nghĩa với câu đã cho (3 câu)
· Ghép 2 câu đơn cho trước thành 1 câu ghép/phức (2 câu)


 THỜI GIAN LÀM BÀI: 60 phút


 MA TRẬN ĐỀ THI:


	Mức độ
	Ngữ âm
	Từ vựng – Ngữ pháp
	Từ đồng nghĩa/ Từ
trái nghĩa
	Chức năng giao tiếp
	Điền từ
	Đọc hiểu
	Tìm lỗi
	Câu gần nghĩa/
Nối câu

	Nhận biết
	
	1
	1
	1
	
	1
	
	1

	Hiểu
	3
	6
	1
	1
	3
	6
	2
	2

	Vận dụng
	1
	4
	1
	
	1
	3
	1
	1

	Vận dụng
cao
	
	3
	1
	
	1
	3
	
	1




A. CÁC CHUYÊN ĐỀ

[bookmark: _bookmark2]CHUYÊN ĐỀ 1: NGỮ ÂM (PHONETICS)
1. [image: ]Một vài quy tắc về đọc trọng âm từ:

	Quy tắc
	Ví dụ
	Ngoại lệ

	1. Từ có 2 vần:
· Thường nhấn ở vần đầu
· Danh từ hoặc tính từ: nhấn ở vần đầu
	Candy, really, active, carrot
Dictate, present, export, rebel Dictate, present, export, rebel
	Cadec, divine, possess, guitar, patrol, manure

	- Động từ: nhấn ở vần cuối
	
	

	2. Các từ tận cùng là: IC, ION, IA, IAL, IAN, IAR, IENCE, IENCY, IENT, IANCE, IUM, IOUS, EOUS, UOUS, trọng âm thường đặt ngay trước những âm này
	Economic, revision, colonial, magnesia, musician, familiar, experience, efficient, allegiance, gymnasium, abstemious, continuous
	Arithmetic, heretic, appliance, reliance, defiance

	3. Các từ tận cùng là: OUS, ATE, TUDE, ITY,
	Adventurous, considerate,
	Incarnate,

	ETY, AL, LOGY, GRAPHY, METRY, NOMY,
	altitude, capacity, variety,
	disastrous

	CY trọng âm thường từ âm thứ 3 từ sau ra
	mechanical, astrology,
	

	trước.
	photography, calorimetry,
	

	
	antinomy, democracy
	

	4. Các từ tận cùng là: ADE, EE, ESE, EER, OO, OON, ETTE, ESQUE, trọng âm thường nhấn ở vần cuối.
	Charade, referee, Vietnamese, engineer, taboo, balloon, cigarette, burlesque
	Centigrade, committee, overseer

	5. Danh từ kép, trọng âm rơi vào âm tiết đầu
	Blackbird, greenhouse
	

	6. Tính từ kép, động từ kép, trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai
	Bad-tempered, old-fashioned understand, overflow
	



2. Cách phát âm đuôi: –S / ES VÀ -ED

	Từ tận cùng là
	Thường phát âm là
	Thêm –S/ES đọc là
	Ví dụ

	-p, -pe
	/ p /
	
	Stops, hopes, develops, copes

	-t, -te
	/ t /
	
	Bats , hats, hates, writes

	-k, -ke
	/ k /
	/ s /
	Books, looks, breaks, makes

	-gh, -ph
	/ f /
	
	Laughs, photographs

	-th, -the
	/ θ /
	
	Lengths, bathes

	-x, -s, -ce, -se
	/ s /
	/ iz /
	Boxes, kisses, pieces, houses



	-se
	/ z /
	
	Uses (v), browses

	-sh
	/ ∫ /
	
	Washes, smashes

	-ge
	/ dz /
	
	Languages, bridges, ranges

	-ch
	/ ʧ /
	
	Watches, matches, catches

	Trường hợp còn lại
	/ z /
	Pens, tables, disappears




	Từ tận cùng là
	Thường phát âm là
	Thêm –ED đọc là
	Ví dụ

	-d, -de	/ d /
-t, -te	/ t /
	/ id /
	Decided, needed
Wanted, dedicated

	-k, -ke	/ k /
-gh, -ph	/ f /
-x, -s, -ce, -se	/ s /
-p, -pe	/ p /
-sh	/ ∫ /
-ch	/ ʧ /
	


/ t /
	Looked, caked, Laughed, paragraphed
Mixed, missed, pronounced Dropped, developed, roped Established, finished
Scratched, stretched

	Trường hợp còn lại
	/ d /
	Used (v), prepared, cleaned




[image: ]PHỤ ÂM (CONSONANTS)

	



1
	



C
	C : được phát âm bằng nhiều âm khác nhau: /s/ ; /k/; / /;/t/

	
	
	C /s/ khi đằng sau nó là E, I, Y: cent, cell, city, recycle

	
	
	C /k/ khi đi sau bất cứ mẫu tự nào trừ E, I, Y: come; cot; picture

	
	
	C / / như : official, delicious

	
	
	C  /t/ như: cello, concerto

	



2
	



G
	G thường được phiên âm là /g /khi nó đi sau bất cứ mẫu tự nào trừ ( E, Y, I )

	
	
	G /[dʒ]/ khi sau nó là E, Y, I và tận cùng là “ge” của một từ: village, gym, giant, gentle ( ngoại lệ g /g / sau get, tiger...)

	
	
	G trong ng  / /, khi /ng/ đứng cuối 1 từ hoặc một gốc từ  / /tức là
/g /câm : sing, running

	
	
	Ngoại lệ: Get /get/, Geese /gi:s/, Girl /gə:l/

	
3
	
N
	N thường được phát âm là / n/ ví dụ như: “nose, nickname”

	
	
	N / / khi nó đứng trước mẫu tự mang âm/ k/,/ g/ ví dụ như “uncle, drink, English”



	
4
	
Qu
	Qu thường được phiên âm là /kw/ : quite, quick, require

	
	
	đôi khi qu  /k/: quay, antique, liquor, queue

	


5
	


T
	T thường được phiên âm là /t/

	
	
	T trước U được phiên âm là /t /
picture, century, hoặc 1 số từ như question, suggestion

	
	
	T được phiên âm là  / / : notion, potential

	
6
	
TH
	TH thường được phiên âm là  / /

	
	
	TH thường được phiên âm là  / / they, this

	7
	GH, PH
	GH, PH thường được phiên âm là  / f/: cough, phone, photo

	
8
	
F
	F thường được phiên âm là  /f /

	
	
	F được phiên âm là  /v / : of

	


9
	


CH
	CH thường được phiên âm là  /t∫ /: watch, catch, teach

	
	
	CH được phiên âm là  / k/ : Christmas, school, chemistry, chorus, monarch, echo, mechanic, chaos
CH được phiên âm là  / ∫ / :machine, chef, chute, Chicago, mustache ( moustache), parachute




[image: ]ÂM CÂM (SILENT CONSONANTS)
1. B	thường câm sau M : climb, dumb thường câm trước	/T/: doubt, debt
2. C	thường câm trước	/K/ : black / blæk/
thỉnh thoảng câm sau /S/ : scene / sin/ ; science
3. D : câm trong những từ sau: handsome, grandchildren , wednesday , handkerchief thường câm trước	/N/ : gnash / næ/
4. G	thường câm trước	N, M khi N, M đứng cuối từ sign , paradign ( miếu )
5. GH : thường câm sau I: sign / sai/ , sight / sait/ , high / hai/
6. K	: thường câm trước	N: knife / naif/ , knee / ni/
7. H	: thường câm: honest , hour , heir , honour , vehicle , exhaust
8. L	: thường câm: could / k d / , chalk / t k /
9. N	: thường câm sau M : column , damn , autumn / : t m/
10. W : thường câm trước R: wrong /rɔ:/ , write / rait/ thường câm trước H: who / hu: / , whole / houl /

[image: ]NGUYÊN ÂM (VOWELS)
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A
	[æ] Trong những từ 1 âm tiết, tận cùng là 1 hay nhiều phụ âm : lad, dam Trong âm tiết mang trọng âm của từ nhiều âm tiết và đứng trước 2 phụ âm:
Candle

	
	
	[ei] Từ một âm tiết có tận cùng là: A+ Phụ âm + E : Bate
- Động từ có tận cùng ATE : intimate, deliberate
Trong âm tiết trước tận cùng -ION và –IAN: Nation, Translation Ngoại lệ:	Companion	[k∂m`pænj∂n], Italian [i`tælj∂n],

	
	
	[ɔ:] Trong từ một âm tiết tận cùng là “LL”
Examples: all, call, tall, small

	
	
	[ɔ] Trong những âm tiết có trọng âm của một từ , hoặc từ một âm tiết bắt đầu
bằng W: Was, Want

	
	
	[a:] Trong những từ 1 âm tiết tận cùng bằng R hoặc R+ PÂ hoặc trong âm tiết của từ khi A đúng trước R+ PÂ
Examples:	Bar, Far
Ngoại lệ:	scarce	[ske∂]

	
	
	[i] Trong tận cùng - ATE của tính từ
Examples:	Itimate [`intimit], Animate, Delicate [`delikit] Trong tận cùng - AGE của danh từ 2 âm tiết.
Examples:	Village, Cottage

	
	
	[∂] Trong những âm tiết không có trọng âm. Again, Balance

	




2
	




e
	[e] Trong những từ 1 âm tiết tận cùng bằng 1 hay nhiều PÂ(trừ R).Hoặc trong âm tiết có trọng âm của 1 từ : Bed, get
Ngoaị lệ:	Her, term

	
	
	[i:] Khi đứng liền trước tận cùng PÂ+ E và trong những từ be, she, he, me:
Cede, Scene

	
	
	[i] Trong những tiền tố BE, DE, RE; begin, become, decide, return

	
	
	[∂] : silent, open

	
3
	
AI
	[ei] Khi AI đứng trước 1 PÂ trừ R
Examples:	Mail, Sail

	
	
	[e∂]: Khi đứng trước R: air, fair



	
4
	
AU
	[ɔ:]Trong hầu hết các từ chứa AU : Fault, Launch

	
	
	[a:]Trong một số từ mà ta phải ghi nhớ
Examples:	Aunt, laugh

	5
	AW
	Tất cả các từ chứa AW thường đọc là [ɔ:]: law, draw, crawl, drawn

	6
	AY
	[ei] trong hầu hết các từ chứa AY: clay, day, play
Ngoại lệ: Quay, Mayor, Papaya

	



7
	




EA
	[e] Head, Bread, Breakfast, Steady, Jealous, Measure, Leather

	
	
	[i:] East, Easy, Heat, Beam, Dream, Breathe, Creature

	
	
	[ə:] learn, earth, heard..

	
	
	[eə] bear, pear, swear

	
	
	[iə] tear, clear

	
	
	[ei] great, break, steak

	
8
	
EE
	i:] gee, free

	
	
	[iə] beer, cheer, deer

	


9
	


EI
	[i:] Ceiling, Deceive, Receipt

	
	
	[ei] eight, weight

	
	
	[eə] Their

	
	
	[e] Leisure, Heifer

	


10
	


EX
	“eks” Khi EX là âm tiết mang trọng âm: exercise, Excellent

	
	
	Iks Khi EX là âm tiết không mang trọng âm, đứng trước 1 PÂ: Explain,
Experience

	
	
	“igz” Khi EX là âm tiết không mang trọng âm, đứng trước 1 nguyên âm hoặc
âm H câm: Examine, Existence

	
11
	
EY
	“ei” they, prey, grey

	
	
	“i:” money, key

	12
	I
	[ai] Trong những từ 1 âm tiết tận cùng bằng i + PÂ: Bike, side


[image: ]

	
	
	[i] Trong những từ 1 âm tiết tận cùng bằng i + PÂ + E : bit, sit

	
13
	
IE
	[i:] machine, magazine

	
	
	[i:] Khi nó là nguyên âm ở giữa 1 từ: Grief, Chief, Believe

	
	
	[ai] Khi nó là nguyên âm cuối của từ 1 âm tiết : die, lie, tie
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O
	[əʊ]
· Khi nó đứng cuối một từ: no, go, so
· Khi nó đứng trong từ 1 âm tiết tận cùng bằng 2 PÂ hay PÂ+ E và trong âm tiết có trọng âm của từ nhiều âm tiết: comb, cold
Ngoại lệ:	long, strong, bomb

	
	
	[ɔ] Khi nó đứng trong từ 1 âm tiết tận cùng bằng 1 PÂ và trong âm tiết có trọng
âm của một số từ nhiều âm tiết : dot, nod

	
	
	[ɔ:] Khi nó đứng trước R+ PÂ : born, north

	
	
	[] Khi nó đứng trong từ 1 âm tiết và trong âm tiết có trọng âm của một số từ
nhiều âm tiết : come, some

	
	
	[ʊ:] / [u:] do, move

	
15
	
OA
	[oʊ]Trong những từ một âm tiết tận cùng bằng 1 hay 2 phụ âm : coal, coat

	
	
	[ɔ: ] Khi đứng trước R : roar, Board

	


16
	

OO
	[u] : book, look

	
	
	[u:] cool, food

	
	
	[] : blood, flood

	
	
	[ɔ:] door, floor

	



17
	



OU
	[aʊ] bound, clound

	
	
	[aʊə] our, hour

	
	
	[ʊə] tour, tourist

	
	
	[ɔ:] four, pour

	
	
	[ oʊ] Soul, Shoulder


[image: ]

	
18
	
OW
	[au] how, power

	
	
	[ ou] grow, know

	





19
	





U
	[u] pull, full

	
	
	[u:] blue, lunar

	
	
	[ju:] tube, humour

	
	
	[jʊə] Trong những từ có U+ R+ nguyên âm : Cure, pure

	
	
	[ə:] Trong những từ một âm tiết tận cùng bằng U+ R hoặc U+ R+ PÂ : fur,
burn

	
	
	[] Trong những từ có tiền tố là UM-, UN- hoặc 1 số từ thông dụng : but, cup,
Unhappy, Umbrella

	
20
	
UI
	[ai] Trong những từ có UI+ PÂ+ E : guide, quite

	
	
	[i] built, guitar

	
21
	
Y
	[ai] khi nó là âm cuối của từ có 1 âm tiết : dry ; cry
ở các từ có đuôi là ify và các từ deny , reply, rely,

	
	
	[i] khi nó là âm cuối của từ có nhiều âm tiết: copy




[image: ] Exercise 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others in each line

	1.	A. laughed
	B. contained
	C. established
	D. talked

	2.	A. delights
	B. tasks
	C. feelings
	D. hopes

	3.	A. choice
	B. chemistry
	C. cheap
	D. chicken

	4.	A. tooth
	B. good
	C. blood
	D. foot

	5.	A. loudly
	B. without
	C. thousand
	D. brought

	6.	A. bill
	B. child
	C. mild
	D. wild

	7.	A. mountain
	B. southern
	C. mouth
	D. count

	8.	A. coast
	B. lost
	C. most
	D. whole

	9.	A. gorilla
	B. wildlife
	C. survival
	D. China

	10.	A. general
	B. dangerous
	C. goal
	D. digest

	11.	A. worker
	B. whom
	C. interview
	D. answer

	12.	A. honest
	B. holiday
	C. home
	D. happiness

	13.	A. character
	B. chemist
	C. technical
	D. teacher



	14.	A. interview
	B. minute
	C. question
	D. suitable

	15.	A. explained
	B. disappointed
	C. prepared
	D. interviewed

	16.	A. books
	B. dogs
	C. cats
	D. maps

	17.	A. jumped
	B. informed
	C. evolved
	D. stared

	18.	A. kite
	B. despite
	C. advice
	D. promise

	19.	A. phoned
	B. raised
	C. called
	D. cooked

	20.	A. mechanic
	B. chance
	C. chapter
	D. campus




[image: ] Exercise 2: Choose the word that has stress pattern different from that of the other words

	1.	A. nation
	B. television
	C. interesting
	D. international

	2.	A. arrive
	B. apply
	C. university
	D. between

	3.	A. purpose
	B. postpone
	C. postcard
	D. product

	4.	A. secretary
	
	B. comfortable
	

	C. necessary
	
	D. accomplished
	

	5.	A. accurate
	B. customer
	C. computer
	D. exercise

	6.	A. contaminate
	B. supervisor
	C. investigate
	D. convenient

	7.	A. personality
	
	B. representative
	

	C. technological
	
	D. environmental
	

	8.	A. rainfall
	B. habitat
	C. desert
	D. digest

	9.	A. apply
	B. persuade
	C. reduce
	D. offer

	10.	A. kindergarten
	B. compulsory
	C. curriculum
	D. certificate

	11.	A. visitor
	B. museum
	C. important
	D. computer

	12.	A. authority
	B. adventurous
	C. entertainment
	D. eliminate

	13.	A. argument
	B. potential
	C. windsurfing
	D. qualify

	14.	A. philosophy
	B. archeology
	C. economy
	D. psychology

	15.	A. actually
	B. romantic
	C. attitude
	D. partnership

	16.	A. eject
	B. provide
	C. remain
	D. promise

	17.	A. eternal
	B. centenarian
	C. contribute
	D. economy

	18.	A. enterprises
	B. integration
	C. engineer
	D. Christianity

	19.	A. climate
	B. capture
	C. gazelle
	D. poacher

	20.	A. predator
	B. environment
	C. endanger
	D. pneumonia



[bookmark: _bookmark3][image: ]CHUYÊN ĐỀ 2: THÌ ĐỘNG TỪ (VERB TENSES)


	Thì
Dạng
	SIMPLE PRESENT
(Hiện Tại đơn)
	SIMPLE PAST
(Quá Khứ đơn)

	Khẳng định
	S + V [-s/-es]
	S + V-ed / 2

	Phủ định
	S + don’t / doesn’t + V(bare-inf)
	S + didn’t + V(bare-inf)

	Nghi vấn
	Do / Does + S + V (bare- inf) …?
	Did + S + V(bare-inf) …?

	Bị động
	…am / is / are + V-ed/Vpp…
	…was / were + V-ed/Vpp…

	

Nhận biết
	
· always, usually, occasionally, often, …
· every : every day, every year…
- once…, twice…, 3 times…
	· yesterday
· last : last week, last Sunday…
· ago : two months ago, five years ago…
· in the past




	Thì
Dạng
	PRESENT CONTINUOUS
(Hiện Tại tiếp diễn)
	PAST CONTINUOUS
(Quá Khứ tiếp diễn)

	Khẳng định
	S + am / is / are + V-ing
	S + was / were + V-ing

	Phủ định
	S + am not / isn’t / aren’t + V-ing
	S + wasn’t / weren’t + V-ing

	Nghi vấn
	Am / Is / Are + S + V-ing …?
	Was / Were + S + V-ing …?

	Bị động
	…am / is / are + being + V-ed/Vpp…
	…was / were + being + V-ed/Vpp…

	


Nhận biết
	
· now, at present
· at the / this moment
- Sau câu mệnh lệnh :
Keep silent! The baby is sleeping
	- At that moment
· When / As + (simple past):
When I came, she was crying.
· While :
A dog crossed the road while I was driving.




	Thì
Dạng
	PRESENT PERFECT
(Hiện Tại hoàn thành)
	PAST PERFECT
(Qúa Khứ hoàn thành)

	Khẳng định
	S + has / have + V-ed/Vpp
	S + had + V-ed/Vpp

	Phủ định
	S + hasn’t / haven’t + V-ed/Vpp
	S + hadn’t + V-ed/Vpp



	Nghi vấn
	Has / Have + S + V-ed/Vpp …?
	Had + S + V-ed/Vpp…?

	Bị động
	…has / have + been + V-ed/Vpp…
	…had been + V-ed/Vpp…

	
Nhận biết
	· just, already, ever, yet, recent(ly), lately
· since, for : since 1995, for 9 years
· so far, up to now, from then
	· after + (past perfect), (simple past)
· before + (simple past), (past perfect)
· by the time/when ( Vpast), Had + Vpp




	Thì
Dạng
	SIMPLE FUTURE
(Tương Lai đơn)
	FUTURE PERFECT
(Tương Lai hoàn thành)

	Khẳng định
	S + will + V (inf)
	S + will have+ V-ed/Vpp

	Phủ định
	S + won’t + V (inf)
	S + won’t have + V-ed/Vpp

	Nghi vấn
	Will + S + V (inf)…?
	Will + S + have + V-ed/Vpp…?

	Bị động
	…will be + V-ed/Vpp…
	…will be + V-ed/Vpp…

	
Nhận biết
	· tomorrow
· next… : next week, next Monday
- in the future
	
- by the end of this month
- by + (time in the future)




[image: ]Bảng động từ bất quy tắc cơ bản, thường gặp:

	Dạng nguyên mẫu
	Dạng quá khứ
	Dạng quá khứ phân từ (Vpp)

	awake = đánh thức
	Awoke
	awoken

	be (là, thì)
	was, were
	been

	beat =đánh, thắng
	Beat
	beaten

	become = trở thành
	Became
	become

	begin = bắt đầu
	Began
	begun

	bend = bẻ cong
	Bent
	bent

	bet = cá, đánh cuộc
	Bet
	bet

	bid =đấu giá
	Bid
	bid

	bite = cắn
	Bit
	bitten

	blow = thổi
	Blew
	blown



	break = làm vỡ
	Broke
	broken

	bring =đem lại
	Brought
	brought

	broadcast = truyền hình, truyền thanh
	broadcast
	Broadcast

	build = xây dựng
	Built
	built

	burn = làm bỏng, đốt cháy
	burned/burnt
	burned/burnt

	buy = mua
	Bought
	bought

	catch = bắt lấy
	Caught
	caught

	choose = chọn
	Chose
	chosen

	come =đến
	Came
	come

	cost = tốn
	Cost
	cost

	cut = cắt
	Cut
	cut

	dig =đào (đào lổ)
	Dug
	dug

	do = làm
	Did
	done

	draw = rút ra
	Drew
	drawn

	dream = mơ, mơ ước
	dreamed/dreamt
	dreamed/dreamt

	drive = lái xe 4 bánh trở lên
	Drove
	driven

	drink = uống
	Drank
	Drunk

	eat = ăn
	Ate
	eaten

	fall = rơi
	fell
	fallen

	feel = cảm thấy
	Felt
	felt

	fight = chiến đấu
	fought
	fought

	find = tìm thấy, thấy cái gì đó như thế nào
	found
	found

	fly = bay
	flew
	flown

	forget = quên
	forgot
	forgotten

	forgive = tha thứ
	forgave
	forgiven

	freeze =đông lạnh, đông thành đá
	froze
	frozen

	get = lấy (tra từ điển thêm)
	got
	gotten


[image: ]

	give = cho
	gave
	given

	go =đi
	went
	gone

	grow = trưởng thành, trồng
	grew
	grown

	hang = treo
	hung
	hung

	have = có
	had
	had

	hear = nghe
	heard
	heard

	hide = giấu, trốn
	hid
	hidden

	hit =đánh
	hit
	hit

	hold = nắm, cầm, giữ
	held
	held

	hurt = làm tổn thương
	hurt
	hurt

	keep = giữ
	kept
	kept

	know = biết
	knew
	known

	lay =đặt, để, sắp đặt (tra từ điển thêm)
	laid
	laid

	lead = dẫn đầu, lãnh đạo
	led
	led

	learn = học, học được
	learned/learnt
	learned/learnt

	leave = rời khỏi
	left
	left

	lend = cho mượn
	lent
	lent

	let =để (để cho ai làm gì đó)
	let
	let

	lie = nói dối
	lay
	lain

	lose = mất, đánh mất, thua cuộc
	lost
	lost

	make = làm ra
	made
	Made

	mean = muốn nói, có nghĩa là
	meant
	meant

	meet = gặp mặt
	met
	met

	pay = trả giá, trả tiền
	paid
	paid

	put = đặt,để (tra từ điển thêm)
	put
	put

	read =đọc
	read
	read

	ride = cưỡi, chạy xe 2 bánh
	rode
	ridden


[image: ]

	ring = reo, gọi điện thoại
	rang
	rung

	rise = mọc, lên cao
	rose
	risen

	run = chạy
	ran
	run

	say = nói
	said
	said

	see = thấy
	saw
	seen

	sell = bán
	sold
	sold

	send = gửi
	sent
	sent

	show = cho xem
	showed
	showed/shown

	shut =đóng
	shut
	shut

	sing = hát
	sang
	sung

	sit = ngồi
	sat
	sat

	sleep = ngủ
	slept
	slept

	speak = nói
	spoke
	spoken

	spend = xài, trải qua (kỳ nghỉ, quảng thời gian)
	spent
	spent

	stand =đứng
	stood
	stood

	swim = bơi, lội
	swam
	swum

	take = lấy, nhận (tra từ điển thêm)
	took
	taken

	teach= dạy
	taught
	taught

	tear = xé
	tore
	torn

	tell = cho ai biết
	told
	told

	think = nghĩ, suy nghĩ
	thought
	thought

	throw = quăng, vứt
	threw
	thrown

	understand = hiểu
	understood
	Understood

	wake = thức dậy
	woke
	woken

	wear = mặc(quần áo),đội(nón), xức (nước hoa)
	Wore
	worn

	win = chiến thắng
	Won
	won
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	write = viết
	Wrote
	written


 Exercise 1: Choose the best answer to complete the blank in each of the following sentences
1. Up to now, we 	_a lot of information about her.
A. will have learnt	B. learnt	C. have learnt	D. would learn
2. When I 	up this morning, my roommate 	already.
A. am waking / leaves	B. wake / has left
C. woke / had left	D. was waking / left
3. I think we 	from her soon.
A. hear	B. will hear
C. have heard	D. will have heard
4. When Jack 	me, I 	a letter.
A. phoned/ has been writing	B. has phoned/ was writing
C. phoned/ was writing	D. was phoning/ wrote
5. Be quiet! The baby	.
A. is sleeping	B. slept	C. was sleeping	D. Sleeps
6. My mother tells me that she	since she was four.
A. has been singing	B. has been sung	C. sang	D. had sung
7. Would you like to go to the movies tomorrow? – Sure. By then I 	_ my exam.
A. will finish	B. finished
C. will have finished	D. have finished
8. At present Mary 	her clothes. She 	the clothes on Sunday.
A. is washing / often washes	B. has washed / is often washing
C. was washing / has often washed	D. washes / often washed
9. They _ 	good preparations before they 	their final examination yesterday.
A. made / had taken	B. have made / take
C. had made / took	D. will have made / have taken
10. He 	for Canada two years ago and I _ 	him since then.
A. left / did not see	B. has left / have not seen
C. left / do not see	D. left / have not seen
11. After Mary 	her degree, she intends to work in her father’s company.
A. will finish	B. is finishing
C. finishes	D. will have finished
12. While they were laying the table, he 	to the radio.
A. was listening	B. listened	C. has listened	D. is listening
13. By the year 2020, many people currently employed 	their jobs.
A. will have lost	B. will be losing	C. have lost	D. are losing

14. I'm sorry that I 	to you for ages.
A. don't write	B. didn't write	C. haven't written	D. was writing
15. I haven't seen you lately. Where 	?
A. did you go	B. have you gone
C. were you staying	D. are you staying
16. Her husband 		_ unemployed since they 	to the countryside.
A. was / moved	B. was / have moved
C. has been / moved	D. has been/have moved
17. In 1966, my brother 	at Harvard university.
A. studies	B. is studying	C. studied	D. had studied
18. When I 	Tom tomorrow, I 	him of that.
A. will see / will remind	B. see/ will remind
C. will see / remind	D. see/ remind
19. Jane said she 	20 the following week
A. would be	B. is	C. will be	D. was
20. They were too late. The plane 	off ten minutes earlier.
A. took	B. has taken	C. had taken	D. was taking

 Exercise 2: Find ONE mistake in each of the following sentences:
1. (A) Last year, my son (B) was lost (C) among the crowd when we (D) have gone shopping.
2. The problem (A) has turned out (B) to be more serious (C) than we (D) will have thought.
3. (A) Almost 300 million people (B) had visited (C) America’s national parks (D) every year.
4. They (A) have studied English (A) before they went (C) to London.
5. They (A) has got married (B) for 30 years (C) by the end of (D) this month.
6. They (A) will help you (B) whenever you (C) will ask (D) them.
7. (A) When Sam (B) will arrive, he will (C) open (D) the gift.
8. My father (A) has ever told (B) me honesty (C) was (D) the best policy.
9. Did you say (A) that you (B) will have a lot of things (C) to do the (D) following week?
10. (A) When we arrived (B) at (C) the station, the train (D) has already left.
11. (A) Did your doctor (B) recommend you that you (C) will stop (D) smoking?
12. (A) Up to now, there (B) had been (C) no woman (D) being chosen the US president.
13. The neighbors (A) are having a party and they (B) are making so (C) much noise (D) since 6 o’clock.
14. (A) Don’t (B) leave the house (C) until I (D) will get back.
15. 	I (A) was walking along the pavement (B) when I (C) realized that there (D) has been a man following me.
16. Human (A) had struggled (B) against weeds (C) since the beginning (D) of agriculture.
17. Mary (A) said (B) that she (C) do jogging (D) every morning.
18. (A) At this time (B) next week, Peter (C) was working (D) in London.
19. I (A) had never seen (B) such a (C) good film like this (D) before.

20. (A) Before the 1920s, (B) no women (C) will vote (D) in the US.


[bookmark: _bookmark4]CHUYÊN ĐỀ 3: CHỦ ĐỘNG - BỊ ĐỘNG (ACTIVE - PASSIVE)


S	+	Vm (động từ chính)	+	O




S	+	Be  + Vpp	+	[by + O]



Ghi chú : - Động từ Be phải được chia cùng thì với câu chủ động hoặc cùng dạng với Vm.
- Trong câu bị động, bỏ [by + O] nếu O là me, you, us, them, him, her, it, someone, somebody, people…


	TENSES
	ACTIVE
	PASSIVE

	1. The simple present ( Hiện tại đơn)
	S + V (-s /es)
	S + am/is /are + Vpp

	2. The present continuous (H.tại tiếp diễn)
	S + am/ is/ are + V-ing
	S+ am/is / are/ + being + Vpp

	3. The present perfect ( H.tại hoàn thành)
	S + have/ has + Vpp
	S + have/ has + been + Vpp

	4. The simple past (Quá khứ đơn)
	S + V2/ V-ed
	S + was/ were + Vpp

	5. The past continuous (Quá khứ tiếp diễn)
	S + was/ were + V- ing
	S + was/ were + being+ Vpp

	6. The past perfect (Quá khứ hoàn thành)
	S + had + Vpp
	S + had+ been + Vpp

	7. The simple future (Tương lai đơn)
	S + will/ shall + bare-V
	S + will/ shall + be + Vpp

	8. Modal Verbs: can, could, must, may, ...
	S + Modal + V-bare –V
	S + Modal + be + Vpp



Eg:	They	are painting	the fence
= The pence   is being painted	by them
Tourists	buy	a lot of souvenirs today.
=  A lot of souvenirs  are bought  by tourists	today.
The manager	should sign	these contracts.
= These contracts   should be signed	by the manager.

[image: ]*Một số trường hợp bị động đặc biệt:
1. Causative form: (Thể nhờ bảo): “Have” or “Get”.
a. Have
· Chủ động : S + have + O.1(person) + bare -V + O.2 ( thing)
· Bị động : S + have + O.2 (thing) + Vpp
Eg:	I had him repair the roof yesterday.
I had the roof repaired yesterday.
b. Get
· Chủ động : S + get + O.1(person) + to- inf + O.2 ( thing)
· Bị động		: S + get + O.2 (thing) + Vpp Eg: I will get her to cut my hair
I will get my hair cut.

2. Verbs of opinion: Say, think, believe, know, report, declare, report, announce....
· Chủ động:	S1 + V1 + (that) + S2 + V2 ...
· Bị động  :	It + be + V1(pp) + (that) + S2 + V2 ...
Hoặc:	S2 + be + V1(pp) + to V2(inf) ...
Eg: - They said that John was the brightest student in class. It was said that John was the brightest student in class. John was said to be the brightest student in class.
Nếu Verbs of opinion ở thì hiện tại, mệnh đề được tường thuật ở quá khứ, ta dùng cấu trúc sau:
· Chủ động:	S1 + V1 + (that) + S2+ V2 ...
· Bị động:	It + be + V1(pp) + (that)  + S2 + V2 ...
Hoặc:	S2 + be  + V1(pp) + to have V2 (pp) ...

Eg: They know that Mary won the competition. It is known that Mary won the competition
Mary is known to have won the competition.
3. S (thing)  + need + to be V pp	Eg: These trees need to be watered every day

or :  S (thing) + need +  V-ing	These trees need watering every day

 Exercise: Choose the best answer to complete each sentence.
1. The experiment which…	at the University of Chicago was successful
A. conducted	B. is conducted	C. was conducted	D. conducting
2. She	to be the best singer
A. is considered	B. considering	C. considers	D. is consider
3. An article	From English into Vietnamese
A. [image: ]is translated	B. is being translated C. translates	D. is be translated
4. My hat used	over my eyes
A. to be pulled	B. to pull	C. to pulled	D. pull
5. A nest	in the porch since last week by a pair of robins
A. has built	B. had built	C. has been built	D. had been built
6. Fruit have	up very early in the morning
A. to picked	B. to be picked	C. to pick	D. pick
7. All vehicles	to go when traffic lights are green
A. are allowed	B. is allowed	C. allow	D. allows
8. Measures…	to attract foreign investment.
A. is taken	B. are being taken	C. are taken	D. is being taken
9. She decided that her house should…	blue
A. be painted	B. paint	C. being painted	D. to paint
10. Before our decision	to you we had thought carefully
A. give	B. was given	C. is given	D. gives
11. Many matches	by my favorite football team so far his season
A. haven’t won	B. hasn’t won	C. haven’t been won	D. hasn’t been won
12. Electric lights	before I was born
A. had been invented B. had invented	C. has been invented	D. was invented
13. Our students	to different jobs by the state.
A. will assign	B. will be assigned	C. is assigning	D. assign
14. Is milk	for making butter and cheese?
A. used	B. use	C. using	D. to used
15. Hasn’t information about the trains to Hanoi…	out yet?
A. found	B. been found	C. find	D. finding
16. Before they took exams their lessons…………. .
A. has revised	B. had been revised	C. had revised	D. has been revised
17. Don’t let yourself…	by others.
A. to see	B. seen	C. to be seen	D. see
18. How many lessons are going	next month?
A. to be learnt	B. to learn	C. learn	D. to learnt
19. When he came home, a newspaper	By his father.
A. was reading	B. was being read	C. was read	D. is reading
20. How many ways can this problem	?
A. be solved	B. solved	C. to be solved	D. solve


[bookmark: _bookmark5]CHUYÊN ĐỀ 4: DANH ĐỘNG TỪ VÀ ĐỘNG TỪ NGUYÊN THỂ (V-ing & To V)

I. DANH ĐỘNG TỪ : V-ing
1. Chức năng:
[image: ]Là chủ ngữ của câu: Dancing interests him Bổ ngữ của động từ: Her hobby is painting Là bổ ngữ: Seeing is believing
Sau giới từ: He is interested in watching films on Tv. Sau một vài động từ: avoid, mind, enjoy.........
2. Một số cách dùng đặc biệt:
a. Verb + V-ing: Danh động từ theo sau một số động từ:
Admit: thú nhận	Anticipate: trông mong, mong đợi
Avoid: tránh	Appreciate: tán thành
Consider: xem xét	Delay: hoãn lại
Defer: trì hoãn	Deny: từ chối
Detest: ghét	Dislike: không thích
Dread: sợ	Enjoy: thích thú
Escape: trốn thoát	Excuse: thứ lỗi
Fancy: đam mê	Finish
Forgive: tha thứ	Like: thích
Love: yêu thích	Imagine: tưởng tượng
Involve: dính líu, liên quan	Keep: giữ, tiếp
Mind: phiền	Miss: lỡ, nhớ
Mention: đề cập	Pardon: tha thứ, tha lỗi
Prefer	Prevent: ngăn ngừa
Postpone: hoãn lại	Practice: thực hành
Prevent	Propose (= suggest)
Quit: từ bỏ	Recollect: nhớ lại
Resent: căm thù	Recall: gợi nhớ/ recollect
Resume: cho rằng	Resist : kháng cự, ngăn cản
Risk : mạo hiểm	Remember/ forget
Suggest: gợi ý	Stop/ begin/ start
Understand: hiểu	Discuss: thảo luận Hate: ghét
Ex: He admitted taking the money.	He detests writing letters.

He didn’t want to risk getting wet.	I can’t understand his/ him leaving his wife.


Chú ý: excuse, forgive, pardon, prevent không trực tiếp theo sau bởi danh động từ mà theo sau bởi tính từ sở hữu/tân ngữ + danh động từ hoặc tân ngữ + preposition + danh động từ
“Appreciate” thường theo sau bởi tính từ sở hữu hoặc danh động từ ở dạng bị động

[image: ]Ex: Forgive my/ me ringing you up so early. Forgive me for ringing you up so early.
You can’t prevent his/ him spending his own money. You can’t prevent him from spending his own money.
I appreciate your giving me o much of your time./ I appreciate being given this opportunity.

b. Common phrasal verbs + V-ing: (sau một số cụm động từ)

carry on,	end up,	give up,	go round,	keep on,	put off,	set about…

Ex: He gave up smoking last year.

c. Expression + V-ing: Một số thành ngữ theo sau bởi V-ing

· have fun/ a good time + V-ing : vui vẻ …	- have trouble/ difficulty + V-ing:

· have a hard time/ difficult time + V-ing	- spend + time/ money + V-ing (present participle)
Ex: He spends 3 hours studying English every day.

· waste + time/money + V-ing :

· sit + Danh từ nơi chốn + V-ing : she sat at her desk writing a letter

· stand + danh từ nơi chốn + V-ing	- lie + danh từ nơi chốn + Ving

· can’t help = can’t bear = can’t stand = can’t resist (không thể chịu được)

Ex: I can’t bear hearing his lies	I can’t stand seeing him here

· it is no good / it is no use (vô ích / không có ích) : Eg: It’s no use phoning him at this time
· there’s no point in …	- What’s the point of…

· to be busy	bận rộn	My mother is busy cooking in the kitchen.

· to be worth	đáng	This book is worth reading

· be use to = get used to = be accustomed to : quen với

· S + prefer + V-ing + to + V-ing: thích làm gì hơn làm gì = S + would rather Vinf than Vinf


d. go + gerund để chỉ một hoạt động đặc biệt nào đó: (Present participle)

· go fishing	go hunting	go bowling	go jogging








































·  (
- go shopping
go camping
go sightseeing
go sailing
- go swimming
go dancing
go
 
running
go mountain
 
climbing
- go hiking
go
 
birdwatching
go
 
boating
go canoening
* Cụm giới từ theo sau bới V-ing:
be excited/ worried 
about 
V-ing complain
keep (someone)
dream
about/ of 
+ V-ing
prevent (someone)
from 
V-ing
talk
stop (someone)
think
apologize
believe
blame (someone)
be interested
in
V-ing
forgive (someone)
for 
V-ing
succeed
be responsible thank (someone)
be
 
tired
of  
V-ing
in addition
be waste
look forward
to
 
V-ing
Ex: I thanked him for helping me.
I look forward to meeting you.
)Preposition +gerun d(giới từ +gerund):

Be interested in (thích thú)	think about (nghĩ về)	apologize for (xin lỗi về) Insist on (khăng khăng về)	talk about (nói về)	instead of (thay vì)
Be accustomed to	look forward to ( mong đợi ) be familiar with be / get used to quen /thích nghi với

Ex: I’m interestd in reading books.

3. The perfect gerund: Form: having Vpp

The perfect gerund được sử dụng thay the present form of gerund (V-ing) khi chúng ta đề cập tới một hành động đã hoàn tất trong quá khứ:
Ex: He was accused of having stolen her money.	He denied having been there.

4. [image: ]The passive gerund: Form: Being + past participle (present)

Having + been + Vpp (past)

Ex: She hates being called a dull.

The mountain climbers are in danger of being killed by an avalanche. I am interested in being given money by my mother.
He was punished by being sent to bed without any supper. The safe showed no signs of having been touched.
Exercise: Choose the best verb-form to complete the blank in each of the following sentences

1. Peter promised 	me with my homework.

A. help	B. helping

C. for helping	D. to help

2. Please keep the fire 	. It’s so cold in here.

A. burns	B. burn

C. to burn	D. burning

3. Most people enjoy 	letters to their friends.

A. writing	B. written

C. to write	D. write

4. Keep on 	. I don’t want 	your work.

A. study/ to interrupt	B. to study/ to interrupt

C. studying/ interrupting	D. studying/ to interrupt

5. I would like to have my car 	.

A. repair	B. to repair

C. repairing	D. repaired

6. The scheme allows students from many countries 	with each other.

A. communicate	B. to communicate

C. communicating	D. communicated

7. English people spent 18 hours per week 	TV.

A. [image: ]watching	B. to watch

C. watch	D. for watching

8.  	for the job you should have a knowledge of English and French.

A. Prepare	B. Prepared

C. Preparing	D. To prepare

9. Will you help me 	this desk ?

A. move	B. moving

C. by moving	D. moved

10. Would you like 	_ your bike or should I have a painter 	it for you ?

A. to paint / to do	B. painting / to do

C. to paint / do	D. painting / do

11. He warned me 	late.

A. don’t come	B. not come

C. not coming	D. not to come

12. Is 	or 	the best way of cooking this fish ?

A. boil / frying	B. boil / fry

C. boiling / frying	D. boiling / fry

13. Your doctor advised 	to bed early, so I can’t understand your wanting to stay up late.

A. going	B. you go

C. you going	D. to go

14. You should give up _ 	right now if you want 	longer.

A. smoke / lived	B. to smoke / living

C. smoking / to live	D. smoked / live

15. I remember hearing him say the grass needed 	.

A. cutting	B. to cut

C. cut	D. being cut

16. I would rather 	unemployed than 	in that factory.

A. [image: ]to be / to work	B. be / work

C. being / work	D. being / working

17. She used 	here but she doesn’t work here now.

A. worked	B. to working

C. to work	D. working

18.  	at the party, we saw Ruth standing alone.

A. Arrived	B. We arrived

C. Arriving	D. To arrive

19. “Go on, finish the dessert. It needs 	up because it won’t stay fresh until tomorrow.”

A. to eat	B. eating

C. eaten	D. eat

20. Mr Robbins 	by his wife and children is arriving tonight.

A. to accompany	B. accompanying

C. Accompanied	D. who accompanies

21. My parents decided 	a taxi because it was late.

A. take	B. to take

C. taking	D. took

22. They stopped 	because of the hot weather.

A. to work	B. working

C. to working	D. worked

23. Employment is said 	the most important thing to the youth today.

A. being	B. is

C. to be	D. be

24. They spend half an hour 	the news on TV every day.

A. to watch	B. watch

C. watched	D. watching

25. We avoid 	our environment.
 (
A. polluted
B. polluting
C. pollute
D. to pollute
He is
 
used to
 
up early in the
 
morning.
A. get
B. getting
C. have gotten
D. got
I am looking
 
forward
 
to
 
you.
A. having seen
B. seeing
C. to see
D. all are wrong
That book
 
isn’t
 
worth
 
.
A. read
B. reading
C. being read
D. to read
29. 
In 
my 
free-time, I often help
 
mom with
 
the
 
house.
A. to clean
B. clean
C. cleaning
D. cleans
If
 
he
 
in such a pale light, he will ruin his
 
eyes.
A.
 
read
B.
 
reads
C. to read
D. reading
)

[bookmark: _bookmark6]CHUYÊN ĐỀ 5: ĐỘNG TỪ KHUYẾT THIẾU (MODAL VERBS)

[image: ]Động từ khuyết thiếu là những động từ đặc biệt. Chúng được gọi là "khiếm khuyết" vì chúng không có đầy đủ tất cả các biến thể ở tất cả các thì và bản thân chúng cùng với chủ ngữ không thể tạo ra một câu hoàn chỉnh mà cần phải có một động từ chính (trừ một số trường hợp ngoại lệ).
Động từ khiếm khuyết tất cả gồm có: SHALL, WILL, WOULD, CAN, COULD, MAY, MIGHT, SHOULD, MUST, OUGHT TO. Tất cả các động từ khiếm khuyết phải đi với động từ NGUYÊN MẪU. Sau đây, chúng ta sẽ học từng động từ một về cách dùng cũng như những điều cần lưu ý của chúng. SHALL và WILL đã được giải thích trong bài về THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN .


Modal Verbs:

1. “CAN/ COULD”	- Diễn tả khả năng của chủ ngữ

· Diễn tả khả năng một hành động, sự việc có thể xảy ra hay không

· Xin phép, yêu cầu giữa hai người quen thân, không khách sáo, trang trọng bằng COULD hoặc MAY
S + CAN/ CAN’T + V- inf + …

Eg: “He can speak English well.” “Can he speak English well?”
2. “MAY/ MIGHT”	- Diễn tả khả năng một hành động, sự việc có thể xảy ra hay không

· “MAY” dùng để xin phép

· “MAY” có khả năng xảy ra cao hơn so với “MIGHT” S + MAY/ MIGHT (NOT) + V- inf + …
Eg: “It may rain tonight.” “May I go out, teacher?”
3. “SHOULD”:	- Dùng để diễn tả lời khuyên hay những việc đúng nên làm

S + SHOULD/ SHOULDN”T + V- inf + …

Eg: “You shouldn’t stay in bed all day like that.”

4. “OUGHT TO”: - Diễn tả những việc đáng làm, cần làm theo một nguyên tắc điều lệ nào đó

S + OUGHT TO + V- inf + …

Eg: “You ought to obey all the school regulations.”


5. “MUST”:	- Dùng để diễn tả sự bắt buộc (phải làm gì)

· [image: ]Dùng để diễn tả sự phán đoán (chắc hẳn là ) (Phủ định dùng “CAN”T”) Eg: “You must be here on time.”
“He must be sleepy now.”

Modal Perfect: (Dạng hoàn thành của động từ tình thái)

6. “SHOULD/ SHOULDN’T HAVE Pii”: Đáng lẽ đã nên/ không nên làm gì

7. “NEED/NEEDN’T HAVE Pii”: Đáng lẽ đã cần/ không cần làm gì

8. “MUST/ CAN’T HAVE Pii”: Chắc hẳn là đã/ Chắc hẳn là đã không làm gì

9. “COULD/ COULDN’T HAVE Pii”: Đáng lẽ đã có thể/ Không thể đã làm gì

 Exercise: Choose the modal verb to complete the blank in each of the following sentences:

1. Where’s Mary? She	be here by now.

A. could	B. might	C. must	D. will

2. “Write to me when you get home.” “I	”

A. must	B. should	C. will	D. can

3. Mr Brown is very rich. He	work hard for a living.

A. mustn’t	B. shouldn’t	C. can’t	D. doesn’t have to

4. These are my most precious possessions so you ………… touch them, but you ………….
look at them.

A. can’t/ must	B. mustn’t/ can	C. shouldn’t/ must	D. mustn’t/ should

5. I	speak Arabic fluently when I was a child.

A. could	B. can	C. would	D. should

6. You	forget to pay the rent tomorrow. The landlord is very strict about paying on time.

A. mustn’t	B. don’t have to	C. couldn’t	D. won’t

7. You	avoid walking under a ladder.

A. can	B. will	C. should	D. must

8. I’m certain that Tim has gone home. His jacket’s not here. He	gone home.

A. could have	B. might have	C. should have	D. must have

9. this new product prolong human life?

A. [image: ]May	B. Should	C. Can	D. Might

10. Why are you so late? You	here two hours ago!

A. need have been	B. must have been	C. should have been	D. ought to have been

11. Yesterday I	cram all day for my French final. I didn’t get to sleep until after midnight.

A. had to	B. should	C. must	D. could

12. She hasn’t eaten anything since yesterday. She	be really hungry.

A. might	B. will	C. must	D. can

13. I don’t know who rang, but it	Jim.

A. could have been	B. should have been	C. might have been	D.shouldn’t have been

14. It	rain this evening. Why don’t you take an umbrella?

A. could be	B. must	C. might	D. had better

15. If you’ve worried about your health, perhaps you	see a doctor.

A. should	B. can	C. must	D. will

[bookmark: _bookmark7]CHUYÊN ĐỀ 6: CỤM ĐỘNG TỪ THÀNH NGỮ (PHRASAL VERBS)

[image: ] (
Verb
Particle(s)
Synonym ( Nghĩa)
call
Back
return a
 
telephone
 
call
Gọi lại ( điện
 
thoại)
call
Off
cancel
Hủy
 
bỏ
Call
On
ask to speak
 
in class
Gọi phát biểu ý
 
kiến
Call
up
make a
 
telephone
 
call
Gọi điện thoại
Do
over
do again
Làm lại
figure
out
find the solution to
 
a
 
problem
Tìm giải pháp
Fill
in
complete a sentence by writing in
 
a blank
Điền vào
Fill
up
fill completely with gas, water,
 
coffee,
 
etc.
Đổ đầy, làm đầy
Find
out
discover
 
information
Tìm ra, phát hiện
 
ra
get
in
enter a car,
 
a
 
taxi
Lên xe, tax
i...
G t
off
leave a bus, an airplane, a train, a subway, a bicycle Xuống xe buýt, máy bay ...
get
on
enter a bus, an airplane, a train, a subway,
 
a
 
bicycle
Lên
 
xe
Get
over
recover from
 
an
 
illness
Bình phục, khỏi
 
ốm
Give
back
return something
 
to
 
someone
Trả lại
Give
up
quit doing something or
 
quit trying
Từ bỏ,
 
bỏ
Go
off
explode
Phát nổ
hand
in
give homework, tests, papers, etc., to a teacher Nộp bài kiểm tra, bài thi...
hand
out
give something to this person, then that person, then another person,. Phân phát
)Commonly Used Phrasal Verbs

[image: ] (
Hang
up
hang on a hanger or
 
a hook;
Treo
end a
 
telephone
 
call
Kết thúc cuộc gọi
 
đt
keep
on
continue
Tiếp
 
tục
Leave
out
omit
Bỏ sót, bỏ
 
qua
Look
up
look for information in a
 
reference
 
book
Tra cứu 
(từ,kiến 
thức...)
make
up
invent
Phát minh
 
...
Pay
back
return money
 
to
 
someone
Trả lai tiền cho ai
Pick
up
Lift
Đón
put
off
Postpone
Hoãn
 
lại
Put
on
put clothes on
 
one's body
Mặc quần
 
áo
put
out
extinguish (stop) a fire, a cigarette,
 
a
 
cigar
Dập tắt (Lửa, thuốc
 
lá)
Run
into
meet
 
by chance
Tình cờ
 
gặp
Shut
off
stop a machine or light,
 
turn off
Đóng
 
,tắt
Start
over
start
 
again
Khởi động lại
Ta e
off
remove clothes from
 
one's
 
body
Tháo, cởi quần
 
áo...
tear
up
tear into
 
small pieces
Xé ra từng mảnh
 
nhỏ
Throw
away/out
put in
 
the trash
Vứt bỏ
Try
on
put on clothing to see if
 
it
 
fits
Thử ( quần áo
 
)
turn
down
decrease
 
the
 
volume
Vặn nhỏ âm
 
thanh
turn
off
stop a machine or a light,
 
shut off
Tắt ( đèn, máy móc
 
...)
Turn
on
begin a machine or
 
a
 
light
Bật đèn, máy
 
móc...
Turn
up
increase
 
the volume
Vặn to âm
 
thanh
)

Exercise: Choose the best answer to complete each sentence
1. He keeps complaining ………… me	his motorbike.
A. - / to	B. to / about	C. to / -	D. about / to
2. Blow	the candles on the cake before you cut it.
A. out	B. away	C. off	D. –
3. I	very well with my father now, we never have any arguments.
A. go on	B. carry on	C. get on	D. put on
4. I really must apologize	the way I behaved during my stay at the hotel.
A. [image: ]by	B. for	C. of	D. to
5. He behaves just like his father. He really takes	him.
A. after	B. on	C. off	D. with
6. They shouldn’t have	the accident. It wasn’t my fault.
A. accused me of	B. accused me with	C. blamed me for	D. blamed me
7. I got up late this morning because my alarm clock didn’t go………….. .
A. off	B. on	C. up	D. to
8. It is very difficult to enter	partnership with a person you do not know very well.
A. on	B. in	C. into	D. at
9. You can look…	the new words in the dictionary.
A. after	B. up	C. for	D. into
10. The children made	a little poem and wrote it in the card.
A. off	B. over	C. up	D. for
11. Do you agree that a happy marriage should be bases	love?
A. with	B. for	C. at	D. on
12. Because I’ve been ill and away from school, I’ve fallen…	with my work.
A. for	B. behind	C. on	D. out
13. I ran	an interesting article about fashion while I was reading the newspaper.
A. out	B. away	C. after	D. across
14. At the station, we often see the sign “	for pickpockets.”
A. Watch on	B. Watch out	C. Watch up	D. Watch at
15. I can	with most things but I cannot stand noisy children.
A. put up	B. put on	C. put aside	D. put off
16. Paper is	wood.
A. made by	B. made of	C. made from	D. made with
17. I’d like to apply	the position of sales clerk you advertised in the Sunday newspaper.
A. for	B. to	C. with	D. in
18. I have been looking	this book for months, and at last, I have found it.
A. at	B. for	C. over	D. up
19. I’m going	for a few days so don’t send me any more work.
A. off	B. out	C. away	D. to
20. The passengers had to wait because the plane	off one hour late.
A. took	B. turned	C. cut	D.  made

[bookmark: _bookmark8]CHUYÊN ĐỀ 7: DANH TỪ VÀ ĐẠI TỪ (NOUNS & PRONOUNS)

1. Đại từ chỉ định THIS, THAT, THESE, THOSE
Để có thêm công cụ để đặt câu, ta cần biết về những từ này.
· Nghĩa:
[image: ]THIS = này, cái này, đây THESE = số nhiều của THIS THAT =đó, cái đó, điều đó THOSE = số nhiều của THAT
· Cách dùng:
· Đại từ chỉ định luôn đứng trước danh từ
· Đại từ chỉ định có thể không cần danh từ, tự thân nó có thể làm chủ ngữ Eg:
+ This car is very fast. = Chiếc xe hơi này rất nhanh.(chạy rất nhanh)
+ This is a basic lesson.. = Đây là một bài học cơ bản.
+ These lessons are easy to understand. = Những bài học này dễ hiểu.
+ These are basic lessons. = Những cái này là những bài học cơ bản.

2. Đại từ sở hữu
Một đại từ sở hữu rất hữu ích. Nó giúp người nói không lặp lại một cụm từ có tính chất sở hữu. Eg: Nếu anh A nói: "Máy vi tính của tôi chạy chậm quá!" (My computer is so slow.) anh B đáp: "Máy vi tính của tôi còn chậm hơn máy vi tính của anh!". (My computer is even slower than your computer.) thì như vậy anh B lặp lại cả một cụm từ dài. Trong tiếng Anh, chúng ta nên hạn chế việc dài dòng vô ích đó. Lúc này biết sử dụng đại từ sở hữu là rất cần thiết.


	Đại từ nhân xưng
	Tính Từ Sở Hữu
	Đại Từ Sở Hữu

	I
	
	MINE

	WE
	OUR
	OURS

	YOU
	YOUR
	YOURS

	YOU
	YOUR
	YOURS

	HE
	HIS
	HIS

	SHE
	HER
	HERS

	IT
	ITS
	ITS





THEY	THEIR

THEIRS

3. Tân ngữ, đại từ phản thân
Đại từ tân ngữ cũng là đại từ nhân xưng nhưng chúng không được làm chủ ngữ mà chỉ được làm tân ngữ hay bổ ngữ. Đại từ phản thân là đại từ đặc biệt phải dùng khi chủ ngữ và bổ ngữ là một. Đại từ chủ ngữ	Đại từ tân ngữ

 (
YOU WE THEY HE SHE
IT
YOU US THEM HIM HER
IT
Eg: + “You know me.. = Anh biết tôi. (YOU là chủ ngữ, ME là tân ngữ)
+ “I dislike him.” = Tôi không thích anh ta.
Eg: - “I’ll do it myself.”= Tôi sẽ tự mình làm
- “I cut myself when I shaved this morning.” = Tôi tự làm trầy da mặt khi cạo râu sáng nay.
)I	ME















	Đại từ chủ ngữ
	Đại từ phản thân

	I
	MYSELF

	WE
	OURSELVES

	YOU (số ít)
	YOURSELF

	YOU (số nhiều)
	YOURSELVES

	THEY
	THEMSELVES

	HE
	HIMSELF

	SHE
	HERSELF

	IT
	ITSELF










4. Danh từ đếm được & không đếm được
· Danh từ đếm được có cả hình thức số ít và số nhiều: book(s), house(s), woman (women) … Danh từ đếm được thường phải có “a, an” đi trước ở số ít hoặc ở số nhiều tận cùng bằng các hình thức số nhiều (s, es)
- Một số danh từ đếm được có hình thức số nhiều đặc biệt (không thêm “s, es”) Eg:  child – children	foot – feet	fish - fish

man – men	tooth – teeth	deer - deer
woman – women	mouse- mice	…
· Danh từ không đếm được chỉ có hình thức số ít. Phần lớn các danh từ không đếm được là danh từ trừu tượng (freedom, happiness, …). Danh từ không đếm được kh ông c ó “a, an” đi trước và cũng không có hình thức số nhiều “s, es”.

5. [image: ]Danh từ ghép
· Cách thành lập: danh từ ghép gòm hai từ kết hợp với nhau, trong đó từ đi trước được dùng để bổ nghĩa cho từ đi sau. Từ đi sau thường là từ chính. Phần lớn danh từ ghép được thành lập bởi:
a. Danh từ + danh từ
Eg: a tennis club	a phone bill
b. Danh động từ + danh từ
Eg: washing powder	a sleeping bag
c. Tính từ + danh từ
Eg: a green house	a blackboard
· Trật tự của từ trong danh từ ghép rất quan trọng. Chú ý sự khác nhau do vị trí của danh từ chính: Eg:	leather shoe (giày da)	≠	shoe leather (da để làm giày)
flower paper (giấy hoa)  ≠	paper flower (hoa làm bằng giấy)

 Exercise: Choose the best answer to complete each sentence
1. My sisters has three	They are very lovely.
A. childs	B. children	C. baby	D. babys
2. A number of	were late.
A. students	B. student	C. my student	D. the student
3. My neighbor has two ………………. .
A. wifes	B. wives	C. wifes	D. A &B
4. The Statue of Liberty holds a torch in its right ……………….. .
A. hands	B. hand	C. the hand	D. the hands
5. Toney gave	a lift.
A. we	B. us	C. our	D. ours
6. Shall ……………. phone	now?
A. we / they	B. we / their	C. us / them	D. we / them
7. Are these	pants?
A. you	B. your	C. yours	D. B&C
8. Lan is a friend of …………………
A. me	B. mine	C. my	D. I

9. I like the black trousers, but I don’t like the green……………
A. ones	B. one	C. some one	D. something
10. Did you enjoy that ice-cream? Would you like another	?
A. ones	B. one	C. that	D. something
11. Do you like	houses at the end of the street?
A. these	B. those	C. this	D. that
12. I	did that work.
A. [image: ]myself	B. me	C. meself	D. mine
13. In the past, the work of women was very different from	of men.
A. that	B. this	C. one	D. which
14. Be quick!	wants to speak to you on the phone.
A. anyone	B. no one	C. every one	D. some one
15. Would…	like a drink?
A. anyone	B. no one	C. every one	D. some one
16. She felt lonely when she first arrived because she had	to talk with.
A. somebody	B. anyone	C. nobody	D. anybody
17. Everyone	ready now. Let’s go!
A. are	B. is	C. are being	D. is being
18. him to speak Vietnamese?
A. Who did teach	B. Who taught
C. Who did he teach him	D. Whom did he teach
19. If anybody	me, tell him I am out.
A. phone	B. phones
C. has phoned	D. have phoned
20. American, as well as Japan, England, France, and Germany,…………… .
A. are developed countries	B. are developing countries
C. is a developed countries	D. are developing countries

[bookmark: _bookmark9]CHUYÊN ĐỀ 8: TÍNH TỪ & TRẠNG TỪ (ADJECTIVES & ADVERBS)

1. Tính từ - Những trường hợp đặc biệt
Tính từ là từ chỉ tính chất, dùng để miêu tả hoặc bổ nghĩa cho một danh từ hoặc một đại từ. Khi kết hợp với một danh từ để tạo thành một ngữ danh từ, tính từ đứng trước danh từ. Khi tính từ làm vị ngữ trong câu thì tính từ phải đứng sau động từ TO BE hoặc một số động từ trạng thái khác (state verbs) đã được chia đúng theo chủ ngữ cũng như theo thời gian (thì).
[image: ]Eg: - a beautiful woman (một người đàn bà đẹp)
- That woman is beautìul. (Người đàn bà đó đẹp)
Trong một số trường hợp đặc biệt, tính từ có thể đi sau một động từ. Tuy nhiên, ngay cả ở trong những trường hợp này, tính từ vẫn không làm nhiệm vụ của trạng từ, tức làm nhiệm vụ bổ nghĩa cho động từ, mà tính từ chỉ bổ nghĩa cho chủ ngữ hoặc là một bộ phận của một định ngữ (idiom). Sau đây là danh sách những động từ đi trước tính từ:
· LOOK: trông có vẻ
“She looks yougher than her age.” (Cô ấy trông trẻ hơn tuổi của mình).
· FEEL: có vẻ, cảm thấy
“This fabric feels soft.”(Loại vải này mềm -sờ vào có vẻ mềm-)
· SOUND: nghe có vẻ
“That sounds a good plan.” (Kế hoạch đó nghe hay đấy.)
· TASTE: nếm có vẻ
“This milk tastes sour.” (Chỗ sữa này nếm có mùi chua)
· SMELL: ngửi có vẻ
“The food she cooks always smells good.”(Đồ ăn cô ấy nấu lúc nào cũng thơm)
· BECOME: trở nên
“I wanted to become inđêpnent bểo I was 18.” (Trước tuổi 18, tôi đã muốn được tự lập)
· GET: trở nên
“My brother got rich early because he started his own business.” (Anh tôi trở nên giàu có sớm bởi vì anh ấy đã ra kinh doanh riêng.)
· SEEM: dường như, có vẻ như
“Learning hơ to swim seems impossible to me.”
(Việc học bơi đối với tôi có vẻ như một điều không thể thực hiện được).
· TURN: trở nên, chuyển sang
“He crossed the street before the light turned green.”
(Ông ấy băng qua đường trước khi đèn giao thông chuyển sang xanh).
· APPEAR: có vẻ (diện mạo bề ngoài có vẻ)
“She appears to be confident, but I think she is nervous.”
(Cô ta có vẻ bề ngoài tự tin nhưng tôi nghĩ cô ta đang hồi hộp)

· GROW: trở nên, chuyển sang
“I grew angry as I listened to the story.”(Tôi thấy giận lên khi nghe qua câu chuyện)
· PROVE: hóa ra
“His efforts proved fruitless.”(Những nỗ lực của anh ấy đã hóa ra vô ích)
· REMAIN: giữ, duy trì
“He tried to remain calm.”(Anh ấy cố gắng giữ bình tĩnh)
· STAY: giữ, duy trì
[image: ]“Women do all kinds of things to try to stay young.” (Phụ nữ làm đủ mọi thứ để cố duy trì vẻ trẻ trung).

Lưu ý:


· “She looks at me funny.” (Cô ấy nhìn tôi với cái nhìn kỳ lạ).
· “He talks funny.” (anh ấy nói giọng kỳ kỳ).
· “He walks funny.” (anh ấy đi tướng đi sao sao ấy)
· “I like my eggs raw.” (Hễ ăn trứng thì tôi thích ăn sống)



Tính từ sở hữu:
Một tính từ sở hữu là từ đứng trước danh từ để cho biết rằng danh từ đó là của ai. Để nhắc lại bài trước, trong bảng sau, ta sẽ có 3 cột: Đại từ nhân xưng, tính từ sở hữu tương ứng với từng đại từ nhân xưng và phiên âm quốc tế của tính từ nhân xưng đó:

Đại từ nhân xưng	Tính Từ Sở Hữu

I	MY

WE	OUR

YOU	YOUR

YOU	YOUR

HE	HIS

SHE	HER

IT	ITS

THEY	THEIR

Eg::	"CAR" là "xe hơi", "MY CAR" là "xe hơi của tôi". "HOUSE" là "nhà", "HIS HOUSE" là "nhà của anh ấy.

Tính từ dạng “V-ing” & “V-ed”
· Tính từ “V-ing” được sử dụng để miêu tả tính chất đặc điểm của người hay vật

Eg:	“The lesson is interesting.”	(Bài học thật thú vị.) “That is a boring man.”	(Đó là một người tẻ nhạt.”
· Tính từ “V-ed” được sử dụng để nêu cảm nhận của một người đối với một người khác hoặc một vật, sự việc nào đó
Eg:	“He is interested in the lesson.” (Anh ấy cảm thấy thú vị với bài học) “The dog felt frightened .” (Con chó cảm thấy sợ hãi)
2. Trạng từ:
[image: ]Trạng từ là từ dùng để bổ nghĩa cho một động từ, một tính từ hay một trạng từ khác.
Eg:	- “He runs fast.”(Anh ấy chạy nhanh )
(FAST là trạng từ bổ nghĩa cho động từ RUN)
· “Miss Russia this year is extremely sexy.”(Hoa hậu Nga năm nay cực kỳ gợi cảm) (Trạng từ EXTREMELY bổ nghĩa cho tính từ ATTRACTIVE)
· “He speaks English very well.”(Anh ấy nói tiếng Anh rất giỏi) (Trạng từ VERY bổ nghĩa cho trạng từ WELL)
Trạng từ đặc biệt “VERY”:
Nói chung, VERY chỉ nên được dùng để bổ nghĩa những trạng từ khác hoặc những tính từ không phải là past participle (dạng quá khứ phân từ) . Đối với tính từ là quá khứ phân từ, cũng có vài ngoại lệ (chẳng hạn như ta có thể nói I AM VERY PLEASED TO SEE HER.) Tuy nhiên, nên hạn chế dùng VERY vì nó làm câu văn bị yếu đi.
Trạng từ chỉ tần xuất: ALWAYS, USUALLY, NORMALLY, FREQUENTLY, OFTEN,
SOMETIMES, AT TIMES, RARELY, NEVER. đứng sau động từ “to be”, trước động từ thường, đứng giữa trợ động từ và động từ chính trong câu phủ định và nghi vấn

 Exercise: Choose the best answer to complete each sentence
1. Rita plays the violin (good/well)
2. That is an (intense/ intensely) novel.
3. The sun is shining (bright /brightly).
4. Rose is ( terrible/ terribly) upset about losing her job.
5. He speaks English (fluent /fluently).
6. The table has a ( smooth/ smoothly) surface.
7. We must figure out income tax returns (accurate/ accurately)
8. We don’t like to drink (bitter/ bitterly) tea.
9. The plane will arrive (soon/ soonly).
10. He has an accident because he was driving too (fast/ fastly).
11. Farm workers have to work very (hard/ hardly) during the harvest.
12. Farm workers earn (hard/ hardly) enough money to pay their bills.
13. I always feel ( happy/ happily) when the sun is shining.
14. We’ve been receiving a lot of junk mail (late/ lately).

15. Your English is very (good/well).
16. How’s your father? He’s very ((good/well).
17. His heath is (good/well).
18. I (near/nearly) fell off the edge of the platform.
19. I’m sure the boss thinks very (high/ highly) of you.
20. If you want to succeed, you should aim (high/ highly).
21. They became ( sick/ sickly) after eating the contaminated food.
22. [image: ]Your cold sounds ( terrible/ terribly).
23. These oranges taste ( sweet/ sweetly).
24. The campers remained ( calm/ calmly) despite the thunderstorm.
25. Don’t go up that ladder. It doesn’t look ( safe/ safely)
26. The film was ( disappointed/ disappointing).
27. We were (disappointed/ disappointing) with the film.
28. She has really learnt very fast. She has made ( astonishing/ astonished) progress.
29. Do you easily get (embarrassing/ embarrassed).
30. He’s one of the most boring/ bored people I’ve ever met. He never stops talking and he never says anything interesting/ interested.

[bookmark: _bookmark10]CHUYÊN ĐỀ 9: CÁC HÌNH THỨC SO SÁNH (TYPES OF COMPARISON)

1. So sánh ngang bằng
Cấu trúc so sánh bằng được dùng để thể hiện sự giống nhau hoặc không giống nhau về mặt nào đó khi đem hai chủ thể ra so sánh.
Cấu trúc so sánh bằng với tính từ hoặc trạng từ:
[image: ]AS + TÍNH TỪ/TRẠNG TỪ + AS
Eg:	- “Your hands are as cold as ice.”. = Hai tay của bạn lạnh như nước đá vậy!
- “He doesn’t run as fast as I do.” = Nó chạy không nhanh bằng tôi.
· Lưu ý:
Để diễn đạt thêm các mức độ khác nhau của sự so sánh, ta có thể thêm một trạng từ trước từ AS đầu tiên, thí dụ:
JUST = vừa (bằng), chính xác NEARLY = gần như
HALF = phân nửa TWICE = gấpđôi THREE TIMES = ba lần

Khi muốn so sánh bằng với danh từ, ta dùng AS MANY...AS hoặc AS MUCH...AS AS MANY + DANH TỪ ĐẾM ĐƯỢC + AS...
Eg: - “I works as many hours as he does.” = Tôi làm việc số giờ bằng với anh ta.
AS MUCH + DANH TỪ KHÔNG ĐẾM ĐƯỢC + AS...
Eg: - “I don’t make as much money as he does.” = Tôi không kiếm được nhiều tiền bằng anh ta.

2. So sánh hơn
· So sánh hơn là cấu trúc so sánh giữa hai chủ thể.
· Khi trong một câu nói có hàm ý so sánh, miễn có chữ "HƠN' thì đó là so sánh hơn, dù ý nghĩa so sánh có thể là thua, kém.
Eg:	“He has less money than I do.” = Anh ấy có ít tiền hơn tôi.
· Công thức cấu trúc so sánh hơn: khi so sánh, ta thường đem tính từ hoặc trạng từ ra làm đối tượng xem xét.
· Công thức với tính từ/trạng từ ngắn: tính từ/trạng từ ngắn là tính từ/trạng từ có một âm tiết. Tính từ/trạng từ có hai âm tiết nhưng tận cùng bằng “y/ er/ ow” cũng được xem là tính từ /trạng từ ngắn.
TÍNH TỪ/TRẠNG TỪ NGẮN THÊM ER + THAN
Eg:	- “Vietnam is richer than Cambodia.” = Việt Nam giàu hơn Campuchia.
- “ I am taller than him”. = Tôi cao hơn anh ta.

· Lưu ý:
+ Nếu tính từ ngắn tận cùng bằng Y, đổi Y thành I rồi mới thêm ER: HAPPY --> HAPPIER
+ Nếu tính từ ngắn tận cùng bằng E, ta chỉ cần thêm R thôi. LATE -> LATER
+ Nếu tính từ ngắn tận cùng bằng 1 PHỤ ÂM + 1 NGUYÊN ÂM + 1 PHỤ ÂM, ta viết PHỤ ÂM CUỐI thêm 1 lần rồi mới thêm ER. BIG --> BIGGER,
· Công thức với tính từ/trạng từ dài: tính từ/trạng từ dài là tính từ có ba âm tiết trở lên hoặc tính từ
/trạng từ có hai âm tiết không tận cùng bằng Y.
[image: ]MORE + TÍNH TỪ/TRẠNG TỪ DÀI + THAN
Eg:	- “She is more attractive than his wife.” = Cô ấy có sức cuốn hút hơn vợ anh ta.
** Ngoại lệ:
· GOOD --> BETTER
· WELL --> BETTER
· BAD --> WORSE
· MANY --> MORE
· MUCH --> MORE
· LITTLE --> LESS
· FAR --> FARTHER/FURTHER (FARTHER dùng khi nói về khoảng cách cụ thể, FURTHER dùng để nói về khoảng cách trừu tượng)
· QUIET --> QUIETER hoặc MORE QUIETđều được
· CLEVER --> CLEVERER hoặc MORE CLEVER đều được
· NARROW --> NARROWER hoặc MORE NARROW đều được
· SIMPLE --> SIMPLER hoặc MORE SIMPLE đều được
** Khi đối tượng đem ra so sánh là danh từ, ta có công thức :
MORE hoặc LESS + DANH TỪ + THAN
· Dùng MORE khi muốn nói nhiều...hơn
· Dùng LESS khi muốn nói ít...hơn
· Nếu danh từ là danh từ đếm được, nó phải ở dạng số nhiều.
Eg:	“I have more money than you” = Tôi có nhiều tiền hơn anh. “You have less money than her.” = bạn có ít tiền hơn cô ấy
3. So sánh hơn nhất
So sánh nhất là cấu trúc ta dùng khi cần so sánh một chủ thể với toàn bộ nhóm, tập thể.
Cấu trúc so sánh nhất với tính từ/trạng từ ngắn: Tính từ hoặc trạng từ ngắn là tính từ/trạng từ có một âm tiết. Tính từ/trạng từ hai âm tiết tận cùng bằng Y cũng được xem là tính từ/trạng từ ngắn trong cấu trúc này.
THE + TÍNH TỪ/TRẠNG TỪ NGẮN THÊM EST.
Eg: - “He is the smartest in his class.” = Anh ấy thông minh nhất lớp.
- “This book is the cheapest I can find.” = Cuốn sách này là cuốn rẻ nhất tôi có thể tìm thấy.
- “He runs the fastest.” = Anh ta chạy nhanh nhất.

· Lưu ý:
+ Khi tính từ ngắn tận cùng bằng Y, ta đổi Y thành I rồi mới thêm EST HAPPY -->THE HAPPIEST
CRAZY --> THE CRAZIEST FUNNY --> THE FUNNIEST
Khi tính từ ngắn tận cùng bằng 1 PHỤ ÂM + 1 NGUYÊN ÂM + 1 PHỤ ÂM: ta viết phụ âm cuối cùng thêm 1 lần rồi mời thêm EST
[image: ]BIG --> THE BIGGEST HOT --> THE HOTTEST
SMALL --> THE SMALLEST

Cấu trúc so sánh nhất với tính từ/trạng từ dài:
Tính từ/trạng từ dài là tính từ/trạng từ có hai âm tiết trở lên.
THE + MOST + TÍNH TỪ/TRẠNG TỪ DÀI
Eg: - “You are the most beautiful lady I have ever met.”
= Em là người phụ nữ đẹp nhất mà anh từng gặp từ trước đến nay.



Ngoại lệ: một số tính từ/trạng từ khi sử dụng trong cấu trúc so sánh nhất có dạng đặc biệt, không theo công thức trên đây:
BAD / BADLY → THE WORST	GOOD/ WELL → THE BEST MANY/ MUCH → THE MOST	LITTLE → THE LEAST
FAR → THE FARTHEST/FURTHEST (FARTHER dùng khi nói về khoảng cách cụ thể, FURTHER dùng để nói những trường hợp có tính trừu tượng hơn)

4. So sánh kép (Hai lần của so sánh hơn)
Có hai hình thức so sánh kép:
a. So sánh kép lặp bằng:	The + so sánh hơn (+ S + V), the + so sánh hơn (+ S + V).
Eg:	“The harder she l earns, the bett er she is.” = Cô ấy học càng chăm, cô ấy càng giỏi hơn
b. So sánh kép tăng tiến:	S + V + 2 lần so sánh hơn
Eg:	“She is getting more and more beautiful.” = Cô ấy ngày càng xinh đẹp hơn

Exercise: Choose the best answer to complete each sentence
1. I was feeling tired last night, so I went to bed…	ussual
A. as early than	B. more early than	C. earlier than	D. as early as
2. It’s …………today	it was yesterday.
A. cold…than	B. colder…. than	C. colder….as	D. more cold……than

3. Our examinations are getting ………………………..
A. more difficult and more difficult	B. more difficult and difficult
C. more and more difficult	D. the most difficult
4. Gold price is going up …………….. .
A. high and high	B. higher and higher
C. more and more high	D. highest and highest
5. The world’s natural resources cannot recover…	they are exploited.
A. [image: ]as promptly than	B. more promptly as
C. as promptly as	D. less promptly as
6. Don’t worry! Everything seems to be ………….. .
A. better and better	B. good and good
C. more and more good	D. good and better
7. The Pacific Ocean is the world’s	ocean.
A. lager	B. the larger	C. largest	D. more lager
8. To make their house stand out, they chose	than their neighbours.
A. a darker brown paint	B. a darkest brown paint
C. a brown darker paint	D. a darker brownest paint
9. ……..… I try to forget the terrible experience,	I remember it.
A. the more…… the hard	B. the much…	the harder
C. the less….. the hardest	D. the more	the harder
10. In contrast, in Sweden, the number of computers, at 500, is	the figure for televisions.
A. almost as big as	B. almost the same as
C. almost many as	D. almost much as
11. Her illness was	we thought at first.
A. much seriouser than	B. much more serious than
C. much as serious than	D. much serious than
12. The	trend in the graph is the improvement in people’s living standard between
1990 and 2000.
A. second biggest	B. second bigger	C. twice big	D. twice bigger
13. John isn’t	he looks.
A. as age as	B. as old as                  C. the same old as	D. as elder than 14.………. people we can get to join the party,	we can show that we have more influence.
A. The much…. the best	B. The more	the most
C. The less….. the more	D. The more	the better
15. Our hotel was…	all the others in the town.
A. more cheap than	B. as cheaper than	C. cheaper than	D. more cheaper than

16. It’s	film I’ve ever seen.
A. as boring as	B. the most boring	C. the boringest	D. more boring
17. After the wresting class, your son will improve his coordination, increase his endurance, and become……………..
A. much strongest	B. most stronger	C. much stronger	D. more stronger
18. …………electricity you use,	your bill will be.
A. the much……the higher	B. the most……the highest
[image: ]C. the more…….the highest	D. the more……the higher
19. Their house is about	ours.
A. as big as three times	B. as three times big as
C. three times as big as	D. as big three times as
20. Ann’s salary is…	mine.
A. as the same as	B. as same as	C. as more as	D. the same as

[bookmark: _bookmark11]CHUYÊN ĐỀ 10: GIỚI TỪ (PREPOSITIONS)

Giới từ thường đứng trước danh từ để chỉ sự liên hệ giữa danh từ này với các thành phần khác trong câu.
Các loại giới từ:
1. Giới từ chỉ thời gian
[image: ]ON: ngày hoặc thứ trong tuần
AT: giờ trong ngày hoặc một phần của ngày (at night, at mid night)
IN: tháng, năm, một phần của ngày (in the morning, …), mùa trong năm SINCE: từ khi (đi với mốc thời gian)
BY: trước
FOR: trong khoảng thời gian
DURING: trong khi, trong suốt (đi với danh từ, cụm danh từ hoặc V-ing) WITHIN: trong vòng, trong phạm vi
UNTIL/ TILL: cho tới khi BEFORE: trước khi AFTER: sau khi
2. Giới từ chỉ nơi chốn, vị trí và chiều hướng
IN: trong
INSIDE: bên trong ON: trên bề mặt AT: ở, tại
OVER: bên trên (không tiếp xúc bề mặt) ABOVE: phía bên trên, trên cao UNDER: dưới
BELOW: phía dưới NEAR: gần
NEXT TO: bên cạnh, kế tiếp BESIDE: bên cạnh
BETWEEN: giữa (hai đối tượng)
AMONG: giữa, trong số (ba đối tượng trở lên) OPPOSITE: đối diện
TO: tới FROM: từ
FROM … TO: từ … đến TOWARDS: theo hướng

AWAY FROM: tránh xa, tách rời INTO: đi vào
OUT OF: ra khỏi UP: lên trên DOWN: xuống dưới
[image: ]AROUND: vòng quanh THROUGH: xuyên qua ACROSS: qua
PAST: ngang qua

3. Giới từ đi sau các động từ, tính từ, danh từ
Ví dụ: dependent on, interested in, excited about, base on, increase in, etc... (xem phần bài luyện phía dưới và học thuộc lòng)

 Exercise: Choose the best answer to complete each sentence
1. I sometime think	my schooldays when I felt the happiest.
a. on	b. over	c. at	d. of
2. True friendship should be based…	understanding each other and faithfulness.
a. out	b. on	c. at	d. in
3. My father took	an interest in collecting stamps. He had a valuable stamp collection.
a. up	b. on	c. off	d. over
4. I do not want to listen to you. I am tired…	your criticisms.
a. with	b. for	c. of	d. in
5. She looks so great	her new dress.
a. in	b. with	c. at	d. for
6. On my birthday, before I blew	the candles, I had prayed for my future and my family.
a. on	b. out	c. in	d. at
7. present, scientists are trying to find out the most suitable energy.
a. In	b. On	c. For	d. At
8. What do you prefer doing	your free time?
a. in	b. on	c. at	d. from
9. Mary can play the piano well and is very good	singing.
a. for	b. out	c. at	d. with
10. Yuri Gagarin died	March 27, 1968 in a plane crash.
a. at	b. in	c. for	d. on
11. Sometimes Mr. Pike has to work very late…	night to do some important experiments.
a. on	b. at	c. in	d. for

12. Mary was	a hurry to go so he did not stop to greet me.
a. in	b. over	c. with	d. at
13. It is quite important	me to get on and drink
a. with	b. over	c. to	d. for
14. Although we are aware	the importance of environment, we still overexploit it.
a. to	b. in	c. for	d. of
15. There was a huge decline	the number of panda.
a. [image: ]in	b. to	c. in	d. out
16. This clerk will provide us with the information about applying	universities in the UK.
a. to	b. with	c. at	d. for
17. Children stay in secondary school	the age of sixteen.
a. until	b. at	c. for	d. in
18. The national curriculum is made	of the subjects such as: English, Maths, Chemistry
and so on.
a. in	b. up	c. on	d. from
19. ……….time	time I will examine you on the work you have done.
a. At/to	b. From/to	c. In/to	d. With/to
20. I am tired…	having to wash the dishes every night.
a. with	b. by	c. of	d. at
21. Isaac Newton died in 1727…	the age of eighty-five.
a. with	b. in	c. on	d. at
22. I haven’t had any news of John…	2003.
a. in	b. since	c. on	d. before
23. These days everybody is aware	the danger of smoking.
a. of	b. for	c. to	d. at
25. Mary always takes great care	her children
a. to	b. in	c. of	d. at

[bookmark: _bookmark12]CHUYÊN ĐỀ 11: MẠO TỪ (ARTICLES A/ AN/ THE)

1. Mạo từ không xác định A/ AN
· Dùng A trước từ bắt đầu bằng âm phụ âm Eg:	a university	a European
· [image: ]Dùng AN trước từ bắt đầu bằng âm nguyên âm; bao gồm cả từ bắt đầu bằng h câm Eg:	an umbrella	an elephant	an hour	an honest child
· Dùng A/ An với danh từ đếm được số ít Eg:	He has a nice house
· Đôi khi có thể sử dụng A/ AN thay cho ONE Eg:	We’ve been here for a/ one year
· Dùng A/ AN với nghề nghiệp Eg:	I am a teacher.
2. Mạo từ xác định THE
Là từ loại duy nhất trong tiếng Anh chỉ có 1 từ. Ngay cả nhiều người học tiếng Anh lâu năm cũng không phải lúc nào cũng dùng đúng mạo từ THE. Mạo từ xác định THE thường được dùng sai, hoặc không dùng khi cần dùng. Trong khi đó, đây là một từ không thể không biết vì tính quan trọng và cần thiết của nó. Một người bản xứ không thể mở miệng ra nói quá 10 câu tiếng Anh mà không dùng đến mạo từ THE nào.
Như vậy, ta phải dùng mạo từ xác định THE như thế nào và khi nào ?
*THE luôn đứng trước danh từ duy nhất Eg:	THE SUN = mặt trời
THE MOON = mặt trăng
* Khi THE đứng trước một số tính từ, tính từ đó được biến thành một danh từ nói về một tầng lớp, một thể loại liên quan đến tính từ đó. (bạn không thể lấy bất cứ tính từ nào ráp vô, những tính từ được dùng theo kiểu này có hạn)
Eg:	THE RICH = những người giàu THE POOR = những người nghèo THE WEAK = những kẻ yếu
· Dùng THE trước bất cứ một danh từ nào khi người nói và người nghe đều biết về danh từ đang được nói tới.
Eg: PAY HIM BACK THE MONEY YOU BORROWED FROM HIM = Hãy trả lại cho
nó số tiền anh đã mượn nó! (Người nói biết về số tiền này mới nói ra câu này và người nghe cũng biết đến số tiền này vì anh ta đã mượn của 1 người thứ 3)
· Dùng THE trước những danh từ thông thường được xem là duy nhất, không có cái thứ hai.
Eg: The sun = mặt trời, the moon = mặt trăng, the sea = biển, the sky = bầu trời...
· Dùng THE trước số thứ tự:
Eg: I am the first person to come here today. (Hôm nay, tôi là người đầu tiên đến đây )

· Dùng THE trước một danh từ khi mình muốn nói cho rõ rằng cái muốn nói là danh từ đó chữ không phải danh từ khác.
Eg: I AM THE ONE WHO SAVED YOU = Tôi chính là cái người đã cứu bạn.
Như vậy, chúng ta KHÔNG dùng mạo từ THE khi nào?
· KHÔNG dùng THE khi danh từ được tiếp theo sau bằng một chữ số hoặc chữ cái.
Eg:	The Chicago train is about to depart from track 5.
Her flight leaves from gate 32.
[image: ]He fell asleep on page 816 of "War and Peace". She is staying in room 689.
· Không dùng THE khi có ngữ động từ đi trước một trong những danh từ bed (giường), church(nhà thờ), court(tòa án), hospital(bệnh viện), prison(nhà tù), school(trường học), college(trường đại học), university(trường đại học) nếu như chủ ngữ sử dụng những nơi đó đúng như chức năng của nó
Eg: Nếu tôi đến trường học là để học, tức là đúng với chức năng của trường học, vậy tôi không cần dùng THE trước danh từ SCHOOL : I MUST GO TO SCHOOL NOW !(Bây giờ tôi phải đi học rồi!)
· Trong nhiều thành ngữ, THE không được dùng.

Exercise: Choose the best answer to complete each sentence
1. ………..friendship is…	two-side affair.
a. The/a	b. A/an	c. A/the	d. Ø/ a
2. She does not see her grandchildren very often so she makes	real fuss of them when
she does.
a. a	b. an	c. Ø	d. the
3. A man and a woman were standing outside my house,	man looked English but I think
…………woman was foreign
a. the/a	b. a/a	c. a/the	d. the/the
4. What is …………longest river in…	world?
a. the/the	b. the/a	c. a/a	d. a/ the
5. I think nothing is more interesting than sitting in the sun shine and enjoying the beauty of…	nature.
a. a	b. an	c. the	d. Ø
6. earth is overpopulated.
a. The	b. A	c. Ø	d. An
7. There are several structures in Greece that archaeologists called……pyramids
a. the	b. a	c. an	d. Ø
8. Did you have	good time at the party last night?
a. an	b. a	c. Ø	d. the

9. What is your……….biggest dream in	life?
a. Ø / Ø	b. the/ the	c. the/a	d. a/ the
10. There isn’t ………..theater near where I live	nearest theater is 10 miles away.
a. a/ The	b. the/ The	c. an/ The	d. the/ A
11. ……….Statue of Liberty was a gift of friendship from………..France to…	United States.
a. The/ Ø/ the	b. A/ the/ the	c. Ø/ Ø/ the	d. A/ the/ a
12. Most	farmers working hard on their hand almost get nothing for their lifetime.
a. [image: ]the	b. a	c. an	d. Ø
13. We went out for …………..meal last night.	restaurant we went to was excellent.
a. a/ The	b. the/ A	c. the/ The	d. the/ Ø
14. …………. swimming is considered to be	good way of losing weight
a. Ø/ a	b. The/ a	c. A/ the	d. The/ the
15. You should disconnect	power before attempting to repair electrical equipment.
a. a	b. an	c. the	d. Ø
16. most of our present energy comes from fossil fuels
a. the	b. Ø	c. a	d. an
17. His dream of becoming	doctor became true after seven years of learning hard.
a. Ø	b. an	c. the	d. a
18. Species become extinct or endangered for……….number of reasons, but	primary
cause is the destruction of habitat by human activities.
a. Ø/ a	b. a/ the	c. the/ a	d/ Ø/ Ø
19. Have you read ……….” Oliver Twist”,…	interesting novel written by Charles Dickens?
a. the/ the	b. Ø/ an	c. Ø/ Ø	d. an/ the
20. The 22nd Sea Games Mascot is	Golden Buffalo
a. Ø	b. a	c. an	d. the

[bookmark: _bookmark13]CHUYÊN ĐỀ 12: LIÊN KẾT TỪ (CONJUNCTIONS)

Sử dụng liên kết từ để nối các mệnh đề, các câu văn hay các đoạn văn với nhau. Sử dụng liên kết từ trong các loại mệnh đề trạng ngữ
[image: ]Các liên kết từ phổ biến:

	Liên kết từ
	Ý nghĩa
	Chú thích

	But/ However/ Whereas
	Nhưng/ Tuy nhiên
	chỉ sự tương phản, trái ngược

	While
	Trong khi, trong khi đó
	chỉ sự tương phản, trái ngược/ mang ý nghĩa về mặt thời gian

	In addition/ Additionally/ Further more/ Moreover/ Besides
	Thêm vào đó, Hơn thế nữa
	mang ý nghĩa bổ sung

	So/ Therefore/ Hence/ Thus/ That’s why
	Do đó, Bởi vậy, Cho nên
	Chỉ kết quả

	So … that/ Such … that
	Qu á … đến nỗi mà
	Chỉ nguyên nhân - hệ quả

	Because/ Since/ As + clause
	Bởi vì, Do
	Chỉ nguyên nhân

	Because of/ On account of/ Thanks to/ Owing to + N(phrase)
	Bởi vì, Do
	Chỉ nguyên nhân

	When/ As/ As soon as/ Once
	Khi, Ngay khi. Một khi mà
	Chỉ thời gian

	Since
	Kể từ khi
	Chỉ thời gian

	Although/	Though/	Even though + Clause
In	spite	of/	Despite	+ N(phrase)
	Mặc dù
	Chỉ sự nhượng bộ

	If/ Unless/ Provided/  Providing/ So long as/ As long as
	Nếu/ Nếu không/ Miễn là
	Chỉ điều kiện

	As if/ As though
	Cứ như thể là
	Ý nghĩa giả định

	So that/ In order that + clause To V/ In order to V/ So as to V
	Để mà
	Chỉ mục đích



Exercise 1: Choose the best answer to complete each sentence
1. You will spend at least one year working abroad	you can find out how things operate
overseas.
A. as long as	B. because	C. so as to	D. so that
2. Ken asked Barbara	she would like to go to the cinema.
A. unless	B. in case	C. regarding	D. whether
3. the old man spoke very slowly and clearly, I couldn’t understand him at all.
A. [image: ]If	B. Because	C. Since	D. Although
4. Her eyes were red and puffy	she has been crying a lot last night.
A. even if	B. since	C. because of	D. despite
5. Don’t ask me anything about sports. I like ………. football	tennis.
A. neither/ nor	B. both/ and	C. not only/ but also	D. either/ or
6. Peter has finished his work, he will go home.
A. As quickly as	B. As far as	C. As soon as	D. As long as
7. It is raining outside, and Tom brought his umbrella with him	he wouldn’t get wet.
A. so as to	B. in order	C. so that	D. in order to
8. I gave up the job,	the attractive salary.
A. because	B. because of	C. Although	D. despite
9. The question was very difficult;	he was able to answer it.
A. unless	B. yet	C. otherwise	D. as a result
10. extremely bad weather in the mountains, we’re no longer considering our skiing trip.
A. Due to	B. Because
C. Since	D. Due to the fact that
11. She left him	she still loved him.
A. even if	B. even though	C. in spite of	D. despite
12. He studied hard,	he passed the exam easily
A. though	B. but	C. so	D. however
13. Some fish can survive only in salt water,…	others can live only in fresh water.
A. whereas	B. even if	C. so that	D. since
14. My friend and I were tired,	we went home early.
A. nevertheless	B. so	C. however	D. but
15. He goes to the post office	he can buy some stamps
A. because	B. however	C. so	D. so that
16. I understand your point of view	, I don't agree with it.
A. However	B. Although	C. Therefore	D. So
17. I'd better post the parcel today,	it won't get there in time
A. furthermore	B. if	C. so	D. otherwise

18. it were well paid, I would accept this proposal.
A. Providing	B. Unless	C. But for	D. If only
19. He went to work	his headache.
A. despite of	B. in spite of	C. although	D. but
20. The waiter was not very good.	, the food was delicious.
A. Therefore	B. But	C. However	D. Although

 Exercise 2: Find ONE mistake in each of the following sentences:
1. Although his family is poor, but he studies very well.
A	B	C	D
2. This room has not been used since a long time. A	B	C	D
3. The cafe was crowded, so we found a table A	B	C	D
4. Desert is a large area of land that has very little water however very few plants growing on it. A	B	C	D
5. Jimmy keeps working in spite of he feeling unwell A	B	C	D
6. In spite of my father is old, he still goes to work. A	B	C	D
7. Ever since I was a child, I had been afraid of dogs. A	B	C	D
8. He had so a difficult exercise that he couldn’t do it. A	B	C	D
9. The plane couldn’t take off because the bad weather. A	B	C	D
10. The old lady dresses as if it is winter even in the summer.
A	B	C	D

[bookmark: _bookmark14]CHUYÊN ĐỀ 13: CÁC LOẠI MỆNH ĐỀ (TYPES OF CLAUSES)

1. Mệnh Đề Trạng Ngữ
a. Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian với các liên từ: when, while, as, as soon as, until, till, since, before, after, by, by the time.
Lưu ý: không sử dụng các thì tương lai với động từ trong mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian
b. Mệnh đề trạng ngữ chỉ nguyên nhân với các liên từ: because, since, as
c. Mệnh đề trạng ngữ chỉ nguyên nhân - hệ quả với các liên từ: so … that, such … that
d. Mệnh đề trạng ngữ chỉ sự tương phản trái ngược với các liên từ: but, however, while, whereas, nevertheless
e. Mệnh đề trạng ngữ chỉ sự nhượng bộ với các liên từ although, though, even though (+ mệnh đề) và in spite of, despite (+ cụm danh từ)

f. [bookmark: _GoBack]Mệnh đề trạng ngữ chỉ điều kiện với các liên từ: if, unl ess, so long as, as long as, provided, providing
g. Mệnh đề trạng ngữ chỉ sự giả định với các liên từ: as if, as though


 Exercise 1: Choose the best answer to complete each sentence
1. It was	that I saw it several times.
A. [image: ]such an interesting film	B. so an interesting film
C. such film an interesting	D. so interested a film
2. , I do not consider this composition acceptable.
A. Because of so many errors	B. Because of there were so many errors
C. On account of there were so many errors D. As so many errors
3. He has been living in this city for years; ………………………. .
A. so he knows it better than me.	B. however, he knows it better than me.
C. therefore, he knows it better than me.	D. and he knows it better than me.
4. The woman was so beautiful ……………………….. .
A. that I couldn’t help looking at	B. that I couldn’t help looking at her
C. for me looking at her	D. that for me to look at
5. You should take this down in your notebook ………………………………… .
A. so that not to make this mistake again
B. in order to not make this mistake again
C. in order you won’t make this mistake again
D. so as not to make this mistake again

 Exercise 2: Choose the closest meaning A, B, C, or D to the original
1. He was driving very fast because he didn’t know the road was icy.
A. If he knew the road was icy, he wouldn’t drive so fast.
B. If he had known the road was icy, he wouldn’t have driven so fast.
C. He wasn’t driving very fast if he would know the road was icy.
D. He hadn’t been driving very fast he would have known the road was icy.
2. The roads were slippery because it snowed heavily.
A. It snowed too heavily to make the roads slippery.
B. The heavy snow prevented the roads from-being slippery.
C. Thanks to the slip of the roads, it snowed heavily.
D. The heavy snow made the roads slippery.
3. The results were satisfying, but Jack did not look happy.
A. The results were satisfying; therefore, Jack did not look happy.

B. Despite the fact of satisfying results, Jack did not look happy.
C. Even though the results were satisfying, Jack did not look happy.
D. Although Jack did not look happy, the results were satisfying.
4. If you want to become a good leader, you have to listen to others’ ideas.
A. You have to listen to others’ ideas in order for you to become a good leader.
B. In order to become a good leader, so you have to listen to others’ ideas.
C. To become a good leader, you have to listen to others’ ideas.
D. [image: ]You become a good leader so that you can listen to others’ ideas.
5. The coffee was too hot for me to drink.
A. The coffee is so hot that I can’t drink it.
B. The coffee is so hot that I can’t drink.
C. The coffee was so hot that I couldn’t drink it.
D. The coffee was so hot that I could drink it.

2. Mệnh Đề Quan Hệ (Relative Clauses)
Chức năng của các đại từ quan hệ:
WHO	: thay thế cho danh từ chỉ người (làm chủ ngữ hoặc tân ngữ) WHOM	: thay thế cho danh từ chỉ người (làm tân ngữ)
WHICH	: thay thế cho danh từ chỉ vật (làm chủ ngữ hoặc tân ngữ)
WHOSE	: thay thế cho một hình thức sở hữu (sở hữu cách, tính từ sở hữu, of …) WHERE	: thay thế cho một cụm giới từ chỉ nơi chốn = (giới từ) + WHICH WHEN	: thay thế cho một cụm giới từ chỉ thời gian = (giới từ) + WHICH WHY	: thay thế cho một cụm giới từ chỉ nguyên nhân, lí do ( for + reason)

Quy tắc:

	
(Danh từ chỉ người)
	
+
	
WHO
	+ V

+ S + V…

	(Danh từ chỉ người)	+	WHOM	+	S	+	V…

	+	S	+	V…
(Danh từ chỉ vật)	+	WHICH
+	V…

	
(Danh từ)
	
+
	
WHOSE
	
+
	
noun
	+

+
	V…

S
	

+
	

V…

	(Danh từ chỉ nơi chốn)
	+
	WHERE
	+
	S	+
	V…
	
	
	



(Danh từ chỉ thời gian)	+	WHEN	+	S	+	V…

Eg:	- The man gave me the money. He met me at the airport.
 The man who met me at the airport gave me the money.
· This is the man. We saw him at the party yesreday.
 This is the man whom/ who we saw at the party yesterday.
· The pencil belongs to me. It is in your pocket.
[image: ] The pencil which is in your pocket belongs to me.
· The car is very expensive. He bought it.
 The car which he bought is very expensive.
· There is the man. His wallet was stolen.
 There is the man whose wallet was stolen.
· The tree should be cut down. The branches of the tree are dead.
 The tree whose branches are dead should be cut down.
· That is the village. I live in the village.
 That is the village where I live.
Có 02 loại mệnh đề quan hệ:
· Defining clause (mệnh đề quan hệ xác định) : đối với loại mệnh đề này, ta có thể dùng THAT thay thế cho WHO, WHOM hoặc WHICH
· The man who/ that met me at the airport gave me the money.
· The pencil which/ that is in your pocket belongs to me.
· Non-defining clause (mệnh đề quan hệ không xác định) : loại mệnh đề này thường đứng sau một danh từ riêng và phải có dấu phẩy ngăn cách với mệnh đề chính, không được sử dụng THAT để thay thế
· Shakespeare, who wrote “Romeo and Juliet”, died in 1616.
· Vietnam, which lies in Southeast Asia, is rich in coal.
· Cách rút gọn đại từ quan hệ:
Đại từ quan hệ chỉ có thể rút gọn khi đủ 2 điều kiện sau:
· Đại từ quan hệ nằm trong mệnh đề quan hệ xác định
· Đại từ quan hệ đứng vị trí tân ngữ
Eg:
The man whom I love is very handsome.  =	THE MAN I LOVE IS VERY HANDSOME
The handbag which I have just bought is expensive.   =	THE HANDBAG I HAVE JUST
BOUGHT IS EXPENSIVE.
3. Cụm phân từ (V-ing/ Pii)
* Cách rút gọn mệnh đề quan hệ sử dụng cụm phân từ: “V-ing” hoặc “Pii”
Mệnh đề quan hệ chỉ có thể được rút gọn khi đại từ quan hệ đứng vị trí chủ ngữ. Sử dụng “V-ing” khi động từ sử dụng ở dạng chủ động. Sử dụng Pii khi động từ sử dụng ở thể bị động. Eg:

The man who reported the crime has been given a reward. = THE MAN REPORTING THE
CRIME HAS BEEN GIVEN A REWARD.
The man who was killed in the accident was a foreigner. = THE MAN KILLED IN THE
ACCIDENT WAS A FOREIGNER.

 Exercise 1: Choose the best answer to complete each sentence
1. [image: ]I was talking to a businessman…	works with my father.
A. which	B. when	C. who	D. –
2. That’s the car…	crashed into his house.
A. what	B. that	C. which	D. B & C
3. She likes sleeping in the bed…	her mother used to sleep.
A. which	B. where	C. that	D. -
4. The woman next door, to…	I talked last week, is moving next month.
A. who	B. whom	C. that	D. her
5. The flight on…	I missed to travel was attacked by terrorists.
A. that	B. where	C. which	D. it
6. Do you know the man…	watch is made of gold?
A. which	B. who	C. whose	D. that
7. Kate Simpson,	husband died last year, has lost her job.
A. who	B. whose	C. whom	D. her
8. We are waiting for a visit from Mr. Carter,	support we have greatly depended on.
A. whom	B. that	C. who	D. whose
9. Hanoi has some parks…	there are small lakes.
A. where	B. which	C. that	D. in where
10. He came to congratulated me,	seemed a surprised to everyone.
A. who	B. that	C. which	D. whom
11. My school has got new classrooms, all of…	are air-conditioned.
A. what	B. which	C. that	D. them
12. Jane has three sons, all of	work in the army.
A. them	B. which	C. who	D. whom
13. Nha Trang	is a famous beach in Vietnam, is very crowded in summer.
A. which	B. which	C. ,that	D. , where
14. This is Mary	volunteer to come to Vietnam to teach the poor children.
A. , whom	B. , who	C. who	D. that
15. The book	was written a long time ago can not be used as references.
A. ,which	B. which	C. , that	D. what

16. Do you remember Ha Long Bay,…	has many beautiful caves?
A. , where	B. where	C. , which	D. which
17. The literature book…	was not expensive at all.
A. that I bought it	C. I bought that	B. what I bought	D. I bought
18. The man…	is our form teacher.
A. whom we are talking about him	B. about who we are talking
C. we are talking about whom	D. we are talking about
19. Nam was the first person	to me.
A. to talk	B. talking	C. who talks	D. talked
20. The last person…	is my brother.
A. to interviewed	C. whom interviewed C. interview	D. to be interviewed

 Exercise 2: Find the part that needs correcting
21. Thank you for (A) your letter, which (B) you invited (C) me to (D) your wedding.
22. The girl who (A) Tuan is talking is the most intelligent (B) one (C) I have ever known.(D)
23. She is in charge of (A) making (B) the candidate list which (C) I want to add myself (D).
24. The village which (A) Napoleon lost (B) the last battle (C) was (D)Waterloo.
25. The (A) first person finishing (B) the exercise will receive (C) a big present from (D) the teacher.
26. He decided (A) to see (B) the doctor, that (C) is a (D) good idea.
27. The light has gone out (A), this (B) makes it (C) difficult to continue (D)the lesson.
28. You will enjoy (A) the views in Hanoi (B) which (C) is the capital of (D) Vietnam.
29. What are (A) the people who lives (B) in the other (C) parts of Vietnam like (D)?
30. This is the (A) picture of (B) the missing (C) girl for whom (D) we are looking.


2. Ngữ Danh Từ (Noun Clause)
Ngữ danh từ được xem là một mệnh đề bắt đầu bằng “that” (với câu trần thuật), các từ để hỏi như “who, what, which, when, where, why, how” (với câu hỏi có từ để hỏi) và “if” hoặc “whether” (với câu hỏi không có từ để hỏi).
Ngữ danh từ được sử dụng như danh từ, tức là đứng vị trí chủ ngữ, tân ngữ, và bổ ngữ
Eg: - “That he failed the exam mađe me surprised.” (Rằng anh ấy trượt kỳ thi đã làm tôi ngạc nhiên)
· “I đon’t understand why he doesn’t like me.” (Tôi không hiểu tại sao anh ấy lại không thích tôi.)
· “He asked me if I loved him.” (Anh ấy hỏi tôi liệu tôi có yêu anh ấy không.)


 Exercise: Choose the best answer to complete each sentence
1. Dereck is searching every drawer. Do you know	he is looking for?

A. why	B. when	C. what	D. Ø
2. Did you tell Kate	it will take her to get there by car?
A. when	B. how often	C. what	D. how long
3. Could you explain to him	this machine works?
A. how	B. why	C. when	D. where
4. Do you know	?
A. when will they arrive	B. they arrive
[image: ]C. when they will arrive	D. will they arrive
5. The report does not say	to carry out that project?
A. how it cost	B. how long it cost	C. how does it cost	D. how much it costs
6. Julia is going to get married is known to everyone working in this office.
A. Fact that	B. The fact that	C. As a matter of fact D. Actually
7. I have asked him many times but he keeps refusing to say …………….. .
A. where does he live B. when he lives	C. where he lives	D. what he lives
8. Despite	Jean is rich, she is always friendly to everybody.
A. Ø	B. the fact that	C. although	D. though
9. Mary can manage to come to pay off her huge debt when it is due or not is still a big
question.
A. Why	B. As	C. Whether	D. When
10. They still do not know	their car disappeared.
A. fact	B. how often	C. which	D. that
11. My mother wanted to know	for my new shirt.
A. color I wanted	B. which color I wanted
C. color did I want	D. what color did I want

12. Yoko asked us not to tell anyone	Tokyo for Singapore.
A. the reason did she leave	B. Did she leave
C. why she left	D. where she left
13. Joan still cannot decide	to the party or not.
A. if she goes	B. whether she would go
C. if she would go	D. whether would she go
14. I wonder	to go to Ann’s wedding reception party.
A. when I should wear	B. what I should wear
C. what can I wear	D. what I wear
15. upset me was John took my car out without asking for my permission.
A. How	B. Who	C. What	D. When
16. What Kate hates most	people sometimes do not return things they borrow from her.

A. be	B. that	C. are	D. is that
17. When I first visited Toronto, I was surprised by	that many people there did not speak
French at all.
A. the fact	B. if	C. when	D. so
18. I can never understand why quite a few city dwellers have no ideas of …………….. .
A. that their neighbor	B. who are their neighbors
C. whose neighbor is	D. who their neighbors are
19. [image: ]What bothers Lucy is she does not know	she keeps forgetting things lately.
A. why	B. when	C. what	D. the fact that
20. If Mark keeps talking to his classmates like that he will not be able to hear	the
lecturer says at the end of his presentation.
A. what	B. when	C. that	D. Ø

















[bookmark: _bookmark15]CHUYÊN ĐỀ 14: CỤM PHÂN TỪ (V-ing & Pii)

· Dùng cụm phân từ để rút gọn mệnh đề quan hệ (xem phần 3 – chuyên đề 13)
Eg: The girl who helped me last night in the street turns out to be my friend’s daughter.
→ The girl helping me last night in the street turns out to be my friend’s daughter.
· Dùng cụm phân từ để rút gọn chủ ngữ của một hay hơn một mệnh đề khi các mệnh đề chung chủ ngữ
Eg: He went home, then he went to bed at once.
→ Going home, he went to bed at once.
The boy was punished by his mother, so he burst into tears.
→ Punished by his mother, the boy burst into tears.
· Dùng V-ing như tính từ miêu tả tính chất đặc điểm của người hay vật; dùng Pii như tính từ nêu cảm giác của người hay vật (xem phần 1 – chuyên đề 8)

Eg: That is an interesting boy. (Đó là một cậu bé thú vị)
I am interested in what he talks to me. (Tôi cảm thấy thích những gì cậu ấy nói với tôi.)
· V-ing được dùng như chủ ngữ hoặc bổ ngữ của câu
Eg: Learning English is not very easy but very interesting.

 Exercise: Choose the best answer to complete each sentence
1. Tourists	from all over the world visit the romantic rivers in Italy.
A. [image: ]to come	B. come	C. coming	D. came
2. Can you remember the girl…	you the way?
A. shows	B. showed	C. showing	D. to show
3. Do you know the man in red	towards your sister?
A. came	B. comes	C. to come	D. coming
4. The man…	to the policeman is my uncle.
A. talking	B. to talk	C. talk	D. talks
5. The novel	by Patrick is a best-seller.
A. writing	B. written	C. wrote	D. write
6. The house	three years ago actually belonged to us.
A. sells	B. was sold	C. sold	D. selling
7. I ……….. a novel…	by O.Henry at seven yesterday evening.
A. read / was written	B. was reading / was written
C. was reading / written	D. read / written
8. Credit cards…	in international trade are very convenient.
A. used	B. using	C. which used	D. uses

9. for you is the hardest thing to do. You never show up on time.
A. Wait	B. Waiting	C. To wait	D. Waited
10. books is a good habit to get more knowledge.
A. Read	B. To read	C. Reading	D. B&C
11. tired, I stayed at home.
A. To feel	B. Feeling	C. Feel	D. Felt
12. all the homework, I went to bed.
A. Have finished	B. Having finished	C. To finish	D. Finish
13. The hobby I like most is	with my guitar.
A. to play	B. playing	C. play	D. having played
14. at the news of his death, she fainted.
A. Shocking	B. Shocks	C. To be shocked	D. Shocked
15. He fell off the ladder while…	the roof.

A. repairing	B. repaired	C. repair	D. is repairing
17. late, I missed the class.
A. To get	B. Getting	C. Got	D. Having got
18. They had learnt hard before	the exam.
A. having taking	B. taking	C. were taking	D. took
19. After	carefully the instructions, my students started to do their test.
A. having read	B. read	C. had read	D. to read
20. [image: ]After	his mother, he left the home.
A. phoned	B. phoning	C. phones	D. has phoned




















[bookmark: _bookmark16]CHUYÊN ĐỀ 15: LIÊN KẾT TỪ & MỆNH ĐỀ TRẠNG NGỮ / CỤM TRẠNG TỪ (CONJUNCTIONS & ADVERBIAL CLAUSES/ PHRASES)

 Exercise 1: Choose the best answer to complete each sentence
1. You should spend at least one year working abroad 	you can find out how things operate overseas.
A. as long as	B. because	C. so as to	D. so that
2. Ken asked Barbara 	she would like to go to the cinema.
A. unless	B. in case	C. regarding	D. whether
3. Some workers are so poor that they don’t want to quit their job 	they are ill-treated
A. as though	B. since	C. although	D. if
4. Her eyes are red and puffy 	she has been crying a lot.
A. even if	B. since	C. because of	D. despite

5. Don’t ask me anything about sports. I like 	football 	tennis.
A. neither/ nor	B. both/ and	C. not only/ but also	D. either/ or
6.  	Peter has finished his work, he will go home.
A. As quickly as	B. As far as	C. As soon as	D. As long as
7. I gave up the job, 	the attractive salary.
A. because	B. because of	C. although	D. despite
8. The question was very difficult; 	he was able to answer it.
A. unless	B. yet	C. otherwise	D. as a result
9.  	extremely bad weather in the mountains, we’re no longer considering our skiing trip.
A. Due to	B. Due to the fact that	C. Because	D. Since
10. She left him 	she still loved him.
A. even if	B. even though	C. in spite of	D. despite
11. He studied hard, 	he passed the exam easily
A. though	B. but	C. so	D. however
12. Some fish can survive only in salt water, 	others can live only in fresh water.
A. whereas	B. even if	C. so that	D. since
13. I understand your point of view. 	, I don't agree with it.
A. However	B. Although	C. Therefore	D. So
14. I'd better post the parcel today, 	it won't get there in time
A. furthermore	B. if	C. so	D. otherwise
15.  	it were well paid, I would accept this proposal.
A. Providing	B. Unless	C. But for	D. If only
16.  	other workers’ constant objection, the director dismissed the workers.
A. Because	B. Because of	C. Although	D. In spite of
17. We’ll be late	we hurry.
A. if	B. despite	C. unless	D. when
18. Jane has a computer,	she doesn’t use it.
A. and	B. since	C. but	D. however
19. We have to wait 	everybody else finishes their turn.
A. when	B. but	C. so	D. until
20. What are you going to do	graduating from university?
A. before	B. after	C. so	D. because
21. We didn’t go to France last summer	we couldn’t afford to.
A. so	B. when	C. because	D. because of
22.  	the flight delay, they didn’t attend the conference.
A. Because	B. As	C. Although	D. Because of
23. The storm was so strong. 	, all the crops were destroyed.

A. However	B. As a result	C. Consequently	D. B and C
24. You should look up the meaning of the new word in the dictionary 	misuse it.
A. so as to	B. to	C. so as not to	D. so that
25. I bought this new software 	Chinese.
A. for learning	B. learning	C. to learn	D. learned
26. It’s	city that he’s got lost.
A. a such big	B. such big	C.  such a big	D. a very big
27. There are	in the universe that we cannot count them.
A. so much stars	B. so many stars
C. such stars many	D. such stars much
28. He has 	to do that he can’t go to the cinema with us.
A. so much work	B. so many work
C. such much work	D. such a work.
29. The satellite travelled 	into space that nobody could see it with naked eyes.
A. so far	B. such far	C. too far	D. far enough
30. It is 	that I would like to go to the beach.
A. such a nice weather	B. too nice weather
C. such nice weather	D. such weather nice
31. She hasn’t received a single letter from him 	they both left school.
A. as	B. because	C. since	D. now that
32. The coffee was 	_ to drink.
A. so strong	B. strong	C. enough strong	D. too strong
33. Julie is not 	to see this film.
A. as old enough	B. enough old	C. enough old as	D. old enough
34.  	I meet her, she always wears a blue dress.
A. Whatever	B. However	C. Whoever	D. Whenever
35.  	he can’t afford a car, he goes to work by bicycle.
A. Because	B. Since
C. As	D. all are correct
36.  	I have time, I will go with you,
A. If	B. Unless	C. So	D. So that
37. The school boys are in hurry 	they will not be late for school.
A. so as to	B. to	C. in order that	D. for
38. The piano was too heavy 	.
A. for nobody to move	B. for nobody to moving
C. for anyone to move	D. for anyone to moving
39. I often feel tired 	I get up in the morning.

A. although	B. so long as	C. when	D. while
40. No sooner had he come 	he knew he had dropped his wallet.
A. when	B. after	C. than	D. then
41.  	the church service, people keep quiet.
A. While	B. During	C. When	D. As
42.  	he gets home before us and can’t get in?
A. If	B. What if	C. If only	D. Unless
43.  	you keep it in good condition, I’ll lend you my car.
A. So long as	B. Although	C. Because	D. While
44. some scientists use lasers for military purposes, others use them in medicine.
A. When	B. While	C. Until	D. However
45. It seems	those students haven’t learnt this grammar point before.
A. so that	B. as if
C. such that	D. even though
46. I didn’t enjoy the party. – I 	.
A. either did	B. did neither
C. didn’t either	D. didn’t neither
47. Their children like circus shows and 	_ mine
A. either do	B. also does	C. do too	D. so do
48. Take a map with you 	you lose your way.
A. in case	B. so	C. because	D. although
49. I walked away as calmly as I could. 	, they would have thought I was a thief.
A. In case	B. If so	C. Or else	D. Owing to
50.  	Brown’s daughter graduates, he will have retired.
A. When	B. By the time	C. After	D. Until

 Exercise 2: Choose the one that is closest in meaning to the root one(s)
1. Cindy is sick. She can’t go to work.
A. Cindy is too sick to go to work
B. Cindy is sick enough to go to work
C. Cindy is such sick that she can’t go to work
D. Cindy is sick so that she can’t go to work
2. It was so cold. We couldn’t go out.
A. It was so cold that we couldn’t go out.
B. It was too cold for us to go out.
C. It was such cold that we couldn’t go out.
D. A and B
3. I tried to study English well. I want to get a good job.

A. I tried to study English well so that I can get a good job.
B. I tried to study English well in order that I can get a good job.
C. I tried to study English well to get a good job.
D. All are correct.
4. His stomach cancer was too serious to have an operation.
A. His stomach cancer was so serious that the doctor couldn’t operate on him.
B. His stomach cancer was so serious to have an operation.
C. [image: ]His stomach cancer was too serious so that the doctor could operate on him.
D. His stomach cancer was serious so that to have an operation
5. If I hadn’t had so much work to do, I would have gone to the movies.
A. I never go to the movies if I have work to do.
B. I would go to the movies when I had done so much work.
C. A lot of work couldn’t prevent me from going to the movies.
D. Because I had to do so much work, I couldn’t go to the movies.
6. I spoke slowly. The foreigner could understand me.
A. I spoke slowly so that the foreigner could understand me.
B. I spoke slowly in order to the foreigner could understand me.
C. I spoke such slowly that the foreigner could understand me.
D. I spoke slowly to make the foreigner could understand me.
7. As soon as he arrived at the airport, he called home.
A. No sooner had he arrived at the airport than he called home.
B. He arrived at the airport sooner than he had expected.
C. Calling home, he said that he had arrived at the airport.
D. He arrived at the airport and called me to take him home.

8. No matter what your requirement is, the Volvo answers it admirably.
A. The Volvo meets all your needs in life.
B. Whatever your requirement, the Volvo meets it admirably.
C. The Volvo gives admirable answer to all your needs.
D. The Volvo meets none of your requirements admirably.
9. Despite the weatherman's forecast of rain for tomorrow, they will go camping.
A. They planned to go camping, but the weatherman said it would rain.
B. The weatherman forecasted rain for tomorrow even though they are going camping.
C. They decided to go camping because it might rain tomorrow.
D. Even though the weatherman predicted rain, they will go camping tomorrow.
10. Tom has the ability to be a professional musician, but he’s too lazy to practice.
A. He is able to practice music lessons professionally though he is lazy.

B. As a professional musician he is not lazy to practice music lessons.
C. He is talented but he’ll never be a professional musician as he doesn’t practice.
D. Though practicing lazily, he is a professional musician.
11. Friendly though he may seem, he's not to be trusted.
A. He's too friendly to be trusted.
B. However he seems friendly, he's not to be trusted.
C. He may have friends, but he's not to be trusted.
D. However  friendly he seems, he's not to be trusted.
12. The meeting was put off because of pressure of time.
A. The meeting started earlier because people wanted to leave early.
B. The meeting was planned to start late because of time pressure.
C. The meeting lasted much longer than usual.
D. There was not enough time to hold the meeting.
13. Had the advertisement for our product been better, more people would have bought it.
A. Not many people bought our product because it was so bad.
B. Our product was of better quality so that more people would buy it.
C. Fewer people bought our product due to its bad quality.
D. Since our advertisement for our product was so bad, fewer people bought it.
14. He is such a slow speaker that his students get bored.
A. He speaks so slowly that his students get bored.
B. His students got bored because he spoke so slowly.
C. If he hadn't spoken so slowly, his students wouldn't got bored
D. When the speaker is slow, his students get bored.



15. My purpose in calling this meeting is to present the latest sales figures.
A. I have called this meeting on order to present the latest sales figures.
B. I aimed to call this meeting because I wanted to know the latest sales figures.
C. I have called this meeting in order that I would present the latest sales figures.
D. Both A and C are correct.
16. The only thing that kept us out of prison was the way he spoke the local dialect.
A. The way he spoke the local dialect was unique.
B. We were sent to prison because he spoke only one dialect.
C. We sent him to prison because he spoke the local dialect.
D. But for his command of the local dialect, he would have been put in prison.
17. You’d better put some first aid cream on that cut before it gets infected.
A. The infection is better.

B. You should put cream on that infected cut.
C. You need to treat that cut in order to prevent infection.
D. Be careful not to cut yourself.
18. He was driving so fast that he could have had an accident.
A. If he had been driving very fast, he would have had an accident.
B. An accident happened, and it was caused by his very fast driving.
C. He didn’t have an accident although he was driving very fast.
D. [image: ]He wasn’t driving fast enough to avoid an accident.
19. I haven’t seen either James or his sister for a very long time now.
A. It has been an awful long time since I saw either James or his sister.
B. I know I’ve met James, but I don’t think I’ve met his sister before.
C. Neither James nor his sister has been seen by anyone for ages.
D. I’ve met both James and his sister before, but it was a long time ago.
20. So thick was the novel that I couldn’t finish it in a day.
A. It was so a thick novel that I couldn’t finish it in a day.
B. The novel was too thick for me to finish it in a day.
C. It was such thick a novel that I couldn’t finish it in a day.
D. The novel was too thick for me to finish in a day.









[bookmark: _bookmark17]CHUYÊN ĐỀ 16: CÂU ĐIỀU KIỆN (CONDITIONAL SENTENCES)

1. Điều kiện loại 1:

	IF CLAUSE (Mệnh đề If)
	MAIN CLAUSE (Mệnh đề chính)

	
Simple Present
S + V[-e/es]
S + don’t / doesn’t + V(inf)
	Simple Future
S + will + V(inf)
S + will not + V(inf) Will + S + V(inf)…?



Unless = if…….not

Eg: Study hard or you will fail the exam.
=  Unless  you study hard  ,	you will fail the exam.
=  If you don’t study hard ,	you will fail the exam.

Ghi chú :
· Sau mệnh đề If hoặc mệnh đề Unless phải có dấu phẩy (,)
· [image: ]Sau Unless không được dùng dạng phủ định (Ví dụ : không được viết Unless you don’t write)
2. Điều kiện loại 2, loại 3 :

	TYPE
	IF CLAUSE (Mệnh đề If)
	MAIN CLAUSE (Mệnh đề chính)

	

II
	Simple Past
Be  were	(was) S + V-ed/2
S + didn’t + V(inf)
	S + would / could + V(inf)

S + wouldn’t / couldn’t +V(inf)

Would / Could + S + V(inf)… ?

	

III
	
Past Perfect
S + had + V-ed/Vpp
S + hadn’t + V-ed/Vpp
	S + would / could have + V-ed/3
S + wouldn’t / couldn’t have + V-ed/3 Would / Could + S + have + V-ed/3…?


Điều kiện loại 2 : diễn tả một sự việc không có thật ở hiện tại Điều kiện loại 3 : diễn tả một sự việc không có thật ở quá khứ
Dạng bài tập: Biến đổi câu. Dựa vào tình huống (thường có 2 câu hoặc 2 mệnh đề) để xác định
+ 1 câu hoặc mệnh đề chỉ nguyên nhân
+ 1 câu hoặc mệnh đề chỉ kết quả




Because Because of




+ nguyên nhân

So Therefore As a result That’s why




+ kết quả


=> Áp dụng trong câu điều kiện :	If	+	(nguyên nhân)  ,	(kết quả)
Lưu ý :	+ Nếu tình huống được cho ở thì hiện tại đơn, ta áp dụng câu điều kiện loại 2
+ Nếu tình huống được cho ở thì quá khứ đơn, ta áp dụng câu điều kiện loại 3
+ Câu điều kiện loại 2, loại 3 là không có thật ở hiện tại nên cả hai mệnh đề trong câu điều kiện phải ở dạng phủ định của câu hoặc mệnh đề ban đầu.
Eg : He doesn’t hurry, so he misses the train (tình huống hiện tại  loại 2)
= If he hurried, he wouldn’t miss the train

They don’t go camping because the weather is bad. (tình huống hiện tại  loại 2)
= If the weather weren’t bad, they would go camping.
She stayed up late. That’s why she was ill. (tình huống quá khứ  loại 3)
= If she hadn’t stayed up late, she wouldn’t have been ill.

 Exercise: Choose the best answer to complete each sentence
1. Learn the ladder carefully against the wall, otherwise it will down
A. [image: ]You should handle the ladder carefully or you will fall down
B. If you did not lean the ladder against the wall carefully, it would fall down
C. If the ladder is not leant carefully against wall, it will fall down
D. Lean against the ladder or you will fall off the wall
2. If you…	Your English every day, you’ll speak it fluently
A. use	B. Will use	C. used to	D. are used to
3. If I were you, I	him as my nephew
A. will treat	B. would treat	C. am treating	D. will have treated
4. If Bob…	with us, he would have a good time.
A. had come	B. would come	C. came	D. would have come
5. Mai can’t get the job because she doesn’t speak EL well
A. If Mai gets the job, she will speak English well
B. If Mai can’t get the job, she doesn’t speak EL well
C. If Mai spoke EL well, she could get the job.
D. If Mai could get the job, she would speak EL well
6. That man speaks EL fast, so they can’t understand
A. If that man didn’t speak fast, they could understand
B. If that man spoke EL slowly, they could understand
C. Unless that man spoke EL fast, they could understand him
D. All are correct

7. Before the Prime Minister leaves New Yorks he	several talks
A. will have had	B. would have	C. will be having	D. began
8. As soon as	A certificate in English, he will apply for a job
A. would get	B. got	C. gets	D. will get
9. If Bob	With us, he would have had a good time
A. would come	B. would have come   C. had come	D.came
10. Mary didn’t work hard enough, so she failed in her exams
A. If Mary work hard enough, she wouldn’t fail in her exams
B. Unless Mary worked hard enough, she would fail in her exams
C. If Marr didn’t work hard enough she would fail in her exams
D. If Mary had worked enough she wouldn’t have failed in her exams
11. Only if you promise to study hard…	to help you
A. will I agree	B. agree	C. I agree	D. I will agree
12. If you go away, you…………..write to me,…	you?
A. will/won’t	B. can/ can’t	C. wwould/ wouldn’t D. do/ don’t
13. If the patient doesn’t feel better tomorrow, he’ll have an operation

A. Unless the patient feels better tomorrow, he won’t have an operation
B. Unless the patient feels better tomorrow, he will have an operation
C. Unless the patient feels better tomorrow, he has an operation
D. Unless the patient feels better tomorrow, he is going to have an operation
14. You’ll get well quickly if you eat this food
A. You can’t get well quickly if you don’t eat this food
B. You won’t get well quickly if you don’t eat this food
C. You shouldn’t get well quickly if you don’t eat this food
D. [image: ]You don’t get well quickly if you don’t eat this food
15. If it is fine, they will go camping.
A. If it is not fine, they won’t go camping.
B. If they go camping, it will be fine.
C. If they go camping, it is fine.
D. If it is fine, they don’t go camping.
16. Unless you promise not to tell anyone, I won’ give you this letter
A. If you promise not to tell anyone, I will give you this letter
B. If you don’t promise to tell anyone, I will give you this letter
C. If you don’t promise to tell anyone I won’t give you this letter
D. If you promise not to tell anyone I won’t give you this letter
17. If you don’t finish this exercise, I won’t let you out
A. As long as you finish this exercise I won’t let you out
B. Unless you finish this exercise I will let you out
C. Provided that you finish this exercise I will let you out
D. If you finish this exercise I won’t let you out
18. If I could speak Spanish, I	next year studying in Mexico
A. will spend	B. had spent	C. would spend	D. would have spent
19. If you	careful with electricity you might get a shock.
A. don’t	B. won’t	C. wouldn’t	D. aren’t
20. If I	the trick with my eyes, I would never have believed it possible.
A. don’t see	B. didn’t see	C. hadn’t seen	D. haven’t seen
[bookmark: _bookmark18]CHUYÊN ĐỀ 17: THỂ THÔNG BÁO (REPORTED SPEECH)

Để biến đổi một câu trực tiếp sang câu gián tiếp cần:
1. Đổi chủ ngữ và đại từ nhân xưng khác trong câu trực tiếp theo chủ ngữ của thành phần thứ nhất.
2. Lùi động từ ở mệnh đề 2 về một bậc so với lúc ban đầu.(ngoại trừ 4 trường hợp lớn không lùi thì của động từ)
3. Biến đổi các đại từ, phó từ chỉ thời gian và địa điểm theo bảng qui định.


	Bảng đổi động từ

	Direct speech
	Indirect speech



Simple present ( Hiện tại đơn) Present progressive (H.tại tiếp diễn) Present perfect (Progressive) Simple past (Quá khứ đơn) Will/Shall
Can/May

Simple past (Quá khứ đơn) Past progressive
Past perfect(Progressive) (quá khứ hoàn thành) Past perfect (quá khứ hoàn thành)
Would/ Should Could/ Might


	Bảng đổi các đại từ chỉ thị, phó từ chỉ địa điểm và thời gian

	Today Yesterday
The day before yesterday Tomorrow
The day after tomorrow
Next + Time ( week, month, year….) Last + Time ( week, month, year….) Time + ago
This, these
	That day
The day before Two days before
The next/ the following day In two days
The following + Time ( week, month, year….) The previous + Time ( week, month, year….) Time + before
That, those

	Right now Here, Overhere
	At once
There, Overthere




[image: ]Eg:	- He said : “ I have lost my pen this morning.”
 He said that he had lost his pen that morning.
· She said to him: “I will go with you tomorrow.”
 She told him that she would go with him the next day.
· He said : “ I’ll come here to take this book.”
 He said that he would come there to take that book.
· They said to us : “You must do this work right now.”
 They told us that we had to do that work at once.
Lưu ý: Những trường hợp giữ nguyên thì của động từ khi chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp:
· Khi câu trực tiếp truyền tải một chân lý, một sự thật luôn đúng
· Khi động từ thông báo (say, tell, ask, …) đang được sử dụng ở thì hiện tại
· Khi động từ của câu trực tiếp đang được sử dụng ở thể giả định (câu đk loại 2, 3; các cách sử dụng với “wish”, …)
· Khi động từ ở câu trực tiếp được sử dụng ở thì quá khứ đơn và có thời điểm xác định trong quá khứ
 (
wh- / how…
+
S
+
V
if / whether (câu hỏi Y/N)
)Trong câu tường thuật, cần chú ý câu hỏi làm tân ngữ cho động từ tường thuật: V (tường thuật)	+

Eg :	“What are you doing?” asked my father.
= My father asked me what I was doing. “Have you seen that film?” John asked.
= John wanted to know if I had seen that film.
He asked them “How many children do you have?”
[image: ]= He asked them how many children they had.

Đối với câu mệnh lệnh ta sử dung “To V” hoặc dạng phủ định “Not to V” để chuyển sang gián tiếp:
Eg:	“Go to class on time”, said the teacher.
→ The teacher told us to go to class on time.
“Don’t leave here before I come back”, said the woman to her child.
→ The woman told/ asked her child not to leave there before she came back.

 Exercise : Choose the closest meaning A, B, C, or D to the original:
1. “Study hard, boys.”
A. She told the boys to study hard.	B. She told the boys studying hard
C. She told the boys study hard	D. She told the boys to study hard, boys.
2. “Do you like music?” Jane asked lan.
A. Jane asked Lan you like music	B. Jane asked Lan to like music
C. Jane asked Lan do you like music	D. Jane asked Lan like music
3. “Why didn’t you do your homework last night” her sister asked.
A. Her sister asked her to do her homework last night
B. Her sister asked her why hadn’t she done her homework last night
C. Her sister asked her why she hadn’t done her homework last night
D. Her sister asked her why she didn’t do her homework last night.
4. “I’m sorry I have to leave so early ”he said.
A. He apologized for having to leave early	B. He apologized to have to leave early
C. He apologized that he has to leave early	D. He apologized to have left early
5. “Your hair looks awful!” “ Don’t worry, I’m ……… tomorrow”.
A. getting to cut it	B. having it to cut	C. having it cut	D. having cut it
6. “Could you wait a second while I get my books?” Peter said to Jane
A. Peter said you to Jane to wait a second while he got his books
B. Peter said to Jane she could wait a second while he got his books
C. Peter asked Jane could wait a second while he got his books
D. Peter asked Jane to wait a second while he got his books.
7. “Do you know how far the post office is” I asked Mary.
A. I asked Mary whether she knows how far the post office was
B. I asked Mary if she knew how far the post office was
C. I asked Mary If she knew how far the post office is
D. All are correct.
8. “You’d better not lend them any more money, Tom” Said John
A. John advised Tom not to lend them any more money
B. John advised Tom he shouldn’t lend them any more money
C. John advised Tom he didn’t lend them any more money

D. A and B are correct
9. “Do not write on the walls,” said the teacher to the boys.
A. The teacher told the boys do not write on the walls
B. The teacher told the boys not to write on the walls
C. The teacher said to the boys not write on the walls
D. The teacher said to the boys do not write on the walls
10. “ It was nice of you to help me. Thank you very much,” John said to you
A. Tom thanked me for helping him
B. Tom thanks me for helping him
C. Tom thanked me to help him
D. [image: ]Tom thanks to me to help him
11. “ I’’ll drive you to the station. I insist,” Peter said to Linda.
A. Peter insistes on driving Linda to the station
B. Peter insisted on driving Linda to the station
C. Peter insisted on drive Linda to the station
D. Peter insisted to driving Linda to the station
12. “ It was nice of you to visit me. Thank you,” Miss white said to Jack
A. Miss White thanked Jack for visiting her
B. Miss White thanks Jack for visit her
C. Miss White thanked Jack to visit her
D. Miss White thanks Jack to visit her
13. ‘’Remember to lock the door before going to school’ My sister said
A. My sister remind me lock the door before going to school
B. My sister reminded me lock the door before going to school
C. My sister reminded me to lock the door before going to school
D. My sister remind me locking the door before going to school
14. “Could you close the window? ”John said to peter
A. John asked peter to close the window
B. John asks peter to close the window
C. John asked peter close the window
D. John asks peter to close the window
15. “Keep quite,” the teacher said to us
A. The teacher tell us to keep quite
B. The teacher told us to keep quite
C. The teacher told us keep quite
D. The teacher tells us to keep quite
16. “ I hear you passed your exams. Congratulation!”John said to us
A. John congratulated us on passing our exam
B. John congratulated us passing our exam
C. John congratulates us on passing our exam
D. John congratulates us to pass our exam
17. “Don’t stay at the hotel near the airport,” I said to Ann
A. I warned Ann against staying at the hotel near the airport
B. I warns Ann against staying at the hotel near the airport
C. I warned Ann against stay at the hotel near the airport
D. I warns Ann against to stay at the hotel near the airport
18. “I’d like Lan to become a doctor” My mum said
A. My mum wanted me become a doctor
B. My mum wants me become a doc tor
C. My mom wanted me to become a doctor
D. My mom want me to become a doctor
19. She wanted to know if he had studied French the year before

A. She asked him,” Do you study French this year”
B. She asked him, “ Did he study French last year”
C. She asked him, “Did you study French last year”
D. She asked him, “Were you French last year”
20. ‘Please leave the room if you…	speak quietly’ the teacher said.
A. [image: ]couldn’t	B. can’t	C. didn’t	D. shouldn’t



























[bookmark: _bookmark19]CHUYÊN ĐỀ 18: SỰ PHÙ HỢP GIỮA CHỦ NGỮ VÀ ĐỘNG TỪ (SUBJECT-VERB CONCORD)

A. RULES
I. Singular verb (Động từ chia theo chủ ngữ số ít):
1. Hai danh từ cùng chỉ một người, một vật, một thứ:
Example: The writer and poet is coming tonight. ( Nhà văn kiêm nhà thơ sẽ đến tối nay.)
2. Each / Every / either/ neither +{ danh từ số ít} / { of + danh từ số nhi ều }  Động từ số ít Example: Each of children has a toy. ( Mỗi trẻ đều có một đồ chơi.)
3. Someone, somebody, no one, nobody, anyone, anybody, everyone something, nothing, anything, everything
Example: Everything looks bright and clean. (Mọi thứ có vẻ sáng sủa và sạch sẽ.)

4. Các danh từ chỉ môn học, tên bệnh và tên quốc gia kết thúc là ‘s’:
NEWS (bản tin), PHYSICS (môn lý), ECNOMICS (kinh tế học), MATHEMATICS (toán), POLITICS (chính trị học), ATHLETES (môn điền kinh), MEALES (bệnh sởi), MUMPS (bệnh quai bị), the PHILIPINES (nước Phi), the United States (nước Mỹ)....
Example: Physics is more difficult than chemistry. (Môn lý thì khó hơn môn hoá)
5. [image: ]Các danh từ không đếm được: FURNITURE (đồ đạc), TRAFFIC( giao thông), KNOWLEDGE (kiến thức), HOMEWORK.	(bài tập)
Example: The furniture is m ore expensive than we think.
Các từ chỉ số lượng thời gian, khoảng cách và tiền: Example:
For weeks is a longer time to wait him. ( 4 tuần là m ột khoảng thời gian dài để chờ cậu ấy) Three thousand dollars is a big sum of money. (3000 US$ là một khoản tiền lớn.)

II. Plural verb (Động từ chia theo chủ ngữ số nhiều):
1. Hai danh từ chỉ hai người, hai vật, hai thứ khác nhau:
Example:Water and oil do not mix. ( Nước thì không hoà tan với dầu ăn)
2. Tính từ được dùng như danh từ : The + ADJ: the poor (người nghèo), the sick (người bệnh), Example:The rich are not always happy. ( Người giàu không phải lúc nào cũng hạnh phúc.)
3. Các danh từ PEOPLE (người ta), POLICE (cảnh sát), CATTLE (súc vật)
Example: The police h as arrested the thieves ( Cảnh sát vừa bắt bọn ăn trộm)
4. Các từ A FEW, BOTH....
Example: A few books I read are famous. ( m ột số sách tôi đã đọc thì nỗi tiếng)



III. Singular or plual verbs (Số nhiều hoặc số ít):
1. The number of + DT số nhiều  Động từ số ít
A number of + DT số nhiều  Động từ số nhiều
Example: The number of students in this class is small. A number of children like cakes.
2. NO + DT số ít  Động từ số ít
NO + DT số nhiều  Động từ số nhiều
Example: No student is in the hall. No students are on the schoolyard.
3. All / some/ none /plenty/ half/ most/ a lot / lots + OF+ DT số ít  Động từ số ít
4. All / some/ none /plenty/ half/ most/ a lot / lots + OF+ DT số nhiều  Động từ số nhiều Example: None of the boys is good at English.
5. There ( be) + N:	There is a fire in this room

6. The committee (uỷ ban), group (nhóm), team (đội), class (lớp), family (gia đình)


IV. Hợp với chủ ngữ gần: (Danh từ liên kết bởi cặp từ nối song song)
1. EITHER	OR
2. NEITHER	+ N1   +   NOR	+ N2	+ verb
3. NOT ONLY	BUT ALSO
[image: ]Example: Not only my brother but also my sister is here.


V. Hợp với chủ ngữ xa: (Danh từ đựơc bổ nghĩa bởi cụm giới từ)
One of the boxes is open.

WITH / ON THE/ OF THE/ IN... TOGETHER WITH
N1   +  INCLUDING	+ N2 + VERB (N1)
ACCOMPANIED BY IN ADDITION TO AS WELL AS

The book, including all the chapters in section, is anxious.
The team captain, as well as his players, is boring.
The woman with all the dogs walks down my street.
The people who listen to that music are few.



 Exercise : Choose the best answer to complete each sentence
1. both of you major in economics?
a. Do	b. Does	c. Are	d. Is
2. Not only Mr. Jones but also his wife	doing gardening.
a. enjoy	b. enjoying	c. enjoys	d. is enjoy
3. Mai as well as both of her sisters	the piano well
a. plays	b. play	c. playing	d. are playing
4. your bother and your sister at Lan’s birthday party yesterday?
a. Was	b. Are	c. Is	d. Were
5. Neither Mary nor Peter	there.
a. were	b. was	c. being	d. to be
6. Jack doesn’t smoke, and neither…	his brothers.
a. does	b. is	c. do	d. are
7. Every article in this newspaper	very interesting
a. is	b. are	c. being	d. to be
8. A number of police officers here	with dogs.
a. working	b. works	c. work	d. is working

9. My cousin, along with my aunt and uncle,…	in a computer company.
a. work	b. are working	c. working	d. works
10. The United Nations	its headquarters in New York.
a. have	b. has	c. had	d. is having
10. Where	your family live?
a. do	d. are	d. does	d. is
11. The number of desks in that classroom	forty.
a. [image: ]are	b. be	c. is	d. being
12. Three-fourths of the pizzas	been already eaten.
a. have	b. are	c. is	d. has
13. The picture of soldiers…	back many memories
a. brings	b. bring	c. bringing	d. are bringing
14. Three days	long enough for a good holiday
a. aren’t	b. isn’t	c. weren’t	d. not being
15. None of the boys in my class	volleyball.
a. play	b. are playing	c. plays	d. were playing
16. Either my brother and I	meeting you at the air port tomorrow
a. are	b. is	c. was	d. am
17. The staff at the post office	happy with their working condition.
a. isn’t	b. wasn’t	c. weren’t	d. not been
18. Gymnastics	an easy lesson at school.
a. is	b. are	c. were	d. being
19. No two teams wear the same. Each team	a different color.
a. wear	b. wears	c. have worn	d. are wearing
20. There	some interesting pictures in today’s paper.
a. is	b. was	c. has been	d. are

CHUYÊN ĐỀ 18: CÂU HỎI ĐUÔI (TAG-QUESTIONS)

Câu hỏi đuôi là một dạng câu hỏi rất thông dụng trong tiếng Anh. Mặc dù câu trả lời cho câu hỏi đuôi cũng giống như câu trả lời cho câu hỏi YES-NO, nhưng câu hỏi đuôi có sắc thái ý nghĩa riêng biệt.
Câu hỏi đuôi được thành lập sau một câu nói khẳng định hoặc phủ định, được ngăn cách bằng dấu phẩy (,) vì vậy người đặt câu hỏi đã có thông tin về câu trả lời. Tuy nhiên, thường thì người hỏi không chắc chắn lắm về thông tin này. Nếu người hỏi chắc chắn, tự tin rằng mình đã có thông tin về câu trả lời nhưng vẫn hỏi thì khi chấm dứt câu hỏi đuôi, người hỏi sẽ lên giọng.
Sau đây là cách thành lập câu hỏi đuôi cho các tất cả các thì ta đã học:
· Nguyên tắc chung khi lập câu hỏi đuôi:
· Nếu câu nói trước dấu phẩy là câu khẳng định, câu hỏi đuôi phải ở thể phủ định.

· Nếu câu nói trước dấu phẩy là câu phủ định, câu hỏi đuôi phải ở thể khẳng định
· Cấu tạo của câu hỏi đuôi:
· Câu hỏi đuôi gồm một trợ động từ tương ứng với thì được dùng trong câu nói trước dấu phầy, có NOT hoặc không có NOT và một đại từ nhân xưng tương ứng với chủ ngữ của câu nói trước dấu phẩy.
Eg: - “You are afraid, aren’t you?” (Anh đang sợ, đúng không?)
- “You didn’t do y our homework, didn’t you?” (Bạn đã không làm bài tập nhà, đúng không?)
· [image: ]HAD BETTER:
· HAD BETTER thường được viết ngắn gọn thành 'D BETTER, nên dễ khiến ta lúng túng khi phải lập câu hỏi đuôi tương ứng. Khi thấy 'D BETTER, chỉ cần mượn trợ động từ HAD để lập câu hỏi đuôi.
Eg: “He’d better stay, hadn’t he?”
· WOULD RATHER:
· WOULD RATHER thường được viết gọn là 'D RATHER nên cũng dễ gây lúng túng cho bạn. Chỉ cần mượn trợ động từ WOULD cho trường hợp này để lập câu hỏi đuôi.
Eg: “You’d rather go, wouldn’t you?”
· I AM có câu hỏi đuôi tương ứng là AREN’T I
· NO ONE, NOBODY, SOMEONE, EVERYONE có đại từ tương ứng là THEY
· Nếu mệnh đề trước dấu phẩy có các từ NEVER, NO, NEITHER, NONE, HARDLY, SELDOM, thì câu hỏi đuôi phải ở thể khẳng định

 Exercise: Choose the best answer to complete each sentence
1. Do it right now,	?
A. will you	B. shall you	C. do you	D. don’t you
2. There are no easy ways to learn a foreign language,	?
A. are they	B. are there	C. aren’t they	D. aren’t there
3. He seldom goes to the library,	?
A. doesn’t he	B. is he	C. does he	D. isn’t he
4. Let’s go for a long walk,	?
A. will we	B. shall we	C. don’t you	D. do you
5. He think he will join us,	?
A. doesn’t he	B. won’t he	C. will he	D. does he
6. John has worked hard,	?
A. does he	B. did he	C. hasn’t he	D. doesn’t he
7. I am a bit late,	?
A. am not I	B. aren’t you	C. are you	D. aren’t I
8. No one is indifferent to praise,	?
A. is one	B. isn’t one	C. is he	D. are they

9. Someone has left these socks on the bathroom floor,	?
A. have they	B. haven’t they	C. has he	D. hasn’t he
10. Don’t leave anything behind,	?
A. do you	B. don’t you	C. will you	D. shall we
11. That isn’t Bill driving,	?
A. is it	B. is that	C. isn’t that	D. isn’t it
12. Neither of them offered to help you,	?
A. [image: ]did they	B. didn’t he	C. didn’t they	D. did she
13. Somebody wanted a drink,	?
A. did they	B. didn’t somebody	C. didn’t they	D. did he
14. Your children can read English well,	?
A. do they	B. can they	C. don’t they	D. can’t they
15. David is having a shower,	?
A. hasn’t he	B. doesn’t he	C. isn’t he	D. is he
16. Nothing will be better than that,	?
A. will it	B. won’t it	C. will they	D. won’t they
17. The ticket to London doesn’t cost a lot,	?
A. do they	B. does it	C. isn’t it	D. is it
18. He shouldn’t prolong his visit,	?
A. do he	B. should he	C. wouldn’t he	D. shouldn’t he
19. You’ll be home before midnight,	?
A. will you	B. won’t you	C. are you	D. won’t you be
20. Mary hardly ever makes a mistake,	?
A. does she	B. doesn’t Mary	C. doesn’t she	D. doesn’t Mary




[bookmark: _bookmark20]CHUYÊN ĐỀ 19: ĐẢO NGỮ (INVERSION)

Đảo ngữ là sự xáo trộn vị trí thông thường của các từ trong một câu. Đảo ngữ thường gặp trong nhiều cấu trúc khác nhau, ví dụ như:
1. Đảo ngữ trong cấu trúc ngữ pháp của các dạng câu hỏi
2. Đảo ngữ với mục đích nhấn mạnh:
a. Câu điều kiện: (bỏ if)
Eg:	Should he come here on time, I’ll go with him. (câu đk loại 1) Were I you, I wouldn’t help him. (câu đk loại 2)
Had he been honest, he would not have done it. (câu đk loại 3)

b. Sau những trạng ngữ chỉ sự phủ định với NO, NOT, NEVER, NEITHER, NOR, NOT ONLY … BUT ALSO, NO SOONER … THAN, etc …
Eg:	Never have I seen such a stupid person. No sooner had he begun his vacation than he became ill.
Lưu ý: với ONLY IF/ WHEN/ AFTER … và NOT UNTIL phải đảo ngữ ở mệnh đề không đi liền với nó
Eg:	Not until I saw her did I realize that she was a great woman.
c. [image: ]Sau những trạng ngữ có nghĩa gần phủ định như HARDLY, SELDOM, SCARCELY, RARELY, BARELY, LITTLE, ONLY, …
Eg:	Little help will you get from him.
Seldom has anyone succeeded in this kind of business.
d. Sau SO và SUCH
Eg: So greatly đi he admire the beautifu actress that he asked her to mary him.
e. Khi HERE và THERE đứng đầu câu: Eg:	Here are your letters.
There goes the train.
f. Khi những trạng từ chỉ nơi chốn đứng đầu câu
Eg:	Inside the room were a few pieces of furniture. On the bed lay a beautiful young girl.

 Exercise: Choose the best answer to each sentence

1: We didn’t know the full extent of his involvement in the fraud.
A. Little we knew the full extent of his involvement in the fraud.
B. Little did we know the full extent of his involvement in the fraud.
C. Did we little knew the full extent of his involvement in the fraud.
D. We little knew the full extent of his involvement in the fraud. 2:	late but he also had not done his work.
A. Not only he was	B. Not only was he	C. Was he not only	D. Only was he not 3:	more insulted!
A. Never have I been B. Have I never been C. Never I have been D. Have I been never 4:	entirely satisfied with his situation.
A. Does he seldom	B. was he seldom	C. Seldom he was	D. Seldom was he 5:	his children home, he’ll ask somebody to take care of them.
A. If should he leave   B. Should he leave	C. Would he leave	D. Does he leave 6:	harder, he would have passed the exam last year.
A. Had he studied	B. Did he study	C. Would he study	D. Should he study 7:	,she would surely help him
A. Did he ask her	B. Were he to ask	C. Were he ask	D. He were to ask 8:	, he would have come.
A. Had he knew	B. Should he know	C. Did he know	D. Had he known 9:	that she almost fainted.
A. So great was her surprise	B. So great her surprise was
C. So great her was surprise	D. So was her surprise great

10: Scarcely	for dinner when the telephone rang.
A. they had sat down	B. did they sit down
C. had they sat down	D. were they to sit down 11: Only after it rains ………….
A. the cacti in the desert bloom.	B. does the cacti in the desert bloom.
C. the cacti in the desert blooms.	D. do the cacti in the desert bloom. 12:	to the United States in such numbers.
A. Never have foreign students come	B. Have foreign students never come
[image: ]C. Foreign students have never come	D. Never foreign students have come 13: Hardly	when people started interrupting her.
A. she had begun to speak	B. had she begun to speak
C. she began to speak	D. did she begin to speak 14: No sooner	than someone rang the alarm.
A. did the burglars leave the building.	B. the burglars left the building
C. the burglars had left the building	D. had the burglars left the building 15: Not until he came into light…………..
A. I realized him	B. was I realize him
C. did I realize him	D. had I realized him 16:	I forgot to do my English homework.
A. So exciting was the film that	B. So exciting the film was that
C. Such exciting was the film that            D. Such exciting the film was that 17: Only when their second son was born…	to move a bigger house.
A. were they decided	B. they decided
C. did they decide	D. Were they decide 18: In the corner of the room………………. .
A. does a television set	B. is a television set
C. a television sets	D. a television set is 19: Only after his mother died……………….. .
A. she knew real loneliness	B. was her real loneliness
C. did she know real loneliness	D. have she known real loneliness 20:	to school late.
A. Rarely does he come	B. Rarely he comes
C. He rarely does he come	D. does he come rarely
[bookmark: _bookmark21]CHUYÊN ĐỀ 20: WORD FORMS & WORD CHOICE (DẠNG TỪ & LỰA CHỌN TỪ)

I. Word Forms
1. Taking part in the club gives me opportunities to use my	and knowledge.
A. create	B. creation	C. creativity	D. creative
2. Students must send the	form on time for taking the entrance examination.
A. apply	B. applicant	C. applying	D. application
3. With what my parents prepare for me in terms of education, I am	about my future.

A. confide	B. confident	C. confidence	D. confidential
4. Books are still a cheap way to get information and……………. .
A. entertaining	B. entertain	C. entertainment	D. entertainer
5. After the	death of her husband, Marie Curie took up his position at the Sorbonne.
A. tragic	B. tragedy	C. tragical	D. tragically
6. On my salary we have to live as	as possible.
A. economy	B. economically	C. economic	D. economical
7. [image: ]In the past few years this area has become heavily…………
A. industrious	B. industrialize	C. industrial	D. industrialized
8. Some high school students often.	in helping the disadvantaged or handicapped children.
A. participated	B. participant	C. participation	D. participate
9. Women should be paid as	as men.
A. equal	B. equality	C. equally	D. equalize
10. Although she arrived	, we made her welcome just the same.
A. expected	B. unexpectedly	C. unexpected	D. expectedly

II. Word Choice
11. My mother takes the ………………..for teaching us to study in the evening so that our homework has been finished before bedtime.
A. job	B. work	C. responsibility	D. role
12. Shall we	hands to make the earth a better place to live in.
A. take	B. join	C. shake	D. hold
13. Drinking	water can lead to serious illnesses.
A. contaminated	B. destroyed	C. exploited	D. damaged
14. When I entered the room, everybody was busy working, so no one seemed to notice my…….
A. discovery	B. impression	C. development	D. existence
15. With strong support of the viewers, the home team was playing in high ……………..
A. unions	B. spirits	C. developments	D. participants
16. He had to make a great	so that his child could have a good education.
A. sacrifice	B. offer	C. contract	D. loss
17. It took me weeks to	my illness.
A. soothe	B. neglect	C. lessen	D. recover from
18. He wasn’t able to manage with the stresses and strains of the job.
A. cope	B. succeed	C. acquire	D. administer
19. The bomb explored in the garage; unfortunately no one hurt.
A. put on	B. got out	C. went off	D. kept up
20. The workforce is generally accepted to have the best conditions in Europe.

A. gang	B. crew	C. working class	D. personnel
21. Pollution and habitat destruction have driven many species to the	of extinction
A. verge	B. point	C. place	D. item
22. I am interested in natural science subjects like mathematics, physics and………………
A. literature	B. music	C. chemistry	D. geography
23. To…………..the habit of reading is to construct for yourself a refuge from almost all the miseries of life.
A. [image: ]acquire	B. enter	C. learn	D. start
24. The students were	for showing up late for class.
A. praised	B. penalized	C. awarded	D. fined
25. Our junior employees are being groomed for more senior roles.
A. younger	B. minor	C. superior	D. inferior
26. The Vietnam football team and the Thai team have always been	in the recent Sea Games.
A. friends	B. enemies	C. rivals	D. participants
27. As other ……supporting the host team, we cheered and shouted when the team scored a goal.
A. spectators	B. audience	C. addresses	D. listeners
28. Governments have	laws to protect wildlife from overhunting and commercial trade.
A. enabled	B. enlarged	C. encouraged	D. enacted
29. The expulsion of thousands of people represents a humanitarian catastrophe of enormous proportions.
A. disaster	B. tragedy	C. pandemic	D. famine
30. My friend is very	in listening to rock music.
A. interested	B. amused	C. surprised	D. amazed







[bookmark: _bookmark22]CHUYÊN ĐỀ 21: TỪ ĐỒNG NGHĨA & TỪ TRÁI NGHĨA (SYNONYMS & ANTONYMS)
· Từ/ cụm từ đồng nghĩa là từ/ cụm từ có nghĩa tương đương hoặc gần nghĩa trong văn cảnh với từ/ cụm từ đã cho trong câu văn.
· Từ/ cụm từ trái nghĩa là từ/ cụm từ có nghĩa trái ngược hoặc phủ định trong văn cảnh với từ/ cụm từ đã cho trong câu văn.
· Đề thì THPT QG có 2 câu tìm từ/ cụm từ đồng nghĩa & 2 câu tìm từ/cụm từ trái nghĩa.

Exercise 1: Mark the letter A, B, C or D to indicate the word(s) SIMILAR in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

1. I’ll take the new job whose salary is fantastic.
A. reasonable	B.  acceptable	C.  pretty high	D. wonderful
2. I received housing benefit when I was unemployed.
A. out of work	B. out of fashion	C. out of order	D. out of practice
3. How many countries took part in the last SEA Games.
A. succeeded	B. hosted	C. participated	D. performed
4. Punctuality is imperative in your new job.
A. Being efficient	B. Being courteous
C. Being on time	D. Being cheerful
5. If petrol price go up any more, I shall have to use a bicycle.
A. [image: ]ascend	B. develop	C. increase	D. raise
6. I didn't go to work this morning. I stayed at home because of the morning rain.
A. on account of	B. in addition to	C. in spite of	D. thanks to
7. My elder brother failed his final exam, which depressed my parents
A. encouraged	B. satisfied	C. disappointed	D. pleased
8. She was a devoted teacher.She spent most of her time teaching and taking care of her students.
A. intelligent	B. dedicated	C. polite	D. honest
9. You can withdraw money from the account at any time without penalty.
A. punishment	B. offense	C. demand	D. loss
10. I like the speedy and secure service".
A. careless	B. rapid	C. slow	D. careful
11. The aim of the competition is to stimulate the spirit of studying English among students.
A. excitement	B. purpose	C. sponsor	D. result
12. He can’t make up his mind whether he should phone her or not.
A. decide	B. wonder	C. know	D. recognize
13. The film is not worth seeing. The plot is too dull.
A. simple	B. complicated	C. boring	D. slow
14. The service station at Shiel Bridge has a good range of groceries.
A. coach station	B. railway station
C. power station	D. petrol station
15. If the headmaster were here, he would sign your papers immediately.
A. right ahead	B. currently
C. formerly	D. right away
16. Living in the central Australian desert has its problems, of which obtaining water is not the least.
A. controlling	B. storing	C. purifying	D. getting
17. It will be fine tomorrow. But if it should rain tomorrow, the match will be postponed.
A. taken off	B. sold off	C. put off	D. turned off
18. Many scientists agree that global warming poses great threats to all species on Earth.
A. annoyance	B. risks	C. irritations	D. fears
19. E-cash cards are the main means of all transactions in a cashless society.
A. cash-free	B. cash-starve	C. cash-strapped	D. cash-in-hand
20. I just want to stay at home and watch TV and take it easy.
A. sleep	B. sit down	C. eat	D. relax

Exercise 2: Mark the letter A, B, C or D to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions:

1. Now, when so many frogs were killed, there were more and more insects.
A. lesser and lesser	B. fewer and fewer	C. lesser and fewer	D. less and less
2. The young are now far more materialistic than their precedents years ago.
A. monetary	B. greedy	C. spiritual	D. object – oriented
3. Mr. Smith’s new neighbors appear to be very friendly.

A. amicable	B. inapplicable	C. hostile	D. futile
4. We offer a speedy and secure service of transferring money in less than 24 hours.
A. uninterested	B. unsure	C. slow	D. open
5. The Red Cross is an international humanitarian agency dedicated to reducing the sufferings of wounded soldiers, civilians and prisoners of war.
A. worry and sadness	B. pain and sorrow	C. loss	D. happiness
6. Mr. Brown is a very generous old man. He’s given most of his wealth to a charity organization.
A. hospitable	B. honest	C kind	D. mean
7. Thousands are going starving because of the failure of this year's harvest.
A. hungry	B. poor	C. rich	D. full
8. The International Organizations are going to be in a temporary way in the country.
A. permanent	B. guess	C. complicated	C. soak
9. The doctor advised Peter to give up smoking.
A. stop	B.continue	C. finish	D. consider
10. Advanced students need to be aware of the importance of collocation
A. of high level	B. of great important	C. of low level	D. of steady progress
11. The bank announced that it was to merge with another of the high street banks.
A. associate	B. separate	C. cooperate	D. assemble
12. A surprising percentage of the population in remote areas is illiterate.
A. able to speak fluently	B. unable to speak fluently
C. unable to read and write	D. able to read and write
13. A chronic lack of sleep may make us irritable and reduces our motivation to work.
A. uncomfortable	B. responsive	C. calm	D. miserable
14. Population growth rates vary among regions and among countries within the same region.
A. restrain	B. stay unchanged
C. remain unstable	D. fluctuate
15. Unless the two signatures are identical, the bank won’t honor the check.
A. similar	B. different	C. fake	D. genuine
16. Their classmates are writing letters of acceptance.
A. confirmation	B. agree	C. refusal	D. admission
17. She decided to remain celibate and devote her life to helping the homeless and orphans.
A. divorced	B. single	C. separated	D. married
18. If you live in an extended family, you’ll have great joy and get support of other members.
A. close family	B. traditional family	C. nuclear family	D. large family
19. Our mother encourages us to be open – minded about new opinions and experiences.
A. optimistic	B. elegant	C. close – knit	D. narrow – minded
20. Jane found herself in conflict with her parents over her future career.
A. disagreement	B. harmony	C. controversy	D. fighting

[bookmark: _bookmark23]CHUYÊN ĐỀ 22: THỰC HÀNH TIẾNG ANH GIAO TIẾP (COMMUNICATIVE ENGLISH)

1. CÁC MẪU ĐỀ NGHỊ NGƯỜI KHÁC GIÚP MÌNH:

	Đề nghị
	Trả lời đồng ý
	Trả lời không đồng ý

	· V	, please.
· Can you  /  Could you + V	?.
· Would you please + V	?
	· Certainly - Of course - Sure
· No problem
· What can I do for you?
	I'm sorry. (I'm busy )
I'm afraid I can't/ couldn't



	· Will you + V	?
· I wonder if you'd/ could + V.
	- How can I help you?
	

	- Would /Do you mind V-ing
	· No I don't mind.
· No, of course not. - Not at all.
	- I'm sorry, I can't.




2. [image: ]CÁC MẪU MÌNH MUỐN GIÚP NGƯỜI KHÁC:

	
	Trả lời đồng ý
	Trả lời không đồng ý

	-Shall I...?
	-Yes. Thank you
	-No. Thank you
-No, thank you. I can manage.
-No, there's no need. But thanks all the same.
-Well, that's very kind of you, but I think I can manage, thanks.

	- Would you like me to ...?
	-That's very kind of you.
	

	-Do you want me to ...?
	-Yes, please.
	

	- What can I do for you ?
	-Oh, would you really?
	

	- May I help you ?
	-Thanks a lot.
	

	- Do you need any help?
	
	

	- Let me help you.
	
	

	- Can I help you ?
	
	



3. CÁC MẪU XIN PHÉP NGƯỜI KHÁC:

	
	Trả lời đồng ý
	Trả lời không đồng ý

	· May I ..?
· Can I ..?
· Could I...?
-May I go out ?
-Do you think I could ...
-I wonder if I could ...
-Is it all right if I ...
	· Certainly
· Of course
· Please do
· Please go ahead
· Yes, by all means
	



· I'd rather you didn't
· I'd prefer You didn't
-No, I'm afraid you can't
-I'm sorry, but you can't.

	· Would you mind if I + QKĐ
· Would you mind if I smoked ?
· Do you mind if I + HTĐ. Do you mind if I smoke?
	· No, of course not.
· Not at all.
· Please do
· Please go ahead
	



4. CÁC MẪU CÂU GỢI Ý LÀM GÌ:

	
	Trả lời đồng ý
	Trả lời không đồng ý



	- Shall I / we... (do)?
	· Yes, I think that's a good idea.
· That's probably the best option.
· Sure, why not?
· Yes, definitely.
· By all means.
· Good idea
	

	- Let's... (do).
	
	

	- Why don't I / we... (do)?
	
	

	- How about... (doing)?
	
	

	· What about... (doing)?
· I think we should... (do).
	
	No, let's not.

	- I suggest that we... (do).
	
	

	- It might be a good idea if we / you... (do).
	
	

	- I think the best way of dealing with this situation would be to... (do).
	
	

	- If you ask me, I think we / you should/ could...V
	
	




5. [image: ]CÁC MẪU CÂU CÁM ƠN:

	
	Trả lời

	· Thank you.
· Thank you very much.
· Thanks a lot.
· Thanks a lot for ....
	· You're welcome.
· That's all right.
· Not at all.
· It's my pleasure



6. ĐƯA LỜI KHEN VÀ CÁCH TIẾP NHẬN LỜI KHEN:

	
	Trả lời

	- What + a noun phrase (What a beautiful girl!)
	- I’m glad you like it.

	- How + adj + S +V Z(How beautiful you are!)
	- Thank you	.

	- You’ve got a beautiful dress!
	- Thank you for your compliment

	
	- Many thanks/ Thank you. That is a nice compliment.



7. XIN LỖI VÀ CÁCH CHẤP NHẬN LỜI XIN LỖI:

	
	Trả lời

	· Sorry
· I'm very/awfully/so/extremely sorry.
· Excuse me.
· Sorry, (it was) my fault.
· I do apologize.
	· That's all right/OK.
· Not to worry.
· That's quite/perfectly all right.
· No reason/need to apologize.
· Don't worry about it



· Please accept my apologies


8. CÁC MẪU CÂU hỏi lại khi nghe không rõ:
· Pardon? (chữ này thông dụng các em cần nhớ)
· Please say that again.
· Could you repeat that?

9. [image: ]CÁC MẪU CÂU MỜI:
a) Mời ăn uống:	- Would you like + món ăn/uống
Ví dụ:	Would you like a cup of tea? ( mời bạn uống trà) Đáp lại:	- Yes, please. / - No, thanks.

b) Mời đi đâu: - Would you like + to inf.
Ví dụ: Would you like to go to the cinema with me? ( mời bạn đi xem phim với tôi) Would you like to go to the party? (mời bạn đi dự tiệc)

10. CÁC MẪU CÂU CẢNH BÁO :

	Don't move!
	Mind you head!
	Watch out!

	Look out!
	Be careful!
	Take care!



 Exercise: Choose the best answer to each sentence


1. Peter: “How do you do?” – Mary: “ 	_”
A. Yeah,OK	B. Not too bad.
C. How do you do?	D. I’m well. Thank you
2. Lam: “Bye!”- Lan “ 	.”
A. See you lately	B. See you later
C.Thank you	D. Meet you again
3. John: “I’ve passed my final exam.”- Tom: “ 	”
A. Good lock.	B. It’s nice of you to say so.
C.That’s a good idea.	D.Congratulation!
4. Hung: “Would you like to have dinner with me?”- Lam: “ 	.”
A. Yes, I’d love to	B. I’m very happy	C.Yes,it is	D.Yes,so do I
5. Peter: “I enjoy listening to pop music.”- Maria: “ 	.”
A. I’m, too	B. I don’t	C. Neither do I	D. So am I
6. Ann: “Are you going to visit Britain next month?” – Kim: “Yes, 	.”

A. I am	B. I do	C. I like	D. I going
7. Bod: “James is a very brave man.”- David: “Yes,I wish I 	his courage.”
A. Had	B. will have	C. have had	D. have
8. David: “You’ve got a beautiful dress!” – Helen: “ 	.”
A. I do	B. Thanks for your compliment	C.You, too	D. Okay
9. Sue: “I love pop music.” – Alice: “ 	.”
A. I do, too	B.No, I won’t	C.Yes, I like it	D. Neither do I
10. Ann: “What do you usually do on Sundays?” – Mary: “	.”
A. I used to drive to work	B. I’d be sleeping all day
C. I’m not doing anything	D. I usually sleep until noon
11. Jack: “I’ve got to go, Sarah. So long.” – Sarah: “So long, Jack. And	.” A.be careful	B.don’t hurry
C. take care	D. don’t take it seriously
12. Mary: “That’s a very nice skirt you’re wearing.”- Julia: “ 	.” A.That’s nice	B. I like it
C. That’s all right	D. I’m glad you like it
13. David: “Happy Christmas!”- Jason: “ 	”
A. You are the same!	B. Same for you!
C. The same to you!	D. Happy Christmas with you! 14.A: “ 	?”- B: “Once a week.”
A. How often do you go shopping	B. How much do you want
C. Are you sure	D. When will you get there
15. A: “Sorry I’m late.” – B: “ 	.”
A. OK	B. Don’t worry	C. Hold the line, please	D. Go ahead
16. A: “Good morning. My name is Turner. I have a reservation.” – B: “ 	.”
A. What do you want?	B. Yes, a single room for two nights.
C. I haven’t decided yet. What about you?	D. What do you like?
17. Mary: “I’ve got an interview for a job tomorrow.” – Peter: “ 	.”
A. Thank you	B. Same to me	C. Good luck	D. See you
18. A: “Thank you for the lovely present.” – B: “ 	.”
A. Go ahead	B. Not at all
C. Come on	D. I’m pleased you like it.
19. A: “Are you coming on Saturday?” – B: “ 	.”
A. I’m afraid not	B. I’m afraid not to
C. I’m afraid to	D. I’m afraid I don’t
20. A: “ 	do they travel abroad?” – B: “Once a year.”
A. When	B. How	C. What time	D. How often

21. Ann: “Do you think you’ll get the job?” – Mary: “ 	.”
A. I know so	B. Well, I hope so
C. I think not	D. Yes, that’s right
22. Trung: “I’m getting married next week.” – Nguyen: “ 	.”
A. Thanks, the same to you	B. Congratulations!
C. Well done!	D. Sorry to hear that
23. A: “How’s life?” – B: “ 	.”
A. Sure	B. Not too bad, but very busy
C. Very well, thank you	D. Pleased to meet you
24. A: “Excuse me, what’s the time?” – B: “Sorry. I 	.”
A. don’t see	B. do not have a watch
C. won’t know	D. know
25. A: “Are you free this coming Sunday?” – B: “ 	”
A. Yes, I will	B. No, thank you
C. Yes, I can	D. I think so. Why?
26. A: “ 	” – B: “Certainly”
A. Welcome back!	B. What are you doing there?
C. I’m sorry I am late	D. May I borrow a pencil , please?
27. A: “Are you hungry?” – B: “	”
A. Yes, I do	B. Soon	C. Right now	D. Yes, a little
28. A: “Would you like some more tea?” – B: “	”
A. Yes, please	B. Here you are	C. It doesn’t matter	D. I’m OK
29. Hello, my name’s John. 	to meet you
A. Please	B. I am very well	C. Pleased	D. Thank you
30.  	? He’s OK now.
A. What is he	B. How is he
C. How tall is he	D. What’s he like



[bookmark: _bookmark24]CHUYÊN ĐỀ 23: TÌM LỖI SAI (ERROR IDENTIFICATION)

Lỗi thường gặp ở các hiện tượng sau:
1. Ngữ pháp
· Subject – Verb agreement
· Parallel structures
· Prepositions
· Conjunctions

· Structures
2. Từ vựng
· spelling
· part of speech

Cách làm: Quan sát 4 đáp án, liên hệ đến các yếu tố ngữ pháp đã học, xem xét loại từ, ...

 Exercise: Identify ONE error in each of the following sentences:

1. Bill went to class late, that was unusual for him A	B	C	D
2. The last person leaving the room must turn off the light. A	B	C	D
3. The mail has sent to the wrong address.
A	B	C	D
4. Unless we leave a bowl of water under the sun , it will evaporate. A	B	C	D
5.  After driving for 20 miles, he suddenly realized that he has been driving in the wrong direction A	B	C	D
6. The best way for children to learn science is to perform experiments himself. A	B	C	D
7. Would you mind not smoke here? A	B	C	D
8.  Neither you nor he have to leave for New York immediately.
A	B	C	D
9.  Many folk songs have been wrote about farmers and country life.
A	B	C	D
10. Peter is so short to take part in this game. A  B	C	D
11. Please give me a few sugar in my coffee. I prefer it sweet.
A	B	C	D
12. Every students does not like  learning  English. A	B	C	D

13. He had smoked too a lot of cigarettes so he died of cancer. A	B	C	D
14. We will go to see you when we  will go to Hanoi next week. A	B	C	D
15. Mary with her children are sitting around the table
A	B	C	D
16. A large number of Vietnamese student know English A	B	C	D
17. It is very difficult for us to preventing forest fires during the drought.

A	B	C	D
18. He used to working hard when  he was  young, but he  is  old now. A	B	C	D
19. They have done the homework  since  2 hours. A	B	C	D
20. The purpose of volunteer work is to help poor people how improving their life. A	C	B	D

[bookmark: _bookmark25][image: ]CHUYÊN ĐỀ 24: VIẾT LẠI CÂU CÓ NGHĨA TƯƠNG ĐƯƠNG (SENTENCE TRANSFORMATION)

Sử dụng các cấu trúc ngữ pháp sau đây để viết lại câu sao cho nghĩa câu không thay đổi:
1. both...and ...
2. not only.... but (also) .......
3. either.... or....
4. neither ... nor....
5. Used to – infinitive
6. Be used to + V- ing/ noun
7. Because of + phrase
8. Because + clause
9. Such + ( a/an + Adj + Noun ) + that + clause
10. To – inf, In order to – inf, So as to – inf
11. Adj/ adv + Enough + for sb + to- inf
12. it take/ took + sb + time + to – inf
13. Have + O + participle
14. It is + Adj + for sb + to – infinitive
15. S + Verb so + Adjective/ Adverb +that + S + Verb
16. S + Verb too + Adjective/ Adverb + to + Verb- infinitive.
17. S + Verb ( in negative) + Adjective/ Adverb + enough + to + Verb – infinitive.
18. It is / was + such + a / an Adjective/ Adverb +that + S + Verb
19. So + Adjective/ Adverb +( Auxiliary) / be + S ( Verb) that S+ Verb
20. Although / even though + S + Verb , S + Verb
21. Despite / in spite of + noun phrase/ gerund , S + Verb
22. Despite / in spite of + the fact that S + Verb , S + Verb
23. Even if S + Verb, S + Verb
24. S + would rather S + Verb (past simple)

25. It is (high) time + S + Verb ( past simple )

 Exercise: Choose the sentence which has the closest meaning to the original one.
1. This is the first time I attend such an enjoyable wedding party.
a. The first wedding party I attended was enjoyable.
b. I had the first enjoyable wedding party.
c. My attendance at the first wedding party was enjoyable.
d. [image: ]I have never attended such an enjoyable wedding party before.
2. I have not met her for three years.
a. The last time I met her was three years ago.
b. It is three years when I will meet her.
c. I did not meet her three years ago.
d. During three years, I met her once.
3. This pasta is a new experience for me.
a. I used to eat a lot of pasta.
b. I am used to eating pasta.
c. It is the first time I have eaten pasta.
d. I have ever eaten pasta many times before.
4. Lan suggested going out for dinner. .
a. Lan said, “Why don’t we go out for dinner?”
b. Lan said, “Do you want to go out for dinner?”
c. Lan said, “Must we go out for dinner?”
d. Lan said, “Will you go out for dinner?”
5. “It is a surprising gift. Thank you very much, Mary,” said Mr. Pike.
a. Mr. Pike promised to give Mary a surprising gift.
b. Mr. Pike thanked Mary although she did not really like gift.
c. Mr. Pike thanked. Mary for the surprising gift.
d. Mr. Pike congratulated Mary on the surprising gift.
6. She raised her hand high so that she could attract her teacher’s attention.
a. Because her teacher attracted her, she raised her hand high.
b. To attract her teacher’s attention, she raised her hand high.
c. Though she raised her hand high, she could not attract her teacher’s attention.
d. She had such a high raising of hand that she failed to attract her teacher’s attention.
7. Many people think Steve stole the money.
a. It was not Steve who stole the money.
b. Steve is thought to have stolen the money.
c. Many people think the money is stolen by Steve.

d. The money is thought to be stolen by Steve.
8. If I were taller, I could reach the top shelf:
a. I am not tall enough to reach the top shelf.
b. I am too tall to reach the top shelf.
c. I cannot reach the top shelf because I am very tall.
d. In spite of being tall, I cannot reach the top shelf.



9. [image: ]I will agree to these conditions provided that they increase my salary.
a. They did not increase my salary so I quit the job.
b. I will only agree these conditions if they give me more money.
c. They give me more money or I will only agree these conditions.
d. Unless they give me more money, I will only agree these conditions.
10. Those who are riding a motorbike are not allowed to take off their helmet.
a. Those who are wearing a helmet are not allowed to ride a motorbike.
b. It is the helmet that one needn’t wear when he is riding a motorbike
c. You should not wear a helmet when you are riding a motorbike.
d. People must never take their helmet off while they are riding a motorbike.
11. John, whose cough is terrible, needs to see a doctor.
a. John’s terrible cough prevents from seeing a doctor.
b. John needs to see a doctor because of his terrible cough.
c. John’s doctor does not want to see him because he has a bad cough.
d. John’s terrible cough forces him to see a doctor.
12. It was your assistance that enabled us to get achievement.
a. But for you assistance, we could not have got achievement.
b. Your assistance discouraged us from get achievement.
c. If you assisted us, we could not get achievement.
d. Without your assistance, we could get achievement.
13. Even though it was raining heavily, the explorers decided to continue their journey.
a. It rained so heavily that the explorers could not continue their journey.
b. The explorers put off their journey due to the heavy rain.
c. The heavy rain could not prevent the explorers from continuing their journey.
d. If it had rained heavily, the explorers would not have continued their journey.
14. Both Peter and Mary enjoy scientific expedition.
a. It is not Peter, but Mary, that enjoys scientific expedition.
b. Peter enjoys scientific expedition. Therefore, does Mary.
c. However Peter enjoys scientific expedition and Mary does.

d. Peter enjoys scientific expedition, and so does Mary.
15. He cannot afford a new computer.
a. The new computer is so expensive that he cannot buy it.
b. Therefore, he would buy a new computer.
c. So, he would buy a new computer.
d. The new computer is so expensive but he can buy it.



16. [image: ]It was a mistake of you to lose your passport.
a. You shouldn’t have lost your passport.	b. There must be a mistake in your passport.
c. You needn’t have brought your passport.	d. Your passport must be lost.
17. Is it possible for me to come to your house at about 7pm?
a. Must I come over to your house at about 7pm?
b. Could I be come to your house at about 7pm?
c. Can I come to your house at about 7pm?
d. Will I come to your house at about 7pm?
18. No one in the team can play better than John.
a. John plays well but the others play better.
b. John as well as other players of the team plays very well.
c. Everyone in the team, but John, plays very well.
d. John is the best player of the team.
19. He only feels happy whenever he does not have much work to do.
a. The more he works, the happier he feels.
b. The less he works, the happier he feels:
c. His work makes him feel happy.
d. He feels happier and happier with his work.
20. I find it difficult to get rid of my smoking habit.
a. As for me, stopping my smoking habit is quite difficult.
b. I have difficulty smoking cigarettes.
c. My smoking habit has caused me a lot of difficulties.
d. I will quit smoking someday.
[bookmark: _bookmark26]CHUYÊN ĐỀ 25: GHÉP 2 CÂU ĐƠN THÀNH CÂU GHÉP HOẶC CÂU PHỨC (SENTENCE COMBINATION)

· Để tạo câu ghép, ta sử dụng các liên kết từ để nối các mệnh đề trong câu. Có 2 loại câu ghép cơ bản: câu ghép đẳng lập (sử dụng các liên kết từ: and, or, but, however, ...) và câu ghép chính phụ (sử dụng các liên kết từ because, so, although, so that, ...

· Để tạo câu phức, ta sử dụng mệnh đề quan hệ, danh ngữ, cụm phân từ (rút gọn mệnh đề quan hệ hoặc lược bỏ chủ ngữ khi các mệnh đề đồng chủ ngữ), ...

Exercise: Combine the 2 given sentences into a complex one, keeping the similar meaning
1. I didn’t want to catch a cold. I wore a warm coat and a scarf.
A. I wore a warm coat and a scarf though I didn’t want to catch a cold.
B. I wore a warm coat and a scarf, so I didn’t want to catch a cold.
C. [image: ]I wore a warm coat and a scarf, but I didn’t want to catch a cold.
D. I wore a warm coat and a scarf in order not to catch a cold.
2. You can see Velazquez in this painting. He is standing in the background.
A. Standing in the background, you can see Velazquez in this painting.
B. You can see Velazquez, who is standing in the background, in this painting.
C. You can see Velazquez standing in the background in this painting.
D. Both B and C are correct.
3. The sculpture represents the biblical King David. It was carved in the early 1500s.
A. The sculpture carved in the early 1500s represents the biblical King David.
B. The sculpture, carved in the early 1500s, represents the biblical King David.
C. Represents the biblical King David, the sculpture was carved in the early 1500s.
D. Being represented the biblical King David, the sculpture was carved in the early 1500s.
4. Cats is one of the longest-running musicals in Britain. It was written by Andrew Lloyd Webber.
A. Written by Andrew Lloyd Webber, cats is one of the longest-running musicals in Britain.
B. Cats, written by Andrew Lloyd Webber, is one of the longest-running musicals in Britain.
C. Cats, one of the longest-running musicals in Britain, was written by Andrew Lloyd Webber.
D. All are correct.
5. The teacher was giving the lesson. The lights went out.
A. The lights went out as soon as the teacher started giving the lesson.
B. If the teacher had been giving the lesson, the lights wouldn’t have gone out.
C. The teacher was giving the lesson, so the lights went out.
D. While the teacher was giving the lesson, the lights went out.


6. Henry only started learning English last year. However, he can now speak it like a native.
A. If he had started learning English last year, Henry could now speak it like a native.
B. After starting learning English last year, Henry can now speak it like a native.
C. Although he only started learning English last year, Henry can now speak it like a native.

D. Henry, who has only started learning English since last year, can now speak it like a native.
7. Everyone was all so afraid. Nobody dared to speak anything.
A. Everyone was too afraid to dare to speak anything.
B. Everyone was afraid enough to not to speak anything
C. Everyone was such afraid that nobody speak anything.
D. Nobody was not afraid enough to dare to speak anything.
8. [image: ]We cannot create a rule-based ASEAN. We don’t have means of drafting, interpreting and enforcing rules.
A. Having means of drafting, interpreting and enforcing rules, it is impossible to create a rule- based ASEAN.
B. It is impossible to create a rule-based ASEAN community with means of drafting, interpreting and enforcing rules.
C. Not having means of drafting, interpreting and enforcing rules, we are unable to create a rule- based ASEAN.
D. To have means of drafting, interpreting and enforcing rules, we are able to create a rule- based ASEAN.
9. There isn’t a culture of respecting and following the rule. The ASEAN community’s present goal cannot be achieved.
A. Even though there isn’t a culture of respecting and following the rule, the ASEAN community’s present goal cannot be achieved.
B. Not being a culture of respecting and following the rule, the ASEAN community’s present goal cannot be achieved.
C. Owing to the a culture of respecting and following the rule, the ASEAN community’s present goal cannot be achieved.
D. The ASEAN community’s present goal cannot be achieved unless there is a culture of respecting and following the rule.
10. Tom reviewed the lessons carefully. He could finish the test very well.
A. Tom reviewed the lessons carefully whereas he could finish the test very well.
B. Tom reviewed the lessons carefully; therefore, he could finish the test very well.


C. If Tom reviewed the lessons carefully, he could finish the test very well.
D. Although Tom reviewed the lessons carefully, he could finish the test very well.
11. There are many things I have to do before going home. Cleaning, packing and saying goodbye to you are some.
A. If I can do anything before going home, I will do the cleaning, packing and say goodbye to you.

B. Although I want to do many things before going home, I have done cleaning, packing and said goodbye to you.
C. There are many things I have to do before going home including cleaning, packing and saying goodbye to you.
D. Cleaning, packing and saying goodbye to you are everything I have to do before going home.
12. The room became hotter and hotter. I had to take off my sweater.
A. [image: ]Unless the room became hotter and hotter, I had to take off my sweater.
B. Although the room became hotter and hotter, I had to take off my sweater
C. The room became hotter and hotter, but I had to take off my sweater.
D. The room became hotter and hotter, so I had to take off my sweater.
13. He worked the whole night last night. His eyes are red now.
A. If he didn’t work the whole night, his eyes wouldn’t be red now
B. Unless he worked the whole night last night, his eyes were red now.
C. If he hadn’t worked the whole night last night, his eyes wouldn’t be red now
D. He worked the whole night last night otherwise his eyes were red now.
14. It might be my opinion. My mother is the best cook in the world.
A. People said that my mother is the best cook in the world
B. In my opinion, my mother is the best cook in the world
C. My mother is believed to be the best cook in the world.
D. I am not so sure about the fact that my mother is the best cook in the world.
15. John lied to Linda. She didn’t know the reason.
A. Linda didn’t believe that John lied to her.
B. Linda didn’t know how John lied to her
C. Linda didn’t know that John lied to her.
D. Linda didn’t know what John lied for.
16. Billy did not find his cat in the garden. He found it in the garage.
A. It was the garden and garage that Billy found his cat.
B. It wasn’t the garden that Billy did not find his cat.
C. It wasn’t in the garden but the garage that Billy found his cat.
D. Billy could not find his cat anywhere, even in the garage.
17. She is so attractive. Many boys run after her.
A. So attractive is she many boys that run after her.
B. So attractive is she that many boys that run after her.
C. So attractive she is that many boys run after her.
D. So that attractive she is many boys run after her.
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18. You can feel more at ease by taking part in group dating. It’s the only way.
A. By taking part in group dating can you only feel more at ease.
B. Only by taking part in group dating can you feel more at ease.
C. The only way you is by taking part in group dating can feel more at ease.
D. The way you can feel more at ease is taking part in only group dating.
19. Mary broke up with her boyfriend. She couldn’t stand his complaining.
A. [image: ]Although Mary broke up with her boyfriend she couldn’t stand his complaining.
B. Mary broke up with her boyfriend because she couldn’t stand his complaining.
C. Mary broke up with her boyfriend; however, she couldn’t stand his complaining.
D. Mary broke up with her boyfriend in case she couldn’t stand his complaining.
20. My brother speaks too loud. It is really annoying.
A. My brother is speaking too loud.
B. My brother likes to speak too loud.
C. My brother feels annoyed when he can’t speak too loud.
D. My brother is always speaking too loud.


[bookmark: _bookmark27]CHUYÊN ĐỀ 26: ĐỌC HIỂU (READING COMPREHENSION)

1. Đề thi THPT QG có 2 bài đọc hiểu trả lời câu hỏi dạng trắc nghiệm, có chủ đề trong chương trình SGK:
+ Bài đọc 1: có độ dài 250-300 từ, gồm 7 câu hỏi (1 câu hỏi ý chính, 3 câu hỏi thông tin chi tiết, 2 câu hỏi nghĩa từ vựng trong văn cảnh, 1 câu hỏi từ quy chiếu)
+ Bài đọc 2: có độ dài 350-400 từ, gồm 8 câu hỏi (1 câu hỏi ý chính, 3 câu hỏi thông tin chi tiết, 2 câu hỏi nghĩa từ vựng trong văn cảnh, 1 câu hỏi từ quy chiếu, 1 câu hỏi suy luận ngầm ẩn hoặc hỏi giọng văn của tác giả).

2. Một số kỹ năng đọc hiểu và trả lời câu hỏi dạng trắc nghiệm:
· Xác định nội dung câu hỏi: hỏi ý chính của bài đọc; hỏi thông tin chi tiết; hỏi nghĩa từ vựng trong ngữ cảnh; hỏi nghĩa quy chiếu của từ/ cụm từ thay thế; hỏi nghĩa suy luận ngầm ẩn, ...
· Mỗi nội dung hỏi sẽ định hướng cách thức tìm thông tin trong bài đọc để lựa chọn phương án câu trả lời tốt nhất: + Tìm ý chính ở câu chủ đề các đoạn văn của bài đọc
+ Dò tìm thông tin chi tiết thông qua từ khóa và từ để hỏi trong câu hỏi
+ Tìm nghĩa của từ vựng trong văn cảnh bằng việc hiểu nghĩa hoặc trường nghĩa của từ vựng trong toàn bộ câu văn chứa nó, lựa chọn từ vựng ở phương án A, B, C, D có nghĩa gần nhất với nghĩa đó.
+ Tìm từ quy chiếu bằng cách tìm từ phía trước hoặc phía sau trong cùng câu văn hoặc trong câu văn ngay trước hoặc ngay sau câu văn có chứa từ thay thế.
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+ Với một số trường hợp phải sử dụng phương pháp loại trừ 3 phương án để lựa chọn phương án tốt nhất

Reading 1:
Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions:
[image: ]Increasing numbers of parents in the U.S. are choosing to teach their children at home. In fact, the U.S. Department of Education has estimated that in 1999, about 850,000 children were being homeschooled. Some educational experts say that the real number is double this estimate, and the ranks of homeschooled children seem to be growing at the average rate of about eleven percent every year. At one time, there was a theory accounting for homeschooling: it was traditionally used for students who could not attend school because of behavioral or learning difficulties. Today, however, more parents are taking on the responsibility of educating their own children at home due to their dissatisfaction with the educational system. Many parents are unhappy about class size, as well as problems inside the classroom. Teacher shortages and lack of funding mean that, in many schools, one teacher is responsible for thirty or forty students. The children are, therefore, deprived of the attention they need. Escalating classroom violence has also motivated some parents to remove their children from school.
Although there have been a lot of arguments for and against it, homeschooling in the U.S. has become a multimillion dollar industry, and it is growing bigger and bigger. There are now plenty of websites, support groups, and conventions that help parents protect their rights and enable them to learn more about educating their children. Though once it was the only choice for troubled children, homeschooling today is an accepted alternative to an educational system that many believe is failing.
Question 1: Which is the best tittle for the passage?
A. Reasons for Homeschooling in the USA.
B. The Trend of homeschooling in the USA.
C. Homeschooling- one of the ways of education in the USA.
D. Education system in the USA.
Question 2: The past participle “homeschooled” in the first paragraph is best equivalent to “ 	 at home”.
A. taught	B. self-learned	C. untaught	D. self-studied Question 3: According to some experts, the exact number of homeschooled children in the US in
the last year of the 20th century must be 	.
A. 1,600,000	B. 850,000	C. 1,900,000	D. 1,700,000
Question 4: Parents can teach children at home with the support of 	.
A. The internet, conventions along with support groups
B. support groups, teachers and websites
C. documents, websites and support groups
D. books, support groups and the Internet
Question 5: The word “arguments” at the beginning of the third paragraph can be best replaced by “ 	”.
A. rows	B. quarrels	C. viewpoints	D. discussions

Question 6: The number of parents who want to teach their own children in the U.S. is 	.
A. remaining unchanged	B. remaining the same
C. going up	D. going down
Question 7: Many parents stop their children from going to school because it is now too 	for them.
A. explosive	B. expensive	C. dangerous	D. humorous

[image: ]Reading 2:
Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions:
Widespread evidence links global warming to a series of environmental effects.
Starving polar bears are eating one another in the Arctic. Flowers are blooming too soon and die. The ice caps are melting so fast that rising water levels will threaten coastal towns along Florida within several decades. These are just a few examples of the terrible consequences of climate change discovered by a new research in Nature that paints a dark portrait of what a warming world will look like in the years to come.
The researchers analyzed 829 abnormal phenomena - including melting glaciers - along with nearly 30,000 changes in plants and animals and found that about 90% of them are in sync with scientists’ predictions about how global warming will change the planet.
“In the past three decades, average global temperatures have risen about 0.60C and are projected to jump by about 1.70C by the end of the century,” says Cynthia Rosenzweig, who  leads the Climate Impacts Group at NASA’s Goddard Institute for Space Studies at Columbia University in New York. “We’ve already seen that a relatively low amount of warming,” she says, “can result in a broad range of changes.”
The unnatural warming caused by man-made greenhouse gases, especially carbon dioxide produced by cars and coal-powered plants, brings trouble for entire ecosystems. In North America alone, scientists have identified 89 species of plants, such as the American holly, which have flowered earlier in the spring. In Spain, apple trees bloom 35 days ahead of schedule in response to the higher temperatures. Other wildlife, like the insects that use certain plants for food and the birds that feed on the insects, must then move forward their seasonal stirrings and mating patterns to survive.
To try to follow this time shift, some birds such as robins, the classic symbol of winter’s thaw, are returning to Colorado from their migrations some two weeks earlier than in years past. All these changes can throw a food chain in disorder. Some bird species that arrive before the insects reappear may starve to death.
“Around the world, plants and animals are waking up to an earlier alarm clock than they used to,” says Terry Root, a biologist from Stanford University.
(Source: https://www.scientificamerican.com) Question 1. The author describes some unnatural phenomena in paragraph 2 to 	.
A. present the results of a recent research	B. call readers’ attention to the new research

C. indicate the earth is now in great danger	D. show a picture of the present world Question 2. The analysis of abnormal phenomena on earth shows that 	.

A. most changes agree with scientists’ previous predictions

B. scientists made wrong predictions about the future of earth

C. global warming has changed all the plants and animals

D. melting glaciers have caused the worst side effects

Question 3. The word “projected” in paragraph 4 is closest in meaning to _ 	.

[image: ]A. forced	B. indicated	C. presented	D. predicted Question 4. Why must some birds move about earlier than usual?
A. Because the warm weather wakes them up earlier

B. Because they need to follow some insects for food

C. Because the plants they use to hunt food bloom late

D. Because certain trees bloom a month ahead of time

Question 5. The phrase “in response to” in paragraph 5 is closest in meaning to 	.
A. because of	B. on behalf of	C. in spite of	D. regardless of
Question 6. The word “their” in paragraph 6 refers to 	.

A. robins	B. species	C. insects	D. ecosystems Question 7. What do we know about robins, the classic symbol of winter’s thaw?
A. They used to predict the change of weather	B. They usually migrate when seasons change

C. They used to come back when spring came	D. Farmers depend on them to tell the time Question 8. Which of the following would be the best title for this passage?
A. The Terrible Consequences of Climate Change

B. Man Is to Blame for Global Warming

C. Humans Are Causing the World to Heat Up

D. Global Warming Is Changing Nature’s Clock





























[bookmark: _bookmark28][image: ]CHUYÊN ĐỀ 27: ĐIỀN TỪ VÀO CHỖ TRỐNG TRONG ĐOẠN VĂN (GAP-FILLING)

· Đề thi THPT QG có 1 bài đọc điền với độ dài 150-200 từ, chủ đề trong chương trình SGK. Bài đọc gồm 5 chỗ trống tương ứng 5 câu hỏi: 1 câu dạng từ (word-form); 1 câu liên kết từ; 1 câu ngữ pháp, 2 câu lựa chọn từ (word-choice)
· Dạng bài đọc điền cần chú ý tới kỹ năng điền từ chức năng (nghĩa là cần xác định chức năng ngữ pháp của từ/cụm từ cần điền vào mỗi chỗ trống trong bài khóa)

Exercise: Read the following passage and mark A,B,C or D on your answer sheet to indicate the correct word for each of the blanks:
The latest addiction to trap thousands of people is Internet, which has been (1)  for  broken relationships, job losses, financial ruin and even one suicide. Psychologists now recognize Internet Addiction Syndrome (IAS) as a new illness (2)     could cause serious problems and    ruin many lives. Special help groups have been set up to offer sufferers help and support.
IAS is  similar to (2)    problems  like gambling, smoking and drinking: (3)     have dreams about Internet; they need to use it first thing in the morning; they lie to their partners about how much time they spend online; they wish they could cut down, but are unable to do so . A recent study found that many users spend up to 40 hours a week on the Internet; (4)     they   felt guilty, they became depressed if they were made to stop using it.
Almost anyone can be at risk. Some of the addicts are teenagers who are already hooked on computer games and who (5) it very difficult to resist the games on the Internet.

Surprisingly, however, psychologists say that most victims are middle-aged housewives who have never used a computer before.
 (
200 CẤU TRÚC NGỮ PHÁP CƠ BẢN
)Question 1: A. blamed	B. faulted	C. mistaken	D. accused Question 2: A. that	B. who	C. what	D. when Question 3: A. addict	B. addiction	C. addictive	D. addicts Question 4: A. although	B. despite	C. unless	D. without Question 5: A. say	B. feel	C. find	D. have
























	No
	Structural Sentences
	Vietnamese Equivalents

	1
	To be able to V
	

	2
	To get rid of V-ing
	

	3
	To accuse sb of V-ing
	

	4
	Used to V
	

	5
	To be/ get used to V-ing To be accustomed to V-ing
	

	6
	To be interested in/ keen on/ fond of V-ing
	

	7
	To be afraid of st/ sb/ V-ing
	

	8
	To agree/ disagree with sb
	

	9
	To be amused at st/ V-ing
	

	10
	To be anxious about st/ V-ing
	



	11
	To apologize to sb for st/ V-ing
	

	12
	To apply for (a job, …)
	

	13
	To argue with sb about st
	

	14
	To ask sb to V/ for st/ about st
	

	15
	To be aware of st
	

	16
	To be good/ bad/ brilliant/ mad at st/ V-ing
	

	17
	To believe in sb/ st
	

	18
	To belong to sb/ st
	

	19
	To blame sb for st/ V-ing
	

	20
	To be bored with st/ sb/ V-ing
	

	21
	To borrow st from sb
	

	22
	To lend sb st/ To lend st to sb
	

	23
	To keep/ break a promise with sb
	

	24
	To break into (a house)
	

	25
	To break into laughter/ tears
	

	26
	To bring st/ sb with sb
	

	27
	To buy sb st/ To buy st for sb
	

	28
	To want to V To want sb to V
	

	29
	To cut down on st
	

	30
	To be in danger (of st)
	

	31
	To have/ make a date with sb
	

	32
	To be disappointed with st/ sb
	

	33
	To dream of/ about st
	

	34
	To be on duty
	

	35
	To encourage sb to V
	

	36
	To be/ get married/ engaged/ divorced to sb
	


[image: ]

	37
	To be/ fall in love with sb
	

	38
	To be famous/ well-known for st
	

	39
	To be fed up with st
	

	40
	To be full of/ To be filled with sb/ st
	

	41
	To get on (well) with sb
	

	42
	To get in touch with sb
	

	43
	To go on foot
	

	44
	To hear of/ about/ from st/ sb
	

	45
	To be late for st
	

	46
	To let sb V = To allow sb to V
	

	47
	To listen to sb/ st
	

	48
	To make friends with sb
	

	49
	To take part in/ To participate in st/ V-ing
	

	50
	To pay attention to st/ sb/ V-ing
	

	51
	To take advantage of st/ doing
	

	52
	Apart from = Except for
	

	53
	As far as sb (S) (may) know
	

	54
	To be available for sb
	

	55
	To beg sb to do st
	

	56
	To benefit from st/ doing st
	

	57
	To be about to do/ To be bound to do
	

	58
	To be (in)capable of doing st
	

	59
	To care about/ for
	

	60
	To take care of sb/ st
	

	61
	To carry on/ out st
	

	62
	To catch up with sb/ st
	

	63
	To change st into st
	


[image: ]

	64
	To make a complaint about sb/ st
	

	65
	To concentrate on st/ doing
	

	66
	To congratulate sb on st/ doing
	

	67
	To make contribution to st/ doing st
	

	68
	To pay sb + money + for st/ doing
	

	69
	To charge sb + money + for st/ doing st
	

	70
	To explain st to sb
	

	71
	To fail to do st
	

	72
	To succeed in doing st
	

	73
	To be familiar with st
	

	74
	To focus on st/ doing st
	

	75
	To forgive sb for st/ doing st
	

	76
	From beginning to end
	

	77
	From time to time
	

	78
	From one place to another
	

	79
	To be grateful to sb for st/ doing st
	

	80
	To have effect on sb
	

	81
	To have st in common with sb
	

	82
	To insist on doing st
	

	83
	To intend to do st
	

	84
	In general
	

	85
	In particular
	

	86
	It’s time for sb to do st = It’s time + S + did st
	

	87
	To be jealous of st/ sb
	

	88
	To keep doing st/ To keep on doing/ To keep sb from doing st
	

	89
	To live on st
	


[image: ]

	90
	To make/ keep/ break a promise to do st
	
	

	91
	To make the bed
	
	

	92
	To make up one’s mind to do st
	
	

	93
	To make progress in st/ doing st
	
	

	94
	To manage to do st
	
	

	95
	To name after sb
	
	

	96
	Out of date/ order/ work/ reach
	
	

	97
	To be good/ nice/ polite/ rude … to sb
	
	

	98
	To be popular with sb
	
	

	99
	To prefer st/ doing st to st/ doing st Would rather do st than do st
	
	

	100
	To prevent/ stop/ refrain/ protect/ save sb from st/ doing st
	
	

	101
	To be proud of st/ sb/ doing st To take pride in st/ sb/ doing st
	

	102
	To provide / supply sb with st
	

	103
	To put an end to st
	

	104
	To put on weight/ To gain weight
	

	105
	To be ready for
	

	106
	To be responsible for st/ doing st
	

	107
	To run out of st
	

	108
	To be satisfied with sb/ st
	

	109
	To be scared of sb/ st
	

	110
	To be short of st
	

	111
	To be lack of st
	

	112
	To spend/ waste st doing st/ on st
	

	113
	To be similar to st
	

	114
	To sit for exam
	


[image: ]
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	115
	To suggest doing/ S + (should) + V-inf
	

	116
	To be tired of/ with st/ doing st
	

	117
	To be/ keep in touch with sb
	

	118
	To try/ do one’s best
	

	119
	To wait for st/ sb
	

	120
	To warn sb of/ against st/ doing st To warn sb (not) to do st
	

	121
	To be willing to do st
	

	122
	To be worried about st/ sb
	

	123
	To be worth doing st
	

	124
	To write to sb
	

	125
	To hope to do st
	

	126
	To give/ offer/ send/ post … sb st To give/ offer/ send/ post … st to sb
	

	127
	On one hand/ On the other hand
	

	128
	On the whole
	

	129
	On one’s own
	

	130
	On behalf of
	

	131
	To be surprised (amazed) at/ by
	

	132
	To tell/ ask/ beg/ order sb to do
	

	133
	To recommend sb to do st
	

	134
	To remind sb to do
	

	135
	To remind sb of st/ sb
	

	136
	To tell the truth
	

	137
	To tell a lie
	

	138
	On time/ In time
	

	139
	It + be + adj + for sb + to do st
	

	140
	S + find + it + adj + to do st
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	141
	To consider sb/ (st) sb/ (st)
	

	142
	To regard sb (st) as sb (st)
	

	143
	At least/ At most
	

	144
	By accident/ chance
	

	145
	To put up with st/ sb
	

	146
	To deal with
	

	147
	To take notice of st/ sb
	

	148
	To play a part/ role in st/ doing st
	

	149
	To make impression on sb
	

	150
	To ban sb to do/ To prohibit sb from doing st
	

	151
	To be absorbed in st/ Ving
	

	152
	To have admiration for sb/ st
	

	153
	To be associated with sb/ st
	

	154
	At any rate = in any case
	

	155
	To bargain with sb for st
	

	156
	To beware of st
	

	157
	To bring st to light
	

	158
	To charge sb with st/ doing st
	

	159
	To be in charge of sb/ st/ doing st
	

	160
	To coincide with st
	

	161
	To come across sb/ st = To run into sb/ st
	

	162
	To come into effect
	

	163
	To come into a decision
	

	164
	To come into a standstill
	

	165
	To make a comment on st
	

	166
	To be concerned about/ with st
	

	167
	To convince sb of st
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	168
	To cope with st
	

	169
	To be in doubt
	

	170
	To drop out of st
	

	171
	To be eligible for st
	

	172
	To emerge from st
	

	173
	To enclose st with st
	

	174
	To be envious of sb/ st
	

	175
	To be equivalent to st
	

	176
	To force sb to do st
	

	177
	To go bankrupt
	

	178
	To go on a strike
	

	179
	To feel guilty of/ about doing st
	

	180
	To inherit st from sb
	

	181
	To leave st with sb
	

	182
	To be at a loss (of words)
	

	183
	To be loyal to sb/ st
	

	184
	To declare love to sb
	

	185
	To meet one’s needs/ requirements
	

	186
	To be out of mind
	

	187
	Needless to say
	

	188
	To object to st/ sb/ doing st
	

	189
	To overhear st from sb
	

	190
	For the sake of sb/ st
	

	191
	To persist in st/ doing st
	

	192
	To put st aside
	

	193
	To be qualified for st
	

	194
	To be acquainted with sb
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	195
	To apply st to st/ in doing st
	

	196
	To be in question
	

	197
	To be out of the question
	

	198
	At random
	

	199
	To fight/ struggle for st
	

	200
	To be supposed to do st
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Thời gian làm bài: 60 phút
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Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

	Question 1: A. fairy
	B. dairy
	C. stairs
	D. daily

	Question 2: A. protects
	B. follows
	C. recalls
	D. increases



Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.
Question 3: A. occasion	B. dictation		C. agreement		D. membership Question 4: A. controlB. involve	C. purpose	D. explain

Read the following passages and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions.
Text 1:
In the exploration of the linguistic life circle, it is apparent that it is much more difficult to learn a second language in adulthood than a first language in childhood. Most adults never

completely master a foreign language, especially in phonology - hence the foreign accent. Their development often 'fossilizes' into permanent error patterns that no teaching or correction can undo. Of course there are great individual differences, which depend on effort, attitudes, amount of exposure, quality of teaching, and plain talent, but there seems to be a cap for the best adults in the best circumstances.
[image: ]Many explanations have been advanced for children's superiority: they exploit the simplified, repetitive conversation between parents and children, make errors unselfconsciously, are more motivated to communicate, like to conform, are not set in their ways, and have no first language to, interfere. But some of these accounts are unlikely, based on what is known about how language acquisition works. Recent evidence is calling these social and motivation explanations into doubt Holding every other factor constant, a key factor stands out] sheer age. Systematic evidence comes from the psychologist Elissa Newport and her colleagues. They tested Korean and Chinese-born students at the University of Illinois who had spent at least ten years in the U.S. The immigrants were given a list of 276 simple English sentences, half of them containing some grammatical error. The immigrants who came to the U.S. between the ages of three and seven performed identically to American-born students. Those who arrived between the ages of 8 and 15 did worse the later they arrived, and those who arrived between 17 and 39 did the worst of all, and showed huge variability unrelated their age of arrival.
Question 5: The passage mainly discusses 	.
A. Research into language acquisition
B. the age factor in learning languages fast
C. children's ability to learn a language
D. adult differences in learning a foreign language

Question 6: The word "set" is closest in meaning to 	.
A. stable	B. fixed		C. formed	D. changed Question 7: The word "who" refers to 	.
A. students	B. colleagues	C. Koreans	D. Elissa Newport
Question 8: According to the passage, young children learn languages quickly for all the following reasons EXCEPT 	.
A. they frequently repeat words	B. they want to talk
C. their approach is flexible	D. they make many mistakes Question 9: In the experiment in the passage, the psychologists discovered 	.
A. most students had lived in the U.S. for more than ten years
B. young students learn English best
C. older students were unable to learn English
D. students who arrived late were worst of all


Text 2:
It is hard to get any agreement on the precise meaning of the term ‘social class’. In
everyday life, people tend to have a different approach to those they consider their equals from which they assume with people they consider higher or lower than themselves in the social scale.

The criteria we use to ‘place’ a new acquaintance, however, are a complex mixture of factors. Dress, way of speaking, area of residence in a given city or province, education and manners all play a part.
In ancient civilizations, the Sumerian, for example, which flourished in the lower Euphtates valley from 2000 to 5000 B.C. social differences were based on birth, status or rank, rather than on wealth. Four main classes were recognized. These were the rulers, the priestly administrators, the freemen (such as craftsmen, merchants or farmers) and the slaves.
[image: ]In Greece, after the sixth century B.C., there was a growing conflict between the peasants and the landed aristocrats, and a gradual decrease in the power of the aristocracy when a kind of ‘middle class’ of traders and skilled workers grew up. The population of Athens, for example, was divided into three main classes which were politically and legally distinct. About one-third of the total were slaves, who did not count politically at all, a fact often forgotten by those who praise Athens as the nursery of democracy. The next main group consisted of resident foreigners, the ‘metics’, who were freemen, though they too were allowed no share in political life. The third group was the powerful body of ‘citizens’, who were themselves divided into sub-classes.
In the later Middle Ages, however, the development of a money economy and the growth of cities and trade led to the rise of another class, the ‘burghers’ or city merchants and mayors. These were the predecessors of the modern middle classes. Gradually high office and occupation assumes importance in determining social position, as it became more and more possible for a person born to one station in life to move to another. This change affected the towns more than the country areas, where remnants of feudalism lasted much longer.
Question 10: We evaluate other people’s social position by 	.
A. questioning them in great details
B. their dress, manners, area of residence and other factors
C. finding out how much their salary is
D. the kind of job they do
Question 11: The word “criteria” in the first paragraph is closest in meaning to 	.
A. characteristics	B. words
C. standards of judgement	D. criticisms Question 12:  The four main classes of Sumerian civilization 	.
A. did not include slaves	B. took little account of financial standing
B. took little account of status or rank	D. were not clearly defined
Question 13:  The decline of the Greek aristocracy’s power in the sixth century B.C. 	.
A. caused international conflicts in the area
B. coincided with the rise of a new ‘middle class’ of traders and peasants
C. was assisted by a rise in the number of slaves
D. lasted for only a short time
Question 14: Athens is often praised as the nursery of democracy 	.
A. even though slaves were allowed to vote
B. because its three main classes were politically and legally distinct
C. in spite of its heavy dependence on slave labour
D. because even very young children could vote

Question 15: The word “predecessors” in the last paragraph is closest in meaning to 	.
A. supporters	B. descendants	C. ancestors	D.    authorities Question 16:  The ‘burghers’ of the later Middle Ages 		.
A. became more powerful than the old aristocracy
B. ignored class distinctions
C. created an entirely new social class
D. [image: ]were mainly to be found in country areas Question 17:The passage is mainly about 	_ .
A. the human history
B. the modern society
C. the division of social classes in the ancient world
D. the social life in ancient Greece

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.
Question 18: Around 150 B.C. the Greek astronomer Hipparchus developed a system to classify stars according to brightness.
A. categorize	B. shine	C. diversify	D. record Question 19: She is always diplomatic when she deals with angry students.
A. outspoken	B. firm	C. tactful	D. strict

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.
Question 20: The situation in the country has remained relatively stable for a few months now.
A. constant	B. ignorant	C. changeable	D. objective Question 21: In big cities, animals should be kept under control.
A. out of order	B. out of hand	C. out of dispute	D. out of discipline

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions
Question 22: When he 	all his newspapers, he’ll go home.
A. sells		B. will sell	C. will have sold	D. has sold Question 23: In my 	, freedom of the press must be maintained.
A.  mind	B. sight	C. view	D. thought Question 24: The car broke down. But for that we 		in time.
A. had been	B. were
C. will be	D. would have been
Question 25: Let’s go for a walk, 	?

A. shan’t we	B. shall us	C. shall we	D. will we?
Question 26: The women's movement brought light to 	areas in which women do not have equality with men.
A. a	B. an	C.  the	D. Ø Question 27: Today, household chores have been made much easier by electrical 		.
A. utilities		B. applications	C. appliances	D. instruments Question 28: He 	the plants. If he had, they wouldn't have died.
A.  needn't have watered	B. can't have watered
C. shouldn't water		D. couldn't water Question 29: There is little 	of things improving soon.
A.  probability	B. probably	C. probable	D. probabilities
Question 30: On the island 	the only representation of the Indians’ handicraft.
A. remain it	B. does it remain	C. did it remain	D. remains
Question 31:  The City Planning Department proposed that the  new highway 	in the fiscal year 2007.
A. be built	B. will be built	C. would be built		D. was built Question 32: It was announced that neither the passengers nor the driver 	in the crash.
A. were injured	B. are injured
C. was injured	D. have been injured

Question 33: We’d better insure the house 	fire.
A. in case of	B. but for
C. as a result of		D. in addition to Question 34: Linda can’t stand 	in a room with all of the windows closed.
A. sleep	B. sleeping	C. slept	D. being slept Question 35: I’m looking for a 		clock radio for my bedside table.
A. cheap white Taiwanese	B. white cheap Taiwanese
C. Taiwanese cheap white	D. Taiwanese white cheap

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchange.
Question 36: A: “This grammar test is the hardest one we’ve ever had this semester!” B: “ 	, but I think it’s quite easy.”

A. I couldn’t agree more.
C. You’re right.

B. I understand what you’re saying.
D. I don’t see in that way.


Question 37: Jane: “Would you rather go to the beach or to the mountains?” Kim: “ 	”

A. That’s very nice of you	B. The beach definitely
C. Thanks for the mountains	D. I’d love to go

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to show the underlined part that needs correction:
Question 38: It’s time you went home, but I’d rather you stay here.
A. It’s time	B. I’d rather	C. went	D. stay Question 39: He makes rarely mistakes (B) in his writing because he is very careful.
A.  makes rarely	B. mistakes	C. in	D. because
Question 40: When a Vietnamese wants to work part-time in Australia, he needs to get a work permission.
A.  Vietnamese	B. part-time	C. needs	D. permission

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word for each of the blanks:
The  struggle  for  women’s  rights  –  the  rights  that  establish  the  same  social,  (41)
, and political status for women as for men – began in the 18th century during a
period (42)	was known  as the Age of Enlightenment. During this period, political
philosophers in Europe began to argue that all individuals, male or female, were born with natural rights that (43) 	them free and equal. These pioneer thinkers advocated that women should not be discriminated against on the basis of their sex. Today, (44) 	their status varies in different countries, women in most parts of the world have gained significant legal rights. The most important of these are: the right to have equal work opportunities and pay (45)
 	men, the right to vote, and the right to formal education.

	Question 41:
	A. economy
	B. economic
	C. economical
	D. economist

	Question 42:
	A. which
	B. when
	C. what
	D. where

	Question 43:
	A. made
	B. assisted
	C. got
	D. put

	Question 44:
	A. thanks to
	B. because
	C. despite
	D. although

	Question 45:
	A. as
	B. to
	C. like
	D. for



Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence which is closest in meaning to the original one:
Question 46: So thick was the novel that I couldn’t finish it in a day.
A. It was so a thick novel that I couldn’t finish it in a day.
B. The novel was too thick for me to finish it in a day.
C. It was such thick a novel that I couldn’t finish it in a day.
D. The novel was too thick for me to finish in a day. Question 47: Nobody in my class is as outgoing as I am.
A. I am as outgoing as nobody in my class.
B. I am the more outgoing than nobody in my class.
C. I am the most outgoing person in my class.
D. I am not as outgoing as people in my class.

Question 48: “You should have returned the book to me before I asked you to,” the girl said to her younger brother.
A. The girl blamed her brother for returning the book late.
B. The girl advised her brother to return the book early.
C. The girl told her brother to return the book when she asked.
D. The girl wanted to have the book returned to her brother soon.

[image: ]Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines the pair of sentences given in each of the following questions.
Question 49: They wanted to apologize for their behaviour. That’s why they paid for the dinner.
A. They paid for the dinner after they apologized for their behaviour.
B. Their behaviour was so terrible that they had to pay for the dinner.
C. Being so disappointed at their behaviour, they wanted to pay for the dinner.
D. They paid for the dinner because they felt regretful about their behaviour. Question 50: Harry’s life is rather dull. That’s the reason why I don’t want to talk about him.
A. The reason why I don’t want to talk about Harry is that his life is quite dull.
B. Harry’s life is rather dull because I don’t want to talk about it.
C. What I don’t like to talk about is harry’s dull life.
D. Reasonably, I don’t want to talk about Harry’s rather dull life.

 (
130
)
[bookmark: _bookmark30]B. ĐÁP ÁN
 CHUYÊN ĐỀ 1
 (
1
B
11.
A
2.
C
12.
A
3.
B
13.
D
4.
C
14.
C
5.
D
15.
B
6.
A
16.
B
7.
B
17.
A
8.
B
18.
D
9.
A
19.
D
10.
C
20.
B
) (
1.
D
11.
A
2.
C
12.
C
3.
B
13.
B
4.
D
14.
B
5.
C
15.
B
6.
B
16.
D
7.
D
17.
B
8.
D
18.
A
9.
D
19.
C
10.
A
20.
A
)Ex 1:	Ex 2 :


 CHUYÊN ĐỀ 2
Ex 1:	Ex2:
 (
1.
C
11.
C
2.
C
12.
A
3.
B
13.
A
4.
C
14.
C
5.
A
15.
A
6.
A
16.
C
7.
C
17.
C
8.
A
18.
B
9.
C
19.
A
10.
D
20.
C
) (
1.
D
11.
C
2.
D
12.
B
3.
B
13.
B
4.
A
14.
D
5.
A
15.
D
6.
C
16.
A
7.
B
17.
C
8.
A
18.
C
9.
B
19.
A
10.
D
20.
C
)

 CHUYÊN ĐỀ 3

	1.
	C
	6.
	B
	11.
	C
	16.
	B

	2.
	A
	7.
	A
	12.
	A
	17.
	C

	3.
	B
	8.
	B
	13.
	B
	18.
	A

	4.
	A
	9.
	A
	14.
	A
	19.
	B

	5.
	C
	10.
	B
	15.
	B
	20.
	A



 (
139
)
 CHUYÊN ĐỀ 4

	1.
	D
	6.
	B
	11.
	D
	16.
	B
	21.
	B
	26.
	B

	2.
	D
	7.
	A
	12.
	C
	17.
	C
	22.
	B
	27.
	B

	3.
	A
	8.
	C
	13.
	D
	18.
	C
	23.
	C
	28.
	B

	4.
	D
	9.
	A
	14.
	C
	19.
	B
	24.
	D
	29.
	C

	5.
	D
	10.
	A
	15.
	A
	20.
	C
	25.
	B
	30.
	B





 CHUYÊN ĐỀ 5

	1.
	C
	6.
	A
	11.
	A

	2.
	C
	7.
	C
	12.
	C

	3.
	D
	8.
	D
	13.
	A

	4.
	B
	9.
	C
	14.
	C

	5.
	A
	10.
	C
	15.
	A





 CHUYÊN ĐỀ 6

	1.
	B
	5.
	A
	9.
	B
	13.
	D
	17.
	A

	2.
	A
	6.
	A
	10.
	C
	14.
	B
	18.
	B

	3.
	C
	7.
	A
	11.
	D
	15.
	A
	19.
	C

	4.
	B
	8.
	C
	12.
	B
	16.
	C
	20.
	A





 CHUYÊN ĐỀ 7

	1.
	B
	5.
	B
	9.
	A
	13.
	A
	17.
	B

	2.
	A
	6.
	D
	10.
	B
	14.
	D
	18.
	B

	3.
	B
	7.
	B
	11.
	B
	15.
	A
	19.
	B

	4.
	B
	8.
	B
	12.
	A
	16.
	C
	20.
	C



CHUYÊN ĐỀ 8

	1. well
	6. smooth
	11. hard
	16.well
	21. sick
	26.disappointing

	2.intense
	7. accurately
	12.hardly
	17. good
	22.terrible
	27. disappointed
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	4. terribly
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	19. highly
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	5. fluently
	10. fast
	15. good
	20. high
	25. safe
	30. boring
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PHẦN 2
TÀI LIỆU ÔN LUYỆN
(TRÌNH ĐỘ NÂNG CAO)

1. [image: ]Phát âm (Pronunciation)
2. Trọng âm (Stress Patterns)
II. Ngữ pháp (Grammar):

	01
	Verb Tenses

	02
	Unreal Tenses (Past Subjunctives & Bare Subjunctives)

	03
	Modal Verbs & Modal Perfect

	04
	Gerunds & Infinitives

	05
	Actives & Passives

	06
	Conditionals

	07
	Reported Speech

	08
	Relative Clauses & Reduced Forms

	09
	Participles

	10
	Cleft Sentence

	11
	Conjunctions & Adverbial Clauses

	12
	Noun Clauses

	14
	Nouns & Pronouns

	15
	Articles (a,an,the)

	16
	Subject-Verb Concord

	17
	Tag-Questions

	18
	Adjectives & Adverbs

	19
	Comparisons

	20
	Prepositions

	21
	Phrasal verbs



	22
	Idioms & Proverbs

	23
	Inversion


III. Chủ đề từ vựng (Vocabulary):
· Life Stories
· Education
· Languages & Cultures
· Gender Equality
· [image: ]Healthcare
· Sports & Entertainment
· International organizations
· Finance & Business
· Science & Technology
· Mass Media
· Environment, natural resources & wildlife
IV. Ngôn ngữ giao tiếp (Communicative Language)
V. Đọc hiểu & Đọc điền (Reading comprehension & Gap-filling)
VI. Viết lại câu giữ nguyên nghĩa & Nối câu
(Sentence transformation & Sentence Combination)
B. ĐÁP ÁN
DẠNG THỨC ĐỀ THI:
Đề thi gồm 50 câu hỏi trác nghiệm, bao gồm:
· Ngữ âm (4 câu)
· Trắc nghiệm từ vựng - ngữ pháp – giao tiếp văn hoá (16 câu)
· Tìm từ đồng nghĩa và trái nghĩa (4 câu)
· Tìm lỗi sai (3 câu)
· Đọc hiểu (2 bài: 13 câu)
· Đọc và điền từ vào chỗ trống trong bài khoá (5 câu)
· Tìm câu gần nghĩa với câu đã cho (3 câu)
· Ghép 2 câu đơn cho trước thành 1 câu ghép/phức (2 câu)

THỜI GIAN LÀM BÀI: 60 phút MA TRẬN ĐỀ THI:
	Mức độ
	Ngữ âm
	Từ vựng
–Ngữ pháp
	Từ đồng nghĩa/ Từ trái
nghĩa
	Chức năng giao tiếp
	Điền từ
	Đọc hiểu
	Tìm lỗi sai
	Câu gần nghĩa/ Nối câu

	Nhận
biết
	
	1
	1
	1
	
	1
	
	1

	Hiểu
	3
	6
	1
	1
	3
	6
	2
	2

	Vận
dụng
	1
	4
	1
	
	1
	3
	1
	1

	Vận
	
	3
	1
	
	1
	3
	
	1
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	dụng
cao
	
	
	
	
	
	
	
	



A. CÁC CHUYÊN ĐỀ

[bookmark: _bookmark32]CHUYÊN ĐỀ 1: NGỮ ÂM (PHONETICS)

Exercise 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from others

	1.
	A. hoped
	B. annoyed
	C. preferred
	D. played

	2.
	A. invited
	B. attended
	C. celebrated
	D. displayed

	3.
	A. suggested
	B. believed
	C. happened
	D. swallowed

	4.
	A. explained
	B. disappointed
	C. prepared
	D. interviewed

	5.
	A. wicked
	B. naked
	C. crooked
	D. cooked

	6.
	A. cooks
	B. loves
	C. joins
	D. spends

	7
	A. neighbors
	B. friends
	C. relatives
	D. photographs

	8
	A. watches
	B. clothes
	C. washes
	D. misses

	9
	A. glasses
	B. stretches
	C. comprises
	D. potatoes

	10
	A. prepares
	B. informs
	C. educates
	D. considers

	11
	A. village
	B. dangerous
	C. gossip
	D. passenger

	12
	A. pasture
	B. acquaintance
	C. constant
	D. talkative

	13
	A. iron
	B. celebrate
	C. parents
	D. restaurant

	14
	A. childlike
	B. character
	C. changeable
	D. chilly

	15
	A. winter
	B. answer
	C. swimming
	D. sword

	16
	A. under
	B. umbrella
	C. useful
	D. unknown

	17
	A. language
	B. happen
	C. experience
	D. knowledge

	18
	A. although
	B. encourage
	C. country
	D. enough

	19
	A. hundred
	B. exhausted
	C. however
	D. enhance

	20
	A. needy
	B. meeting
	C. committee
	D. teenage




Exercise 2: Choose the word which is stressed differently from the rest

	1.	a. partnership
	b. romantic
	c. actually
	d. attitude

	2.	a. believe
	b. marriage
	c. response
	d. maintain

	3.	a. summary
	b. different
	c. physical
	d. decision

	4.	a. attractiveness
	b. traditional
	c. generation
	d. American
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	5.	a. attract
	b. person
	c. signal
	d. instance

	6.	a. verbal
	b. suppose
	c. even
	d. either

	7.	a. example
	b. consider
	c. several
	d. attention

	8.	a. situation
	b. appropriate
	c. informality
	d. entertainment

	9.	a. across
	b. simply
	c. common
	d. brother

	10.	a. social
	b. meter
	c. notice
	d. begin

	11.	a. whistle
	b. table
	c. someone
	d. receive

	12.	a. discuss
	b. waving
	c. airport
	d. often

	13.	a. sentence
	b. pointing
	c. verbal
	d. attract

	14.	a. problem
	b. minute
	c. suppose
	d. dinner

	15.	a. general
	b. applicant
	c. usually
	d. October

	16.	a. parallel
	b. dependent
	c. educate
	d. primary

	17.	a. physical
	b. achievement
	c. government
	d. national

	18.	a. eleven
	b. history
	c. nursery
	d. different

	19.	a. consider
	b. similar
	c. actually
	d. carefully

	20.	a. expression
	b. easily
	c. depression
	d. disruptive

	21.	a. algebra
	b. musical
	c. politics
	d. apartment

	22.	a. mechanic
	b. chemistry
	c. cinema
	d. finally

	23.	a. typical
	b. favorite
	c. division
	d. organize

	24.	a. computer
	b. establish
	c. business
	d. remember

	25.	a. conference
	b. lecturer
	c. reference
	d. researcher

	26.	a. powerful
	b. interesting
	c. exciting
	d. difficult

	27.	a. memory
	b. exactly
	c. radio
	d. management

	28.	a. requirement
	b. condition
	c. example
	d. previous

	29.	a. university
	b. application
	c. technology
	d. entertainment

	30.	a. certificate
	b. necessary
	c. economy
	d. geography


[image: ]




[bookmark: _bookmark33]CHUYÊN ĐỀ 2: QUÁ KHỨ GIẢ ĐỊNH (PAST SUBJUCTIVES) & GIẢ ĐỊNH NGUYÊN (BARE SUBJUNCTIVES)

[image: ]PAST SUBJUNCTIVES
Exercise 1: Choose the best answer among A, B, C or D to complete each sentence
1. I know you didn’t want to upset me but I’d sooner you 	me the whole truth yesterday.
A. tell	B. told	C. have told	D. had told
2. I used my calculator; or else, 	longer.
A. it will take	B. it would take	C. it take	D. it would have taken
3. It’s high time 	after herself.
A. she looked	B. she looks	C. her look	D. her looking
4. It’s a dangerous world out there. What if you 	into an accident?
A. get	B. got	C. would get	D. are getting
5. "I'd rather you 	home now."
A. going	B. go	C. gone	D. went
6. The area looked as though it 	.
A. has been abandoned	B. had abandoned
C. had been abandoned	D. is abandoned
7. “Susan is nice. What do you think about her?” – “I wish she 	too much.”
A. not talk	B. doesn’t talk	C. won’t talk	D. didn’t talk
8. The car broke down. But for that we 	in time.
A. had been	B. were	C. will be	D. would have been
9. The bad weather caused serious damage to the crop. If only it 	warmer.
A. were	B. had been	C. has been	D. was
10. Supposing I 	to agree to your request, how do you think the other students would feel?
A. would be	B. am	C. were	D. could be
11. I wish I had remembered your number. Otherwise, I 	you
A. phoned	B. would phone
C. would have phoned	D. will have phone
12. “Are we lost?” “I’m afraid we are. If only we 	a map with us.”
A. brought	B. would have brought
C. could have brought	D. had brought
13. My parents lent me the money. Otherwise, I _ 	this shop

A. hadn’t opened	B. couldn’t open
C. weren’t be able to open	D. wouldn’t have opened
14. He looked frightened as if he 	a ghost.
A. sees	B. is seeing	C. has seen	D. had seen
15. If only we 	all this information about the market many weeks ago
A. knew	B. would know	C. had known	D. would have known
16. You 	not go out with him at night since he is a married man.
A. [image: ]would rather	B. would sooner	C. had better	D. Wish
17. You’d better stop spending money, 	you’ll end up in debt.
A. if	B. incase	C. unless	D. otherwise
18. Now that they have raised the price at the gym, I 	going there or I’ll have difficulty paying for it.
A. had better stop	B. had stopped
C. must have stopped	D. might have stopped
19. Your mobile phone _ 	now if you 	_ to charge its battery last night.
A. would work	/ haven’t forgot	B. will work	/ don’t forget
C. would be working / hadn’t forgot	D. is working / won’t forget
20. I wish someone 	me that it 	very difficult to learn Russian.
A. had told / would be	B. will tell / was
C. was telling / has been	D. told / will be

Exercise 2: Choose the sentences that is closest in meaning to the given one.
1. I wish you hadn't said that.
A. I wish you not to say that.	B. If only you didn't say that.
C. I hope you will not say that.	D. It would be nice if you hadn't said that.
2. Tom acts as if he knew everything.
A. The way he acts shows that Tom knows everything.
B. Tom doesn’t know everything but he wants to appear he does.
C. Tom acts like that if he knew everything.
D. Tom knows everything so he acts that way.
3. But for the heavy rain, the picnic wouldn’t have been cancelled.
A. The picnic was cancelled because it rained heavily.
B. But for the heavy rain, the picnic wouldn’t be cancelled.
C. If it hadn’t rained so heavily, the picnic would have been cancelled.
D. If it hadn’t rained so heavily, the picnic wouldn’t be cancelled.
4. She would have sung for us if he had asked her.
A. He didn’t ask her to sing, and she didn’t sing.

B. She was going to sing for us but then changed her mind.
C. She sang, for us although he didn’t ask her.
D. He asked her to sing but she refused.

5. If only I had not seen him
A. I wish I had not seen him.	B. I wish I had not seen him.
C. I have you seen him for ages.	D. He wishes he had come to see me.
6. You’d better put some first aid cream on that cut before it gets infected.
A. The infection is better.
B. You should put cream on that infected cut.
C. You need to treat that cut in order to prevent infection.
D. Be careful not to cut yourself.
7. Were it not for the money, this job wouldn’t be worthwhile.
A. The only thing that makes this job worthwhile is the money.
B. This job is rewarding at all.
C. This job offers a poor salary.
D. Although the salary is poor, the job is worthwhile.
8. If I hadn’t had so much work to do I would have gone to the movies.
A. I never go to the movies if I have work to do.
B. I would go to the movies when I had done so much work.
C. A lot of work couldn’t prevent me from going to the movies.
D. Because I had to do so much work I couldn’t go to the movies.
9. Tom is a police officer, otherwise, he had gone abroad for the last holiday.
A. Tom is a police officer, so he went abroad for the last holiday.
B. As a police officer, Tom could go abroad for holiday easily.
C. Tom didn’t go abroad for the last holiday because he is a police officer.
D. Tom had gone abroad for the last holiday because he is a police officer.
10. I should really be starting my own business.
A. It's about time I be starting my own business.
B. It's high time I started my own business.
C. It's time for me to have started my own business.
D. I'd rather be starting my own business.

BARE SUBJUNCTIVES
Choose the best answer among A, B, C or D to complete each sentence
1. I demanded that he 	.
A. apologize	B. apologizes	C. should apologize	D. A or C

2. Susan's doctor insists 	for a few days.
A. that she is resting   B. her resting	C. that she rest	D. her to rest
3. It has been suggested that Mary 	a computer course in preparation for a steady job.
A. would have taken   B. was taken	C. take	D. have been taken
4. It is important that he 	the report by tonight.
A. finishes	B. finished	C. finish	D. will finish
5. It is imperative 	what to do when there is a fire.
A. [image: ]we knew	B. that everyone know
C. that he knew	D. he must know about
6. It’s necessary that the train 	on time.
A. is	B. will be	C. would be	D. be
7. We recommended that John 	to hospital as soon as possible.
A. could go	B. might go	C. must go	D. go
8. It is essential that pollution 	and eventually 	.
A. must be controlled/ must be eliminated	B. be controlled/ be eliminated
C. is controlled/ is eliminated	D. Both B and C are correct
9. The manager asked that we 	sure to lock all the doors before we left.
A. were	B. would be	C. be	D. must be
10. The City Planning Department proposed that the new highway 	in the fiscal year 2007.
A. be built	B. will be built	C. would be built	D. was built
11. It is imperative that everyone 	on time at the conference.
A. has to be	B. should have been
C. must be	D. be
12. It is a necessity that one 	a lawyer before signing an important contract.
A. consulted	B. consult	C. consults	D. has consulted
13. Doctors advise that everyone 	enough vitamin C.
A. should be	B. must have	C. should have	D. must be
14. The teacher recommended that Tom 	his composition as soon as possible.
A. finished writing	B. finish writing
C. should finish to write	D. finishes writing
15. “What math class are you taking next term?” – “My advisor proposed _ 	Algebra II”.
A. me to take	B. to take	C. that I take	D. me
16. The clients demanded that the doctor’s office 	earlier.
A. open	B. opened	C. opening	D. to open
17. “Are we the only ones coming?” – “I asked that Mary 	here, too.”
A. be	B. to be	C. being	D. will be
18. “What is your opinion about Bob’s condition?” “I demand 	as much as possible.”
A. him to rest	B. him rest	C. that he rests	D. that he rest

19. Less moderate members of Congress are insisting that changes in the social security system
 	 made.
A. will	be	B. are	C. is	D. be
20. There’s a request that every student 	the exam before attending the course.
A. pass	B. passes	C. would pass	D. passed
[bookmark: _bookmark34][bookmark: _bookmark35][image: ]CHUYÊN ĐỀ 3: THÌ ĐỘNG TỪ (VERB TENSES)

Choose the best answer among A, B, C or D to complete each sentence.
1. We 	maths at this time last week.
A. were learning	B. are learning	C. was learning	D. learnt
2. She was playing games while he 	a football match.
A. watched	B. watches	C. was watching	D. watching
3. This is the second time my father 	me to his company.
A. takes	B. took	C. has taken	D. had taken
4. I and my friend 	on a trip to the countryside this weekend.
A. will go	B. go	C. are going	D. have gone
5. Every morning, I often sit in my garden and 	_ to my nightingale song.
A. listening	B. listen	C. listened	D. listens
6. She 	lunch by the time we arrived.
A. had finished	B. finished	C. have finished	D. finishing
7. This record-shop 	be a book-shop a few years ago.
A. used to	B. was	C. used	D. was to
8. I couldn't come to the party because I 	go to work.
A. have	B. had to
C. have got	D. had
9. Everyday my grandmother 	green tea, but today she 	black tea.
A. drinks/ drinks	B. drinks/ has drunken
C. drinks/ is drinking	D. is drinking/ drinks
10. Yesterday, I 	for work late because I _ 	to set my alarm.
A. had left / forgot	B. was leaving / was forgetting
C. left / had forgot	D. had been leaving / would forget
11. By the time we 	to the train station, Susan 	for us for more than two hours.
A. will get / has been waiting	B. got / was waiting
C. got / had been waiting	D. get / will wait
12. While her brother was in the army, Sarah 	to him twice a week.
A. was writing	B. wrote	C. has written	D. had written

13. The Titanic 	the Atlantic when it 	an iceberg.
A. was crossing / struck	B. had crossed / was striking
C. crossed / had struck	D. is crossing / strikes
14. In the 19th century, it 	two or three months to cross North America by covered wagon.
A. took	B. had taken	C. had taken	D. was taking
15. Last night at this time, they 	the same thing. She 	and he __ 	the newspaper.
A. are not doing / is cooking / is reading
B. [image: ]were not doing / was cooking / was reading
C. was not doing / has cooked / is reading
D. had not done / was cooking /read
16. When I 	home last night, I 	that Jane 	a beautiful candlelight dinner.
A. had arrived / discovered / prepared
B. was arriving / had discovered / was preparing
C. have arrived / was discovering / had prepared
D. arrived / discovered / was preparing
17. Angelina Jolie is a famous actress. She 	_ 	in several films.
A. appears	B. is appearing	C. appeared	D. has appeared
18. I 	her since I 	a student.
A. know/ am	B. knew/ was
C. have known/ am	D. have known/ was
19. Her father 	when she was a small girl.
A. dies	B. died	C. has died	D. had died
20. It was the first time I 	that kind of food.
A. ate	B. have eaten	C. have been eating	D. had eaten
21. She always 	at other people when she isn’t satisfied with them.
A. shouts	B. is shouting
C. has shouted	D. has been shouting
22. He is the most handsome man I 	at my workplace.
A. ever see	B. had ever seen	C. saw	D. have ever seen
23. My friend 	the book I 	to her yesterday and she 	20 pages of it.
A. is reading/ lent/ has been reading	C. has been reading/ have lent/ has read
C. has been reading/ lent/ has read	D. has read/ have lent/ read
24. President Putin 	Vietnam for 2 days next week.
A. will visit	B. visits	C. has visited	D. is going to visit
25. They 	the exercise when their teacher comes back.
A. are doing	B. will be doing	C. do	D. would do
26. By Christmas, I 	for the company for five years.

A. shall have been working	B. shall work
C. have been working	D. shall be working
27. We 	exam at 8 o’clock next Monday.
A. will take	B. will be taking	C. take	D. would take

28. I will contact you as soon as I 	the information.
A. will get	B. get	C. got	D. had got
29. [image: ]I 	a famous pop star when I'm older.
A. am going to be	B. am being	C. am	D. was
30. I just want to know what you 	at this time tomorrow afternoon.
A. were doing	B. will be doing	C. are doing	D. do
31. I am reading this novel. By the time you come back from work I 	it.
A. will finish	B. will have finished	C. have finished	D. had finished
32. Peter: You’ve just missed the last train, Thomas. Thomas: Never mind, I 	.
A. will walk	B. will be walking
C. walk	D. will have walked
33. Whenever she came to see me, she 	something to my children.
A. would give	B. had given	C. will have given	D. was giving
34. The chairs 	from the ballroom before the dance begins.
A. will have been removed	B. will have removed
C. will remove	D. were removed
35. If he's late again, I 	very angry.
A. am going to be	B. will be	C. would be	D. am
36. I 	an exam next October.
A. am taking	B. have taken	C. take	D. will be taken
37. A: “The phone is ringing”	B. “ I 	it”.
A. answer	B. will answer
C. have answered	D. will be answering
38. We should learn how to choose our words carefully or they 	our speech silly and vulgar.
A. made	B. will make	C. would make	D. have made
39. You 	to take the entrance exam if you fail GCSE exam.
A. are allowed	B. won’t be allowed
C. aren’t going to allow	D. won’t allow
40. Do you think that 	pass your exams in June?
A. you	B. to	C. you’ll	D. will you
41. There are a lot of black clouds in the sky. It _ 	.

A. is going to rain	B. will rain	C. is raining	D. rains
42. She hopes that he _ to the party.
A. will come	B. will be coming	C. comes	D. would come
43. Mary, 	we go to the cinema?
A. did	B. will	C. do	D. shall
44 - I’ll ring you tomorrow at six.
- No, don’t ring at six. I 	the baby, then ring later.
[image: ]A. shall bath	B. will be bathing	C. will have bathed	D. bath
45. I’ve just enrolled at the local technical college. I 	pottery classes next winter.
A. am going to attend	B. will attend
C. will be attending	D. will have attended
46. - 	me your fishing rod?  -  Yes, of course. Where 	?
A. Will you lend/ are you going to fish
B. Are you going to lend/ are you going to fish
C. Will you lend/ will you fish
D. Are you going to lend/ will you fish
47. I’ll come and see you before I 	for the States.
A. leave	B. will leave	C. have left	D. shall leave
48. He said he 	return to see me later.
A. will	B. would	C. can	D. would be
49. Last week, my professor promised that he 	today.
A. would come	B. will come	C. comes	D. coming
50. She said to her friends that she 	all over the world after leaving high school.
A. will travel	B. is going to travel	C. would travel	D. was going to travel

Choose the underlined part among A, B,C or D that needs correcting.
1. When I walk past the park, I saw some children play football. A	B	C	D
2. After John eaten dinner, he wrote several letters and went to bed.
A	B	C	D
3. What did you do at 9 o'clock last night? I phoned you but nobody answered. A	B	C	D
4. When I arrived at the station, the train has already left. A	B	C	D
5. Ann and Susan have known each other during they were at school.
A	B	C	D
6. She has disappeared three days ago, and they are still looking for her now. A	B	C	D
7. After Mrs. Wang had returned to her house from work, she was cooking dinner.
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A	B	C	D
8. It’s the first time I saw this film. A	B	C	D
9. After he graduates from university, he joined the army.
A	B	C	D
10. Up to now, there had been no woman being chosen the US president. A	B	C	D
11. They are going to have to leave soon and so do we.
A	B	C	D
12. I haven’t finished the report yet, but by the time you return I will certainly complete it. A	B	C	D
13. We’ll be cycled to Hoa’s village at this time next Sunday. A	B	C	D
14. What will you do when your friends won’t come? A	B	C	D
15. After breakfast, I’m gone to walk to school with my friends. A	B	C	D
16. Will we go to the pop concert this weekend for a change? A	B	C	D
17. I think I won’t come to the party because I will have an interview for a job with publishing firm. A	B	C	D
18. When you will come to Dalat next summer, I will take you round the city. A	B	C	D
19. She said that she will be in Paris on Monday. A	B	C	D
20. He wrote his diary in code so that his wife won’t be able to read it. A	B	C	D

Choose one sentence that best rewrites the sentence given

1. They last visited me five years ago.
A. They haven't visited me for a long time.
B. I haven't been visited for a long time.
C. They have known me for five years.
D. They haven't visited me for five years.
2. Mike turned off the light, then he went to bed.
A. Before Mike went to bed, he had turned off the light.
B. Before Mike turned off the light, he had gone to bed.
C. After Mike had gone to bed, he turned off the light.
D. Mike turned off the light as soon as he had gone to bed.
3. I haven't visited the museum for three months.
A. It is three months since I have visited the museum.
B. I didn't visit the museum three months ago.
C. The last time I had visited the museum was three months ago.
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D. It is three months since I visited the museum.
4. John began playing the piano 10 years ago.
A. John played the piano 10 years ago.
B. John has played the piano for 10 years.
C. John used to play the piano 10 years ago.
D. John doesn't play the piano anymore

5. [image: ]The last time I saw her was a week ago.	.
A. I haven't seen her for a week.
B. I haven't seen her since a week.
C. I have seen her for a week.
D. I have seen her since a week.
6. My father hasn’t smoked cigarettes for a month.
A. It’s a month since my father last smoked cigarettes.
B. It’s a month ago that my father smoked cigarettes.
C. It’s a month that my father hasn’t smoked cigarettes.
D. It’s a cigarette that my father smoked a month ago.
7. Mr. Brown bought this car five years ago.
A. Mr. Brown started to buy this car five years ago.
B. It has been five years when Mr. Brown bought this car
C. Mr. Brown has had this car for five years.
D. It is five years ago since Mr. Brown bought this car.
8. I haven’t enjoyed myself so much for years.
A. It’s years since I enjoyed myself so much.
B. It’s years since I have enjoyed myself so much.
C. It was years since I had enjoyed myself so much.
D. It has been years since I have enjoyed myself so much.
9. It’s a long time since we last went to the cinema.
A. We have been to the cinema for a long time.
B. We haven’t been to the cinema for a long time.
C. We don’t go to the cinema as we used to.
D. We wish we went to the cinema now.
10. The last time I saw Rose was three years ago.
A. I didn’t see Rose for three years.
B. I haven’t seen Rose three years ago.
C. I haven’t seen Rose since three years.
D. I haven’t seen Rose for three years.









[bookmark: _bookmark36][image: ]CHUYÊN ĐỀ 4: MODAL VERBS & MODAL PERFECT

Choose the best answer among A, B, C or D to complete each sentence.

1. Young people 	obey their parents.
A. must	B. will	C. may	D. ought to
2. You and the kids just have dinner without waiting for me. I 	work very hard today.
A. can	B. should	C. may	D. would
3. I 	be delighted to show you round the factory.
A. ought to	B. might	C. would	D. can
4. Leave early so that you 	miss the bus.
A. didn’t	B. shouldn’t	C. won’t	D. mustn’t
5. Jenny's engagement ring is enormous! It 	_ have cost a fortune.
A. must	B. will	C. might	D. should
6. You 	to write them today.
A. should	B. had	C. must	D. ought
7. I hope I 	find it.
A. will	B. could	C. shall	D. must
8. Unless he runs, he 	catch the train.
A. will	B. wouldn’t	C. mustn’t	D. won’t
9.  	you be in Rome tonight?
A. will	B. might	C. may	D. maybe
10. We 	have time to help you tomorrow.
A. may	B. will	C. must	D. could
11. “ 	you hand me that pair of scissors, please?”
A. May	B. Shall	C. Will	D. Should
12. Jeanette did very badly on the exam. She 	_ harder.
A. must have studied	B. could have studied
C. must studied	D. should have studied
13. He was very lucky when he fell off the ladder. He 	himself.
A. could have hurt	B. must have hurt
C. should have hurt	D. will have hurt
14. Marcela didn’t come to class yesterday. She _ 	ill.
A. should have had	B. must have

C. might have	D. may have been
15. John still hasn’t come out. He 	everything for the trip now.
A. must have been preparing	B. must be preparing
C. will be preparing	D. will have prepared
16. Thomas received a warning for speeding. He _ 	so fast.
A. shouldn’t have driven	B. should have
C. would have driven	D. might have driven


17. [image: ]The photos are black. The X-ray at the airport 	them.
A. should have damaged	B. would have damaged
C. would damage	D. must have damaged
18. Tom didn’t do his homework, so the teacher became very angry. He 	his homework.
A. must have done	B. should have done
C. might have	D. will have done
19. My car stopped on the high way. It 	out of gas
A. may run	B. must be
C. may have run	D. should have run
20. Robert arrived without his book. He 	it.
A. might have lost	B. would have lost
C. should have lost	D. will have lost
21. Where’s Mary? She 	be here by now.
A. could	B. might	C. must	D. will
22. “Write to me when you get home.” - “Yes, I 	.”
A. must	B. should	C. will	D. can
23. Mr Brown is very rich. He 	work hard for a living.
A. mustn’t	B. shouldn’t
C. can’t	D. doesn’t have to
24. These are my precious possessions, so you 	touch them, but you _ 	look at them.
A. can’t/ must	B. mustn’t/ can
C. shouldn’t/ must	D. mustn’t/ should
25. I 	speak Arabic fluently when I was a child.
A. could	B. can	C. would	D. should
26. You 	forget to pay the rent tomorrow. The landlord is very strict about paying on time.
A. mustn’t	B. don’t have to	C. couldn’t	D. won’t
27. You 	avoid walking under a ladder. This may give you bad luck.
A. can	B. will	C. should	D. must
28. I’m certain that Tim has gone home. His jacket’s not here. He 	gone home.
A. could have	B. might have	C. should have	D. must have
29.  	this new product prolong human life?
A. May	B. Should	C. Can	D. Might
30. Why are you so late? You 	here two hours ago!
A. need have been	B. must have been
C. should have been	D. ought to have been

31. Yesterday I 	cram all day for my French final. I didn’t get to sleep until after midnight.
A. had to	B. should	C. must	D. could
32. She hasn’t eaten anything since yesterday. She 	be really hungry.
A. might	B. will	C. must	D. can
33. He was lucky when he fell off the ladder. He _ 	himself.
A. might have hurt	B. should hurt
C. must have hurt	D. could have hurt
34. It 	rain this evening. Why don’t you take an umbrella?
A. could be	B. must	C. might	D. had better
35. If you’ve worried about your health, perhaps you 	see a doctor.
A. should	B. can	C. must	D. will
36. The recycling of waste paper 	_ save a great amount of wood pulp.
A. had better	B. need	C. can	D. dare
37. He has made so many mistakes in his essay that he 	do it all again.
A. needs	B. ought	C. used to	D. has to
38. There’s plenty of time for you to make up your mind. You 	decide now.
A. must	B. mustn’t	C. needn’t	D. might
39. It’s a secret. You	let anyone know about it.
A. mustn’t	B. needn’t	C. mightn’t	D. may not
40. The man you saw yesterday	Mr. Brown, because he went to London on business.
A. can’t have been	B. mustn’t be
C. can’t be	D. mustn’t have been
41. Despite playing under strength, the village team 	beat the rivals.
A. could	B. were able to
C. couldn’t	D. weren’t able to
42. Tony didn’t study hard for the test. His answers 	from someone else.
A. should have copied	B. must have been copied
C. can have copied	D. would have copied
43. Something 	about global warming, or else some types of penguins will perish from the earth.
A. should do	B. should be done
C. should be doing	D. should have done
44. Now I do apologize for what I said about you. I know I shouldn’t 	that.
A. have said	B. said	C. say	D. saying
45. Tim looks so frightened and upset. He 	_ something terrible.
A. must experience	B. can have experienced
C. should have experienced	D. must have experienced
46. He 	to the doctor after the accident, but he continued to play instead.
A. must have gone	B. couldn’t go
C. didn’t have to go	D. should have gone
47. My arm hurt so much that I felt sure I 	_ it.
A. should have broken	B. must have broken	C. was breaking	D. have broken
48. If only I 	play the guitar as well as you!
A. would	B. should	C. could	D. might
49. She brought a lot of money with her so that she 	buy some duty-free goods.

A. needed	B. should	C. could	D. might
50. It was a mistake of you to lose your passport.
A. You shouldn't have lost your passport.
B. There must be a mistake in your passport.
C. You needn't have brought your passport.
D. Your passport must be lost.


[bookmark: _bookmark37][image: ]CHUYÊN ĐỀ 5: DANH ĐỘNG TỪ & ĐỘNG TỪ NGUYÊN THỂ (GERUNDS & INFINITIVES)

Choose the best answer among A, B, C or D to complete each sentence
1. It was difficult 	a date which was convenient for everyone
A. making	B. to make	C. make	D. made
2. Charlie Chaplin films often 	me 	.
A. makes/laugh	B. make/laughing	C. make/laugh	D. makes/laughing
3. I think your house really needs 	.
A. for repainting	B. to repaint	C. being repainted	D. to be repainted
4. Would you please show me 	yahoo messenger?
A. to use	B. using	C. how can I use	D. how to use
5. Instead of 	about the good news, Tom seemed to be indifferent.
A. exciting	B. to excite	C. being excited	D. to be excited
6. I remember 	to the zoo when I was a child.
A. to take	B. to be taken	C. taking	D. being taken
7. Would you mind not _ 	the radio on until I’ve finished with this phone call?
A. turning	B. to turn	C. being turned	D. to be turned
8. Julia’s children are used to 	after school every day. They don’t have to walk home.
A. picking up	B. to pick up	C. being picked up	D. to be picked up
9. It’s not good to avoid 	the teacher’s questions in class.
A. answer	B. answering	C. answered	D. to answer
10. It is no good 	sorry for yourself.
A. to feel	B. feeling	C. feel	D. felt
11. Everyday I spend two hours 	speaking English.
A. practise	B. to practise	C. practising	D. practised
12. Tommy admitted 	the rock through the window.
A. throwing	B. being throwing	C. to throw	D. to be thrown
13. He suggested 	a double railway tunnel.
A. to build	B. built	C. building	D. that building

14. I was reading my books, but I stopped 	a programme on TV.
A. reading to watch	B. to read to watch
C. to read for watching	D. reading watching
15. Let him 	it himself
A. do	B. to do	C. does	D. doing
16. We hope that the students themselves will enjoy 	part in the projects.
A. to take	B. taking	C. to be taken	D. being taken
17. [image: ]Your house needs 	.
A. redecorate	B. redecorating	C. redecorated	D. to redecorate
18. Please wait a minute. My boss is busy 	something.
A. to write	B. write	C. wrote	D. writing
19. The children stopped 	games when their mother came home.
A. playing	B. play	C. to play	D. played
20. I really regret 	your feeling when I asked you such a silly question.
A. hurt	B. hurting	C. being hurt	D. to hurt
21. Mary told me 	to go to the bank.
A. don’t forget	B. not forget	C. not to forget	D. should not forget
22. Do you think English is an important language 	”. “Yes, I think so”
A. for mastering	B. to master	C. master	D. mastering
23. I can’t go on 	here any more. I want a different job.
A. working	B. to work	C. work	D. worked
24. My uncle has given up 	for 3 years.

	A. to smoke
	B. smoking
	C. smoke
	D. smoked

	25. This girl can't bear
	_ 	alone.
	
	

	A. being
	B. is
	C. to be
	D. was


26. I must drive more carefully. I can’t risk 	another speeding ticket.
A. get	B. getting	C. to get	D. got
27. He went to Britain 	English.
A. learn	B. learning	C. to learn	D. learned
28. I have some letters 	.
A. to write	B. writing	C. wrote	D. write
29. It takes me ten minutes 	to school every day.
A. walking	B. to walk	C. walk	D. walked
30. We expect him 	tomorrow.
A. arrive	B. arriving	C. to arrive	D. will arrive
31. I enjoy 	places I’ve never been to before
A. to visit	B. visiting	C. visit	D. with visiting

32. I saw him 	off.
A. to drive	B. drive	C. driven	D. drove
33. You’d better 	an umbrella.
A. take	B. to take	C. taking	D. to be taken
34. Wouldn’t you rather 	?
A. succeed	B. to succeed	C. succeeding	D. succeeded

35. I had the boy 	a letter yesterday.
A. posting	B. to post	C. post	D. posted
36. You must 	a lot of people.
A. to know	B. know	C. knowing	D. known
37. We heard him 	downstairs.
A. ran	B. to be run	C. to run	D. run
38. We watched him 	the car.
A. park	B. parked	C. to park	D. to be parked
39. I am planning	Da Lat next week.
A. visit	B. visiting	C. visited	D. to visit
40. I must go now. I promised	late
A. not being	B. not to be	C. not being	D. won’t be
41. It was late, so we decided 	a taxi home.
A. to take	B. taken	C. taking	D. take
42. She always encourages her son 	harder.
A. to study	B. studied	C. study	D. studying
43. I got my father 	my bike.
A. repair	B. to repair	C. repairing	D. repaired
44. School children are looking forward to 	on holiday
A. go	B. be going	C. going	D. went
45. The fire isn’t hot enough 	a kettle.
A. boiling	B. to boil	C. boil	D. boiled
46. Would you like 	to my birthday party?
A. coming	B. come	C. came	D. to come
47. I tried 	the bus, but I missed it.
A. catch	B. catching	C. to catch	D. caught
48. We were allowed 	photographs in this room.
A. sell	B. to sell	C. selling	D. sold
49.  	in a foreign country can be very difficult
A. Live	B. Living	C. Lived	D. To living

50. I asked them to be quiet but they kept 	.
A. to talk	B. talk	C. talking	D. to be talked

Choose the underlined part among A, B, C or D that needs correcting.
1. You had better (A) learn (B) a foreign language before (C) apply (D) for a job.
2. Would (A) you mind to check (B) the figures (C) again (D)?
3. My little (A) sister suggested (B) to go (C) to the beach for a change.(D)
4. I spent (A) most of (B) my time in the train (C) read (D) my favorite book.
5. He stopped to smoke (A) because it is (B) harmful to his (C) health.(D)
6. My father (A) prefers watching (B) films at home to go (C) to (D) the cinema.
7. She is looking (A) forward to see (B) her grandparents (C) again soon. (D)
8. Before (A) to go out,(B) remember (C) to turn off (D) the computer.
9. People want to conserve (A) the environment, but (B) they can’t help (C) pollute it.(D)
10. I enjoy (A) not have (B) to get up (C) early when I’m on (D) holiday.
11. It took (A) me a very long time  (B) recovering from (C) the shock of (D) her death.
12. Remember  (A) taking off (B) your shoes when (C) you are in a Japanese house.(D)
13. My parents (A) permitted (B) me going out (C) at (D) weekends.
14. Money (A) is used to (B) buying (C) food and clothes. (D)
15. He often (A) lets (B) me to use (C) his mobile phone. (D)


Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions
1. Shall we go for a ride?
A. What about going for a ride?
B. What about go for a ride?
C. What about to go for a ride?
D. What about to going for a ride?
2. Why don’t we go to the cinema for a change?
A. I suggest going to the cinema for a change.
B. I suggest go to the cinema for a change.
C. I suggest not going to the cinema for a change.
D. I suggest to go to the cinema for a change.
3. Please don’t play music so loudly.
A. Would you mind playing your music so loudly?
B. Would you mind not play your music so loudly?
C. Would you mind not to play your music so loudly?

D. Would you mind not playing your music so loudly?
4. Shall we invite our friends to the party on Sunday?
A. Do you consider to invite our friends to the party on Sunday?
B. Do you consider inviting our friends to the party on Sunday?
C. Do you consider invite our friends to the party on Sunday?
D. Do you consider to inviting our friends to the party on Sunday?
5. Let’s get together next Saturday.
A. [image: ]How about get together next Saturday?
B. How about let getting together next Saturday?
C. How about getting together next Saturday?
D. How about let get together next Saturday?
6. My younger sister doesn’t often get up early in the morning.
A. My younger sister used to get up early in the morning.
B. My younger sister is used to get up early in the morning.
C. My younger sister isn’t used to getting up early in the morning.
D. My younger sister used to getting up early in the morning.
7. It takes us 20 minutes to cycle from home to school.
A. It is 20 minutes for us cycling from home to school.
B. We spend 20 minutes to cycle from home to school.
C. It spends 20 minutes to cycle from home to school.
D. We spend 20 minutes cycling from home to school.
8. Her parents don’t allow her to go out at night.
A. Her parents don’t allow to go out at night.
B. Her parents don’t allow her going out at night.
C. She isn’t allowed going out at night by her parents.
D. She isn’t allowed to go out at night by her parents.
9. The man prefer working in the lab to teaching students at class.
A. The man would prefer working in the lab to teaching students at class.
B. The man would rather to work in the lab than teaching students at class.
C. The man prefer teaching students at class to working in the lab.
D. The man would rather work in the lab than teach students at class.
10. The teacher didn’t remember to lock the door before leaving the class.
A. The teacher didn’t remember locking the door before leaving the class.
B. The teacher forgot locking the door before leaving the class.
C. The teacher forgot to lock the door before leaving the class.
D. The teacher didn’t forget to lock the door before leaving the class.

 (
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A. Regular cases:
1. The telephone 	by Alexander Graham Bell.
A. invented	B. is inventing	C. be invented	D. was invented
2. Beethoven’s Fifth Symphony 	next weekend.
A. is going to be performed	B. has been performed
C. will be performing	D. will have performed
3.  	yet?
A. Have the letters been typed	B. Have been the letters typed
C. Have the letters typed	D. Had the letters typed
4. English has become a second language in some countries where 	for administration, broadcasting and education.
A. is used	B. it is used	C. used	D. being used
5. Lots of houses 	by the earthquake.
A. are destroying	B. destroyed	C. were destroying	D. were destroyed
6. In the US, the first stage of compulsory education 	as elementary education.
A. to be generally known	B. is generally known
C. generally known	D. is generally knowing
7. Portuguese 	_ as an official language in this city for three hundred years.
A. has always been spoken	B. has been spoken always
C. has always spoken	D. had always spoken
8. "What a beautiful shirt you're wearing!"-  "Thank you. It 	especially for me by my mother."
A. is made	B. has made	C. made	D. was made
9. I don't understand why the students didn't keep silent while the speech _ 	.
A. has been made	B. was made	C. would be made	D. was being made
10. "What happened to the postman?" "He 	to a new town to work."
A. has sent	B. was send	C. was sent	D. sent
11. There’s somebody walking behind us. I think 	.

 (
169
)
A. we are following	B. we are being followed
C. we are followed	D. we are being following
12. We’re late. The film 	by the time we get to the cinema.
A. will already start	B. will be already started
C. will already have started	D. will be starting

13. Something funny 	in class yesterday.
A. [image: ]happened	B. was happened	C. happens	D. is happened
14. Many U.S automobiles 	in Detroit, Michigan.
A. manufacture	B. have manufactured C. are manufactured	D. are manufacturing
15. George is 	_ Lisa.
A. marry with	B. marry to	C. married with	D. married to
16. Last night a tornado swept through Rockvill. It	everything in its path.
A. destroyed	B. was destroyed
C. was being destroyed	D. had been destroyed
17.  	this work 	before you went to Moscow?
A. Will/ have been done	B. Has/ been done
C. Will/ be done	D. Had/ been done
18. If you 	about it, will you be able to answer?
A. are asked	B. ask	C. will be asked	D. asked
19. “Can’t we do something about the situation?”- “ Something	right now.”
A. is doing	B. is do	C. is being done	D. has been doing
20. The money . 	to him 2 months ago, but it 	back yet.
A. was lent/ had not been given	B. has been lent/ was not given
C. was lent/ has not given	D. was lent/ has not been given

B. Irregular cases:
1. Education 	to be the most important element to develop a country.
A. often be considered	B. can often consider
C. often considers	D. can often be considered
2. Whole-grain food products 	in most large supermarkets across the United States.
A. now can purchase	B. can now be purchased
C. now to purchase	D. the purchase of which
3. This exercise may 	with a pencil.
A. be written	B. be to write	C. be writing	D. write
4. She could easily 	for a top model.
A. be mistaken	B. have mistaken	C. been mistaken	D. to be mistaken

5. The cutting down of trees 	to prevent forest destruction
A. should control	B. should be controlled
C. would control	D. controlling
6. I hate 	personal questions by newly-acquainted friends.
A. to be asking	B. be asked	C. being asked	D. of asking

7. I expected 	to the party, but I wasn’t.
A. [image: ]to invite	B. to be invited	C. being invited	D. inviting
8. Her watch needs 	.
A. to be repaired	B. to repair	C. repairing	D. A & C are correct
9. I can’t bear thinking back of that time. I’d rather 	equally.
A. treat	B. be treated	C. have treated	D. treating
10. More schools are hoped 	in rural areas in the coming years.

	A. to have been built B. to build
	C. to have built
	D. to be built

	11. I am going to have my car 	.
	
	

	A. service	B. to be serviced
	C. serviced
	D. servicing


12. Those rich people always get someone 	their house whenever they go away for a few days.
A. looking after	B. look after	C. to look after	D. looked after
13. They 	to be out after 10pm.
A. are not let	B. are not allowed	C. don’t let	D. don’t allow
14. A red rose 	the beautiful girl by her old school boyfriend.
A. gave to	B. was given	C. was given to	D. gave
15. All the students 	finish their assignments before they went camping.
A. had made	B. had made to	C. had been made	D. had been made to
16. Mr. Pike 	the most famous archaeologist in our city.
A. thinks to be	B. is thought to be	C. is thought that	D. thought to be
17. The X-ray 	in 1895.
A. is believed to have been discovered	B. is believed to be discovered
C. believed to have been discovered	D. believed to discover
18. Reagan 	an actor years ago.
A. is said to be	B. was said being
C. was said have been	D. is said to have been
19. It 	that learning a foreign language 	a lot of time.
A. says / is taken	B. is saying / has been taken
C. is said / takes	D. was said / was taken.
20. More than ten victims 	missing in the storm last week.

A. are reported to be	B. are reported to have been
C. are reporting to have been	D. are reporting to be

Choose the underlined part among A, B, C or D that needs correcting.
1. Some days ago I had (A) my teeth (B) checking (C) by the dentist.(D)
2. These (A) pills should (B) be taked (C) every four hours.(D)
3. The (A) letter should been (B) delivered (C) in the afternoon.(D)
4. The mail has sent (A) to (B) the wrong (C) address.(D)
5. When he arrived at (A) the furniture (B) shop, they had been sold (C) the table he wanted. (D)
6. The first (A) May Day celebrated (B) in (C) England in 1890.(D)
7. In many (A) universities, classes taught (B) in English even though (C) the native (D) language is not English.
8. Two prisoners (A) were hang (B) this morning by (C) Taliban.(D)
9. Daisy's (A) ring is (B) make (C) of (D) gold.
10. Hamlet was (A) wrote (B) by (C) William Shakespeare.(D)
11. English is (A) studying (B) by Henry (C) every night.(D)
12. More (A) people are infecting (B) with HIV this (C) year than they were (D) 5 years ago.
13. The meeting was be (A) rearranged shortly (B) before (C) it had been due to (D) take place.
14. Every (A) possible effort were made (B) by the orphanage to find (C) the boy’s (D) parents.
15. Cheques should only (A) be accept (B) with proof of (C) identity.(D)
16. Dent station is situated (A) on the Seattle railway line, said (B) be (C) the most scenic (D) in the country.
17. The last day (A) of the holiday (B) will ended (C) in disaster.(D)
18. The (A) old man is said (B) that he is (C) out of work for (D) a long time now.
19. This class has canceled (A) because (B) too few (C) students had registered (D) before registration closed.
20. The house was (A) inherited the girl (B) after (C) her parents had died.(D)


Choose one sentence that best rewrites the sentence given
1. The teacher explained the rule to the student.
A. The rule was explained to the student.	B. The students were explained the rule.
C. The students were explained the rules.	D. A and B are correct
2. He often asks me to help him.
A. He is often asked to help them.	B. They are often asked to help me.
C. I am often asked to help him.	D. I am often asked him to help me.

3. His friends never forgave his betrayal.
A. His betrayal were never forgiven by his friends.
B. His betrayal was never forgiven by his friends.
C. His betrayal was never forgave by his friends.
D. His betrayal never forgave by his friends.

4. They speak much about this book.
A. [image: ]This book is much spoken about.	B. This book is much spoken.
C. This book is much about spoken.	D. This book are much spoken about.
5. Have they tested all the machines?
A. Have all the machines be tested?	B. Have all the machines been testing?
C. Have all the machines been tested?	D. Have all the machines been being testing?
6. Does he realize that they are laughing at him?
A. Is he realized that he is laughing at?
B. Is he realized that he is being laughed at?
C. Does he realize that he is laughing at?
D. Does he realize that he is being laughed at?
7. The manager offers me several jobs.
A. I was offers several jobs.
B. I am offered several jobs.
C. Several jobs are offered to me.
D. B and C are correct.
8. We found that they had cancelled the soccer match.
A. We found that the soccer match had been cancelled.
B. The soccer match had been cancelled.
C. The soccer match was found that had been cancelled.
D. The soccer match was found to have been cancelled by us.
9. “Did Shakespeare write this play?”
A. Did this play be written by Shakespeare?	B. Was this play written by Shakespeare?
C. This play was written by Shakespeare.	D. Did this play Shakespeare write?
10. Which book do the students love?
A. Which book are done love by the students?	B. Which book is the students loved?
C. Which book are loved by the students?	D. Which book is loved by the students?
11. How many slums are they going to clear?
A. How many slums are being gone to clear?
B. How many slums are being cleared?
C. How many slums are going to clear?

D. How many slums are going to be cleared?
12. Who wrote the report on the air pollution?
A. By whom was the report on the air pollution written?
B. Whom was the report written on the air pollution by?
C. By whom was the report written on the air pollution?
D. All are correct.
13. How many students are carrying the bookshelf?
A. [image: ]By how many students are the bookshelf being carried?
B. By how many students is the bookshelf being carried?
C. By how many students is the bookshelf been carrying?
D. By how many students are the bookshelf be carrying?
14. People say that Mary is a good worker.
A. Mary is said that she is a good worker.	B. Mary is said to be a good worker.
C. It is said to be a good worker.	D. Mary is said that to be a good worker.
15. It is believed that the man escaped in a stolen car.
A. The man is believed to escape in a stolen car.
B. The man is believed to have escaped in a stolen car.
C. The man is believed to escaped in a stolen car.
D. They believed that the man stole the car.
16. It was thought that the building had been destroyed.
A. The building was thought had been destroyed.
B. The building was thought to have been destroyed.
C. The building thought to be destroyed.
D. They have destroyed the building.
17. They gave the job to Amy and Bob.
A. Amy and Bob are given the job.	B. The job was given to Amy and Bob.
C. Amy and Bob was given the job.	D. The job were given to Amy and Bob.
18. William, the conqueror built the castle in the 11th century.
A. The castle are built by William, the conqueror in the 11th century.
B. The castle were built by William, the conqueror in the 11th century.
C. The castle was built by William, the conqueror in the 11th century.
D. The castle is built by William, the conqueror in the 11th century.
19. People believed that somebody murdered Miss. Stone.
A. It is said that Miss. Stone was murdered.
B. It were said that Miss. Stone was murdered
C. It was believed that Miss. Stone was murdered.
D. People believed that Miss. Stone murdered.

20. John is said to have been stolen the money.
A. It is said that John steals the money.
B. It is said that John was stolen money.
C. People said John was stolen the money
D. People say that John steals the money

[bookmark: _bookmark40][bookmark: _bookmark41][image: ]CHUYÊN ĐỀ 7: CÂU ĐIỀU KIỆN (CONDITIONAL SENTENCES)
Choose the best answer among A, B, C or D to complete each sentence
1. I would have visited you before if there quite a lot of people in your house.
A. hadn't	B. hadn't been	C. wouldn't be	D. wasn't
2. If 	as I told her, she would have succeeded.
A. she has done	B. she had done	C.  she does	D. she did
3. Will you be angry if I 	your pocket dictionary?
A. stole	B. have stolen	C.  were to steal	D.  steal
4. You made a mistake by telling her a lie. It 	_ better if you 	to her.
A. would have been / hadn't lied	B. would be / didn't lie
C. will be / don't lie	D. would be / hadn't lied
5. John would be taking a great risk if he 	his money in that business.
A. would invest	B. invested	C.  had invested	D.  invests
6. If the wall weren't so high, he 	it up to take his ball down.
A. climbed	B. could climb	C.  is climbing	D.  climb
7. If you press that button what 	?
A. would happen	B. would have happened
C. will happen	D.  happen
8. She says if she 	that the traffic lights were red she 	.
A. had realized / would stop	B. realized / could have stopped
C. has realized / stopped	D. had realized / would have stopped
9. I am very thin. I think, if I 	smoking, I might get fat.
A. stop	B. had stopped	C.  will stop	D.  stopped
10. I think he is not at home. If he 	in, he 	the phone.
A. was / answered	B. were / would answer
C. were / would have answered	D. had been / would have answered
11. If Columbus 	money from Queen Isabella, he 	across the Atlantic.
A. do not receive / could not sail	B. had not received / might not have sailed
C. did not receive / might not have sailed	D. would not receive / might not sail

12. If your hair 	grey now, what 	you 	?
A. went / would / do	B. goes / would /do
C. had gone / would/do	D. had gone / would have / done
13. If you 	be someone, who 	you 	?
A. could / would / have been	B. could / would / be
C. can / will / be	D. are able to / will / be

14. [image: ]It 	if nobody had reminded them.
A. would have be forgot	B. would have been forgot
C.  would have forgot	D. would have been forget
15. The car 	if somebody takes it there.
A. will be repaired	B. would be repaired C. will been repaired D. is repair
16. You 	to prison if you did that.
A. would be send	B. would have been sent
C.  would be sent	D. were sent
17. You would study Italian if it 	here.
A. was teaching	B. were taught	C.  would be taught	D. was taught
18. The magazine 	by more people if it had better articles.
A. would be reading	B. would read	C.  would be read	D. would have read
19. The joke would not be funny if it 	into French.
A. were translated	B. is translated	C. was be translated D. translated
20. A doctor 	if somebody falls ill.
A. will be call for	B. will be called for	C.  will call for	D. would be call for
21. He 	the death penalty if he were found guilty.
A. would be given	B. would be gave	C. would given	D.  were given
22. Who would have won the World War II if the nuclear bomb by the Nazus first.
A. had be produced	B. had produced
C.  had been produced	D. would be produced
23. The cars 	if we had not done such a huge advertising campaign.
A. would not have been bought	B. would not have be bought
C.  would have been bought	D. would not had been bought
24. If I 	him yesterday, I would have to come back tomorrow.
A. didn’t meet	B. have met	C. met	D. hadn’t met
25. Carol was late for work this morning. But for the traffic jam, she 	half an hour earlier.
A. could come	B. could have come	C. had come	D. can have come
26. Don’t worry 	home late tonight
A. when I’ll be	B. if I’ll be	C. unless I’ll be	D. if I’m

27. But for the hold-up, we 	here in time.
A. would have been	B. could be	C. had been	D. must have been
28. If you put salt in water, it 	.
A. dissolves	B. would dissolve	C. could dissolve	D. dissolved
29. If you 	Mary by chance, please give her my phone number
A. met	B. should meet	C. could meet	D. will meet

30. [image: ]I think she would forgive 	to speak to her
A. if you try	B. if you had tried	C. were you to try	D. should you try
31. I wouldn’t have to take this course if my English 	better.
A. were	B. had been	C. would be	D. would have been
32.  	got lost, we could have arrived much earlier.
A. Had I	B. Had I not	C. Were I	D. Were I not
33.  	feel bored, what 	to relax yourself?
A. If you/ would you do	B. If you/ will you do
C. Unless you / will you do	D. Unless you don’t/ would you do
34.  	you, I would think twice about that decision. It could be a bad move.
A. If I am	B. Should I be	C. Were I	D. If I had been
35. “Would you like some cake?”- “No, thanks. If I 	cake, I 	fat.”
A. ate/ will get	B. ate/ would get
C. would eat/could get	D. am eating/ will get
36. Pam broke her arm in the accident. It 	worse if she hadn’t been wearing her seat belt.
A. will be	B. would have been	C. was	D. were
37. I wouldn’t feel better now if you 	to me about it last night.
A. hadn’t told	B. hadn’t talked	C. didn’t tell	D. didn’t talk
38. If you 	to my advice in the first place, you wouldn’t be in the mess right now.
A. listen	B. listened	C.  would listen	D. had listened
39. You won’t achieve anything much 	you dare to take risks.
A. if	B. unless	C. when	D. that
40.  	the weather is good, we will have lunch outside.
A. Unless	B. Should	C. As long as	D. Supposing

Choose the underlined part in each sentence (A, B, C or D) that needs correcting
1. What do you do if you won the first prize of the lottery?
A	B	C	D
2. Would people be able to fly if they have feathers instead of hair? A	B	C	D
3. I would do it if I could, but I can’t so I wouldn’t even try.

A	B	C	D
4. If a drop of oil is placed in a glass of water, it would float to the top. A	B	C	D
5. If Peter had been more careful, he wouldn’t break the camera I lent him. A	B	C	D
6. Roger wouldn’t have made such a lot of mistakes if he hasn’t been so tired. A	B	C	D
7. How nice it would be for our parents if we could built the house. A	B	C	D
8. He wouldn’t have able to pass the test if his English hadn’t been good enough A	B	C	D
9. The girl couldn’t have come home in such a storm unless the policeman hadn’t given her a lift. A	B	C	D
10. If your son were old enough, he could be able to take the competition next week. A	B	C	D
11. If she had send a telegram, we would have received it by now. A	B	C	D
12. They wouldn’t have order more books if they had noticed that the sales were falling. A	B	C	D
13. I would have called you if I could have known your number A	B	C	D
14. If we knew about your problem, we would have helped you. A	B	C	D
15. If I was you, I would not buy that dress. A	B	C	D
16. Would you mind if I closed the window? A	B	C	D
17. If you had tried your best, you wouldn’t have been disappointed about the result now. A	B	C	D
18. Give me back all the money I gave you last week if you didn’t take my advice. A	B	C	D
19. Should I you, I would think twice about that decision. A	B	C	C
20. But for his help, I can’t buy that flat in so many troubles.
A	B	C	D

Choose the sentences that is closest in meaning to the given one.
1. I think you should give up smoking.
A. If I am you, I will stop smoking.
B. If I were you, I will stop smoking.
C. If I were you, I would stop smoking.
D. If I had been you, I would stop smoking.
2. I didn’t listen to him and I didn’t succeed.
A. If I listened to him, I would have succeed.
B. If I had listened to him, I’d have succeeded.
C. If I had listened to him, I would succeed.
D. If I listened to him, I would succeed.

 (
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3. If he doesn’t apologize, I will never invite him here again.
A. Unless he apologizes, then I will never invite him here again.
B. Unless he apologizes, or I will never invite him here again.
C. Unless he doesn’t apologize, I will never invite him here again.
D. Unless he apologizes, I will never invite him here again.



4. [image: ]I have to work tomorrow morning, so I can’t meet you.
A. If I don’t have to work tomorrow morning, I can meet you.
B. If I didn’t have to work tomorrow morning, I could meet you.
C. I could meet you if I don’t have to work tomorrow morning.
D. I can meet you if I didn’t have to work tomorrow morning.
5. Do your homework first and I’ll let you play the computer games.
A. I won’t allow you to do homework when you play the computer games.
B. Let’s play the computer games without doing your homework.
C. You are allowed to play the computer games without doing your homework.
D. Unless you do homework first, I won’t let you play the computer games.
6. I don’t have enough money with me now; otherwise I would buy that coat.
A. If I didn’t have money with me now, I would buy that coat.
B. If I had money with me now, I would buy that coat.
C. If I had money with me now, I wouldn’t buy that house.
D. If I didn’t have money with me now, I wouldn’t buy that house.
7. We did not visit the museum because we had no time.
A. If we have time, we will visit the museum.
B. If we had time, we would visit the museum.
C. If we had had time, we would have visited the museum.
D. If we had had time, we will visit the museum.
8. If I were you, I would work harder.
A. You would rather not work so hard.
B. You should work harder.
C. You should work with me.
D. You do not work so hard.
9. You drink too much coffee, that's why you can't sleep.
A. If you drank less coffee, you would be able to sleep.
B. You drink much coffee and you can sleep.
C. You wouldn’t sleep well if you hadn't drink any coffee.
D. You can sleep better without coffee.

 (
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10. Susan felt sick because she got caught in the rain.
A. If Susan got caught in the rain, she would felt sick.
B. If Susan hadn't got caught in the rain, she wouldn't have felt sick.
C. If Susan hadn't got caught in the rain, she wouldn't feel sick.
D. Susan got caught in the rain and she still felt sick.



11. [image: ]There is no point in taking the exam when you are not prepared for it.
A. The exam is pointless even if you are prepared for it.
B. You are not allowed to take the exam without preparing for it.
C. You will get a very low point without a good preparation for the exam.
D. You shouldn't take the exam if you don't prepare well for it.
12. If you had gone to class yesterday, you would understand why the teacher is saying what she is saying at the moment.
A. What the teacher is saying is not comprehensible to you because you didn't go to class yesterday.
B. You were not here yesterday, so you didn't understand what the teacher was saying.
C. You weren’t here yesterday, so you don't understand what the teacher’s saying at the moment.
D. You went to class yesterday and now understand what the teacher is saying.
13. If it hadn’t been for his carelessness, we would have finished the work.
A. He was careless because he hadn’t finished the work.
B. If her were careful, we would finish the work.
C. If he had been more careful, we would have completed the work.
D. Because he wasn’t careless, we didn’t finish the work.
14. This conference wouldn't have been possible without your organization.
A. If you didn’t organize, this conference wouldn’t have been possible.
B. Your organization made it possible for this conference to take place.
C. If it had been for your organization, this conference wouldn’t have been possible.
D. It’s possible that your organization made this conference impossible.
15. We would have had a better time at the party if we had known some of the other guests.
A. We knew none of the people at the party.
B. We knew almost every person at the party.
C. We guess we had a better time at the party than the other people.
D. We had a good time with the guests at the party.
16. If I had brought my checkbook, I would have paid by check.
A. I will write you a check when I get my checkbook.
B. After I check my book, I’ll pay you back.

C. I didn’t bring my checkbook so I couldn’t pay by check.
D. If I could have paid by check, I would have brought the book.
17. She would have sung for us if he had asked her.
A. He didn’t ask her to sing, and she didn’t sing.
B. She was going to sing for us but then changed her mind.
C. She sang, for us although he didn’t ask her.
D. He asked her to sing but she refused.
18. We are planning on spending the weekend in the country as long as the weather stays fine.
A. We’re planning on spending the weekend in the country despite the bad weather.
B. If the weather is fine, we would spend the weekend in the country.
C. If the weather is fine, we will spend the weekend in the country.
D. If the country is nice, we will spend the weekend there.
19. Had the advertisement for our product been better, more people would have bought it.
A. Not many people bought our product because it was so bad.
B. Our product was of better quality so that more people would buy it.
C. Fewer people bought our product due to its bad quality.
D. Since our advertisement for our product was so bad, fewer people bought it.
20. The only thing that kept us out of prison was the way he spoke the local dialect.
A. The way he spoke the local dialect was unique.
B. We were sent to prison because he spoke only one dialect.
C. We sent him to prison because he spoke the local dialect.
D. But for his command of the local dialect, he would have been put in prison.










[bookmark: _bookmark42][bookmark: _bookmark43]CHUYÊN ĐỀ 8: THỂ THÔNG BÁO (REPORTED SPEECH)

Choose the best answer A, B, C or D that best to complete each of the following sentences.
1. Julia said that she 	there at noon.
A. is going to be	B. was going to be	C. will be	D. can be
2. He said that Linda and John 	married 	.
A. were getting / tomorrow	B. are getting / the next day
C. were getting / the next day	D. will getting / the day after
3. The farmer said, “I didn’t see her.”
  The farmer said 	her.
A. he had seen	B. I hadn’t seen	C. she didn’t see	D. he hadn’t seen
4. Charlie 	that his father was in hospital.
A. told me	B. told to me	C. said me	D. asked me
5. Mr. Brown said, “I watched TV last night.”
 Mr. Brown said that he 	TV the night before.
A. was watching	B. watched	C. had watched	D. has watched
6. Andrew told me that they 	fish two 	days.
A. have not eaten / ago	B. had not eaten / previous
C. did not eat / before	D. would not eat / last
7. John often says he 	boxing because it _ 	a cruel sport.
A. does not like / is	B. did not like / were
C. not liked / had been	D. had not liked / was
8. Tom said that he 	his motorbike the day before.
A. had lost	B. lost	C. has lost	D. lose
9. They said they 	_ us if we needed.
A. help	B. helped	C. would help	D. had helped
10. Some one 	the tickets were free.
A. said me	B. said me that	C. told to me	D. told me

11. He said he would do it 	.
A. yesterday	B. the following day	C. the previous day	D. the day before
12. He proved that the earth 	round the Sun.
A. had gone	B. was going	C. goes	D. would go
13. Ann 	and left.
A. said good bye	B. said me good bye	C. told me good bye	D. goodbye me
14. I rang my friend in Australia yesterday, and she said it 	raining there.
A. is	B. were	C. has been	D. was
15. [image: ]The last time I saw Jonathan, he looked very relaxed. He explained that he’d been on holiday the 	week.
A. ago	B. following	C. next	D. previous
16. When I rang Tessa some time last week, she said she was busy 	_ day.
A. that	B. the	C. then	D. this
17. Someone 	me that there’d been an accident on the motorway.
A. asked	B. said	C. spoke	D. told
18. He said that he 	born in 1987.
A. was	B. were	C. had been	D. would be
19. Rachel (a week ago): I’m taking my driving test tomorrow.
You (today): When I saw Rachel, she said she was taking her driving test 	.
A. the next day	B. tomorrow	C. yesterday	D. last day
20. Emma (two days ago): I’ve only had this new computer since yesterday. You (today): Emma said she’d only had the new computer since 	.
A. the day before	B. last day	C. yesterday	D. tomorrow
21. I asked Martha 	to enter law school.
A. are you planning	B. if she is planning
C. was she planning	D. if she was planning
22. Nam wanted to know what time 	.
A. the movie began	B. the movie begins
C. does the movie begin	D. did the movie begin
23. Paul asked her, “Have you got 20 pounds?”
  Paul asked her 	20 pounds.
A. if she got	B. if she had got
C. whether she got	D. whether had she got
24. They asked me when 	.
A. did I arrive	B. will I arrive	C. I had arrived	D. I can arrive
25. I wondered 	the right thing.
A. if I am doing	B. was I doing
C. am I doing	D. whether I was doing

26. The host asked Peter 	tea or coffee.
A. whether he preferred	B. that he preferred
C. did he prefer	D. if he prefers
27. The mother asked her son 	.
A. where he has been	B. where he had been
C. where has he been	D. where had he been
28. Peter asked Jane why 	the film on T.V the previous night.
A. didn’t she watch	B. hadn’t she watched
C. she doesn’t watch	D. she hadn’t watched
29. Claire wanted to know what time 	.
A. do the banks close	B. the banks closed
C. did the banks close	D. the banks would close
30. I wonder 	the tickets are on sale or not.
A. that	B. when	C. if	D. whether
31. He asked me 	_ Robert and I said I did not know 	.
A. that did I know / who were Robert	B. that I knew / who Robert were
C. if I knew / who Robert was	D. whether I knew / who was Robert
32. He asked me 	to her party the day before.
A. whether I come	B. if I would come	C. whether I came	D. if I had come
33. He told me	him up at six o'clock.
A. please pick	B. to pick	C. should pick	D. I can pick
34. “I'll never make that mistake again”, Robert said.
 Robert promised	that mistake again.
A. no making	B. not made	C. never to make	D. never made
35. “I'd like you to tell me the truth,” Lara said.
 Lara wanted 	her the truth.
A. I to tell	B. me to tell	C. me telling	D. me tell
36. “Please come and join our party tonight”, said Lana.  Lana invited us 	.
A. to come and join our party tonight	B. to their party that night
C. to come and join their party that night	D. to our party tonight
37. “Be aware of the dog,” said Tom.  Tom warned us 	.
A. to be aware of the dog	B. being aware of the dog
C. we should be aware of the dog	D. aware of the dog
38. James 	him up when the bus reached the square
A. told me wake	B. asked me to wake
C. said me to wake	D. requested me waking
39. He wanted to know 	shopping during the previous morning.

A. if we had been going	B. that if we had been going
C. we were going	D. that we were going
40. Nancy asked 	_ her husband be home from work not too late.
A. if	B. that	C. why	D. how



Choose the sentence which is closest in meaning to the one in bold.
1. [image: ]“I was born in 1979 when the conflict between Vietnam and China broke out.” said she.
A. She said she had been born in 1979 when the conflict beween Vietnam and China had broken out.
B. She said she was born in 1979 when the conflict beween Vietnam and China had broken out.
C. She said she had been born in 1979 when the conflict beween Vietnam and China broke out.
D. She said she was born in 1979 when the conflict beween Vietnam and China broke out.
2. Our teacher said, “If we are constant, we can gain success.”
A. Our teacher told to us that if we are constant, we can gain success.
B. Our teacher told that if we were constant, we could gain success.
C. Our teacher said that if we were constant, we could gain success.
D. Our teacher said us that they were constant, they could gain success.
3. Samira said, "Monica speaks English very well."
A. Samira said that Monica spoke English very well.
B. Samira said that Monica is speaking English very well.
C. Samira said that Monica had spoken English very well.
D. Samira said that Monica speaks English very well.
4. Yolanda said, "I have to leave the class before 12:30."
A. Yolanda said that I have to leave the class before 12:30."
B. Yolanda said that she has to leave the class before 12:30."
C. Yolanda said that she had to leave the class before 12:30."
D. Yolanda said that she has had to leave the class before 12:30."
5. Gabriela said, "I can't finish my work by five o'clock."
A. Gabriela said that she can't finish her work by five o'clock.
B. Gabriela said that she won't finish her work by five o'clock.
C. Gabriela said that she couldn't finish her work by five o'clock.
D. Gabriela said that she hadn't been able to possibly finish her work by five o'clock.
6. Martha said, "I am going to go to Mexico next year."
A. Martha said that she is going to Mexico the next year.
B. Martha said that she was going to Mexico the next year.

C. Martha said that she had gone to Mexico next year.
D. Martha said that she will be going to Mexico next year.
7. Truc said, "I went to Vietnam to visit my family."
A. Truc said that she went to Vietnam to visit her family.
B. Truc said that she had gone to Vietnam to visit her family.


C. [image: ]Truc said that she is going to Vietnam to visit her family.
D. Truc said that she was going to Vietnam to visit her family.
8. Chi said, "My English may improve very quickly."
A. Chi said that her English was going to improve very quickly.
B. Chi said that her English had been able to improve very quickly.
C. Chi said that her English improved very quickly.
D. Chi said that her English might improve very quickly.
9. Sang said, "I have already written a letter to my family in Thailand."
A. Sang said that he had already written a letter to his family in Thailand.
B. Sang said that he wrote a letter to his family in Thailand.
C. Sang said that he was writing a letter to his family in Thailand.
D. Sang said that he will write a letter to his family in Thailand.
10. “I wish that I were a student now.”, said Mary.
A. Mary wishes that I were a student now.
B. Mary wishes that she were a student now.
C. Mary wished that she were a student then.
D. Mary wished that I had been a student then.
11. “Can I bring a friend to the party?” Nancy wanted to know.
A. Nancy asked me if she could bring a friend to the party.
B. Nancy wanted to ask someone to bring her friend to the party.
C. Nancy knew that bring a friend to the party was good.
D. Nancy wanted to invite her friend out and to the party.
12. She asked me, "How high is the church?"
A. She asked me how high the church was.
B. She asked me how high is the church.
C. She asked me how high the church had been.
D. She asked me how high the church is.
13. “Do you like music?” Jane asked Ian.
A. Jane asked Ian you like music.

B. Jane asked Ian if she liked music.
C. Jane asked Ian do you like music
D. Jane asked Ian like music.
14. “Why didn’t you do your homework last night” her sister asked.
A. Her sister asked her to do her homework last night.
B. Her sister asked her why hadn’t she done her homework the previous night.
C. Her sister asked her why she hadn’t done her homework the previous night.
D. Her sister asked her why she didn’t do her homework last night.
15. “Do you know how far the post office is” I asked Mary.
A. I asked Mary whether she knows how far the post office was.
B. I asked Mary if she knew how far the post office was.
C. I asked Mary if she knew how far the post office is.
D. All are correct.
16. “Can I borrow your pen please, Sam?”, said Gillian.
A. Gillian asked Sam if she can borrow his pen.
B. Gillian asked Sam if she could borrow his pen.
C. Gillian asked Sam she can borrow his pen.
D. Gillian asked Sam she could borrow his pen.
17. “Please don't tell anyone what happened," Ann said to me.
A. Ann said to me please don't tell anyone what happened.
B. Ann told me didn't tell anyone what had happened.
C. Ann said me not to tell anyone what happened.
D. Ann told me not to tell anyone what had happened.
18. “Would you like to go to the cinema with me tonight?” he said.
A. He invited me to go to the cinema with him that night.
B. He offered me to go to the cinema with him tonight.
C. He asked me if I'd like to go to the cinema with him tonight.
D. He would like me to go to the cinema with him this night.
19. “Remember to pick me up at 6 o'clock tomorrow afternoon” she said.
A. She told me to remember to pick her up at 6 o'clock tomorrow afternoon.
B. She reminded me to pick her up at 6 o'clock the following afternoon.
C. She reminded me to remember to pick her up at 6 o'clock the next afternoon.
D. She told me to pick her up at 6 o'clock the next day afternoon.
20. “If I were you, I'd tell him the truth,” she said to me.
A. She said to me that if I were you, I'd tell him the truth.

B. She will tell him the truth if she is me.
C. She suggested to tell him the truth if she were me.
D. She advised me to tell him the truth.
21. “How beautiful the dress you have just bought is!” Peter said to Mary.
A. Peter promised to buy Mary a beautiful dress.
B. Peter said thanks to Mary for her beautiful dress.
C. [image: ]Peter complimented Mary on her beautiful dress.
D. Peter asked Mary how she had just bought her beautiful dress.
22. “I’m sorry I have to leave so early”, he said.
A. He apologized for having to leave early.	B. He apologized to have to leave early.
C. He apologized that he has to leave early.	D. He apologized to have left early.
23. “It was nice of you to help me. Thank you very much,” John said to you.
A. Tom thanked me for helping him.	B. Tom thanks me for helping him
C. Tom thanked me to help him	D. Tom thanks to me to help him.
24. “Cigarette?” he asked. “No, thanks,” I said.
A. He asked for a cigarette, and I immediately refused.
B. He mentioned a cigarette, so I thanked him.
C. He offered a cigarette, but I promptly declined.
D. He asked if I was smoking, and I denied at once.
25. “I hear you passed your exams. Congratulation!” John said to us.
A. John congratulated us on passing our exam.
B. John congratulated us passing our exam.
C. John congratulates us on passing our exam.
D. John congratulates us to pass our exam.
26. “Don’t stay at the hotel near the airport,” I said to Ann.
A. I warned Ann against staying at the hotel near the airport.
B. I warns Ann against staying at the hotel near the airport.
C. I warned Ann against stay at the hotel near the airport.
D. I warns Ann against to stay at the hotel near the airport.
27. She wanted to know if he had studied French the year before.
A. She asked him, “Do you study French this year?”
B. She asked him, “Did he study French last year?”
C. She asked him, “Did you study French last year?”
D. She asked him, “Were you French last year?”
28. “Why don’t you participate in the volunteer work in summer?” said Sophie.
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A. Sophie suggested me to participate in the volunteer work in summer.
B. Sophie asked me why not participate in the volunteer work in summer.
C. Sophie made me participate in the volunteer work in summer.
D. Sophie suggested my participating in the volunteer work in summer.


29. “John shouldn’t have behaved so badly.”, said Janet.
A. Janet doesn't like John's behaviors.
B. Janet was angry with John.
C. Janet disliked John.
D. Janet objected to John's behaviors.
30. John said “You had better not lend them any money, Daisy”.
A. John said Daisy not to lend them any money.
B. John advised Daisy should not lend any money.
C. John said to Daisy not lend them any money.
D. John advised Daisy not to lend them any money.


Choose the word or phrase in each of the following sentences that needs correcting.
1. I asked (A) him how far was it (B) to the station if (C) I went there by taxi.(D)
2. They asked me that (A) I could (B) do the (C) shopping for (D) them.
3. Her mother ordered (A) her do not go (B) out with him (C) the night before.(D)
4. He advised (A) her thinking about (B) that example again (C) because it needed correcting.(D)
5. All of (A) my students wondered (B) how many (C) people lived in Tokyo? (D)
6. The traffic warden (A) asked me (B) why had I (C) parked my car there (D).
7. Our form teacher (A) told (B) us not talk (C) when the teachers were explaining the lesson (D).
8. Tom asked Mary if (A) she believed (B) in what (C) the boy has said.(D)
9. I wondered (A) that (B) my brother looked like (C) after (D) ten years.
10. He asked (A) what (B) I will do (C) if I had (D) millions of dollars.
11. She said (A) that the books in (B) the library would be (C) available tomorrow.(D)
12. He said that (A) he will (B) pick me up at (C) 8 am the following (D) day.
13. The (A) receptionist said I must (B) fill out that form (C) before I attended (D) the interview.
14. Mary said a (A) good friendship is (B) like a diamond (C) – valuable, beautiful and durable.(D)
15. The man (A) says that he (B) had been (C) to (D) Da Lat in 1998.
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[bookmark: _bookmark44]CHUYÊN ĐỀ 9: MỆNH ĐỀ QUAN HỆ (RELATIVE CLAUSES)
[image: ]& MỆNH ĐỀ QUAN HỆ RÚT GỌN (REDUCED FORMS OF RELATIVE CLAUSES)

I. MỆNH ĐỀ QUAN HỆ
 Exercise 1: Choose the best answer to complete each sentence
1. I was talking to a businessman 	works with my father.
A. which	B. when	C. who	D. –
2. That’s the car 	crashed into his house.
A. what	B. that	C. which	D. B & C
3. She likes sleeping in the bed 	her mother used to sleep.
A. which	B. where	C. that	D. -
4. Do you know the man 	watch is made of gold?
A. which	B. who	C. whose	D. that
5. Kate Simpson, 	husband died last year, has lost her job.
A. who	B. whose	C. whom	D. her
6. He came to congratulate me, 	seemed a surprise to everyone.
A. who	B. that	C. which	D. whom
7. Nha Trang 	is a famous beach in Vietnam, is very crowded in summer.
A. which	B. , which	C. , that	D. , where
8. This is Mary 	volunteers to come to Vietnam to teach the poor children.
A. , whom	B. , who	C. who	D. that
9. The book 	was written a long time ago can not be used as references.
A. ,which	B. which	C. , that	D. what
10. Do you remember Ha Long Bay, 	has many beautiful caves?
A. that	B. where	C. what	D. which
11. The literature book _ 	was not expensive at all.
A. that I bought it	C. I bought that	C. what I bought	D. I bought
12. We are talking about the writer 	latest book is one of the best-sellers this year.
A. which	B. whose	C. whom	D. who
13. The reason 	she didn’t come home last night was unacceptable?
A. when	B. why	C. which	D. that

14.  	the teacher had told me came true.
A. what	B. which	C. that	D. whom
15. He is a cricket player 	abilities include fast bowling and powerful batting.
A. where	B. whose	C. whom	D. of which
16. You may enroll our course by e-mail 	can be faster than other registration forms.
A. who	B. where	C. which	D. when
17. Bournemouth, 	_ we are going to visit, is a real paradise for the retired.
A. that	B. what	C. which	D. where
18. She is the famous actress 	everybody admires.
A. who	B. whom	C. which	D. whose
19. My nephew 	chose a lot of toys at the Toy World store for his father, 	is my elder brother, paid a large amount of money.
A. which / whose	B. whom / who	C. which / who	D. who / who
20. We’ll come in August 	the schools are on holiday.
A. that	B. where	C. which	D. when
21. This is the village in 	my family and I lived for six years.
A. which	B. that	C. whom	D. where
22. The pupils 	we took to the amusement park behaved themselves very well.
A. whose	B. with whom	C. whom	D. which
23. The engineer 	our company relies is on holiday.
A. who	B. whom	C. whose	D. on whom
24. The pollution 	they were talking is getting worse.
A. that	B. about which	C. which	D. whom
25. The girl 	I borrowed the dictionary asked me to use it carefully.
A. whose	B. from whom	C. from whose	D. whom
26. The people to 	_ she was speaking didn't know German.
A. who	B. whose	C. that	D. whom
27. My school has got new classrooms, all of 	are air-conditioned.
A. what	B. which	C. that	D. them
28. Jane has three sons, all of 	work in the army.
A. them	B. which	C. who	D. whom
29. Bournemouth, 	_ we are going to visit, is a real paradise for the retired.
A. that	B. where	C. which	D. in which
30. I don’t know the reason 	she hasn’t talked to me recently.
A. on which	B. for which	C. of which	D. about which

 Exercise 2: Find the part that needs correcting

1. The girl who (A) Tuan is talking is the most intelligent (B) one (C) I have ever known.(D)
2. She is in charge of (A) making (B) the candidate list which (C) I want to add myself (D).
3. The village which (A) Napoleon lost (B) the last battle (C) was (D)Waterloo.
4. The light has gone out (A), this (B) makes it (C) difficult to continue (D)the lesson.
5. You will enjoy (A) the views in (B) Hanoi which (C) is the capital of (D) Vietnam.
6. What are (A) the people who lives (B) in the other (C) parts of Vietnam like (D)?
7. My father will fly (A) to Ha Noi, that (B) is the (C) capital city of (D) Vietnam.
8. Every (A) student who majors (B) in English are (C) ready to participate in (D) the orchard contest.
9. Mother’s Day (A) is the day (B) when children show their love to (C) their mother on.(D)
10. Do you know (A) the reason (B) when (C) English men travel to the left? (D)
11. Thank you for (A) your letter, which (B) you invited (C) me to (D) your wedding.
12. This is the (A) picture of (B) the missing (C) girl for whom (D) we are looking.
13. She is (A) the most (B) beautiful woman who (C) I have ever (D) met.
14. The singer about who (A) I told (B) you yesterday is coming (C) here tomorrow.(D)
15. Mother’s Day (A) is the day (B) when children show their love (C) to their mother on.(D)
16. Nancy is always (A) late for (B) class which (C) makes the teacher angry.(D)
17. Pele, of whom (A) I respect most (B) is the most (C) famous football player all the time. (D)
18. Neil Armstrong was the first (A) man who (B) walked on (C) the moon.(D)
19. I come from (A) a city where (B) is located (C) in the southern (D) part of the country.
20. He was the only (A) man who (B) reached the top (C) of the (D) mountain.


 Exercise 3: Choose one sentence that best rewrites the sentence given:
1. This man studies biology. What do you call him?
A. What do you call a man who studies biology?
B. What do you call a man, who studies biology?
C. What do you call a man studies biology?
D. What do you call a man whom studies biology?
2. Hemingway developed a very concise writing style. His name is well- known throughout the world.
A. Hemingway, his name is well- known throughout the world, developed a very concise writing style.
B. Hemingway, whose is name well- known throughout the world, developed a very concise writing style.
C. Hemingway, whose name is well- known throughout the world, developed a very concise writing style.
D. Hemingway, who developed a very concise writing style, his name is well- known throughout the world.

3. This is the battle field. The soldiers fought there.
A. This is the battle field which the soldiers fought.
B. This is the battle field that the soldiers fought.
C. This is the battle field where the soldiers fought there.
D. This is the battle field where the soldiers fought.

4. He was born in 1983. There was a severe drought that year.
A. [image: ]He was born in 1983 when there was a severe drought.
B. He was born in 1983 when was there a severe drought
C. When there was a severe drought in 1983 he was born.
D. He was born in 1983, there was a severe drought when
5. John Montagu was an English Earl. He invented the sandwich.
A. John Montagu, whose invented the sandwich, was an English Earl.
B. John Montagu, who invented the sandwich, was an English Earl.
C. John Montagu, that invented the sandwich, was an English Earl.
D. John Montagu, invented the sandwich, was an English Earl.
6. Flies carry diseases. They come mostly in the summer.
A. Flies, that come mostly in the summer, carry diseases.
B. Flies which come mostly in the summer carry diseases.
C. Flies, which come mostly in the summer, carry diseases.
D. Flies that carry diseases come mostly in the summer,
7. There was a candle. It was burning in the room.
A. There was a candle burnt in the room.
B. There was a candle was burning in the room.
C. There was a candle to burn in the room.
D. There was a candle that was burning in the room.
8. I see a boy. He is running across the street.
A. I see a boy is running across the street.
B. I see a boy to run across the street.
C. I see a boy, who is running across the street.
D. I see a boy who is running across the street.
9. He drew from the bag a watch. It had been given for his birthday.
A. He drew from the bag a watch had been given for his birthday.
B. He drew from the bag a watch that was given for his birthday.
C. He drew from the bag a watch which had given for his birthday.
D. He drew from the bag a watch which had been given for his birthday.
10. One of the drivers told me all about what had happened. He witnessed the whole accident.

A. One of the drivers told me all about what had happened, who witnessed the whole accident.
B. One of the drivers who witnessed the whole accident told me all about what had happened.
C. One of the drivers who told me all about what had happened witnessed the whole accident.
D. One of the drivers told me all about what had happened witnessed the whole accident.



11. They asked me a lot of questions. I couldn't answer most of them.
A. [image: ]They asked me a lot of question which I couldn't answer most of them.
B. They asked me a lot of questions, I couldn't answer most of which.
C. They asked me a lot of questions, most of which I couldn’t answer.
D. They asked me a lot of questions, most of them I couldn’t answer.
12. Mary has three brothers. All of her brothers are married.
A. Mary has three brothers, all of them are married.
B. Mary has three brothers, all of whom are married.
C. Mary has three brothers all of whom are married.
D. Mary has three brothers of who are married.
13. Neil couldn't come to the party. This was a pity.
A. Neil couldn't come to the party that was a pity.
B. Neil couldn't come to the party, that was a pity.
C. Neil couldn't come to the party which was a pity.
D. Neil couldn't come to the party, which was a pity.
14. Mr Carter is very interested in our plan. I spoke to him on the phone last night.
A. Mr Carter, to whom I spoke on the phone last night, is very interested in our plan.
B. Mr Carter who I spoke to him on the phone last night, is very interested in our plan
C. Mr Carter, who is very interested in our plan, I spoke to on the phone last night.
D. Mr Carter is very interested in our plan to whom I spoke on the phone last night.
15. That's the place. The accident occurred there.
A. That's the place where the accident occurred.
B. That's the place where the accident occurred there.
B. That's the place in that the accident occurred.
D. That's the place in which the accident occurred there.
16. He was born in 1983. There was a severe drought that year.
A. He was born in 1983 when there was a severe drought.
B. He was born in 1983 when was there a severe drought
C. When there was a severe drought in 1983 he was born.
D. He was born in 1983, there was a severe drought when
17. That is hopelessly inaccurate. She told it to you.

A. What that she told you is hopelessly inaccurate.
B. Everything that she told you hopelessly inaccurate.
C. She, who is hopelessly inaccurate, told you such a thing.
D. What she told you is hopelessly inaccurate.



18. Ann’s children couldn’t swim. She said that there should be more notices warning people.
A. [image: ]Ann’s children, who couldn’t swim, said that there should be more notices warning people.
B. Ann said that there should be more notices warning people whose children couldn’t swim.
C. Ann, whose children couldn’t swim, said that there should be more notices warning people.
D. Ann’s children couldn’t swim who said that there should be more notices warning people.
19. The wedding took place last Friday. Only members of the family were invited to.
A. The wedding, which only members of the family were invited to, took place last Friday.
B. Only members of the family were invited to the wedding which took place last Friday.
C. The wedding took place last Friday, when only members of the family were invited to.
D. The wedding, where only members of the family were invited to, took place last Friday.
20. The book is about the usefulness of how to keep fit. I’m so keen on it.
A. The book is about the usefulness of how to keep fit, which I’m so keen on.
B. The book I’m keen on is about the usefulness of how to keep fit.
C. I’m keen on the book, that is about the usefulness of how to keep fit.
D. I’m keen on the book which about the usefulness of how to keep fit.

II. REDUCED FORMS OF RELATIVE CLAUSES

 Exercise 1: Choose the best answer to complete each sentence
1. Tourists 	from all over the world visit the romantic rivers in Italy.
A. to come	B. come	C. coming	D. came
2. The man 	to the policeman is my uncle.
A. talking	B. to talk	C. talk	D. talks
3. The novel 	by Patrick is a best-seller.
A. writing	B. written	C. wrote	D. write
4. She was the last woman in the village 	by that factory.
A. to emply	B. employing	C. to be employed	D. employed
5. The house 	three years ago actually belonged to us.
A. sells	B. was sold	C. sold	D. selling
6. I 	a novel 	by O.Henry at seven yesterday evening.
A. read / was written	B. was reading / was written

C. was reading / written	D. read / written
7. The poor man 	his life has just committed suicide.
A. boring with	B. bored with	C. being boring with D. to be bored with
8. Can you remember the girl 	you the way?
A. shows	B. showed	C. showing	D. to show

9. Do you know the man in red 	towards your sister?
A. came	B. comes	C. to come	D. coming
10. Credit cards 	in international trade are very convenient.
A. used	B. using	C. which used	D. uses
11. The boy is the only child in his family 	all his parents’ property.
A. to inherit	B. inheriting	C. inherited	D. being inherited
12. The lady 	in blue is her aunt.
A. dressed	B. dressing	C. is dressing	D. in dress
13. Marie Curie, 	, had great contributions to the world’s science.
A. to be a famous physicist	B. being a famous physicist
C. a famous physicist	C. was a famous physicist
14. Dinner 	over, they returned home.
A. being	B. be	C. is	D. was
15. The man in that picture, 	Genghis Khan, was a Mongol emperor in the Middle Ages.
A. his name	B. named	C. naming	D. with name
16. Galileo, 	works 	that the Earth revolves around the Sun, continued his scientific experiments even when he went deaf and blind.
A. published/ to prove	B. to publish/ proving
C. publishing/ proving	D. publishing/ proved
17. Any credit 	in this semester requires approximately three hours of classroom work.
A. given	B. giving	C. to be given	D. to give
18. The young man 	after the court was found innocent of all the charges against him.
A. released	B. to be released	C. releasing	D. to release
19. Nobody in the club 	the coming party will have to give any amount of money.
A. attending	B. will attend	C. attended	D. to attend
20. The students 	for cleaning the classroom before the party should come an hour earlier.
A. responsible	B. responsibility	D. responsibly	D. responded

Identify the underlined part that needs correction
1. The (A) experiment conducting (B) by Dr .Adams last (C) week was unsuccessful.(D)
2. They read (A) the words (B) “No Entry” writing (C) in (D) large letters.

3. Mary and (A) her dog are standing (B) over there go (C) to the (D) park every day.
4. That was (A) the (B) man to talk (C) to (D) your sister yesterday.
5. The first (A) May Day celebrated (B) in (C) England was in (D) 1890.
6. She is (A) the most (A) beautiful woman working (C) in (D) our company.
7. Amelia Earhart, to be (A) one of the pioneers in aviation, (B) attempted to fly (C) the world in 1937, but she and her plane mysteriously disappeared over (D) the Pacific Ocean.
8. [image: ]The (A) man helped (B) you yesterday is (C) a television reporter.(D)
9. The policeman (A) must try to catch (B) all the men driving (C) dangerously.(D)
10. My dad, being surprised (A) at (B) my strange behaviors, asked (C) me to give (D) clear explanation.

Choose one option A, B, C or D corresponding to the sentence which has the same meaning as the original one(s)
1. It is more than one hundred years since the birth of Charles Dicken, the famous Novelist.
A. It is more than one hundred years when Charles Dicken, the famous novelist, born.
B. More than one hundred years ago, Charles Dicken, the famous born.
C. Since Charles Dicken is a famous novelist, he was born more than a hundred years ago.
D. Charles Dicken, the famous novelist, was born more than one hundred years ago.
2. She was the first woman in the Philippines. She was elected as the president of the country.
A. She was the first woman to be elected as the president of the Philippines.
B. She was the first woman who is elected as the president of the Philippines.
C. She was the first woman being elected as the president of the Philippines.
D. She was the first woman elected as the president of the Philippines.
3. Our company holds the monopoly over the import of these chemicals.
A. Our company is one of the few companies allowed to import these chemicals
B. Ours is the only company allowed to import these chemicals.
C. All companies but ours are allowed to import these chemicals.
D. These exported chemicals are held by our company, which is monopoly.
4. Visitors come to admire the relics that were excavated from the ancient tombs.
A. Visitors come to admire the relics excavating from the ancient tombs.
B. Visitors come to admire the relics excavated from the ancient tombs.
C. Visitors come to admire the relics being excavated from the ancient tombs.
D. Visitors come to admire the relics to be  excavated from the ancient tombs.
5. A picture was stolen by art thieves. It was painted by Munch.
A. Stolen by art thieves, a picture was painted by Munch.
B. Painted by Munch, a picture was stolen by art thieves.

C. A picture painted by Munch was stolen by art thieves.
D. All are correct.





[bookmark: _bookmark45][bookmark: _bookmark46][image: ]CHUYÊN ĐỀ 10: CỤM PHÂN TỪ (PARTICIPLES)

 Exercise 1: Choose the best answer to complete each sentence
1. We decided not to travel, 	the terrible weather forecast.
A. having heard	B. we heard	C. having been heard	D. being heard
2.  	so many modern machines, this television factory will produce many more television sets this year.
A. To be equipped with	B. Equipped
C. Having been equipped by	D. Equipped with
3.  	for their strong fiber include flax and hemp.
A. Plants are grown	B. Plants grown
C. Plants that grow	D. To grow plants
4. Tourists 	from all over the world visit the romantic rivers in Italy.
A. to come	B. come	C. coming	D. came
5.  	in UNESCO’s World Heritage Sites in 2003, Phong Nha Ke Bang is noted for its cave and grotto systems.
A. Listing	B. Having listed
C. To have listed	D. Having been listed
6. The house 	three years ago actually belonged to us.
A. sells	B. was sold	C. sold	D. selling
7. I 	a novel 	by O.Henry at seven yesterday evening.
A. read / was written	B. was reading / was written
C. was reading / written	D. read / written
8. Credit cards 	in international trade are very convenient.
A. used	B. using	C. which used	D. uses
9. Young people 	to succeed in life should work hard.
A. who wanting	B. want	C. wanting	D. wanted
10.  	all the homework, I went to bed.
A. Have finished	B. Having finished	C. To finish	D. Finish
11.  	at the news of his death, she fainted.
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A. Shocking	B. Shocks	C. To be shockedn	D. Shocked
12.  	, Jose Limo’s dance troupe often toured abroad.
A. The U.S State Department sponsored
B. Sponsored by the U.S State Department
C. The U.S State Department, which sponsored it
D. The sponsorship of the U.S State Department
13. Once 	, this product should be kept in a cool, dark place.
A. [image: ]opening	B. having opened	C. being opened	D. opened
14. He finds it 	to read detective books.
A. fascinating	B. fascinated	C. fascinates	D. fascinate
15. Completed in 1756, Nassau Hall is the oldest building now 	on the campus of Princeton University.
A. standing	B. it stands	C. has stood	D. stood
16. Hydroelectric power is produced by the fall of water 	in a dam.
A. trapping	B. trapped	C. to be trapped	D. that trapped
17. My sister wastes a lot of time and money, 	too much about fitness.
A. worry	B. being worried	C. worrying	D. worried
18. It is only recently that ballets have been based on themes 	American life.
A. reflecting	B. reflects	C. is reflecting	D. reflected
19. She studied at a university 	one hundred years ago.
A. founding	B. which founding	C. to found	D. founded
20. After seeing a movie based on a novel, 	.
A. many people want to read the book
B. the reading of the book interests many people.
C. the book was read by many people
D. the book made many people want to read it
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[bookmark: _bookmark47][bookmark: _bookmark48][image: ]CHUYÊN ĐỀ 11: CÂU CHẺ (CLEFT SENTENCES)

Exercise 1: Mark the letter A, B, C, or D to indicate ONE error in each of the following sentences
1. It is (A) his dishonesty what (B) I dislike (C) the most (D).
2. It was (A) this forest (B) that (C) some farmers found (D) a tiger last year.
3. They are (A) my parents that (B) always support (C) me in (D) my life.
4. It was (A) three years ago (B) that (C) he works (D) for IBM.
5. It was (A) when (B) he graduated from (C) the university that (D) he went to New York.

Exercise 2: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following sentences:
1. I have to take the responsibility.
A. It’s I am that responsible.	B. It is I that am responsible.
C. It is me that am responsible.	D. It’s that me is responsible.
2. When he came home, he realized that he had lost all his money.
A. He realized that he had lost all his money before coming home.
B. It was coming home, he lost all his money.
C. It was when he came home that he realized he had lost all his money.
D. He realized that he had lost all his money, and he came home.
3. Susan couldn’t finish her project because of the lack of money.
A. It was because of the lack of money that Susan couldn’t finish her project.
B. It was because of the project that Susan lacked money.
C. Susan lacked money because she had finished the project.
D. Susan lacked money because of the project.
4. They first met on the Red river bank.
A. It was them that first met on the Red river bank.
B. It is the Red river bank that they first met.
C. It was on the Red river bank that they first met.
D. It is they that first meet on the Red river bank.

5. We didn’t recognize him until he came into the light.
A. It was not until we didn’t recognize him that he came into the light.
B. It was not until we recognized him that he came into the light.
C. It was not until he came into the light that we recognized him.
D. It was not until he came into the light that we didn’t recognize him .

[bookmark: _bookmark49][image: ]CHUYÊN ĐỀ 12: DANH NGỮ (NOUN CLAUSES)

Choose the best answer to complete each sentence.
1. Dereck is searching every drawer. Do you know	he is looking for?
A. why	B. when	C. what	D. Ø
2. Did you tell Kate	it will take her to get there by car?
A. when	B. how often	C. what	D. how long
3. Could you explain to him	this machine works?
A. how	B. why	C. when	D. where
4. Do you know	?
A. when will they arrive	B. they arrive
C. when they will arrive	D. will they arrive
5. The report does not say	to carry out that project.
A. how it cost	B. how long it cost	C. how does it cost	D. how much it costs
6. Julia is going to get married is known to everyone working in this office.
A. Fact that	B. That	C. As a matter of fact D. Actually
7. I have asked him many times but he keeps refusing to say …………….. .
A. where does he live B. when he lives	C. where he lives	D. what he lives
8. Jean has become the richest man in the city makes his friends surprised.
A. If	B. That	C. How	D. What
9. Mary can manage to pay off her huge debt when it is due or not is still a big question.
A. Why	B. As	C. Whether	D. When
10. They still do not know	their car disappeared.
A. fact	B. how often	C. which	D. that
11. My mother wanted to know	for my new shirt.
A. color I wanted	B. which color I wanted
C. color did I want	D. what color did I want
12. Yoko asked us not to tell anyone	Tokyo for Singapore.
A. the reason did she leave	B. did she leave
C. why she left	D. where she left
13. Joan still cannot decide	to the party or not.
A. if she goes	B. whether she would go
C. if she would go	D. whether would she go

14. I wonder	to go to Ann’s wedding reception party.
A. when I should wear	B. what I should wear
C. what can I wear	D. what I wear
15. upset me was John took my car out without asking for my permission.
A. How	B. Who	C. What	D. When
16. What Kate hates most	people sometimes do not return things they borrow from her.
A. be	B. that	C. are	D. is that
17. [image: ]When I visited that island, I was surprised by	many people there couldn’t use English.
A. how	B. if	C. when	D. that
18. I can never understand why quite a few city dwellers have no ideas of …………….. .
A. that their neighbor	B. who are their neighbors
C. whose neighbor is	D. who their neighbors are
19. What bothers Lucy is that she does not know	she keeps forgetting things lately.
A. why	B. when	C. what	D. the fact that
20. If Mark keeps talking to his classmates like that he will not be able to hear	he will
sit for the exam.
A. what	B. when	C. which	D. Ø









[bookmark: _bookmark50][bookmark: _bookmark51][image: ]CHUYÊN ĐỀ 13: DANH TỪ & ĐẠI TỪ (NOUNS & PRONOUNS)

Cirle the best option to complete each sentence:
1. Hurry up! We’ve only got 	time
a. few	b. a few	c. little	d. much
2. Andy spent 	money at the supemarket
a. many	b. a lot of	c. a number	d. too
3. I am bored. I want to go 	tonight
a. nice somewhere	b. somewhere nice	c. nice place	d. a nice place
4. Close your eyes. I have 	for you
a. some	b. something	c. anything	d. one
5. I didn’t see 	in front of me, but I heard 	running behind me
a. no one/anyone	b. someone/no one	c. anyone/someone	d. anyone/no one
6. I’ve lost my keys. I can’t find them  	
a. anywhere	b. some where	c. everywhere	d. nowhere
7. I want 	milk today
a. a few	b. any	c. some	d. many
8. He’s always busy. He has 	time to relax
a. much	b. little	c. a little	d. plenty of
9. They had spent so 	time on gaining the independence.
a. much	b. many	c. a lot	d. very
10. I paid 	money for a new house
a. many	b. a few	c. few	d. a lot of
11. The dog bit 	on the leg
a. hers	b. her	c. she	d. he
12.  	are going camping over the weekend
a. We	b. us	c. our	d. He
13.  	father is a teacher
a. He	b. His	c. She	d. Him

14. Jack and Jill got engaged last week. When are 	going to get married?
a. them	b. they	c. their	d. we
15. He is looking for 	shoes
a. him	b. her	c. his	d. he



[bookmark: _bookmark52][bookmark: _bookmark53][image: ]CHUYÊN ĐỀ 14: MẠO TỪ (ARTICLES: A, AN, THE)

1. My mother goes to church in 	morning.
A. x	B. every	C. the	D. a
2. There are billions of stars in 	space.
A. a	B. an	C. x	D. the
3. He tried to park his car but 	space wasn’t big enough.
A. the	B. a	C. an	D. x
4. Can you turn off 	television, please?
A. the	B. a	C. an	D. x
5. We had 	meal in a restaurant.
A. a	B. an	C. the	D. x
6. Thank you. That was 	very nice lunch.
A. a	B. an	C. the	D.x
7.  	rose is my favourite color.
A. a	B. an	C. the	D. x
8. When was 	computer invented?
A. a	B. an	C. the	D. x
9. My daughter plays 	_ piano very well.
A. the	B. a	C. an	D. x
10. Mary loves 	flowers.
A. a	B. an	C. the	D. x
11. Mrs Lan went to 	school to meet her son’s daughter.
A. x	B. the	C. a	D. an
12. Sandra works at a big hospital. She’s 	.
A. nurse	B. a nurse	C. the nurse	D. an nurse
13. She works six days _ 	_ week.
A. in	B. for	C. a	D. x
14.  	is a star.

A. Sun	B. A sun	C. The sun	D. Suns
15. London is 	capital of England.
A. an	B. a	C. x	D. the
16. Are you going away next week? No, 	week after next.
A. a	B. the	C. some	D. x

17. We haven’t been to 	for years.
A. [image: ]cinema	B. the cinema	C. a cinema	D. any cinema
18. It took us quite a long time to get here. It was 	journey.
A. three hour	B. a three- hours	C. a three- hour	D. three- hours
19. If you live in 	foreign country, you should try and learn the language.
A. the	B. x	C. an	D. a
20. Did your train leave from 	?
A. the 8 Platform	B. an Platform 8	C. some Platform 8	D. Platform 8
21. I can’t work here. There’s so much 	.
A. noise	B. noises	C. the noise	D. a noise
22. Do you need 	?
A. an umbrella	B. a umbrella	C. umbrella	D. an umbrellas
23. I’ve seen 	good films recently.
A. a	B. the	C. some	D. an
24. I often watch 	television for two hours every night.
A. some	B. the	C. any	D. x
25. She went out without 	money.
A. any	B. an	C. a	D. x
26. Toshi speaks 	at home.
A. the Japanese	B. Japan	C. the Japan	D. Japanese
27. A man and a woman were standing outside my house. 	man looked English but I think 	woman was foreign.
A. the / a	B. a / the	C. a/ a	D. the / the
28. John sat on 	chair nearest 	door.
A. the / a	B. a / the	C. a /a	D. the / the
29. For breakfast I had 	_ sandwich and 	apple. The sandwich wasn’t very nice.
A. the / an	B. a / the	C. a / an	D. the / the
30. What is 	longest river in 	world?
A. the/ a	B. a / the	C. a / a	D. the / the
31. We live in 	big house in 	middle of the village.
A. a / a	B. a / the	C. the / the	D. the / a

32. I’m looking for 	job. Did Mary get 	job she applied for?
A. a / the	B. the / a	C. a/ a	D. the / the
33. Did 	police find 	person who stole your bicycle?
A. a /a	B. the / the	C. a / the	D. the / a
34. We went out for 	meal last night. 	restaurant we went to was excellent.
A. a/ A	B. the / The	C. a / The	D. the / A
35. As I was walking along the street, I saw 	$10 note on 	pavement.
A. [image: ]a/ a	B. the / the	C. a / the	D. the / a
36. The Soviet Uinon was 	first country to send a man into 	space.
A. the /the	B. x / x	C. x /the	D. the / x
37. Did you watch “Titanic” on 	television or at 	cinema?
A. the/ the	B. x / x	C. x / the	D. the / x
38. After 	lunch, we went for a walk by 	sea.
A. the / the	B. x/ x	C. x/ the	D. the / x
39. Peru is 	country in South America. 	capital is Lima.
A. a / A	B. a / The	C. the / The	D. the / A
40. I never listen to 	radio. In fact I haven’t got 	radio.
A. a /a	B. a / the	C. the / the	D. the / a









[bookmark: _bookmark54][bookmark: _bookmark55][image: ]CHUYÊN ĐỀ 16: SỰ HÒA HỢP CHỦ NGỮ - ĐỘNG TỪ (SUBJECT-VERB CONCORD)

Choose the best answer A, B, C or D:
1. Here	some accounts that you must check.
A. is	B. are	C. were	D. was
2. Mathematics	us with many aspects.
A. helps	B. help	C. have helped	D. helping
3. The United States	of about 160 nations.
A. consists	B. consist	C. consisting	D. have consisted
4. Neither you nor I	responsible for the bad result.
A. are	B. is	C. am	D. be
5. Ten thousand dollars	a large sum of money.
A. are	B. is	C. were	D. being
6. Both Jane and Mary, as well as John,	ready for the exam.
A. is	B. was	C. are	D. has been
7. Working for 12 hours a day	her very tired.
A. make	B. makes	C. making	D. have made
8. The number of the days in a week	seven.
A. is	B. was	C. are	D. were
9. What he told you	to be of no importance.
A. seems	B. seem	C. is seeming	D. has seemed
10. The quality of these recordings	not very good.
A. is	B. are	C. have	D. were
11. ………….. Julia	her sister are going to the party.
A. Both /and	B. Neither / nor	C. Either /or	D. Not only / but also
12. Tom’ family ………….. wondering whether there	anything that they can do
A. are/ are	B. is/ is	C. are/ is	D. is /are
13. The couple ………….. in Denver but	to Houston for the winters
A. lives/ go	B. lives/ goes	C. live/ go	D. live/ goes
14. Each nation ………….. its own culture, and our nation has	own culture, too
A. has/ its	B. have/ our	C. have/ its	D. has/ their
15. The Vietnamese people	a heroic people.

A. is	B. are	C. was	D. were
16. Miss White	her parents is going to pay a visit to the Great Wall.
A. and	B both	C. as well as	D. or
17. The Vietnamese	hard-working and brave.
A. is	B. are	C. be	D. being
18. A good deal of money	spent on the books.
A. have	B. has	C. have been	D. has been
19. [image: ]The manager or his secretary	to give you an interview.
A. is	B. are	C. were	D. have
20. Ninety percent of the work	been done.
A. is	B. are	C. has	D. have
21. Three-fifths of the police	in the school near the town.
A. has trained	B. have trained	C. has been trained D. have been trained
22. not only you but also he going to Japan?
A. Are	B. Is	C. Were	D. Was
23. Mumps	usually caught by children.
A. are	B. was	C. is	D. were
24. The cattle	in the field near my house.
A. is grazing	B. grazes	C. has grazed	D. are grazing
25. everybody ready to start now?
A. Are being	B. Is being	C. Is	D. Are
26. None of the butter in the fridge	good.
A. is being	B. is	C. have been	D. are
27. A pair of shoes	under the bed.
A. have been	B. are	C. are being	D. is
28. 200 tons of water	last month.
A. was used	B. had been used	C. were used	D. is used
29. In the hotel, the bread and butter	for breakfast.
A. is served	B. are served	C. serves	D. serve
30. were nice to me when I was in England.
A. The Brown’s	B. Brown’s	C. The Browns	D. Browns

Identify the one underlined word or phrase that must be changed in order to make the sentence correct.
31. Neither (A) his parents nor (B) his teacher are (C) satisfied with (D) his result when he was at high school.
32. Daisy was the only (A) one of (B) those girls that (C) get (D) the scholarship.
33. Working (A) provide (B) people with (C) personal satisfaction as well (D) as money.
34. Either (A) the doctor or the nurses takes (B) care of changing (C) the patients’ (D) bandages.
35. Every (A) student who majors (B) in English are (C) ready to participate in (D) the contest.

36. The guest of honour, along with his wife (A) and children, were (B) sitting at (C) the first table when (D) we had a party yesterday.
37. The (A) audience was (B) enjoying every (C) minute of the performance.(D)
38. The (A) loss of (B) her husband and two (C) of her sons were (D) too much for her.
39. David and (A) his brother was indicted yesterday (B) on (C) charges of grand (C) theft.
40. Current research (A) on AIDS, in spite of the best efforts (B) of hundreds of scientists, leave
(C) serious questions unanswered. (D)
[bookmark: _bookmark56][bookmark: _bookmark57][image: ]CHUYÊN ĐỀ 17: CÂU HỎI ĐUÔI (TAG-QUESTIONS)

I. Cirle the best option to complete each sentence:
1. She’s finished the course, 	?
a. isn’t she	b. doesn’t she	c. didn’t she	d. hasn’t she
2. Let’s go out for dinner, 	?
a. do we	b. don’t we	c. will we	d. shall we
3. You’ve never had a girlfriend before, 	_ you?
a. haven’t	b. have	c. had	d. hadn’t
4. You have tea for breakfast, 	you?
a. didn’t	b. haven’t	c. don’t	d. won’t
5. You stopped at the traffic lights, 	you?
a. don’t	b. do	c. did	d. didn’t
6. Many young people want to work for a humanitarian organization, 	?
a. doesn’t it	b. does it	c. didn’t they	d. don’t they
7. You haven’t met each other, 	?
a. have you	b. do you	c. did you	d. will you
8. John gave you the book yesterday, 	?
A did he	b. didn’t he	c. did John	d. didn’t it
9. You don’t know where she is, 	?
a. don’t you	b. do you	c. isn’t she	d. is she
10. You can speak English, 	?
a. can’t you	b. can you	c. do you	d. don’t you


II. Put a question tag on the end of these sentences:
1. You have heard about that, 	?
2. Nam did the work well, 	?
3. He didn’t have to speak to me, 	?

4. He won’t fall down, 	?
5. You wouldn’t  like the window open, 	?
6. He used to beat his wife, 	?
7. She came very late, 	?
8. Come and see me tomorrow, 	?
9. That’s the sort of thing you would do, 	?
10. [image: ]I’d better go, 	?
11. There’s an examination tomorrow, 	?
12. She’s been studying English for two years, 	?
13. You can’t play tennis today, 	?
14. It is surely sunny today, 	?
15. Beverly will be attending the university in September, 	?
16. I’m never called “Scholar”, 	?
17. No one has come here, 	?
18. Eveybody can learn how to swim, 	?
19. His family often have tea for breakfast, 	?
20. She never works on Sundays, 	?










[bookmark: _bookmark58][bookmark: _bookmark59][image: ]CHUYÊN ĐỀ 18: TÍNH TỪ & TRẠNG TỪ (ADJECTIVES & ADVERBS)

Cirle the best option to complete each sentence:
1. The baby 	as she played with her toys
a. laughed happy	b. happily laughs	c. laughed happily	d. happy laughed
2. Mary looks very  	
a. success	b. successful	c. successfully	d. succeeded
3. We 	for work
a. are never late	b. are late never	c. late are never	d. never are late
4. Nick sounded 	when I spoke to him on the phone
a. angily	b. nervously	c. angry	d. anger
5. Don’t go up that ladder. It doesn’t look  	
a. safely	b. safe	c. well	d. better
6. Do you feel 	before the examination?
a. nervous	b. badly	c. nervously	d. All are correct
7. She got so 	while watching the match on TV that she began shouting
a. exciting	b. excited	c. excitingly	d. excitedly
8. The film was so 	that I felt 	and asleep
a. bored/boring	b. boring/boring	c. boring/bored	d. bored/bored
9. The operation was 	and she got better quickly
a. successful	b. success	c. succeeding	d. succeeded
10. Fresh air is 	for our health
a. usefully	b. using	c. use	d. useful
11. I feel so 	and sleepy today because I worked late tonight
a. tiring	b. tire	c. tiredness	d. tired
12. Miss White sang very 	at my birthday party last night
a. beauty	b. beautify	c. beautifully	d. beautiful
13. The sick man still finds it 	to stand without support

a. comforting	b. discomfort	c. uncomfortable	d. comfortable
14. We thought the film was  	
a. very bored	b. much boring	c. very boring	d. much bored
15. Jane drives carefully but her sister drives  	
a. fastly	b. very fast	c. more quick	d. very quick
16. The way she said that made me  	
a. extreme angrily	b. angrily extreme	c. extremely angry	d. angry extremely
17. [image: ]It took us quite a long time to get here. It was 	journey
a. three hour	b. a three-hours	c. a three-hour	d. three hours
18. All this sunshine is quite  	
a. surprise	b. surprising	c. surprised	d. surprisingly
19. We felt 	when we lost
a. disappointedly	b. disappointing	c. disappoint	d. disappointed
20. She’s very 	_ about what to do
a. confused	b. confuse	c. confusing	d. confusedly
[bookmark: _bookmark60][bookmark: _bookmark61]CHUYÊN ĐỀ 19: SO SÁNH (COMPARISONS)

Choose the best option to complete the following sentences:
1. The town was nearer 	we thought it would be.
A. then	B. that	C. as	D. than
2. The economic conditions today are 	they were in the past.
A. much more good	B. much better than	C. much better	D. the best than
3. Peter is 	student in my class.
A. taller than	B. so tall as	C. the tallest	D. tallest
4. Jane is not 	her brother.
A. more intelligent as	B. intelligent as
C. so intelligent as	D. so intelligent that
5. He drives as 	his father does.
A. careful as	B. more carefully	C. the most careful	D. carefully as
6. I like English 	French.
A. than	B. more	C. less	D. better than
7. My car is 	yours.
A. more fast and economical than	B. more fast and more economical than
C. faster and economical as	D. faster and more economical than
8. Of the two sisters, Linda 	.

A. is beautiful	B. the most beautiful
C. is more beautiful	D. is so beautiful as
9. The 	accident in the history of the city occurred last night on the Freeway.
A. badest	B. most bad	C. worse	D. worst
10. He finished the test _ 	of all.
A. rapidly	B. the most rapidly	C. most rapidly	D. more rapidly
11. It’s becoming 	_ to find a job.
A. [image: ]more difficult and more	B. more and more difficult
C. most and more difficult	D. more difficult than
12.  	electricity you use, 	your bill will be.
A. the more / the higher	B. the most / the higher
C. the more / the high	D. more / higher
13. The rooms in the front are 	noisier than those in the back.
A. more	B. little	C. much	D. very
14. Of all the candidates, Mr. Hung is probably 	.
A. the less qualified	B. the qualified less
C. the most little qualified	D. the least qualified
15. The larger the drop of water, 	freezing temperature.
A. the higher its	B. its higher	C. higher than its	D. higher of its
16. Automobiles, airplanes, and buses use more energy per passenger 	.
A. trains do	B. as trains	C. as are trains	D. than trains do
17. A cat would be 	to look after 	a dog.
A. easy / than	B. easier / than
C. easy / to	D. the easiest / than
18. His job is 	as mine.
A. not so difficult	B. not that difficult
C. nor so difficult	D. not more difficult
19. This is 	man of all I’ve ever known.
A. best	B. better	C. good	D. the best
20. Yesterday I felt a little ill and today I feel 	.
A. more ill	B. most ill	C. worse	D. worst
21. Thoudsands of years ago giraffes had much 	necks than they have now.
A. short	B. shorter	C. less short	D. least short
22. Special airplane fares for tourists make travel 	than ever before.
A. less expensive and more attractive	B. less expensive but attractive
C. not only expensive and attractive	D. less expensive therefore attractive
23. Mary is 	in our class.

A. prettier	B. more pretty	C. most pretty	D. the prettiest
24. Jogging makes our health 	.

	A. more good
	B. better
	

	C. the more good
	D. the most good
	

	25. The winter is coming, it is getting 	.
	
	

	A. more cold	B. the most cold
	C. colder and colder
	D. the more cold


26. The problem seems to be 	.
A. [image: ]most serious	B. more serious than
C. more serious as	D. more and more serious
27. There are 	diseases being treated by laser beams.
A. more or less	B. more than	C. more and more	D. less than
28. The 	trend in the graph is the improvement in people’s living standard between 1990 and 2000.
A. second biggest	B. second bigger	C. twice big	D. twice bigger
29. A: It's a long way from Britain, isn't it? - B: Yes, but it isn't as 	as Hong Kong.
A. far	B. farther	C. farthest	D. further
30. This shirt is 	that one.
A. much far expensive than	B. as much expensive as
C. a bit less expensive	D. not nearly as expensive as
31. Peter’s step-mother is 	.
A. older 3 years than him	B. 3 years older than him
C. older than him 3 years	D. 3 years old than him
32. The hair of my mother is a lot longer than 	.
A. me	B. mine	C. I am	D. of me
33. The colour of my house is darker than 	.
A. her	B. her house
D. that of her	D. that of her house
34. My teacher has 	any of his students.
A. twice books than	B. twice as many books as
C. twice books as	D. as twice books as
35. His eldest sister can earn 	him.
A. 3 times more money than	B. 3 times as many money as
C. 3 times as much money as	D. more money 3 times than
36. He has just married to a girl who is 	him.
A. 3 years as old as	B. 3 years older than
C. older than 3 years	D. older 3 years than
37. We have 2 bedrooms; 	one is one the left of our house.

A. a bigger	B. the bigger	C. bigger	D. the biggest
38. Susan can’t bear her 	sister’s table manners.
A. older	B. oldest	C. elder	D. the eldest
39. The distance from my house to the university is farther than 	from my house to the city centre.
A. it	B. that	C. those	D. this
40. I have 3 close friends and Ann is 	one.
A. prettier	B. the prettier	C. prettiest	D. the prettiest
41. [image: ]Please cut my hair 	the style in this magazine.
A. the same length as	B. the same length like
C. the same long like	D. the same long as
42. No one else in the class plays the guitar 	_ John.
A. as well	B. as far as	C. so well as	D. as soon as



43. In Sweden, the number of computers is 	the figure for televisions.
A. almost as big as	B. almost the same as
C. almost many as	D. almost much as
44. We were disappointed as the film was 	than we expected.
A. entertaining	B.  most entertaining
C. less entertaining	D. more entertaining
45.  	other mammals, whales do not have a sense of smell.
A. Not alike	B. Unlike	C. Unlikely	D. Dislike
46. The stomach of a cow, 	that of other ruminants, is divided into four compartments.
A. likely	B. similar	C. same	D. like
47. The art of landscape architecture is 	that of architecture itself.
A. almost as old as	B. as almost old	C. almost as old than	D. old as almost
48. The Himalaya Mountains are the 	.
A. height of world extensive ranges	B. ranges of the most extensive
C. world’s most extensive ranges	D. more extensive ranges of the world
49.  	porpoises and dolphines, whales are mammals.
A. As	B. Also	C. Like	D. When
50. The Romans used central heating systems very much like 	.
A. those of today	B. today’s do
C. those they do	D. the systems which are now

Choose the underlined part among A, B, C or D that needs correcting.
1. Most (A) babies will grow up (B) to be (C) as cleverer (D) as their parents.
2. New York is (A) the larger (B) of (C) all American cities. (D)
3. The new models are (A) not only (B) less (C) expensive but also the more (D) efficient.
4. The more (A) they advertise,(B) the least (C) expensive things are.(D)
5. The problem is the more (A) serious because (B) there has been (C) no solution up to now.(D)

6. Nam plays (A) the (B) piano better than (C) I am.(D)
7. Minh can play (A) table tennis better (B) more than (C) I can. (D)
8. His father’s (A) health (B) gets (C) worst and worst.(D)
9. Not (A) everyone has realized (B) that the most largest (C) organ of the human body is (D) the skin.
10. The more fast (A) you drive, (B) the more dangerous (C) you get.(D)
11. I found (A) the conversation as most interesting (B) and (C) I was glad to practice (D) my English.
12. The (A) Caspian Sea, a salt lake, (B) is the largest (C) than any other lakes (D) in the world.
13. The (A) Mekong is one of (B) the longer (C) rivers in the world.(D)
14. Many (A) people believe that New York is (B) the most great (C) city in (D) America.
15. They asked (A) many questions, checked (C) the figures, and came up with (D) best (D) solution.
16. Louise is the more (A) capable of the (B) three girls who have (C) tried out for the part in the play. (D)



17. This telephone isn’t as cheap (A) the other one, (B) but it works much (C) better.(D)
18. The first (A) skill to learn (B) is how to write the more (C) important words, not whole (D) sentences.
19. It is certainly (A) true that the average (B) woman has (C) weaker muscles than that (D) of the average man.
20. In 1925, he joined (A) the advertising (B) department of Doubleday Page and Company, one of the most large (C) publishing houses (D) in New York.


Choose one sentence that best rewrites the sentence given.
1. They understand more than we do.
A. We don’t understand as much as they do.
B. We don’t understand anything at all.
C. They understand everything inside out.
D. They are the most intelligent of all.
2. It is much more difficult to speak English than to speak French.
A. To speak French is more difficult than to speak English.
B. To speak English is more difficult than to speak French.
C. Speaking English is more difficult than to speak French.
D. Speaking French is not as difficult as to speaking English.
3. My interview lasted longer than yours.
A. Your interview wasn’t as short as mine.

B. Your interview was as long as mine.
C. Your interview was shorter than mine.
D. Your interview was longer than mine.
4. When I was younger, I used to go climbing more than I do now.
A. Now I don’t go climbing anymore.
C. Now I don’t go climbing as much as I did.
B. I used to go climbing when I was younger.
[image: ]D. I don’t like going climbing any more.
5. Your coffee is not as good as mine.
A. My coffee is better than you.
B. My coffee is better than your.
C. My coffee is better than yours.
D. My coffee is more good than yours.



6. I can't cook as well as my mother does.
A. My mother can cook better than I can.
C. My mother can cook well than I can.
B. My mother can't cook better than I can.
D. I can cook better than my mother can.
7. Murder is the most serious of all crimes.
A. Murder is very serious.
C. Everyone is very afraid of murder.
B. No crime is more serious than murder.
D. Murder is the dangerous crime.
8. No one in this class is as tall as Richard.
A. Richard is the tallest in this class.
C. Richard is the most tall in this class.
B. Richard is taller than in this class.
D. Richard is more tall than in this class.
9. This is the best music I have ever heard.
A. I’ve never heard better music than this.
C. I’ve never heard so good music as this.
B. I’ve never heard such a good music as this.
D. This is the first time I’ve heard this good music.
10. We produce more food. It gets cheap.
A. The more food we produce, the cheaper it gets.

B. The most food we produce, the cheapest it gets.
C. The least food we produce, the less cheap it gets.
D. The most food we produce, the lest cheap it gets.






 (
CHUYÊN ĐỀ 20: GIỚI TỪ
(PREPOSITIONS)
Independent Prepositions:
She looks
 
so
 
great
 
her new
 
dress.
A.
 
in
B. with
C. at
D. for
 
present, scientists are trying to find out the most suitable
 
energy.
In
B.
 
On
C.
 
For
D. At
What do you
 
prefer
 
doing
 
your free
 
time?
in
B.
 
on
C. at
D.
 
from
Yuri
 
Gagarin
 
died
 
March 27, 1968 in a plane
 
crash.
at
B.
 
in
C. for
D. on
Sometimes Mr. Pike has to work
 
very
 
late
 
_ night to do some important
 
experiments.
)
A. on	B. at	C. in	D. for
6. Why don’t we stay 	home 	a change?
A. from/ as	B. at / with	C. at / for	D. at/ on
7. A horse is always mounted 	the left side.
A. on	B. to	C. from	D. at
8. What would you like to have 	lunch?
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A. at	B. in	C. for	D. of
9. Surgeons use lasers	miraculously accurate scalpels.
A. for	B. as	C. of	D. with
10. The Medical Center is close	the school.
A. to	B. at	C. next	D. from
11. There is a shop 	_ front 	my house.
A. at / in	B. out / next	C. in / of	D. of / in
12. [image: ]The summer is over. Pupils and students have to go 	to school on Monday.
A. back	B. on	C. through	D. into
13. I haven’t gone there 	ages.
A. with	B. in	C. for	D. of
14. Most college football games are played 	_ Saturdays.
A. at	B. in	C. with	D. on
15. Leaves turn color 	the autumn.
A. for	B. on	C. at	D. in
16. She’ll come home 	April.
A. on	B. in	C. at	D. for
17. The art museum is located next 	the museum of natural history on State Street.
A. to	B. for	C. on	D. with
18. Minh was born 	Ho Chi Minh city.
A. on	B.at	C.in	D. up
19. English is spoken in many countries all 	the world.
A. in	B. over	C. at	D. from
20.  	many areas of the world, wars have made lives more miserable.
A. on	B. from	C. in	D. at
21. When we arrived 	the station, the last train had just gone.
A. in	B. at	C. for	D. from
22. Approaching 	the village, we saw the village common in the distance.
A. at	B. in	C. to	D. x
23. The pop singer has always received a large number of letters 	her fans.
A. of	B. from	C. to	D. on
24. Peter, together 	his wife, paid us a visit last week.
A. of	B. with	C. along	D. in
25. I’m so happy to hear from Mary because I haven’t seen her 	last year.
A. for	B. on	C. since	D. A and B
26. Mary is the most beautiful girl 	the three sisters.
A. in	B. of	C. with	D. on
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27. You cannot do well two jobs	the same time.

A. in	B. at	C. on	D. for
28. The assignment must be submitted	the end 	the week.

A. from / of	B. at/ of	C. from/ to	D. in/ of
29. If someone knocks 	the door 	night, don’t open it.
A. on / at	B. at / at	C. up / in	D. at / on
30. Did you hear the news 	TV or read it 	the newspaper?
A. [image: ]at / on	B. on / in	C. in / in	D. for / on
31. The bus was late this morning, which is unusual. It’s usually 	time.
A. in	B. on	C. with	D. among
32. His illness got worse and worse. 	the end, he had got into hospital for an operation.
A. For	B. By	C. At	D. In
33. Did you come here _ 	car or 	foot?
A. on/by	B. by/on	C. in/by	D. into/on

34. What time did you arrive 	the station?
A. in	B. at	C. on	D. to
35. I think I’d like to work 	a farm.
A. in	B. on	C. above	D. under
36. We stopped 	a pretty village on the way to London.
A. below	B. in	C. towards	D. at
37. It was a lovely day. There wasn’t a cloud 	the sky.
A. at	B. above	C. from	D. in
38. It can be dangerous when children play football 	the street.
A. on	B. at	C. in	D. for
39. Tell me 	Friday whether or not you can come to the party.
A. by	B. until	C. till	D. in
40. I was tired this morning, so I stayed in bed 	half past ten.
A. by	B. at	C. until	D. for
41. Ann is going away _ 	a week in September.
A. for	B. since	C. as	D. like
42. Robert suddenly began to feel ill 	the examination.
A. out	B. during	C. up	D. about
43. It sounds 	a baby crying.
A. since	B. as	C. like	D. to
44. He took his girl friend 	to dinner 	her birthday.
A. off / on	B. out / to	C. with / on	D. out / on

45. Drug addiction is a growing problem particularly 	young people.
A. between	B. among	C. behind	D. inside
46. He will not be coming 	the meeting because he has too many papers to grade.
A. to	B. two	C. too	D. in
47. They talked to each other when they were 	the trains.
A. in	B. on	C. by	D. out of
48. They were playing football 	4 p.m. to 6 p.m. yesterday.
A. from	B. within	C. between	D. out of
49. Noone could see the little boy was swimming 	the river.
A. in	B. on	C. under	D. below
50. Children	16 years old can’t buy alcoholic drinks in Britain.
A. at	B. of	C. below	D. under




Verb + Preposition(s)


1. I sometimes think	my schooldays when I felt the happiest.
A. on	B. over	C. at	D. of
2. True friendship should be based 	understanding each other and faithfulness.
A. out	B. on	C. at	D. in
3. My father took an interest in collecting stamps. He had a valuable stamp collection.
A. up	B. on	C. off	D. over
4. On my birthday, before I blew 	the candles, I had prayed for my future and my family.
A. on	B. out	C. in	D. at
5. He threw stones 	his attackers, trying to drive them 	.
A. to / out	B. for / up	C. at / away	D. at / up
6. Mai graduated 	the University of Education.
A. from	B. at	C. in	D. for
7. We are here  to provide you 	the best service possible.
A. of	B. with	C. to	D. for
8. Lan doesn’t spend much money 	clothes.
A. over	B. at	C. on	D. with
9. They are talking 	one another 	their last trip.
A. with/ about	B. with/ on	C. to/ about	D. A and B
10. You are old enough to live 	yourself, you should not depend 	parents so much.
A. in/ in	B. by / on	C. by / with	D. of/ to

11. Many people believe that natural resources will never be used  	
A. out	B. up	C. of	D. away
12. Pupils and students enrich the mind 	knowledge they get from class.
A. without	B. for	C. with	D. from
13. The government invested a great deal of money in irrigation to protect fields 	drought.
A. out	B. about	C. from	D. off
14. Drivers should slow 	on this road because it is slippery after rains.
A. [image: ]on	B. down	C. up	D. to
15. Before you light 	a cigarette, remember to ask for permission.
A. up	B. down	C. on	D. off
16. An umbrella is what I need now, it’s raining. I’ll give it 	tomorrow.
A. up	B. away	C. back	D. over
17. If you don’t know the meaning of the word, you should look it 	in the dictionary.
A. out	B. in	C. up	D. on

18. She has tried 	several shoes but she can’t find suitable ones.
A. at	B. in	C. out	D. on
19. The party will begin at 7 o’clock and I’ll pick you 	at 6: 30.
A. on	B. up	C. away	D. of
20. I come 	an ancient city, sometimes referred 	as the Athens of the North.
A. on / as	B. up / to	C. over / to	D. from /
to
21. She keeps 	complaining 	the weather.
A. in / of	B. on / about	C. out / about	D. on / in
22. Some pessimistic persons think that the world’s resources will run 	in some day.
A. off	B. of	C. out	D. on
23. We don’t have time to think it 	.
A. on	B. up	C. out	D. over
24. I object 	being kept waiting. Why can’t you be 	time?
A. at / in	B. for / in	C. to / on	D. at / on
25. Nguyen Du devoted all his lifetime 	writing.
A. for	B. to	C. in	D. from
26. A sign warned motorists 	dangers.
A. of	B. for	C. about	D. A and C
27. They translated the letter 	French.
A. for	B. with	C. into	D. about
28. Thank you very much 	what you have done for me.

A. of	B. up	C. for	D. about
29. Do you belong 	_ any clubs or organisations?
A. on	B. to	C. for	D. up
30. We should concentrate 	solving this problem before we discuss the other ones.
A. on	B. in	C. to	D. at
31. Most essays consist 	an introduction, a body and a conclusion.
A. in	B. of	C. about	D. with
32. [image: ]People want friends they can rely 	.
A. up	B. of	C. in	D. on
33. The accident resulted 	several minor injuries.
A. on	B. in	C. of	D. at
34. William insists 	getting up early, even on weekens.
A. on	B. to	C. toward	D. for
35. Many companies participated 	the trade fair.
A. for	B. in	C. to	D. up
36. The police blamed the mother 	neglecting her child.
A. to	B. for	C. with	D. of
37. She returned 	China after spending much time abroad.
A. in	B. from	C. to	D. at
38. Tom has tried hard to keep pace 	his classmates.
A. to	B. with	C. at	D. for
39. I have lost touch 	Huong for 2 years.
A. with	B. of	C. from	D. to
40. Pay attention 	all the traffic sign when you are travelling in the street.
A. of	B. to	C. for	D. with
41. Have you taken notice 	the “Stop” sign?
A. at	B. to	C. from	D. of
42. She always takes good care 	her children.
A. for	B. in	C. of	D. with
43. We all know how wonderful you are. There’s no need to show 	.
A. up	B. off	C. down	D. forward
44. I arranged to meet Jim after work last night but he didn’t turn 	.
A. off	B. up	C. on	D. down
45. Be careful on that horse. Don’t fall	.
A. into	B. against	C. behind	D. off
46. A stone fell on my head and knocked me	. I was unconscious for half an hour.
A. with	B. up	C. off	D. out

47. There was a $20 note lying on the pavement, so I picked it 	.
A. in	B. at	C. up	D. below
48. Sorry I’m late. The car broke 	on the way here.
A. over	B. about	C. down	D. round
49. “What shall I do with these old newspapers?” “Throw them 	”
A. away	B. along	C. off	D. down
50. Everybody has been warned 	the dangers of smoking.
A. [image: ]into	B. against	C. to	D. from
51. He was found guilty and sentenced 	six months’imprisonment.
A. about	B. of	C. to	D. back
52. I’ve always regarded you 	one of my best friends.
A. as	B. like	C. up	D. with
53. I prefer tea 	coffee.
A. about	B. from	C. to	D. in

54. This house reminds me 	the one I lived in when I was a child.
A. about	B. to	C. against	D. of
55. Three students were accused 	_ cheating in the examination.
A. on	B. off	C. with	D. of
56. I wrote to the company to ask them 	more information about the job.
A. for	B. in	C. along	D. forward
57. Three men have been arrested and charged 	robbery.
A. into	B. with	C. about	D. up
58. When I heard he had passed his examination, I phoned him to congratulate him 	his success.
A. back	B. over	C. on	D. with
59. Cut the meat 	small pieces before frying it.
A. into	B. off	C. about	D. along
60. I haven’t seen her since she left home	work this morning.
A. from	B. to	C. during	D. for
61. I’m not going out yet. I’m waiting 	the rain to stop.
A. for	B. away	C. from	D. up
62. Sorry I haven’t written 	you for such a long time.
A. to	B. into	C. for	D. round
63. What happened	the gold watch you used to have?
A. with	B. against	C. for	D. to
64. I look stupid with this haircut. Everyone will laugh 	me.

A. in	B. at	C. into	D. away
65. George’s salary is very low. It isn’t enough to live 	.
A. about	B. round	C. on	D. down
66. I’ve lost my keys. Can you help me look 	them?
A. up	B. after	C. for	D. into
67. I believe 	saying what I think.
A. on	B. in	C. with	D. for
68. [image: ]When I realized I was wrong, I apologized to him 	my mistake.
A. at	B. for	C. up	D. before
69. Would you care 	_ a cup of coffee?
A. for	B. about	C. of	D. with
70. There was an accident this morning. A bus collided 	a car.
A. from	B. with	C. onto	D. at



Adjective + Preposition(s)


71. Why were you cruel 	Ann?
A. to	B. of	C. under	D. up
72. Do you wash your hands all the time because you are afraid 	germs?
A. in	B. of	C. about	D. for
73. We are sure to pass the exam. We feel sure 	it.
A. to	B. for	C. in	D. of
74. We can describe someone who is fond 	sport as sporty.
A. of	B. in	C. on	D. with
75. I do not want to listen to you. I am tired 	_ your criticisms.
A. with	B. for	C. of	D. in
76. Mary can play the piano well and is very good 	singing.
A. for	B. out	C. at	D. with
77. It is quite important _ 	me to get on and drink
A. with	B. over	C. to	D. for
78. His computer is not capable 	running this software.
A. to	B. on	C. of	D. about
79. She was very surprised 	the grade she received.
A. on	B. of	C. at	D. about
80. Blue grass music is somewhat different 	other types of country music
A. to	B. from	C. with	D. upon

81. I’m not familiar 	_ that song.
A. to	B. with	C. of	D. on
82. Nowadays, most of young people are involved 	learnirng English.
A. of	B. with	C. along	D. in
83. Are you interested 	learning English?
A. of	B. with	C. along	D. in
84. He is very sucesssful 	his job.
A. [image: ]for	B. with	C. in	D. of
85. When Mr. Pike was young, he was keen 	_ playing football.
A. of	B. on	C. at	D. in
86. If you earn a good salary, you can be independent 	your parents.
A. of	B. for	C. from	D. away
87. I will be responsible 	what I do.
A. with	B. for	C. from	D. on

88. Farmers get rid 	weeds by spraying.
A. off	B. of	C. out	D. away
89. It’s very kind 	you to offer us a lovely dinner.
A. of	B. from	C. for	D. to
90. Let’s get acquainted 	the newcomer.
A. to	B. of	C. with	D. about
91. You aren’t aware 	the time, are you?  You are always late 	work.
A. of / for	B. for / of	C. on / at	D. on / for
92. Everything is available 	the operation.
A. of	B. on	C. from	D. for
93. Your hairstyle is quite similar 	me.
A. from	B. with	C. of	D. to
94. Since she graduated, Anne has no longer been dependent 	her parents for financial support.
A. to	B. on	C. upon	D. B and C
95. Catherine became accustomed 	spicy foods when she was traveling.
A. to	B. on	C. for	D. about
96. Washington state is famous 	its apples.
A. in	B. for	C. of	D. with
97. Water is essential 	all life.
A. on	B. for	C. in	D. with
98. Table salt is composed 	two elements, sodium and chlorine.

A. to	B. around	C. of	D. for
99. House cats are distantly related 	lions and tigers.
A. in	B. to	C. of	D. about
100. Is this type of soil suitable 	growing tomatoes?
A. for	B. about	C. in	D. at
101. If you are not satisfied 	your essay, then I suggest that you rewrite it.
A. to	B. on	C. with	D. about
102. [image: ]My brother was married 	one of the most famous actresses.
A. to	B. up	C. with	D. about
103.  	general, I found zoology to be the easier subject than botany.
A. On	B. In	C. At	D. With
104. I feel sorry 	Bob. He has no friends and no money.
A. with	B. about	C. for	D. by
105. I’m sorry 	the noise last night. We’re having a party.
A. with	B. about	C. for	D. by
106. I wasn’t very impressed 	the film.
A. back	B. up	C. by	D. through
107. The letter I wrote was full 	mistakes.
A. with	B. about	C. of	D. out
108. I’m a bit short 	money. Can you lend me some?
A. at	B. over	C. of	D. down
109. I was amazed 	her knowledge of French Literature.
A. by	B. about	C. of	D. off
110. He is excellent 	playing the flute.
A. at	B. over	C. to	D. behind
111. Why are you always so jealous 	other people?
A. on	B. of	C. in	D. below
112. He was proud 	himself for not giving up.
A. of	B. during	C. after	D. under
113. Are you excited 	going on holiday next week?
A. into	B. about	C. above	D. over
114. You get fed up 	_ doing the same thing every day.
A. between	B. up	C. against	D. with
115. It’s silly 	you to go out without a coat. You’ll catch cold.
A. to	B. of	C. since	D. by
116. She was furious with me 	not attending her birthday party.
A. for	B. about	C. at	D. on

117. Teenagers can become addicted 	social networking if they can’t control the time they spend online.
A. of	B. for	C. to	D. in
118. Where is Jimmy? - He is at work. He is busy 	his monthly report.
A. for	B. about	C. through	D. with
119. I believe that he was concerned 	all those matters which his wife mentioned.
A. with	B. over	C. upon	D. above
120. [image: ]Be considerate 	his/her feelings and sorrows!
A. on	B. with	C. up	D. of

Noun + Preposition(s)/ Preposition(n) + Noun
121. We met 	accident at the airport.
A. in	B. into	C. at	D. by
122. Have you ever been 	love with anyone?
A. with	B. to	C. back	D. in
123. Look! That car is 	fire.
A. at	B. on	C. against	D. above
124. Tom has gone to France 	holiday.
A. on	B. over	C. for	D. down
125. There is a close relationship 	them.
A. towards	B. between	C. to	D. above
126. His attitude 	the job is very negative.
A. up	B. towards	C. down	D. out
127. I was surprised at his reaction 	what I said.
A. to	B. between	C. about	D. on
128. The train was late but no one knew the reason 	the delay.
A. in	B. at	C. for	D. off
129. There is an increase 	inflation in our country.
A. on	B. up	C. in	D. under
130. There was a huge decline 	the number of panda.
A. in	B. to	C. in	D. out
131. The advantage 	_ living alone is that you can do what you like.
A. of	B. upon	C. at	D. from
132. The accident was fault, so I paid for the damage 	the other car.
A. to	B. along	C. into	D. between
133. Mary was 	a hurry to go so he did not stop to greet me.
A. in	B. over	C. with	D. at
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134.  	the whole, I enjoy the movie.
A. On	B. In	C. At	D. Up
135. I have no interest 	playing chess.
A. at	B. from	C. of	D. in
136. Before you decide to choose a job, you ought to take all the factors 	consideration.
A. into	B. at	C. of	D. among
137. If you don’t want to get 	trouble again, get 	early and go to work 	time.
A. [image: ]into/ up/ in	B. in/ up / on	C. on/ away/ by	D. on/ up/ with
138. Pollution has bad effect 	our life.
A. of	B. to	C. with	D. on
139. The woman was pale and weak because of the lack 	fresh air.
A. on	B. for	C. of	D. in
140. Teacher, are we expected to learn all the new words 	heart?
A. in	B. at	C. by	D. to

141. The issue 	question is more complex than you think.
A. in	B. from	C. on	D. at
142.  	conclusion, the death of local languages is an alarming development.
A. For	B. Of	C. To	D. In
143.  	some estimates, 80% of the world’s languages may vanish within the next centuries.
A. In	B. By	C. From	D. With
144. Minority communities, 	instance, Aboriginal peoples, account for most of the world’s languages.
A. with	B. on	C. for	D. of
145. Peter tried his best and passed the driving test 	the first attempt.
A. at	B. in	C. on	D. for
146. With greatly increased workloads, everyone is 	pressure now.
A. under	B. above	C. upon	D. out of
147. Tommy left high school 	the age 	seventeen.
A. at / of	B. in / for	C. on / with	D. of / in
148. You can meet Mr. Pike, who is 	behalf 	the university to solve the problems of foreign students.
A. on / of	B. in / for	C. with / at	D. for / at
149. These are requirements 	those who want to become a pharmacist.
A. of	B. in	C. about	D. for
150. Good preparations _ 	your job interview is a must.
A. with	B. upon	C. in	D. for
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[bookmark: _bookmark64][bookmark: _bookmark65]CHUYÊN ĐỀ 21: ĐỘNG TỪ CỤM (PHRASAL VERBS)

1. Do you want to stop in this town, or shall we 	?
A. turn on	B. turn off	C. go on	D. look after
2. [image: ]Who will 	the children while you go out to work?
A. look for	B. look up	C. look after	D. look at
3. Please 	the light, it’s getting dark here.
A. turn on	B. turn off	C. turn over	D. turn into
4. There is an inflation. The prices 	.
A. are going on	B. are going down	C. are going over	D. are going up
5. Remember to 	your shoes when you are in a Japanese house.
A. take care	B. take on	C. take over	D. take off
6. You can 	the new words in the dictionary.
A. look for	B. look after	C. look up	D. look at
7. It’s cold outside. 	your coat.
A. Put on	B. Put down	C. Put off	D. Put into
8. If you want to be healthy, you should 		your bad habits in your lifestyles. A give up	B call off	C break down	D get over
9. Bill seems unhappy in his job because he doesn’t get 	his boss.
A. up to	B. on for	C. on with	D. in with
10. Why do they 	talking about money all the time?
A. keep on	B. give up	C. take after	D. stop by
11. When the tenants failed to pay their bill, the authorities decided to     _ 	the gas supply.
A. cut down	B. cut out	C. cut off	D. cut up
12. You go on ahead and then I’ll catch 	you.
A. along with	B. forward to	C. up with	D. on to
13. I was born in Scotland, but I 	in Northern Ireland.
A. grew up	B. raised	C. brought up	D. rose
14. They are appealing _	local business for sponsorship money.
A. in	B. at	C. on	D. to
15. The Red Cross is aimed	providing medical aid and other help to victims.
A. in	B. at	C. to	D. for
16. WHO’s main activities are carrying 	research on medical development and improving health care.
A. out	B. in	C. for	D. of

17. Do you agree that a happy marriage should be based 	love?
A. to	B. on	C. with	D. about
18. The bomb went 	with a loud bang which could be heard all over the town.
A. out	B. off	C. after	D. on
19. Whenever the problems come 	, we discussed them frankly and solved them quickly.
A. up	B. for	C. out	D. on
20. [image: ]The national curriculum is made 	of the following subjects: English, Maths, Chemistry and so on.
A. from	B. on	C. up	D. in
21. “To give someone a ring” is to 	.
A. call him up	B. marry him	C. admire him	D. pick him up
22. Because of heavy rain, the game was 	for a few days.
A. taken out	B. put off	C. set up	D. gotten away
23. I do not use those things any more. You can _ 	them away.
A. get	B. fall	C throw	D. make
24. They were late for work because their car 	down.
A. got	B. put	C. cut	D. broke
25. At the station, we often see the sign “ 	_ for pickpockets”.
A. Watch on	B. Watch out	C. Watch up	D. Watch at
26. UNESCO 	United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
A. stands for	B. brings about	C. takes after	D. gets across
27. You can look 	these new words in the dictionary if you don't know their meanings.
A. up	B. after	C. for	D. out
28. As you’ve arrived late, you’ll have to 	the time you’ve lost.
A. do up for	B. make up to	C. make up for	D. do up to
29. She tried to set 	a few minutes each day for her exercises.
A. down	B. in	C. aside	D. about
30. We 	on our close friend on the way here. That's why we are a bit late.
A. visited	B. dropped in	C. paid a visit	D. came across
31. It was so foggy that the drivers couldn't 	the traffic signs.
A. make out	B. break out	C. keep out	D. take out
32. You know I’ll always stand 	you if you are in trouble.
A. by	B. with	C. for	D. for
33. In public places, you should ask everyone for permission before you 	a cigarette.
A. turn up	B. put out	C. light up	D. put up
34. The reporter announced solemnly that the President had 	in his sleep.

A. passed away	B. died away	C. passed out	D. dropped off
35. The forecast has revealed that the world’s reserves of fossil fuel will have 	by 2025.
A. caught up	B. run out	C. taken over	D. used off
36. The students were slow to catch 	but gradually they began to understand.
A. in	B. on	C. away	D. out
37. Her dad's short but her mum's really tall. With those long legs, she certainly 	her mother.
A. takes after	B. look after	C. see off	D. go after
38. When she was young, she 	her parents. They were very good models for her.
A. looked for	B. looked up to	C. looked into	D. looked up
39. When I	my childhood, I remember lots of laughter and a few tears too.
A. look for	B. gave in	C. put off	D. look back on
40. The boss really	for being late for the second time this week.
A. told me off	B. saw me off	C. took me away	D. told me apart
41. I’ll 	tomorrow, so I can drive you to the airport.
A. set you off	B. brought up you	C. grew up	D. see you off
42. Last month 	so quickly. I can't believe it is nearly your birthday!
A. went over	B. went ahead	C. went after	D. went by
43. House prices will continue to 	next year because there are many plans for housing.
A. rise up	B. set up	C. go down	D. turn out
44. Helen 	flu at Christmas.
A. went down with	B. turned up	C. came round	D. ran off
45. Before you hand in your essay, 	it and try to spot any spelling mistakes.
A. look back	B. go over	C. get over	D. turn back
46. Even though he was tired, he 	his work
A. gave up	B. gave in	C. carried out	D. carried on with
47. I'm 	to meeting you .Never refuse my invitation.
A. going	B. taking	C. looking forward	D. moving
48. I need to 	the kitchen before I start making the dinner.
A. sweep up	B. tidy up	C. move up	D. come up
49. He 	stamp collecting only a few months ago and already has more than 400 stamps.
A. starts up	B. begin up	C. make up	D. took up
50. Don't panic. There's still time to buy her a present. 	!
A. Calm down	B. sit down	C. put down	D. came down with
51. The doctor says I need to 	on the amount of coffee I drink.
A. cut down	B. cut off	C. put down	D. ask about
52. They 	for the job. I was really disappointed not to get it.
A. see me off	B. pick me up	C. turned me down	D. put me back

53. She found out that he had been 	her for 3 years.
A. closing   down	B. breaking up	C. making up	D. cheating on
54. I am too young to 	. I want to travel around the world before I get married.
A. settle down	B. sitdown	C. look back	D. take off
55. We had to 	a lot of forms to get a loan from the bank.
A. put in	B. get in	C. come in	D. fill in
56. I bought this skirt without 	. I hope it's OK.
A. cutting it off	B. wearing in	C. trying it on	D. asking it for
57. The driver skidded and 	a dog.
A. ran	B. ran in to	C. ran after	D. ran over
58. I’m sorry, sir. But you’ve already worn this dress. That’s why we can’t
 	it 	.
A. take/ back	B. take /after	C. take/ in	D. take/ again
59. Are you telling the truth? Or are you 	this story.
A. making	B. making up	C. making for	D. doing
60. He fainted but 	again after we opened a window and got some fresh air into the room.
A. came round	B. gets up	C. cut down	D. take/ again
61. I really need to go on a diet. I 	_weight over the holidays.
A. cut out	B. put on	C. cut down	D. cut back
62. The fish wasn't cooked properly. And as soon as she ate it, she 	.
A. brought it in	B. brought it off
C. brought iton	D. brought it up
63. The room was so hot and stuffy that he 	.
A. passed off	B. passed out	C. passed on	D. passed away
64. He's not her usual type, but she 	after dating for a couple of months.
A. fell down him	B. fell for him	C. fell in him	D. fell out him
65. They 	their children 	to be polite and to respect older people.
A. brought - down	B. brought - up	C. brought - about	D. brought - back
66. I hope this headache 	soon.
A. goes out	B. comes away	C. wears off	D. passes away
67. Just before closing, the barman asked the customers to drink 	.
A. down	B. up	C. out	D. on
68. The car is old but reliable; so far it hasn’t let me 	.
A. in	B. down	C. up	D. through
69. While Tom Spinkler was traveling along Wagon Wheel Road in Big Cypress Swamp in South Florida, he 	a young Florida cottonmouth snake.

A. carried out	B. came across	C. handed over	D. squeezed in
70. Silence 	the theatre as the audience awaited the opening curtain with expectation and excitement.
A. dropped out of	B. fell in with	C. hang over	D. came between
71. People from both East and West Germany started 	the Berlin Wall
 	 on 9 November 1989.
A. cutting/ off	B. jumping/ on	C. knocking/ down	D. turning/ down
72. [image: ]In all social systems, there is a minority group which is looked 	by others in that culture and kept 	of mainstream society.
A. through/ back	B. down on/ out	C. back on/ up	D. out for/ down
73. My mother always told me that I should 	the things I believe in, regardless of how others perceive them.
A. put up with	B. get along with	C. come up to	D. stand up for
74. Although most of their teachers had difficulty 	them 	, their parents knew which twin was Rebecca and which was Bethany.
A. getting/ across	B. breaking/ up	C. telling/ apart	D. utting/ together
75. Before the children at the day care centre can have their snacks, they must 	all the crafts and toys 	in the plastic bins.
A. put/ away	B. break/ off	C. hand/ back	D. pack/ off
76. When he realized the police had spotted him, the man 	the exit as quickly as possible.
A. made off	B. made out	C. made for	D. made up
77. What chemical is this? It's 	a horrible smell.
A. giving over	B. giving off	C. giving down	D. giving up
78. If you run 	Steve, give him my best wishes.
A. over	B. up	C. into	D. to
79. Children love watching the firework 	on New Year’s Eve.
A. setting off	B. going off	C. putting through	D. taking off
80. Kids have to walk fast if they want to 	their parents on a stroll through the park.
A. keep with	B. keep up with	C. keep on to	D. keep over with
81. “Hello, is Bill there?” – “Yes, 	a minute, and I’ll get him.”
A. hang on	B. hang up	C. hold on	D. A and C are correct
82. He was so mean that he couldn’t bear to 	the smallest sum of money for the charity.
A. part with	B. pay off	C. give in	D. let out
83. The forecast has revealed that the world’s reserves of fossil fuel will have 	by 2025.
A. caught up	B. run out	C. taken over	D. used off
84. We 	with a swim in the lake.
A. got out	B. took up	C. cooled off	D. gave in
85. Armed Terrorists are reported to have 	the Embassy.

A. taken up	B. taken to	C. taken into	D. taken over
86. Blow 	the candles on the cake before you cut it.
A. out	B. away	C. off	D. up
87. It is essential that household chores should be divided 	family members.
A. up among	B. among	C. into	D. for
88. Because I’ve been ill and away from school, I’ve fallen 	with my work.
A. for	B. behind	C. on	D. out
89. [image: ]Look 	this letter to see if there are any mistakes.
A. up	B. into	C. for	D. through
90. Paper is 	wood.
A. made by	B. made of	C. made from	D. made with
91. I’d like to apply 	the position of sales clerk you advertised in the Sunday newspaper.
A. for	B. to	C. with	D. in
92. I’m going 	for a few days so don’t send me any more work.
A. off	B. out	C. away	D. to
93. Everything is 	_ you. I cannot make 	my mind yet.
A. out off / on	B. up to / up	C. away from / for	D. on for / off
94. The explorers made a fire to 	off wild animals.
A. get	B. keep	C. take	D. go
95. She got 	her car to pick 	some wild flowers.
A. from / on	B. in / at	C. off / up	D. out / for
96. I have been trying to ring him up all day and I could not 	through.
A. get	B. take	C. look	D. hang
97. The stranger came 	me and asked, "Is there a post office near here?"
A. on to	B away from	C. out of	D. up to
98. I cannot believe Peter and Mary 	up last week. They have been married for almost fifteen years. I hope they get back together.
A. went	B. gave	C. looked	D. broke
99. It took us over twelve hours to hike over the mountain. By the time we got back to our campsite, I was completely 	out.
A. worn	B. went	C. put	D. knocked
100. I didn't get to see the end of that mystery movie on TV last night. How did it 	out?
A. go	B. make	C. bring	D. turn
101. The fact is, doctor, I just cannot 	this dreadful cough.
A. get down to	B.  get rid of	C.  get out of	D. get round to
102. The gunman told the victim to hand 	all his money.
A. out	B. over	C. in	D. off

103. Last night’s concert did not 	our expectations.
A. catch up with	B. come up to	C. stand in for	D. look up to
104. Learning English isn't so difficult once you _ 	it.
A. get on	B. get down to	C. get off	D. get down with
105. We’ll have to call the camping trip 	. It’s going to rain.
A. for	B. off	C. across	D. up
106. [image: ]Don't worry about trying to catch last train home, as we can 	you up for the night.
A. take	B. put	C. keep	D. set
107. Please 	and see us some time. You‘re always welcome.
A. come to	B. come about	C. come around	D. come away
108. As it was getting late, the boys decided to 	the campfire and crept into the sleeping bags.
A. put up	B. put off	C. put out	D. put on
109. His business is going so fast that he must take 	more workers.
A. up	B. over	C. on	D. out
110. She started the course two months ago but dropped 	after only one month.
A. back	B. out	C. off	D. in
111. Fiona decided not to 	the exam in December.
A. take on	B. go in for	C. get round to	D. make for
112. While talking with native English speakers, we can take 	new words and structures.
A. on	B. up	C. in	D. over
113. There was so much snow that our village was completely 	and food had to be brought in by helicopter.
A. gone out	B. let up	C. broken down	D. cut off
114. When Tet holiday comes, Vietnamese people often feel inclined to _ 	their houses.
A. do up	B. do in	C. do through	D. do over
115. When she died, she gave 	all her money to a charity for cats.
A. off	B. on	C. away	D. out
116. The government was finally 	by a minor scandal.
A. taken down	B. brought down	C. put back	D. pulled down
117. We all believe that a happy marriage should be 	mutual love.
A. based on	B. concerned with	C. confided in	D. obliged to
118. I didn't set	to start an argument, it just happened.
A. off	B. up	C. out	D. about
119. My mother told me to	for an electrician when her fan was out of order.
A. send	B. write	C. rent	D. turn
120. Too many factories dispose 	their waste by pumping it into rivers and the sea.

A. out	B. of	C. away	D. off
121. The whole village was 	in the bombing raids.
A. wiped out	B. put out	C. broken out	D. run out
122. He said he would contribute money, but later he 	of it.
A. backed down	B. backed out	C. turned away	D. backed away
123. Segolene Royal has decided to 	the presidency in the election that will take place next year.
A. come out	B. go up	C. run for	D. take in
124. [image: ]If I wear a long-sleeved shirt, I usually 	the sleeves.
A. put up	B. take up	C. roll up	D. get up
125. I'm 	money every week to buy a new sports jacket.
A. making for	B. getting over	C. putting aside	D. turning in
126. Please 	and see us some time. You ‘re always welcome.
A. come to	B. come about	C. come around	D. come away
127. If you need any support, you can rely on me to 	
A. set you down	B. face up to you	C. back you up	D. put you through
128. His car is getting unreliable. He thinks he’ll trade it 	for a new one.
A. away	B. in	C. off	D. up
129. “Could you put me 	Mr. Rogers, please?”
A. to	B. with	C. through to	D. in connection with
130. Although the weather is not so good, the match will 	.
A. go about	B. go ahead	C. go over	D. go along
131. The train was 	by a heavy snowfall.
A. held off	B. held out	C. held back	D. held up
132. I’m tired because I 	late last night.
A. stayed up	B. kept off	C. put out	D. brought up
133. Her latest bestseller 	last month.
A. came out	B. went out	C. pulled out	D. broke out
134. This species of African elephants is 	.
A. dying out	B. dying of	C. dying on	D. dying down
135. Don’t worry, we’ll try to 	the problems and find a solution for everyone.
A. carry on	B. make up	C. sort out	D. switch off
136. Tony was totally opposed but if you give him some time to think about what you said, I’m sure he will 	to your point of view.
A. come round	B. deal with	C. fit out	D. keep down
137. The rapid rise in the global population is not expected to start 	until past the middle of this century, by which time it will have reached 9 billion.
A. falling off	B. knocking down	C. looking over	D. passing out
138. I can’t believe she didn’t do anything for the company. I will 	and be in charge.

A. take over	B. take on	C. take up	D. take in
139. Family relationships later 	much greater significance in his life.
A. built up	B. took on	C. kept up	D. took up
140. I remember Alison as a spotty young girl but she’s turned 	a beautiful woman.
A. into	B. to	C. out	D. on
141. The old buildings in the city centre have been 	up to attract more tourists.
A. put	B. got	C. gone	D. done
142. [image: ]He led a very isolated life with nobody to turn 	in an emergency.
A. to	B. round	C. over	D. in
143. To get the correct answer, add this column of figures and then divide 	twelve.
A. of	B. with	C. by	D. from
144. In chemistry, a catalyst is used to speed 	_ a reaction.
A. out	B. in	C. on	D. up
145. Take the number 7 bus and get 	at Forest Road.
A. up	B. down	C. off	D. out of
146. I intended to go to the cinema, but I 	up at the youth club instead.
A. set	B. came	C. started	D. ended
147. Unless we 	the problem, many animals could become extinct.
A. face up to	B. look up to	C. turn up to	D. get up to
148. His greediness was 	to his often going hungry as a child.
A. set down	B. put back	C. turned to	D. put down
149. He fell 	his best friend over a girl they both liked.
A. made up	B. made do	C. made into	D. made over
150. Over the last few months garages 	the price of petrol three times.
A. have risen	B. have put up	C. raised	D. have gone up

[bookmark: _bookmark66][bookmark: _bookmark67]CHUYÊN ĐỀ 22: THÀNH NGỮ & TỤC NGỮ (IDIOMS & PROVERBS)

1. Now that they have read it in 	, they believe me.
A. white and black	B. black and white	C. red and blue	D. blue and red
2. My 	were very kind to me when I was seriously ill.
A. heart and soul	B. rank and file	C. flesh and blood	D. by and large
3. I couldn’t believe that they were brothers. They were as different as 	.
A. Mars from Jupiter	B. dogs and cats	C. chalk from cheese	D. milk from honey
4.  	, Americans eat a light breakfast. They usually don’t eat a lot of food in the morning.
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A. Pros and cons	B. By and large	C. Odds and ends	D. Fair and square
5. There are certain members in the party who will stand by their leader through thick and thin.
A. whatever the times	B. whatever the climate
C. whatever the day	D. whatever the difficulties
6. Was she going anywhere or was she at a loose end?
A. doing nothing particularly	B. doing something special
C. doing lots of lazy things	D. doing many casual things
7. [image: ]I’d give my right arm if I could get tickets for that concert.
A. do absolutely anything	B. do something dangerous
C. do something stupid	D. do what you want
8. I just took it 	that he’d always be available.
A. for granted	B. into consideration  C. easy	D. into account
9. Laura had a blazing 	with Eddie and stormed out of the house.
A. gossip	B. chat	C. word	D. row
10. The entry test is bound to sort out the sheep from the 	.
A. wolves	B. lambs	C. pigs	D. goats
11. The early bird catches the 	.

	A. sun
	B. fresh air
	C. water
	D. worms

	12. Which phrase is odd out?
	
	
	

	A. To kick the bucket
	
	B. To pass away
	

	C. To bite the dust
	
	D. To touch wood
	


13. I’ll remember his name in a moment. It’s 	.
A. tongue in cheek	B. out of the question
C. down in the mouth	D. on the tip of my tongue



14. – “Can we stop for a snack on the way home?”
- “Sorry, it’s 	”
A. out of a molehill	B. out of matter
C. out of the question	D. under the way
15. A rolling 	gathers no moss.
A. snowball	B. pin	C. stone	D. wheel
16. It’s no use crying over spilt 	.
A. blood	B. wine	C. water	D. milk
17. Nothing venture, nothing 	.
A. gain	B. achieve	C. catch	D. win
18. Make hay while the sun 	.
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A. rises	B. sets	C. goes up	D. shines
19. Many 	make light work.
A. people	B. hands	C. heads	D. groups
20. If you’re going to see the headmaster today, 	. She’s in a really foul mood.
A. take the biscuit	B. pull her leg	C. watch your step	D. get your own back
21. “The suitcase isn’t too heavy, is it?” – “No, it’s as light as 	”
A. dust	B. lightning	C. a feather	D. a fish
22. [image: ]Julie wasn’t at band practice today. She’s been under the weather lately.
A. changable	B. changed her plan	C. a little sick	D. busy
23. He drives me to the edge because he never stops talking.
A. irritates me	B. steers me	C. moves me	D. frightens me
24. I accidentally 	_ Mike when I was crossing a street downtown yesterday.
A. kept an eye on	B. lost touch with	C. paid attention to	D. caught sight of
25. After her illness, Maria had to work hard to 	her classmates.
A. catch sight of	B. keep pace with	C. get in touch with	D. make allowance for
26. Ask David to give you a hand moving the furniture. He’s as strong as _ 	.
A. an elephant	B. a mountain	C. a gorilla	D. a horse
27. I don’t like to ask people for help as a rule but I wonder if you could 	me a favour.
A. make	B. do	C. find	D. pick
28. A good stereo system doesn’t have to cost 	and 	. You can find one for a reasonable price.
A. an arm … a leg	B. a hand … a leg	C. a finger … a toe	D. a hand … a foot
29. I’ll give this plant some water. The soil’s as dry 	.
A. as a bone	B. as rice	C. as hair	D. as wood
30. The company may lose some money now, but in the _ 	, this is good investment.
A. long hours	B. long period	C. long time	D. long run

31. - “I’m tired of the same old routine.”
- “I know how you feel. I get tired of doing the same things 	”
A. day in and day off	B. day in and day on
C. day in and day out	D. A or C
32. Don’t try too hard. Don’t 	off more than you can 	.
A. eat/ chew	B. bite/ swallow	C. bite/ chew	D. eat/ swallow
33. He didn’t bat an eye when he realized he failed the exam again.
A. wasn’t happy	B. didn’t show surprise
D. didn’t care	D. didn’t want to see
34. Yes, I agree, but at the same time it’s not the end of the world.
A. worth worrying about	B. worth talking about
C. worth looking at	D. worth speaking about.

35. I should be grateful if you would let me keep myself to myself.
A. be quiet	B. be private	C. be lonely	D. be special
36. There’s something about him I just can’t stand and he really gets under my skin.
A. pushes me	B. presses me	C. treats me	D. annoys me
37. You never really know where you are with her as she just blows hot and cold.
A. keeps talking	B. keeps taking things
C. keeps changing her mood	D. keeps testing
38. Unless I miss my guess, your computer needs a new hard drive.
A. I break the soft drive	B. you lack money
C. you are my guess	D. I make a mistake
39. I could see the finish line and thought I was home and dry.
A. hopeless	B.  hopeful	C.  successful	D. unsuccessful
40. If you don't pay your rent, your landlord is going to kick you out!
A. lend you some money	B. play football with you
C. give you a kick	D. force you to leave

[bookmark: _bookmark68][bookmark: _bookmark69]CHUYÊN ĐỀ 23: ĐẢO NGỮ (INVERSION)

Choose the best answer to each sentence
1. late but he also had not done his work.
A. Not only he was	B. Not only was he	C. Was he not only	D. Only was he not
2. more insulted!
A. Never have I been	B. Have I never been C. Never I have been D. Have I been never
3. entirely satisfied with his situation.
A. Does he seldom	B. was he seldom	C. Seldom he was	D. Seldom was he
4. his children home, he’ll ask somebody to take care of them.
A. If should he leave	B. Should he leave	C. Would he leave	D. Does he leave
5. harder, he would have passed the exam last year.
A. Had he studied	B. Did he study	C. Would he study	D. Should he study
6. , she would surely help him.
A. Did he ask her	B. Were he to ask	C. Were he ask	D. He were to ask
7. that she almost fainted.
A. So great was her surprise	B. So great her surprise was
C. So great her was surprise	D. So was her surprise great
8. Scarcely	for dinner when the telephone rang.

A. they had sat down	B. did they sit down	C. had they sat down	D. were they to sit down
9. Only after it rains …………. .
A. the cacti in the desert bloom.	B. does the cacti in the desert bloom.
C. the cacti in the desert blooms.	D. do the cacti in the desert bloom.
10. Hardly	when people started interrupting her.
A. she had begun to speak	B. had she begun to speak
[image: ]C. she began to speak	D. did she begin to speak
11. No sooner	than someone rang the alarm.
A. did the burglars leave the building.	B. the burglars left the building
C. the burglars had left the building	D. had the burglars left the building
12. Not until he came into light ………….. .
A. I realized him	B. was I realize him	C. did I realize him	D. had I realized him
13. I forgot to do my English homework.
A. So exciting the film that was	B. So exciting the film was that
C. Such an exciting film was it that	D. Such exciting the film was that

14. Only when their second son was born	to move a bigger house.
A. were they decided	B. they decided	C. did they decide	D. Were they decide
15. In the corner of the room ……………. .
A. does a television set	B. is a television set	C. a television sets	D. a television set is
16. Only after his mother died ………….. .
A. she knew real loneliness	B. was her real loneliness
C. did she know real loneliness	D. have she known real loneliness
17. to school late.
A. Rarely does he come	B. Rarely he comes
C. He rarely does he come	D. does he come rarely
18. Not until	himself seriously ill
A. he had completed the task did he find	B. had he completed the task did he find
C. had he completed the task he found	D. did he completed the task he had found
19	had they recovered from the first earthquake when they felt the second tremor.
A. Never	B. Scarcely	C. No sooner	D. Just
20. Only because she had to support her family	to leave school.
A. that Alice decides	B. did Alice decide	C. does Alice decide	D. Alice decided
21. Nowhere	the autumn colors so splendid as in New England.
A. is	B. are	C. been	D. being
22. Never before	as accelerated as they are now during the technological age.

A. have been historical changes	B. historical changes have been
C. historical have changes been	D. have historical changes been
23. , he felt so unhappy and lonely.
A. Despite of his wealth	B. Rich as he was
C. Despite he was so rich	D. Rich as was he
24. , he was determined to continue to climb up the mountain.
A. As he might feel tired	B. He felt very tired though
[image: ]C. Tired as it was	D. Tired as he might feel
25. I might, I couldn't open the door.
A. No matter	B. As try	C. Try as	D. However hard
26. At no time	greater opportunities.
A. did women have	B. has women had	C. have women had	D. does women have
27. Up	, and the people cheered.
A. went the balloon	B. did the balloon go
C. does the balloon go	D. goes the balloon
28. On the island	the only representation of the Indians’ handicraft.
A. remains	B. does it remain	C. did it remain	D. remain it
29. Little	what is in store for him.
A. he knows	B. does he know	C. knows he	D. knew he
30. Such	that he would stop at nothing.
A. his ambition was	B. did his ambition	C. does his ambition D. was his ambition
20. Under the tree	full of food.
A. a basket was	B. was a basket	C. does a basket be	D. were a basket

Choose the sentences that is closest in meaning to the given one.

1. Scarcely had the man left when the bomb exploded.
A. The bomb had exploded before the man left.
B. No sooner had the man left than the bomb exploded.
C. The man left and had the bomb exploded.
D. The bomb went off because of the man.
2. We didn’t know the full extent of his involvement in the fraud.
A. Little we knew the full extent of his involvement in the fraud.
B. Little did we know the full extent of his involvement in the fraud.
C. Did we little knew the full extent of his involvement in the fraud.
D. We little knew the full extent of his involvement in the fraud.
3. No sooner had she put the telephone down than her boss rang back.

A. As soon as her boss rang back, she put down the telephone.
B. Scarcely had she put the telephone down when her boss rang back.
C. She had hardly put the telephone down without her boss rang back.
D. Hardly she had hung up, she rang her boss immediately.
4. So thick was the novel that I couldn’t finish it in a day.
A. It was so a thick novel that I couldn’t finish it in a day.
B. The novel was too thick for me to finish it in a day.
C. [image: ]It was such thick a novel that I couldn’t finish it in a day.
D. The novel was too thick for me to finish in a day.
5. We only dispatch goods after receiving the money.
A. Only after is money received can we dispatch goods.
B. Only after has the money received the goods will be dispatched.
C. Only after the money is received can we dispatch goods.
D. Only after the money has been received, the goods will be dispatch.





6. He never suspected that she was a witch.
A. Never has he suspect she was a witch.
B. At no time did he suspect that she was a witch.
C. He used to think she was not a witch.
D. What he thought was she was not a witch.
7. The demand was so great that they had to print the book immediately.
A. So great the demand was that they had to reprint the book immediately.
B. So great was the demand that they had to reprint the book immediately.
C. So great the demand was, they had to reprint the book immediately.
D. So great was the demand so they had to reprint the book immediately.
8. Invitations were sent out as soon as the date of the conference was chosen.
A. After choosing the date of the conference, invitations were sent out.
B. Before sending out invitations, the date of the conference was chosen.
C. Hardly had the date of the conference been chosen when invitations were sent out.
D. Choose the date of the conference before sending out invitations.

9. They didn’t discover that the picture had been stolen until they came back home.
A. Until they came back home that they discovered that the picture had been stolen.
B. It is not until they came back that they discovered that the picture had been stolen.

C. Not until they came back home had the picture been stolen.
D. Only after they came back home did they discover that the picture had been stolen.
10. The rescue party went down into the cave.
A. Into the cave the rescue party went down.
B. Down into the cave the rescue party went.
C. Down into the cave did the rescue party go.
D. [image: ]Down into the cave went the rescue party.
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1. Life here is very 	.
A. peacefully	B. peaceful
C. peace	D. peacefulness
2. Women usually don’t shake hands when being 	.
A. introducing	B. introduction
C. introduced	D. introducer
3. Farmers can enrich the soil by using 	.
A. fertile	B. fertility
C. fertilize	D. fertilizers
4. Nowadays, chemicals are 	into some fruits to reduce decay.
A. injection	B. injecting
C. inject	D. injected
5. What’s your 	? – I’m Vietnamese.
A. nation	B. national
C. nationality	D. international
6. In this course, students receive 	in the basic English grammar.

A. instruct	B. instructional
C. instruction	D. instructive
7. All of the students appreciate the 	of English learning.
A. import	B. important
C. importantly	D. importance
8. We can enjoy live programmes through 	satellites.
A. communicate	B. communication
[image: ]C. communicative	D. communicable
9. Learning English has become a 	in our country.
A. necessitate	B. necessary
C. necessity	D. necessarily
10. Computers are 	used in schools and universities.
A. widely	B. wide
C. width	D. widen
11. My teacher always give us a clear 	.
A. explain	B. explained
C. explanatory	D. explanation
12. The 	of the moon for the earth causes the tides.
A. attract	B. attracted
C. attractive	D. attraction
13. Your bad result made me 	.
A. disappoint	B. disappointment
C. disappointed	D. disappointing
14. Getting such a well-paid job is very beyond my 	.
A. expect	B. expected
C. expecting	D. expectation
15. It has been proved 	_ that the unemployment rates are increasing.
A. statistic	B. statistics
C. statistical	D. statistically
16. She has made an 	_ for the job as a nursery teacher because she likes children.
A. apply	B. applicant
C. application	D. applicator
17. Daisy has been out of work for 3 months. She stays at home and does the housework 	.
A. disappoint	B. disappointed
C. disappointedly	D. disappointing
18. She is a biologist. She  is interested in 	.
A. conserves	B. conservancy

C. conservation	D. conservative
19. There is no 	for them to do that.
A. need	B. needs
C. needless	D. needing
20. The 	development leads to our country’s prosperity.
A. industry	B. industries
C. industrial	D. industrialize
21. [image: ]Farmers 	their land to make it 	.
A. fertilize / product	B. fertilizer / productive
C. fertilize / production	D. fertilize/ productive
22. Many communities are burning garbage and other biological waste products to produce
 	.
A. electric	B. electricity
C. electrician	D. electrify
23. Stress and tiredness often lead to lack of 	.
A. concentrate	B. concentration
C. concentrated	D. concentrator
24. Human beings are the worst 	on the earth.
A. pollutes	B. polluters
C. pollutants	D. pollutions
25. Thanks to my friends’ 	remarks, my essay has been improved.
A. construct	B. construction
C. constructive	D. constructor
26. What is your 	in fife?
A. aim	B. aimless
C. aimlessly	D. aimlessness
27. The president traveled under the 	of many soldiers.
A. protect	B. protective
C. protection	D. protector
28. The US made a 	declaration of war to Iraq.
A. formal	B. formality
C. formalize	D. formalism
29. I sometimes do not feel _ 	when I’m at a party.
A. comfort	B. comforter
C. comfortable	D. comfortably
30. Women show a 	to live longer than men.
A. tend	B. tendentious

C. tendency	D. tendentiously
31. It is necessary for the host to make his guest feel comfortable and  	
A. relax	B. relaxation
C. relaxing	D. relaxed
32. Their 	has lasted for more than 20 years.
A. friends	B. friendly
C. friendship	D. friendness
33. [image: ]We were amazed at the _ 	of the Great Barrier Reef.
A. beautiful	B. beautifully
C. beautify	D. beauty
34. The workers chose Mr. Pike their 	.
A. represent	B. representative
C. represents	D. representation
35. Jack London wrote several 	novels on adventure.
A. interesting	B. interested
C. interest	D. interestingly

36. It takes one a long time to become an 	pianist.
A. accomplish	B. accomplished
C. accomplishment	D. accomplishing
37. The young usually do things 	.
A. enthusiasm	B. enthusiast
C. enthusiastic	D. enthusiatically
38. The industrial 	has made many changes in our country.
A. develop	B. developing
C. developer	D. development
39. The hotel is famous for its 	arranged rooms.
A. attractive	B. attracted
C. attractively	D. attraction
40. I wasn’t 	on going to the party last night.
A. keenness	B. keenly
C. keen	D. keenest
41. You can 	knowledge by reading newspapers.
A. richly	B. enrichment
C. rich	D. enrich
42. My son has given a great deal of 	to his future job.
A. thoughtless	B. thoughtful

 (
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C. thought	D. think
43. The most important thing is to keep yourself 	.
A. occupation	B. occupied
C. occupant	D. occupational
44. Hundreds of 	have been involved in the research.
A. scientists	B. science
C. scientific	D. scientifically
45. [image: ]The more 	an event is, the better it will be remembered.
A. signify	B. significance
C. significantly	D. significant
46. The authorities are discussing the worrying 	_ issues in the area.
A. environmentalists	B. environmental
C. environment	D. environmentally
47. Cheer up! You look 	!
A. disappointed	B. disappointing
C. disappointment	D. disappointed

48. Carbon dioxide occurs in the air in 	form.
A. nature	B. naturally
C. natural	D. naturalness
49. I have 	touch with my father for a long time.
A. loss	B. lost
C. loose	D. loosen
50. I don’t know what I am going to do after leaving school. I am 	about my decision.
A. uncertain	B. certainty
C. certain	D. certainly

Mark the letter A, B, C, or D to show the underlined part that needs correction.
1. All the pupils have done the exercises easy.
A	B	C	D
2. The die of a famous doctor was announced last night.
A	B	C	D
3. We occasional go out for dinner but we cook our meals most of the time.
A	B	C	D
4. She was too shame to tell her teacher about the stupid mistakes.
A	B	C	D
5. She failed the driving test because she didn’t follow the guidance of the driving instruct.

 (
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A	B	C	D
6. To prepare his science works, Faraday often spent whole days in the laboratory.
A	B	C	D
7. They ride their bicycle to the countryside for please.
A	B	C	D
8. He was sadness because he couldn’t pay his debts.
A	B	C	D
9. The representatives joining the festival were from different national.
A	B	C	D
10. The teacher often courage the students to ask questions.
A	B	C	D
11. In some countries, black people do not have equal with white people.
A	B	C	D
12. Many industry developed countries spend much money preventing environmental pollution.
A	B	C	D
13. When foreigners ask him, he answers in English automatic. A	B	C	D
14. Special drugs should be manufacture and dispensed carefully.
A	B	C	D
15. He often went to work late, consequence he was sacked.
A	B	C	D
16. We should learn all the new words by heart in order to rich our vocabulary.
A	B	C	D
17. The little boy felt very disapppoint because his parents didn’t let him go with them.
A	B	C	D
18. Several people have apparent tried to change the man’s mind, but he refuses to listen A	B	C	D
19. Many young people lack skills, good education, and financial to settle in the urban areas where
A	B	C
many jobs are found.
D
20. Many species of wild animals would become extinction if people continued to cut down forests. A	B	C	D
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1. The house was burgled while the family was _ 	in a card game.
A. buried	B. busy	C. absorbed	D. helping
2. I am sorry that I can’t 	your invitation.
A. take	B. except	C. agree	D. accept
3.  	what he says, he wasn’t even there when the crime was committed.
A. Following	B. According to	C. Hearing	D. Meaning
4. He has impressed his employers considerably and 	he is soon to be promoted.
A. nevertheless	B. accordingly	C. yet	D. eventually
5. He gave his listeners a vivid 	of his journey through Peru.
A. account	B. tale	C. communication	D. plot
6. Will you be taking my precious experience into 	when you fix my salary?
A. possession	B. account	C. mind	D. scale
7. The policeman stopped him when he was driving home and 	him of speeding.
A. charged	B. accused	C. blamed	D. arrested
8. His stomach began to 	because of the bad food he had eaten.
A. pain	B. harm	C. be hurt	D. ache

9. If you 	money to mine, we shall have enough.
A. add	B. combine	C. unite	D. bank
10. He was full of 	for her bravery.
A. energy	B. admiration	C. surprise	D. pride
11. This ticket 	one person to the show.
A. permits	B. enters	C. delivers	D. admits
12. The cow had lost its own calf but the farmer persuaded it to 	one whose mother had died.
A. [image: ]choose	B. adopt	C. undertake	D. collect
13. If we 	the plan you suggest, we are more likely to be successful.
A. elect	B. command	C. vote	D. adopt
14. Science has made great 	during the past 30 years.
A. motions	B. advances	C. advantages	D. opportunities
15. He was a much older tennis player but he had the great 	of experience.
A. advantage	B. deal	C. value	D. profit
16. I had quite 	on my way to work this morning.
A. an experiment	B. an adventure	C. a happening	D. an affair

17. He always studies the 	in the paper as he wants to find a good second-hand car.
A. advertisements	B. publicity	C. announcements	D. publication
18. On my present salary, I just can’t 	a car which costs over $3.000.
A. pretend	B. elect	C. afford	D. adopt
19. The girl’s father 	to buy her a car if she passed her examination.
A. admitted	B. accepted	C. agreed	D. approved
20. They are twins and look very 	.
A. alike	B. same	C. likely	D. identical
21. As  a  result of their 	the three small independent countries felt less afraid of their powerful neighbour.
A. combination	B. alliance	C. partnership	D. union
22. When he was a student, his father gave him a monthly 	towards his expenses.
A. salary	B. permission	C. allowance	D. wage
23. Is anyone 	to fish in this river?
A. borne	B. allowed	C. admitted	D. passed
24. His 	was to become an architect.
A. study	B. ambition	C. imagination	D. direction
25. The 	of ice-cream sold increases sharply in the summer months.
A. account	B. amount	C. number	D. size
26. Toxic chemicals are one of the serious factors leading wildlife to the 	of extinction.

A. wall	B. fence	C. bridge	D. verge
27. I’m 	to get the tickets for the show today, as there are hardly any left.
A. worried	B. curious	C. anxious	D. troubled
28. The child was told to 	for being rude to his uncle.
A. excuse	B. apologize	C. punish	D. confess
29. He is 	a very old man but infact he is only fifty.
A. apparently	B. evidently	C. obviously	D. actually
30. [image: ]As a result  of the radio 	for help for the earthquake victims, over a million pounds has been raised.
A. appeal	B. call	C. programme	D. advertisement
31. Let me know if any difficulties 	.
A. arise	B. come	C. rise	D. happen
32. Could you please 	an appointment for me to see Mr. Smith?
A. manage	B. arrange	C. take	D. have
33. The police 	her for helping the murderer to escape.
A. caught	B. searched	C. brought	D. arrested

34. When John 	in London he went to see the Houses of Parliament.
A. came	B. reached	C. arrived	D. got
35. I read an interesting _ 	in a newspaper about farming today.
A. article	B. advertisement	C. composition	D. explanation
36. Students are expected to 	their classes regularly.
A. assist	B. frequent	C. attend	D. present
37. Before you sign anything important, pay careful 	to all the conditions.
A. notice	B. attention	C. regards	D. reference
38. In the central region the dry season is  long and severe, and the 	annual rainfall is only about 70 cm.
A. refreshing	B. general	C. average	D. greatest
39. The bicycle was moving so fast that its rider could not 	an accident.
A. leave	B. avoid	C. miss	D. overtake
40. As soon as the children were 	, their mother got them out of bed and into the bathroom.
A. woke	B. wake	C. awake	D. waken
41. Many efforts have been 	to protect rare animals.
A. made	B. taken	C. done	D. given
42. In the market, the merchants 	and joked with their friends and neighbours.
A. bargained	B. gardened	C. bearded	D. changed
43. He couldn’t 	the thought of leaving his home town for ever.

A. think	B. bear	C. carry	D. hold
44. The room was so quiet that she could hear the 	of her heart.
A. beating	B. tapping	C. knocking	D. striking
45. Through a mixture of greed and intelligence, he has 	the biggest landowner in the district.
A. grown	B. developed	C. become	D. increased
46. The damage done to my house by the fire has now 	.
A. done good	B. been made good	C. made me good	D. been for good
47. [image: ]The children will not be allowed to come with us if they don’t 	themselves better.
A. direct	B. behave	C. declare	D. compose
48. He  has  adopted three orphans 	his own six children so that, all together, he has nine children to provide for.
A. besides	B. except	C. beside	D. in place of
49. The two scientists disagreed and a 	argument developed.
A. wet	B. bitter	C. salty	D. sour
50. The weather was 	the exceptionally poor harvest.
A. blamed for	B. condemned for	C. accused of	D. criticized for

51. If you are so senseless as to go on long walks in tight fitting shoes, you must expect to get
 	.
A. scars	B. bruises	C. blisters	D. spots
52. After lunch I felt 	enough to ask my boss for rise.
A. strong	B. bold	C. encouraged	D. bald
53. It is a very popular play, and it would be wise to 	seats well in advance.
A. occupy	B. book	C. buy	D. preserve
54. She  began  to  feel  nervous  when  the  train  pulled  up at the 	_ between Austria and Yugoslavia.
A. edge	B. bar	C. border	D. division
55. When the bill came, he had to 	money from his brother to pay it.
A. borrow	B. lend	C. loan	D. let
56. The toy boat turned over and sank to the 	of the pool.
A. basis	B. bottom	C. ground	D. depth
57. A 	is a book or movie that tells a story about a love affair.
A. romance	B. non-fiction	C. thriller	D. horror
58. The bus ran over the cliff because its 	failed.
A. brakes	B. controls	C. gears	D. signals
59. The 	of the bank where he worked was not in the centre of the city.
A. seat	B. quarter	C. branch	D. piece
60. Large waves were 	on the seashore.

A. going	B. running	C. hitting	D. breaking
61. Each of us must take 	for our own actions.
A. probability	B. ability	C. possibility	D. responsibility
62. What do you mean, he’s watching television? He’s 	to be washing the car.
A. supposed	B. expected	C. hoped	D. thought
63. The specialist was under so much stress that he finally 	.
A. broke off	B. broke down	C. broke out	D. broke in
64. [image: ]Well-mannered children have usually been properly 	by their parents.
A. raised up	B. borne up	C. brought up	D. put up
65. Books in the home are a wonderful 	of knowledge and pleasure.
A. sum	B. resource	C. list	D. source
66. When she heard from the hospital the father had died, she 	into tears.
A. burst	B. exploded	C. fell	D. melted
67. The sea turtle is among the 	species; it is in danger of extinction.
A. common	B. normal	C. rare	D. abundant

68. Every day thousands of 	fly the Atlantic for negotiations with American firms.
A. merchants	B. dealers	C. businessmen	D. tradesmen
69. As there was a power cut inthe hospital, the surgeon had to 	the operation.
A. call for	B. call on	C. call off	D. call out
70.  	is the protection of environment and natural resources.
A. Survival	B. Commerce	C. Extinction	D. Conservation
71. The country has a system of 	, most of which date from the nineteenth century.
A. channels	B. rivers	C. streams	D. canals
72. As we wait no longer for the delivery of your order, we have to 	it.
A. postpone	B. refuse	C. return	D. cancel
73. He’s not 	of learning German in six months.
A. interested	B. inclined	C. able	D. capable
74. Bill doesn’t 	what people say about him.
A. care	B. matter	C. disturb	D. depend
75. Do you mind if I 	with my work while you are getting tea ready?
A. turn to	B. carry out	C. come on	D. carry on
76. He spoke so quickly that I didn’t 	what he said.
A. receive	B. accept	C. listen	D. catch
77. The flat we have rented is very 	for the underground station.
A. convenient	B. suitable	C. comfortable	D. distant
78. It isn’t quite 	that he will be present at the meeting.

A. right	B. exact	C. certain	D. formal
79. If your bicycle 	comes off, it is almost impossible to put it back on without getting oil on your hands.
A. ring	B. belt	C. steel	D. chain
80. If you ever have the 	to go abroad to work, you should take it.
A. possibility	B. offer	C. chance	D. event
81. The fog made it difficult for the driver to see when the traffic lights 	.
A. adjusted	B. moved	C. changed	D. removed
82. How much would you	for repairing my watch?
A. charge	B. cost	C. spend	D. demand
83. The man living next door was	with murder.
A. accused	B. charged	C. sentenced	D. convicted
84. Lawyers often make higher 	for their work than they should.
A. charges	B. prices	C. costs	D. rents
85. The customs officer didn’t bother to 	our luggage.
A. control	B. check	C. discover	D. glance
86. Loving his country, he was willing to 	his blood and fate. Fortunately, he is still alive.
A. live	B. hide	C. sacrifice	D. die
87. It is parents' duty and responsibility to 	hands to take care of their children.
A. shake	B. hold	C. take	D. join
88. I’m afraid you have no 	but to come along with us.
A. permission	B. choice	C. selection	D. election
89. Her husband felt it’d be silly to 	the colour of the curtains before they painted the room.
A. change	B. find	C. choose	D. lose
90. You are not 	to say anything unless you wish to do so.
A. willing	B. obliged	C. equal	D. attracted
91. I shall never manage to beat John at tennis; we are clearly not in the same 	.
A. set	B. band	C. class	D. order
92. They decided to divorce and Mary is 	to get the right to raise the child.
A. equal	B. obliged	C. determined	D. active
93. The sky looks lighter. I think the weather is 	.
A. clearing away	B. clearing	C. bettering	D. clearing up
94. He wrote his name _ 	and carefully at the top of the paper.
A. largely	B. attentively	C. obviously	D. clearly
95. These trees cannot be grown in such a cold 	as ours.
A. weather	B. climate	C. season	D. space
96. He took a 	with him to clean the windscreen of his car.

A. garment	B. cloth	C. clothing	D. towel
97. As the fat man sat down, the deck chair 	under him, with a loud noise of tearing canvas.
A. fell	B. fainted	C. sank	D. collapsed
98. He always wore a shirt with an open 	_.
A. colour	B. tie	C. collar	D. tail
99. The presently accepted theory of light 	some of the ideas of both earlier theories.
A. designs	B. composes	C. reacts	D. combines
100. Very few scientists 	with completely new answers to the world’s problems.
A. come to	B. come round	C. come up	D. come in
101. If you have a 	_ to make about the food, I am willing to listen.
A. dislike	B. trouble	C. complaint	D. discontent
102. He said he had every 	in his secretary; she would do the right thing.
A. belief	B. dependence	C. knowledge	D. confidence
103. She was afraid that unless the train speeded up she would lose her 	to Scotland.
A. ticket	B. seat	C. carriage	D. connection
104. Tom  was a highly 	teacher who took his duties seriously but he had neither the personality nor ability to achieve much success.
A. conscientious	B. efficient	C. capable	D. talented
105. I was not 	that I had cut myself until I saw the blood all over my hand .
A. familiar	B. awake	C. astonished	D. conscious
106. She has lost her handbag with the 	sum of $1300 in it.
A. extraordinary	B. considerable	C. valuable	D. worthwhile
107. I have always 	_ you my best friend.
A. regarded	B. considered	C. trusted	D. hoped
108. She opened the packet and emptied the 	into a saucepan.
A. fullness	B. container	C. refills	D. contents
109. The road lay ahead of him, a(n) 	grey line stretching to the horizon.
A. continual	B. constant	C. eternal	D. continuous

110. In the capitalist countries, the rising families.

of living is as hard on countryfamilies as on city

A. amount	B. cost	C. expense	D. price
111. The question of late payment of bills was	again at the board meeting.
A. risen	B. raised	C. brought	D. taken
112. Many people will be out of 	if the factory is closed.
A. career	B. work	C. profession	D. job
113. The rise in house prices 	him to sell his house for a large profit.
A. enabled	B.  succeeded	C. managed	D.  achieved

114. A narrow road 	the stream to the other side of the park.
A. joins	B. crosses	C. unites	D. jumps
115. When I told the doctor that I had had earache for a month, he gave me a 	for ear drops.
A. recipe	B. prescription	C. receipt	D. ticket
116. Her skirt had been so 	in packing that she had to iron it before going out.
A. faded	B. torn	C. dirty	D. crushed
117. If I take this medicine twice a day, it should 	my cold.
[image: ]A. heal	B. cure	C. restore	D. recover
118. We all 	working with you. You are so dynamic.
A. appreciate	B. judge	C. think	D. believe
119. I’m sorry for 	_ such a fuss about the unfruitful plan.
A. taking	B. making	C. doing	D. paying
120. People who live in a small village are bound to see a good 	of each other.
A. quantity	B. deal	C. amount	D. degree

121. When he was questioned about the missing ring, he firmly 	that he had never seen it.
A. defied	B. accused	C. refused	D. denied
122. Have you seen today’s paper? It 	they’ve caught those million–pound bank robbers.
A. writes	B. talks about	C. tells	D. says
123. On Sunday the business centre of the city was usually quite 	.
A. deserted	B. unpopular	C. unattended	D. alone
124. It is very difficult to 	the exact meaning of an idiom in a foreign language.
A. convey	B. convert	C. exchange	D. tranfer
125. It was terrible. One passenger was killed, and the other was 	injured.
A. hardly	B.  completely	C.  unusually	D. severely
126. As one of the four 	of the company, he often had to attend Board meetings.
A. managers	B. directors	C. headmasters	D. governors
127. The rainbow 	as the sun came fully out from behind the clouds.
A. dissolved	B. resigned	C. retired	D. disappeared
128. She felt very 	_ when her husband forgot her birthday.
A. deceived	B. deserted	C. disappointed	D. desperate
129. High interest rates 	people in capitalist countries from borrowing money.
A. discourage	B. decrease	C.disgust	D. disturb
130. What are the 	of that country? - I think it is some kinds of cheese and sauces.
A. drinks	B. beverages	C. grains	D. special dishes
131. Some  useful  ideas  were  suggested  while  the  social   committee  was 	the club’s programme for the coming season.
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A. arguing about	B. discussing	C. quarrelling	D. having a debate on
132. The cat showed her 	for the stale fish by turning her back on it.
A. distress	B. disgust	C. disgrace	D. despair
133. Peter tried his best and passed the driving test at the first 	.
A. try	B. aim	C. doing	D. attempt
134. Please sign your name here on the 	line.
A. spaced	B. dotted	C. stopped	D. straightened
135. [image: ]He criticised everything and everybody and even ran 	_ his few friends.
A. up	B. into	C. down	D. over
136. When he heard the bad news, he broke 	completely.
A. away	B. in	C. down	D. out
137. The carriage was _ 	by four horses.
A. rolled	B. pushed	C. driven	D. drawn
138. With greatly increased workloads, everyone is 	pressure now.
A. out of	B. above	C. upon	D. under
139. There is something wrong with his vocal chords and as a result, he had always been 	.
A. silent	B. dumb	C. quiet	D. deaf
140. When he beat the carpet, the 	rose in clouds.
A. dust	B. soil	C. mud	D. powder
141. When I came through the customs at the airport, I had to pay 	on a clock I had bought.
A. taxes	B. duty	C. rates	D. allowance
142. You won’t find a greater variety of flowers anywhere else on 	.
A. ground	B. earth	C. floor	D. worlds
143. We couldn’t cut the string because the 	of the knife was not sharp enough.
A. edging	B. edge	C. border	D. front
144. You can do it if you want to, but in my opinion it’s not worth the 	it involves.
A. effort	B. attempt	C. force	D. strength
145. An ambulance must have priority as it usually has to deal with some kind of 	.
A. urgency	B. pressure	C. extremity	D. emergency
146. The sun 	the growth of plants.
A. supplies	B. makes	C. encourages	D. effects
147. When can the students 	for next year’s evening classes?
A. enroll	B. join	C. inscribe	D. subscribe
148. He was 	when I had those problems and said whatever I did he would stand by me.
A. dull	B. exciting	C. busy	D. supportive
149. Many young people have objected to 	marriage, which is decided by the parents of the bride and groom.
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A. agreed	B. shared	C. contractual	D. sacrificed
150. All parents are 	to behave in ways that will give their own children an important protection.
A. decided	B. supposed	C. followed	D. rejected
151. I 	him to arrive in time for dinner.
A. hope for	B. attend	C. expect	D. wait for
152. I sat near the entrance for a long time 	him, but he didn’t arrive.
A. [image: ]expecting	B. attending	C. waiting	D. excepting
153. He hoped the appointment would enable him to gain greater 	in publishing.
A. experience	B. work	C. jobs	D. employment
154. The information-office at the station 	that all trains were running one hour behind time.
A. advertised	B. decided	C. explained	D. promised
155. I could tell he was surprised from the 	on his face.
A. appearance	B. shock	C. sight	D. expression

156. Because the company was doing more business, it was necessary to _ 	the factory.
A. extend	B. increase	C. broaden	D. magnify
157. The garden 	as far as the river.
A. advances	B. extends	C. develops	D. enlarges
158. According to the boss, John is the most 	for the position of executive secretary.
A. supportive	B. caring	C. suitable	D. comfortable
159. Because of the strong sun Mrs. William’s new dining room curtains 	from dark blue to grey within a year.
A. faded	B. fainted	C. paled	D. bleached
160. Spies may have a number of 	names and papers.
A. artificial	B. synthetic	C. false	D. imitation
161. Why can’t you do this small 	for me? I’ve helped you often enough in the past.
A. demand	B. effort	C. favour	D. influence
162. The 	charged by the lawyer for his services was unusually high.
A. fee	B. fare	C. debt	D. hire
163. A historical novel is a form of which may include many facts.
A. legend	B. fairy-tale	C. fantasy	D. fiction
164. The gardener 	a bucket with water so that he could plant the vegetables.
A. filled	B. flowed	C. stuffed	D. piled
165. My petrol tank was empty so I pulled into a garage to 	.
A. fill up	B. top up	C. speed up	D. blow up
166. Whenever problems come up, we discuss them frankly and find solutions quickly.

A. happen	B. encounter	C. arrive	D. clean
167. If present dissatisfaction over salaries continues the result will be loss of staff.
A. lengthy	B. near	C. final	D. far
168. You direct me to the nearest garage? One of my tyres is 	.
A. compressed	B. depressed	C. uneven	D. flat
169. The children thought that the cream was deliciously 	and they finished it all.
A. famous	B. flavoured	C. hungered	D. favourable
170. A horse drives the 	from its body with its tail.
A. wasps	B. ants	C. flies	D. butterflies
171. High in the sky a _ 	of birds was flying southward.
A. pack	B. swarm	C. flock	D. crowd
172. I usually listen to the weather 	, though I have little faith in it.
A. notice	B. warning	C. announcement	D. forecast
173. The children 	a line, then walked quietly into school.
A. gathered	B. stood	C. formed	D. performed
174. Since his retirement, Peter Smith, who was 	a teacher, has written four novels.
A. afterwards	B. usually	C. presently	D. formerly
175. You should not burn 	. You had better dig a hole and bury it.
A. dishes	B. garbage	C. lab	D. shift
176. It is thought that traditional marriage 	_ are important basis of limiting divorce rates.
A. values	B. records	C. responses	D. appearances
177. Vietnamese young people's attitudes	love and marriage have dramatically changed.
A. for	B. with	C. towards	D. through
178. As the storm drew nearer, black clouds were	over the sky.
A. wondering	B. gathering	C. picking	D. watering
179. Mr and Mrs Green 	a party for their daughter’s twenty-first birthday.
A. invited	B. formed	C. gave	D. called
180. Mr. Pike held his wife's hands and talked urgently to her, but there didn't seem to be any response.
A. feeling	B. emotion	C. reply	D. effect
181. He does not 	his fellow-workers and there are often disagreements between them.
A. go on with	B. put up with	C. get on with	D. get into touch with
182. If we can 	our present difficulties, then everything will be all right.
A. get off	B. come across	C. come over	D. get over
183. It is not 	for you to eat too much.
A. kind	B. good	C. well	D. useful
184. You should be very 	to your teachers for their help.

A. thankful	B. grateful	C. considerate	D. gracious
185. Professor Berg was very interested in the diversity of cultures all over the world.
A. variety	B. changes	C. conservation	D. number
186. A woman can never have a happy married life without 	her husband.
A. demanding	B. agreeing	C. trusting	D. determining
187. The old man got into the 	of storing money under the bed.
A. tradition	B. manner	C. harvest	D. habit
188. [image: ]Most things are now mass-produced rather than 	.
A. hand-made	B. by hand	C. single	D. selected
189. Be careful how you 	that jug; It will break very easily.
A. pour	B. operate	C. handle	D. employ
190. The 	of the clock showed that it was time for dinner.
A. hands	B. numbers	C. fingers	D. figures
191. We suddenly saw the bus about to leave and had to run 	to catch it.
A. hardly	B. awkwardly	C. hard	D. strongly
192. There’s no need to be frightened of the dog; he’s quite 	.
A. eager	B. weak	C. cheerful	D. harmless
193. This year the farmers were just able to gather the 	before the fine weather came to an end.
A. collection	B. flower	C. plant	D. harvest
194. It was a long time before the cut on my hand 	completely.
A. healed	B. sank	C. improved	D. repaired
195. My mother is the only one that I can absolutely confide 	.
A. in	B. for	C. with	D. up
196. When you are riding a bicycle you should _ 	the handlebars firmly.
A. handle	B. hold	C. hand	D. control
197. You aren’t allowed to use the 	after eleven o’clock at night, as it makes too much noise.
A. signal	B. horn	C. bell	D. alarm
198. Wolves were 	mournfully in the nearby forest.
A. barking	B. snarling	C. howling	D. growling
199. The lorry driver was badly 	when his lorry crashed into a wall.
A. pained	B. hurt	C. hit	D. damaged
200. All the students were excited about the 	of a weekend sports competition.
A. intention	B. prize	C. ideas	D. view
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SYNONYMS

1. This is the instance where big, obvious non-verbal signals are appropriate.
A.  situation	B.  attention	C.  place	D. matter
2. He had never experienced such discourtesy towards the president as it occurred at the annual meeting.
A.  politeness	B.  rudeness	C.  encouragement	D. measurement
3. Parents interpret facial and vocal expressions as indicators of how a baby is feeling.
A.  translate	B.  understand	C.  read	D. comprehend
4. The notice should be put in the conspicuous place so that all the students can be well-informed.
A.  popular	B.	suspicious	C.  easily seen	D. beautiful
5. I think we have solved this problem once and for all.
A.  forever	B.  for goods	C.   temporarily	D. in the end
6. I’m a bit wary of giving people my address when I don’t know them very well.
A. cautious	B. upset	C. willing	D. capable
7. I received housing benefit when I was unemployed.
A. out of work	B. out of fashion	C. out of order	D. out of practice
8. How many countries took part in the last SEA Games.
A. succeeded	B. hosted	C. participated	D. performed
9. When people are angry ,they seldom act in a rational way.
A. polite	B. friendly	C. reasonable	D. considerate
10. Punctuality is imperative in your new job.
A. Being efficient	B. Being courteous	C. Being on time	D. Being cheerful
11. If petrol price go up any more, I shall have to use a bicycle.
A. ascend	B. develop	C. increase	D. raise
12. There were so many members of the political party who had gone against the leader that he resigned.
A. invited	B. opposed	C. insisted	D. apposed

13. I didn't go to work this morning . I stayed at home because of the morning rain.
A. on account of	B. in addition to	C. in spite of	D. thanks to
14. My elder brother failed his final exam, which depressed my parents
A. encouraged	B. satisfied	C. disappointed	D. pleased
15. I came to John’s party last night but I stayed there for a while before I left.
A. for relaxation	B. for a whole night
C. a long period of time	D. for a short period of time
16. She was a devoted teacher. She spent most of her time teaching and taking care of her students.
A. intelligent	B. dedicated	C. polite	D. honest
17. You can withdraw money from the account at any time without penalty.
A. punishment	B. offense	C. demand	D. loss
18. “What I’ve got to say to you now is strictly off the record and most certainly not for publication,” said the government official to the reporter.
A. not yet official	B. beside the point	C. not recorded	D. not popular
19. I take my hat off to all those people who worked hard to get the contract.
A. encourage	B. congratulate	C. respect	D. welcome
20. I like the speedy and secure service".
A. careless	B. rapid	C. slow	D. careful


21. The transition from school to work doesn’t happen smoothly to everybody.
A. without difficulties	B. full of troubles
C. with problems	D. plenty of challenges
22. The world’s population keeps increasing during the past few years.
A. going on	B. going up	C. going off	D. going down
23. The aim of the competition is to stimulate the spirit of studying English among students.
A. excitement	B. purpose	C. sponsor	D. result
24. He can’t make up his mind whether he should phone her or not.
A. decide	B. wonder	C. know	D. recognize
25. The government is not prepared to tolerate this situation any longer.
A. look down on	B.  put up with	C.  take away from	D. give on to
26. The film is not worth seeing. The plot is too dull.
A. simple	B. complicated	C. boring	D. slow
27. In rural Midwestern towns of the USA, the decisions that affect most residents are made at general assemblies in schools and churches.
A. concerts	B. public libraries	C. gatherings	D. prayer services
28. I hope to have the privilege of working with them again.
A. honor	B. advantage	C. favor	D. right
29. Everything was in a thorough mess.
A. utter	B. full	C. complete	D. appalling
30. The service station at Shiel Bridge has a good range of groceries.
A. coach station	B. railway station	C. power station	D. petrol station
31. He didn’t bat an eye when he realized he failed the exam again.
A. didn’t want to see   B. didn’t show surprise	C. wasn’t happy	D. didn’t care
32. The notice should be put in the conspicuous place so that all the students can be well-informed.
A. easily seen	B. beautiful	C. popular	D. suspicious
33. If the headmaster were here, he would sign your papers immediately.
A. right ahead	B. currently	C. formerly	D. right away
34. Living in the central Australian desert has problems, of which obtaining water is not the least.
A. controlling	B. storing	C. purifying	D. getting
35. Thirty minutes after the accident, the captain still refused to abandon the burning ship.
A. sail	B. get on	C. leave	D. come to

36. It will be fine tomorrow. But if it should rain tomorrow, the match will be postponed.
A. taken off	B. sold off	C. put off	D. turned off
37. Many scientists agree that global warming poses great threats to all species on Earth.
A. annoyance	B. risks	C. irritations	D. fears
38. The works of such men as the English philosophers John Locke and Thomas Hobbes helped
pave the way for academic freedom in the modern sense.
A. initiate	B. lighten	C. terminate	D. prevent
39. E-cash cards are the main means of all transactions in a cashless society.
A. cash-free	B. cash-starved	C. cash-strapped	D. cash-in-hand
40. For a long term period, Lizzie Magie has been battling against the vicissitudes of life.
A. mutability	B. caprice	C. ups and downs	D. determination
41. The aim of University education is to inure students to hardship, trials and adverse situations in life.
A. accustom	B. obliterate	C. shun	D. estrange.
42. Those girls are totally unaware that they are being made use of by this organization.
A. taken for granted	B. spoken ill of
C. made fun of	D. taken advantage of
43. In life, Ray always gives me a hand with repairing the broken things in my house.
A. assists me by	B. asks me to help with	C. pleases me by	D. serves me with
44. I just want to stay at home and watch TV and take it easy.
A. sleep	B. sit down	C. eat	D. relax
45. The rains of 1993 causing the Missouri river to overflow resulted in one of the worst floods of the 20th century.
A. stopped	B. lessened	C. caused	D. overcame
46. I’m becoming increasingly absent-minded. I locked myself out of my house twice.
A. being considerate of things	B. remembering to do right things
C. forgetful of one’s past	D. often forgetting things
47. For calculating a calendar, it is convenient to use the tropical solar year.
A. practical	B. critical	C. necessary	D. appropriate
48. The medical community continues to make progress in the fight against cancer.
A. speed	B. expect more	C. do better	D. treat better
49. As all of us cannot be available today, let's put off the discussion till later.
A. present for the event	B. scheduled for the event
C. arranged for the event	D. appointed for the event
50. As the enemy forces were so overwhelming, our troops had to retreat to a safer position.
A. powerful	B. dreadful	C. overflowing	D. outgrowing


ANTONYMS

1. Now, when so many frogs were killed, there were more and more insects.
A. lesser and lesser	B. fewer and fewer	C. lesser and fewer	D. less and less
2. The young are now far more materialistic than their precedents years ago.
A. monetary	B. greedy	C. spiritual	D. object – oriented
3. Mr. Smith’s new neighbors appear to be very friendly.
A. amicable	B. inapplicable	C. hostile	D. futile
4. The Germany’s war hysteria has accounted for its people’s hostility towards foreigners.
A. disease	B.ceremony	C. malaria	D. serenity
5. She could not hide her dismay at the result.
A. disappointment	B. depression	C. happiness	D. pessimism
6. Certain courses are compulsory; others are optional.
A. voluntary	B. free	C. pressure	D. mandatory
7. We offer a speedy and secure service of transferring money in less than 24 hours.

A. uninterested	B. unsure	C. slow	D. open
8. The Red Cross is an international humanitarian agency dedicated to reducing the sufferings of wounded soldiers, civilians and prisoners of war.
A. worry and sadness	B. pain and sorrow	C. loss	D. happiness
9. After five days on trial, the court found him innocent of the crime and he was released.
A. innovative	B. naïve	C. guilty	D. benevolent
10. Mr.Brown is a very generous old man. He has given most of his wealth to a charity organization.
A. hospitable	B. honest	C kind	D. mean
11. In the first two decades of its existence, the cinema developed rapidly.
A. leisurely	B. sluggishly	C. weakly	D. shortly
12. The earth is being threatened and the future looks bad.
A. done	B. made	C. defended	D. varied
13. Thousands are going starving because of the failure of this year's harvest.
A. hungry	B. poor	C. rich	D. full
14. I’d like to pay some money into my bank account.
A. withdraw some money from	B. put some money into
C. give some money out	D. leave some money aside
15. The International Organizations are going to be in a temporary way in the country.
A. permanent	B. guess	C. complicated	C. soak
16. My little daughter would spend an inordinate amount of time in the shop, deciding exactly which 4 comics she was going to buy.
A. excessive	B. limited	C. required	D. abundant
17. He had never experienced such discourtesy towards the president as it occurred at the annual meeting.
A. politeness	B. rudeness	C. measurement	D. encouragement
18. Why are you being so arrogant?
A. snooty	B. humble	C. cunning	D. naive
19. His policies were beneficial to the economy as a whole.
A. harmless	B. crude	C. detrimental	D. innocent
20. The doctor advised Peter to give up smoking.
A. stop	B.continue	C. finish	D. consider
21. Advanced students need to be aware of the importance of collocation
A. of high level	B. of great important	C. of low level	D. of steady progress
22. Fruit and vegetables grew in abundance on the island. The islanders exported the surplus.
A. excess	B. large quantity	C. small quantity	D. sufficiency
23. There is growing concern about the way man has destroyed the environment.
A. attraction	B. consideration	C. ease	D. speculation
24. The bank announced that it was to merge with another of the high street banks.
A. associate	B. separate	C. cooperate	D. assemble
25. Affluent families find it easier to support their children financially.
A. Wealthy	B. Well-off
C. Privileged	D. Impoverished
26. She had a cozy little apartment in Boston.
A. uncomfortable	B. dirty	C. lazy	D. warm
27. I can’t stand people who treat animals cruelly.
A. cleverly	B. reasonably	C. gently	D. brutally
28. Names of people in the book were changed to preserve anonymity.
A. reveal	B. conserve	C. cover	D. presume
29. Because Jack defaulted on his loan, the bank took him to court.
A. failed to pay	B. paid in full
C.  had  a bad personality	D. was paid much money

30. His career in the illicit drug trade ended with the police raid this morning .
A. elicited	B. irregular	C. secret	D. legal
31. I clearly remember talking to him in a chance meeting last summer.
A. unplanned	B. deliberate	C. accidental	D. unintentional
32. My cousin tends to look on the bright side in any circumstance.
A. be optimistic	B. be pessimistic	C. be confident	D. be smart
33. The US troops are using much more sophisticated weapons in the Far East.
A. expensive	B. complicated
C. simple and easy to use	D. difficult to operate
34. In remote communities, it’s important to replenish stocks before the winter sets in.
A. remake	B. empty	C. refill	D. repeat
35. There has been no discernible improvement in the noise levels since lorries were banned.
A. clear	B. obvious	C. thin	D. insignificant
36. He was so insubordinate that he lost his job within a week.
A. fresh	B. disobedient	C. obedient	D. understanding
37. A surprising percentage of the population in remote areas is illiterate.
A. able to speak fluently	B. unable to speak fluently
C. unable to read and write	D. able to read and write
38. It was apparent from her face that she was really upset.
A. obvious	B. indistinct	C. transparent	D. evident
39. During the five- decade history the Asian Games have been advancing in all aspects.
A. holding at	B. holding back	C. holding to	D. holding by
40. The distinction between schooling and education implied by this remark is important.
A. explicit	B. implicit	C. obscure	D. odd
41. A chronic lack of sleep may make us irritable and reduces our motivation to work.
A. uncomfortable	B. responsive	C. calm	D. miserable
42. Population growth rates vary among regions and even among countries within the same region.
A. restrain	B. stay unchanged	C. remain unstable D. fluctuate
43. Unless the two signatures are identical, the bank won’t honor the check.
A. similar	B. different	C. fake	D. genuine
44. Strongly advocating health foods, Jane doesn’t eat any chocolate.
A. supporting	B. impugning	C. advising	D. denying
45. He decided not to buy the fake watch and wait until he had more money.
A. authentic	B. forger	C. faulty	D. original
46. Her father likes the head cabbage rare.
A. over-boiled	B. precious	C. scarce	D. scare
47. Their classmates are writing letters of acceptance.
A. confirmation	B. agree	C. refusal	D. admission
48. She decided to remain celibate and devote her life to helping the homeless and orphans.
A. divorced	B. single	C. separated	D. married
49. She performed all her duties conscientiously. She didn't give enough care to her work
A. insensitively	B. irresponsibly	C. liberally	D. responsibly
50. Scientists prove that choosing a career for money will make you less efficient, happy and more selfish.
A. effective	B. ineffective	C. capable	D. proficient
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1. “Are you ready? The school bus is leaving.” – “Yes, just a minute. 	”
A. No longer	B. I’m coming	C. I’d be OK	D. I’m leaving
2. “Hi, Jenny. Where are you going?” – “Sorry, Mike. I can’t stop now. 	”
A. Of course not!	B. Oops!	C. See you	D. Watch out!
3. “Were you in school yesterday?” – “No, 	”
A. I was not sure	B. I was free.	C. I was absent	D. It was boring.
4. “Do you mind if I sit next to you?” – “ 	”
A. Don’t mention it.	B. My pleasure.	C. No, not at all	D. Yes, why not?
5. “Your new dress looks fantastic!” – “Thanks, _ 	”
A. I bought it at Daisy’s.	B. I’d rather not.
C. It’s up to you.	D. You can say that again.
6. “Do you feel like going to the prom with me?” – “ 	”
A. I feel very bored	B. That would be great.
C. Yes, congratulations.	D. You’re welcome.
7. “I’m afraid there is no real friendship between boys and girls!”
- “ 	, Mommy. We are just good friends.”
A. Don’t mention it	B. Don’t worry	C. I hope so	D. Of course not
8. “I think students must go to single sex schools.” – “No, 	”
A. I totally approve	B. I disagree.	C. How amazing.	D. What a pity.

 (
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9. “Didn’t you feel tire of being alone?” – “ 	”
A. Of course not	B. No, thanks	C. Sounds boring	D. No, why not?
10. “What’s wrong with you?” – “ 	”
A. Thank you.	B. I’m having a headache.
C. You are welcome	D. Yes, I was tired yesterday.
11. “You look so sad. 	” – “ I couldn’t have my parent’s permission”.
A. Can you help me?	B. How do you deal with it?
[image: ]C. What’s the problem?	D. What should I do?
12. “I can’t understand why my parents don’t allow me to play with boys.” – “ 	”
A. Me also	B. Me either	C. Me neither	D. Me too.
13. “Why don’t we talk to Mr Green first? I think he can help.” – “ 	”
A. Good idea	B. I understand
C. Yes, thanks.	D. You are wrong.

14. “Hello. 	” – “Hello. Hold on please. I get you through.”
A. Can I meet Mr Green?	B. Can I take Mr Green’s number?
C. May I speak to Mr Green?	D. Where is Mr Green’s room?
15. “Can you help Carol to persuade her parents?” – “ 	”
A. I think so	B. Not completely	C. Yes, I’m afraid not. D. Why not?
16. “What does your younger sister look like?” – “ 	”
A. She likes a secondary student.	B. My sister is a university student.
C. She’s very kind and hard working.	D. She’s tall and thin with long hair.
17. “Could I leave a message for your manager?” – “ 	”
A. Sure	B. Of course
C. He’s busy now.	D. He’s off work today.
18. “How often do you have your teeth checked?” – “ 	”
A. Two month	B. Not much
C. Rarely	D. They’re checked carefully.
19. “Many happy returns!” – “ 	”
A. Wish you all the best  B. Thanks	C. Same to you	D. Not at all
20. “How long have you learnt Japanese?” – “ 	”
A. For 2005	B. I learnt it at my university
C. Since I was 10	D. It lasted 3 months.
21. “It is going to rain tomorrow?” – “ 	”
A. I think not	B. I bet	C. Just a moment	D. I don’t hope so.
22. “You look very pretty in this dress.” – “ 	”
A. It’s so nice of you to say that	B. Yes, it is fairly expensive

 (
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C. I see what you mean	D. Thanks for your wish.
23. “Huy hasn’t finished his assignment, has he?” – “ 	”
A. Yes, he has. He hasn’t finished it yet	B. Yes, he hasn’t. He too lazy
C. No, he has in spite of being a good student	D. No, he hasn’t because of his illness.
24. “When will our factory be expanded?” – “ 	”
A. It was expanded in 1996	B. It depends on our director’s decision
C. I didn’t hear about it	D. That’s good news.
25. [image: ]“You’re late again, Peter.” – “ 	”
A. It’s none of your business	B. Only 5 minutes left.
C. I’m sorry. My car was broken this morning. D. I expect not to be fired.
26. “I’m meeting some friends for a meal in town tomorrow. Fancy joining us?” “ 	”
A. That’s fine	B. What’s the time now?
C. I am not sure. What time?	D. Fine. I won’t!
27. “Excuse me. I have a reservation for tonight.” – “ 	”
A. Just a moment, please, while I check	B. I liked that one, too.
C. Wonderful! I’d like to her some of your ideas. D. What’s up?
28. “Don’t forget. We are invited out to dinner tonight.” – “ 	”
A. Oh, I almost forgot	B. It’s so unforgettable
C. OK, I’ll try it first.	D. I remember you.
29. “ Dr. Jonas can see you next Thursday. Do you prefer morning or afternoon?” – “ 	”
A. That would be fine	B. Morning is best for me
C. I am looking forward to seeing you	D. Thank you very much.
30. - “Shall we join the Green Summer Camp after the semester finishes?”
- “ 	”
A. That’s a great idea!	B. They’re very good!
C. Not at all!	D. No, let’s!
31. “Thanks for your support for our campaign!” - “ 	”
A. I don’t bother	B. That’ll be fine for me
C. It’s my pleasure.	D. That’s a nuisance.
32. “Why don’t we send them some textbooks, newspapers and picture books?” - “ 	”
A. Great idea! What meaningful gifts!	B. No, they are not available.
C. We’re sorry to hear this.	D. you should agree with us.
33. “As far as I know, doing charity work is a really helpful thing for everyone in the society.” “ 	”
A. That sounds great.	B. I couldn’t agree with you more.

C. I’ll take part in this campaign.	D. That’s fine for me.
34. “If I were you, I would collect this waste paper for a charity activity at school.” “ 	”
A. I guess I should	B. It doesn’t matter.	C. I don’t agree	D. It’s a waste of money.
35. “Guess what? I’ve been recruited to be a member of Green Dream Volunteer Group.” “ 	”
A. Good luck next time!	B. It doesn’t make sense to me.
[image: ]C. That’s the least thing I could do for you.	D. That’s great! Congratulations!
36. “Mom, may I go away to Quang Binh at the weekends to help the unlucky people there?” “ 	”
A. Never mind. Your first priority is to study.	B. No way, you’ve run out of time.
C. No, of course, I won’t.	D. Yes, of course. That’s a good thing to do.



37. “ 	” – “No, that would be fine.”
A. Are you writing your essay on how to help the disabled?
B. Could you allow me to read your essay on how to help the disabled?
C. Do you mind if I have a look at your essay on how to help the disabled?
D. Would you correct your essay on how to help the disabled?
38. “Oh, this suitcase is really heavy, and my back is killing me!” - “ 	”
A. I sometimes have a backache	B. Oh, thanks for your help.
C. It’s very good of you to do that.	D. Shall I carry it for you?
39. “Let’s join hands to help the lonely elderly in our neighbourhood!’ -	“ 	”
A. By all means, we can’t	B. It’s true for now.
C. You’re welcome!	D. Yes, let’s plan on it.
40. “What a charitable deed you have, Mary!” - “ 	”
A. I don’t like your sayings	B. It’s nice of you to say so.
C. You are a liar	D. Thank you very much, I’m afraid.






















[bookmark: _bookmark78][image: ]CHUYÊN ĐỀ 28: ĐỌC HIỂU & ĐỌC ĐIỀN
(COMPREHENSION READING & GAP-FILLING)

A. TYPES OF QUESTIONS IN READING COMPREHENSION
I. Main Idea Questions
a. What is the passage mainly about?
b. Which of the following statements best summarize the main idea of the passage?
c. Which of the following would serve as the best title of the passage?
d. Which of the following statements summarize the main idea of the passage?
e. What is the main purpose of the passage?

II. Questions for Vocabulary in Context
a. The word/ phrase “.....” in the passage/ paragraph is closest in meaning to ....
b. The word/ phrase “.....” in the passage/ paragraph could best be replaced by which of the following?
c. The word/ phrase “.....” in the passage/ paragraph means ....

III. Reference Questions
a. The word “it/they/which/that ...” in the passage/paragraph refers to ...

IV. Questions for Coherence Understanding
a. The paragraph precedes this passage/ paragraph is mostly probably about ...
b. The paragraph that follows this passage is mostly probably about ...

c. Look at the ... gaps that indicate where the following sentence could be added to the passage. Where should the sentence best fit?

V. Questions for purposes
a. Why does the author mention “.	” in paragraph/passage?
b. Why does the writer introduce	in the paragraph/passage?
c. Why does the author give the details about	?
d. [image: ]Why does the writer refer to/relate to/cite	?

VI. Questions for paraphrased information
a. Which of the following best states/summarizes the highlighted sentence/ the sentence in bold/italics in the passage?

VII. Questions for detailed information
1. Single focus
a. According to the passage. Who/when/where/what/how/	?
b. In the passage, what does the author say about	?
c. What does the writer mention as an example of	?
d. According to the passage, which of the following true about	?
2. Without single focus
a. In the passage, the author states that ....
b. According to the passage, which of the following is (NOT) true?
c. According to the passage, all of the following are true EXCEPT ...
d. All of the following are mentioned in the passage EXCEPT ...

VIII. Inference/Implication Questions
a. From the passage, it can be inferred that ....
b. Which of the following can be inferred from paragraph/passage?
c. based on the information in paragraph/ passage, which of the fowwling can be inferred?
d. It is implied in the passage that ....
e. According to the passage, with which statement do you think the author would most probably agree?

B. PHÂN TÍCH CÁC KỸ NĂNG ĐỌC HIỂU
PHẦN 1: PHƯƠNG PHÁP LÀM BÀI ĐỌC HIỂU TRẮC NGHIỆM VỚI NHIỀU CÂU HỎI.
Phần thi đọc hiểu là phần thi mất nhiều thời gian nhất của thí sinh. Đây cũng là phần thi chiếm nhiều điểm nhất trong các phần còn lại của đề tuyển sinh, do đó các em phải đầu tư thật nhiều cho phần thi này.

Đề làm bài thi đọc hiểu có nhiều câu hỏi và câu trả lời gợi ý dưới dạng trắc nghiệm, các em nên áp dụng phương pháp sau đây:
I. KHÁI QUÁT: Trước khi làm bài đọc hiểu dạng này, các em nên chú ý 3 điểm sau:
a) Về mặt câu hỏi: Có 10 dạng cơ bản sau:
1) Tìm ý chính của bài đọc (Main idea).
2) Xác định mục đích của bài (Purpose).
3) Tìm thông tin hỗ trợ cho câu hỏi (Support question).
4) [image: ]Nhận diện cách tổ chức ý tưởng hoặc bố cục chung (General organization).
5) Xác định câu cụm từ đồng nghĩa (Restatement).
6) Suy luận/ tìm hàm ý (Inference).
7) Tìm từ đồng nghĩa/ trái nghĩa (Vocabulary).
8) Xác định thông tin không được đề cập đến trong bài (Except/ Not).
9) Tìm từ hoặc cụm từ được nói đến/ được quy chiếu đến (Reference).
10) Xác định ý nghĩa hoặc định nghĩa của một từ/ cụm từ được nêu trong bài đọc (Definition)
b) Về trình tự trả lời các câu hỏi: Trong các dạng câu hỏi nêu trên, câu hỏi 1-4 là câu hỏi về các thông tin chung, câu hỏi 5- 10 là câu hỏi về thông tin cụ thể trong bài đọc. Việc phân loại câu hỏi giúp các em có hướng tiếp cận khác nhau đối với từng loại câu hỏi, trước hết là có trình tự làm như sau: Dạng câu hỏi 5 – 10 (Specific questions) làm trước, câu hỏi dạng 1- 4 (General questions) làm sau.
c) Trật tự các câu hỏi: Thường sắp xếp theo trật tự thông tin của bài đọc (tức là các thông tin để trả lời câu hỏi lần lượt theo thứ tự từ đầu đến cuối bài). Đôi khi có đảo vị trí nhưng không nhiều. Việc xác định này giúp các em dễ tìm thông tin cần thiết để trả lời câu hỏi.
II. CÁC BƯỚC GIẢI CỤ THỂ:
Dạng câu hỏi 5 -10 (specific questions) làm trước, dạng câu hỏi 1– 4 (general questions) làm sau:
· Câu hỏi 1: Câu hỏi chủ đề (các em nên dành nhiều thời gian cho câu hỏi 1 vì nếu sai câu này sẽ dẫn tới sai các câu hỏi về thông tin chung khác).
· Tổng hợp lại các thông tin cụ thể đã trả lời trước đó
· Sử dụng phương pháp loại trừ - loại 1 trong 3 phương án sau: ý chính (main idea) quá rộng (too general); ý chính quá hẹp (too specific); hoặc ý chính không được đề cập tới trong bài (no given information).
· Câu hỏi 2: Câu hỏi về mục đích viết bài của tác giả (làm sau câu hỏi 1, nhưng tốt nhất là làm cuối cùng).	4 lựa chọn thường có dạng:
· A. to analyze + tân ngữ 1
· B. to criticize + tân ngữ 2
· C. to describe + tân ngữ 3
· D. to explain + tân ngữ 4
=> Lựa chọn đúng phải là lựa chọn có chứa tân ngữ là ý chính hoặc thông tin minh họa cho ý chính của bài đọc hiểu.
· Câu hỏi 3: Tìm thông tin hỗ trợ cho ý chính/ luận điểm.
Thực chất đây là câu suy luận (inference), nhưng không phải suy diễn từ bài đọc mà là từ ý chính

 phương pháp như câu hỏi 6.
· Câu hỏi 4: Cách tổ chức, bố cục của bài đọc.
Dựa vào ý chính của bài đọc (main idea) và dấu hiệu chuyển đoạn (transitional signals) như
“However/ Therefore/ Consequently, …..).
· Câu hỏi 5: Câu hỏi đồng nghĩa/ trái nghĩa. (dễ)
· Dấu hiệu nhận biết: Thường bắt đầu bằng “ According to the passage ….”
· Đáp án là 1 câu có cùng nội dung nhưng khác cách diễn đạt (paraphrase).
· [image: ]Dựa vào từ chủ chốt (key words) tìm trong câu hỏi, từ đó soi vào bài đọc, tìm câu chứa từ chủ chốt, đọc câu đó, câu trước và câu sau đó.
· Cuối cùng tự tổng hợp lại ý (paraphrase), đọc 4 phương án để trả lời.
· Câu hỏi 6: Câu hỏi hàm ý (câu khó)
· Dấu hiệu nhận biết: “It can be infered from the passage that ….”
Trong cấu trúc 1 bài essay gồm 3 phần (conclusion), facts/ evidence, assumption) thì phần giả định (assumption) là phần tác giả không đề cập tới (để người đọc tự hiểu). Nhiệm vụ của người làm câu câu hỏi 6 là rút ra giả định từ bài đọc.
· Với loại câu hỏi này, các em dựa vào sự hiểu bài đọc của mình.
· Câu hỏi 7: Câu hỏi từ vựng (câu khó)
· Tìm dòng tham chiếu có chứa từ đó, đọc câu chứa từ đó và câu trước, câu sau đó.
· Hiểu nội dung 3 câu đó, loại bỏ từ cần đoán nghĩa, và thay thế từ đó bằng 1 từ mà các em cho là có nghĩa tương đương (theo chủ quan của bản thân).
Không nhất thiết hiểu nghĩa chính xác của từ mà chỉ cần biết được khuynh hướng chung, nội dung khái quát của từ đó (ý tốt/ ý xấu, tăng/ phát triển, thúc đẩy/ giảm/ trì truệ…)
Trở lại câu hỏi từ vựng, xem từ nào có nghĩa tương đương (most similar meaning) nhất thì chọn.
· Trong 4 phương án gợi ý, ta thường dễ dàng loại được 2 phương án sai, các em hay nhầm lẫn 2 phương án còn lại, bởi 1 từ có nghĩa hay gặp nhất trong từ điển (nghĩa đen), và 1 từ có nghĩa bóng. Đây là chỗ người ra đề hay tạo ra bẫy hoặc gây nhiễu. Các em phải cẩn thận chọn từ hợp với văn cảnh.
· Không có trường hợp cả 4 từ trong 4 phương án có nghĩa không đoán được, trừ khi các em là người có vốn từ vựng quá nghèo nàn (phải học thêm từ vựng thôi).
Dù sao để làm tốt dạng câu đọc này, nhất là phần từ vựng, các em nên làm nhiểu đề đọc hiểu và học thuộc một số từ mới, vì tần xuất lặp lại những từ này là khá lớn.
Câu hỏi 8: Câu hỏi loại trừ (mất thời gian nhưng không khó)
Câu hỏi 9: Tìm từ quy chiếu (câu dễ)
· Dấu hiệu nhận biết: “The word “them” in line 2 refers to …”
· Mức độ gây nhiễu của người ra đề thường là cho rất nhiều danh từ trong cùng một câu, làm các em bối rối không biết Đại từ nào (“They/ Them/ It …”) thay thế cho danh từ nào. Cẩn thận đọc và dịch lại câu đó để tránh nhầm lẫn đáng tiếc.
Câu hỏi 10: Câu hỏi định nghĩa (tương đối dễ)
Dấu hiệu nhận biết:
· Dấu phẩy: S,  , V (trong 2 dấu phẩy nhiểu khả năng là định nghĩa hoặc từ làm rõ nghĩa cho   chủ ngữ)

· Dấu gạch ngang –
· Dấu ngoặc đơn ( )
Ban đầu, các em thử làm một vài bài không cần áp lực thời gian để tập phân loại câu hỏi, trình tự làm và phương pháp làm từng loại câu hỏi. Sau khi thành thạo, các em làm từng bài một, mỗi bài trong khoảng thời gian 7 đến 10 phút. Hãy chú ý, kể cả làm 3 bài đọc liên tục trong 30 phút, các em vẫn nên bấm giờ cho 8 đến 10 phút/ bài. Không làm vượt quá 12 phút/ bài vì như thế sẽ không đủ thời gian cho toàn bài thi.
III. BÀI GIẢNG
A) [image: ]BÀI GIẢNG 1
Nếu đề thi yêu cầu bạn chọn một đáp án thể hiện ý chính của cả đoạn, hãy nhớ: Thông thường, câu chủ đạo (hay còn gọi là câu chốt) hay nằm ở vị trí đầu đoạn hoặc cuối đoạn. Hãy đọc thật kỹ các câu ở vị trí này và bạn có thể nắm được các ý quan trọng nhất trong đoạn.
Hãy đọc các đoạn văn dưới đây và xem câu hỏi ở dưới:
Passage 1:
Also, a stranger may remind you of a meeting with someone. This may be because of something as simple  as  the  fact  that  he  or  she  is  physically  similar  to  someone  who  treated  you  well or badly. Your feelings about a stranger could be influenced by a smell in the air that brings to mind a place where you were happy as a child. Since even a single word can bring back a memory such as that, you may never realize it is happening.
What does the paragraph discuss?
A. Meanings of signals one implies towards a stranger.
B. Factors that may influence one’s feelings about a stranger.
C. How people usually behave to a stranger.
D. Factors that cause people to act differently.
=> Rõ ràng, ta thấy rằng câu đầu tiên của đoạn đã bao hàm ý của cả đoạn văn “Người lạ thường gợi nhớ nơi bạn về một cuộc gặp gỡ với một người khác trước đó”. Tất cả các câu sau đều là minh chứng cho câu chốt này. Từ đó, bạn có thể thấy rằng câu đó có ý nghĩa thích hợp nhất với đáp án B “Những nhân tố có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của bạn về một người lạ”.
Passage 2:
The average home library has a number of old favourite books, many unread books, and a few very useful books. The most useful one of all - besides the dictionary – is likely to be a world almanac. A good almanac includes a wealth of information – biographical, historical, and geographical. Records of all sorts – the highest, the lowest, the longest and the biggest – are all included in the almanac.
The main idea of the paragraph is that .
A. Everyone should have a home library.	B. The almanac is an unread book.
C. The dictionary is not the most useful book. D. An almanac includes important information.
=> Tất cả các yếu tố như home library, useful book, dictionary, almanac đều xuất hiện trong đoạn. Mặc dù vậy, nếu để ý kỹ bạn sẽ thấy rằng những câu ở trên là những dẫn chứng tiêu biểu để chứng minh cho câu cuối cùng “records of all sorts…. are all included in the almanac” và đây chính là câu chốt của đoạn. Một cách diễn đạt khác của câu chốt này chính là “An almanac includes important information” nên D là đáp án của bài.
Ngoài ra, với một số đoạn văn ý chính của đoạn lại có thể được đặt ở giữa đoạn hay có khi

không nằm hoàn toàn trong bất kỳ câu nào. Chẳng hạn:
Passage 3:
Nothing is as useful as a flashlight on a dark night if a fire goes flat. Few inventions are as helpful to a child who is afraid of the dark. In fact, the modern flashlight brings light to many dark situations. Finding something in the back of a closet is easy with a flashtlight in hand. A camper also needs one after the light of the campfire has faded.
The main idea of the paragraph is that .
A. Some children are afraid of the dark. B. Modern flashlight is very useful.
[image: ]C. You need a flashlight to find things. D. A flashlight is always beside any campers.
=> Cấu trúc của đoạn trên như sau: Giới thiệu – câu chốt – dẫn chứng. Do vậy ý chính của đoạn nằm ở giữa câu. Và đáp án câu trên chắc chắn là B.
Passage 4:
Dishes have to be washed. There are floors to sweep and laundry to wash, fold and put away. Windows need washing, and furniture needs to be dusted and polished. Besides these chores, houses need constant organization too.

The main idea of the paragraph is that .
A. Any houses have dishes and floors.	B. We often have to wash windows.
C. Houses need constant organization.	D. Housework is never done.
=> Để làm được loại bài không có câu chốt như thế này, bạn cần phải đọc kỹ toàn đoạn và tự rút ra thông điệp tác giả muốn gửi tới người đọc. Trong đoạn văn trên, rõ ràng, tất cả những dẫn chứng đưa ra đều nói lên rằng công việc nhà là những chuỗi không bao giờ kết thúc đối với  người nội trợ. Vì vậy, D là đáp án đúng.
Cũng với mục đích tìm ý chính của bài, người ra đề có thể yêu cầu học sinh tìm tiêu đề thích hợp cho đoạn. Khi làm những câu hỏi này, các em không những cần phải hiểu ý chính của bài, mà còn phải biết khái quát các ý nhỏ thành một chủ đề lớn. Chẳng hạn:
Upon the creation of the United States, one of the core concepts on which the hopes for the new democracy were pinned was the ideal that its  citizens  would  be  enlightened  individuals with  clearly  articulated  rights  and  the  opportunity  for  individual  achievement and education. It was  believed  that  in  a  free  nation  where  the  power  belongs  to  the  people, the commitment to education defines the progress of that  democracy  and  is  the  catalyst for future progress. This core  value  has  not  only  stood  the  test  of  time  but  has  also grown in importance.  In  this  new  Information  Era  and  international  economy,  education is  an  increasingly  vital  commodity,  a  precursor  of  potential  success  and  a driving force of change. It is important to recognize,  however, that we approach education  today differently than in the past, partly because the kinds of jobs people had didn't require the kind of basic education and specialized training that is often required in the workforce today. In the 1950s, for instance, only 20 percent of American jobs were classified as professional, 20 percent as skilled, and 60 percent as unskilled. Today, our world has changed. The  proportion  of unskilled jobs has fallen to 20 percent, while  skilled  jobs  now  account for at least 60  percent of the workforce. Even more important, almost every job today increasingly requires a combination of academic knowledge and practical skills that require learning throughout a lifetime.
Which of the following titles would be best for the passage?
A. Education and Jobs in the Past and at Present in the United States

B. The Significant Role of Education in American Citizens' Careers
C. Academic Knowledge and Practical Skills in American Professions
D. Recent Changes of Educational and Vocational Systems in America
[image: ]=> Ta thấy rằng nội dung của cả 4 phương án đều xuất hiện trong đoạn văn trên và đều nói về  nền giáo dục của Mỹ. Tuy nhiên, để tìm được tiêu đề của đoạn, ta phải chọn cụm từ mang tính chung nhất bao quát toàn bộ ý tưởng của tác giả. Trong 4 phương án trên ta có thể thấy rằng “nghề nghiệp và việc làm trong quá khứ và hiện tại ở Mỹ”, “kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành trong nghề nghiệp ở Mỹ” hay “những thay đổi gần đây về giáo dục và việc làm ở Mỹ” đều xoay quanh vai trò to lớn của nền giáo dục đối với nghề nghiệp của các công dân Mỹ mà thôi, và đây chính là ý nghĩa chung được chứng minh bởi các luận điểm và dẫn chứng đưa ra trong bài.  Vì vậy, B mới là đáp án đúng.
Trong nhiều bài thi, các em cũng có thể bắt gặp câu hỏi về thái độ hoặc ngụ ý của tác giả trong đoạn văn. Các em nên nhớ rằng, mỗi từ mà tác giả sử dụng đều mang đến cho chúng ta những ý nghĩa ngoài định nghĩa trong từ điển, những ngụ  ý riêng mà người viết muốn  chuyển tải.
Hãy đọc đoạn văn dưới đây:
The telephone has the power  to  break  into  people’s  homes.  It  is  an  unusual  person  who  can choose not to answer a ringing telephone. Also, very few people turn their telophones off. The telephone is a door that is always open to the outside world.
Which of these statements are implied in the information of the paragraph?
A. Most people always answer their telephone.	B. Most people have telephones.
C. Most people turn off their telephones.	D. Most telephones now have
doors.
=> Nhìn chung, thái độ của người viết trong đoạn văn trên đều rất ủng hộ những tính năng tốt đẹp của điện thoại và câu “It is an unusual person who can choose not to answer a ringing telephone” đã giúp ta hiểu ẩn ý của nhà văn là “Most people always answer their telephone.”
B) BÀI GIẢNG 2
1*. Dạng câu hỏi thường gặp trong các bài đọc hiểu thi Đại học là câu hỏi tìm nghĩa tương đương của một TỪ trong đoạn văn. Học sinh thường gặp khó khăn trong việc chọn đáp án vì có những từ có nghĩa gần nhau hoặc có nhiều từ là từ mới. Để làm tốt các câu này, bạn nên xem xét kỹ mối quan hệ của từ cần tìm nghĩa với các từ, cụm từ xung quanh.
Ví dụ 1:
Television is one of the main subjects of conversation, at school, in offices, at home and in the street, as well as being written about in all the newspapers.
At school or in offices, television is considered as a topic .
A. for learning	B. for people to talk about C. for discussion D. for entertainment
=> Mặc dù câu hỏi không hỏi trực tiếp, nhưng ta cũng thấy rằng điều mấu chốt của câu hỏi trên nằm ở nghĩa của từ conversation. Trong 4 phương án thì “(a topic) for people to talk about” là cách diễn đạt có ý gần nhất và đây cũng chính là đáp án đúng.
Ví dụ 2:
Holding your head to one side shows interest in the other, while an easy, open posture indicates that you are self-confident.
What does the word "open" in the passage most closely mean?

 (
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)
A. Unrestrained	B. Relaxed	C. Confined	D. Unlimited
=> Dựa vào cụm từ xung quanh, ta thấy rằng từ open phải mô tả một tư thế khiến người khác nghĩ rằng bạn rất tự tin. Trong 4 phương án trên unrestrained (không kiềm chế), relaxed (thoải mái), confined (giới hạn), unlimited (không giới hạn) thì chỉ có relaxed phù hợp về nghĩa mặc dù nếu không nằm ngữ cảnh thì hai từ này chẳng có mối liên hệ nào.
2*. Nếu muốn tìm thông tin là ngày tháng (date), hãy nhìn thật nhanh vào các con số, các chữ cái viết hoa, các dấu phẩy, các tên tháng, ngày và con số.
[image: ]Ví dụ: “In 1945 the town’s population was 176,214 and in 1975 it was 200,842. By December 1985 the population had grown to 250, 562.”
When was the latest population count taken? .
A. In 1945. B. In 1975. C. In 1985. D. In 2000.
=> Trong câu hỏi trên, ta phải tập trung vào các con số chỉ năm 1945, 1975 và 1985. Và con số gần đây nhất về dân số chắc chắn là được tính vào năm 1985.
3*. Nếu muốn tìm một thông số, hay một sự kiện, hãy chú ý các dấu câu, đặc biệt là các dấu khác thường như %, dấu hiệu đơn vị tiền tệ như $ hoặc những từ viết in nghiêng như like, các từ gạch chân hoặc các từ đặt trong dấu ngoặc kép (“..”).
Hãy xét ví dụ sau:
“The rainfall in the city is usually 16 inches per year, but in 1979 the rainfall was a record setting 20 inches. Therefore, about 20% fewer tourists came to visit the city than usual. Because of the drop in the tourist trade, the city lost $100,000 in business owing to the rain.”
How much money did the city lost? .
A. 16 inches	B. 20 inches	C. 20%	D. $100,000
=> Không khó khăn gì ta có thể tìm ra câu trả lời chính là $100,000 nhờ có dấu hiệu $ (đô la Mỹ). Và nếu nhìn nhanh và hiểu chính xác câu hỏi, bạn sẽ chỉ mất vài tích tắc cho câu hỏi này.
4*. Một kiểu “bẫy” nữa tương đối phổ biến với những mức độ khó khác nhau là những câu hỏi về cách diễn đạt tương đương. Điều này không chỉ yêu cầu bạn cần có óc phân tích tổng hợp trong phạm vi từ, cụm từ mà thậm chí còn phải liên hệ giữa các câu và các đoạn.
Hãy xem các ví dụ dưới đây:
Ví dụ 1:
Newcastle is on the bank of the River Tyne. There is a cathedral and a university. Newcastle is next to Gateshead. The main  industries  used  to  be  shipbuilding  and  coalmining,  but  now  the chemical and soap industries are important. I miss the people, who are very friendly, and I miss the beautiful countryside near the city, where there are so many hills and streams.
Which of the following is NOT true about Newcastle?
A. Its people are friendly.	B. Its main industry now is shipbuilding.
C. It has a cathedral and a university.	D. It is next to Gateshead.
=> Ta xét từng đáp án như sau: phương án C và D đã có trong bài, mặt khác, thông qua đại từ quan hệ who đứng trước the people (who are very friendly), ta cũng thấy rằng phương án A là một đặc điểm của Newscatle. Shipbuilding trong B cũng có trong đoạn, tuy nhiên với cụm từ used to ta hiểu rằng thông tin phía sau chỉ một việc đã từng xảy ra ở quá khứ nay không còn tồn tại nữa. Và ngành công nghiệp chính của Newcastle nay là chemical and soap industries chứ không phải là shippbulding nữa nên B là đáp án đúng.
Ví dụ 2:

 (
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Also, a stranger may remind you of a meeting with someone. This may be  because  of  something as simple as the fact that he or she is physically similar to someone who treated you well or badly. Your feelings about a stranger could be influenced by a smell in the air that brings to mind a place where you were happy as a child. Since even a single word can bring back a memory such as that, you may never realize it is happening.
What one feels about a stranger may be influenced by something that .
A. strengthens one's past behaviours	C. revives one's past memories
B. reminds one of one's past treatment	D. points to one's childhood
[image: ]=> Thoạt nhìn, học sinh thường chọn đáp án B vì thấy xuất hiện từ remind giống trong bài. Tuy nhiên, đây là một câu “bẫy” rất thú vị. Ta không thể chọn “reminds one of one's past treatment” vì cụm đó có nghĩa là người nói nhớ về cách cư xử của chính mình còn đoạn văn lại nói về  những ký ức về cách cư xử của người khác với tác giả. Vì vậy, C. revives one's past memories mới là đáp án đúng.
Ví dụ 3:
In the 1950s, for instance, only 20 percent of American jobs were classified as professional, 20 percent as skilled, and 60 percent as unskilled. Today, our world has changed. The proportion of unskilled jobs has fallen to 20 percent, while skilled jobs now account for at least 60 percent of the workforce.
The passage shows the percentage of  jobs  that  require  higher  training  in  the  US  between the 1950s and now.
A. has remained the same	B. has changed dramatically
C. has been reversed	D. has changed slightly
=> Trong câu hỏi trên, phương án A và D bị loại vì sai ý hoàn toàn. Phương án C có nghĩa là tỉ lệ đã bị đảo ngược. Rất nhiều học sinh chọn phương án này vì nghĩ rằng tỉ lệ đã cho trong bài là 20%-60% bị đảo thành 60%-20%. Tuy nhiên, câu hỏi của ta lại chỉ đề cập đến đến “higher training”, vì vậy từ reversed ở đây không hợp lý. Ta phải rút ra một nhận định là số phần trăm đó đã tăng mạnh và B mới là phương án đúng.
SAMPLE:
When we were in England last year, I went fishing with my friend, Peter. Early in the morning we were sitting quietly by the side of a lake when we had an unpleasant surprise. We saw a duck come along with three ducklings paddling cheerfully behind her. As we watched them, there was a sudden swirl in the water. We caught a glimpse of the vicious jaws of a pike –  a fish which is rather like a freshwater shark – and one of the ducklings was dragged below the surface.
This incident made Peter furious. He vowed to catch the pike. On three successive mornings we returned to the vicinity and used several different kinds of bait. On the thirs day Peter was lucky. Using an artificial frog as bait, he managed to hook the monster. There was a desperate fight but Peter wa determined to capture the pike and he succeeded. When he had got it ashore and killed it, he weighed the fish and found that it scaled nearly thirty pounds – record for that district.
1. Why do you think Peter was sitting quietly by the lake?
A. He was watching the ducks.	C. He was waiting for the pike to appear.
B. He wasn’t very talkative.	D. He was fishing.
2. Which word in the passage suggests that the duckling were unaware of the danger below them?

A. three	B. along	C. paddling	D. cheerfully
3. What was Peter’s feelings about the incident two days later?
A. He caught and killed the pike.
B. He remained determined to catch the pike.
C. He vowed that he would catch the remaining ducklings.
D. He caught a frog and used it as bait for the pike.

IV. [image: ]KẾT LUẬN: CÁC KỸ NĂNG CHÍNH KHI LÀM BÀI ĐỌC HIỂU
Skill 1: MAIN IDEA QUESTIONS
Almost every reading passage will have a multiple choice question about the main idea of a passage. Such a question may be worded in a variety of ways;  you may, for example, be  asked to identify the topic, subject, title, primary idea or main idea. It is relatively easy to find  the main ideas by studying the topic sentences, which are most probably found at the beginning of each paragraph.
( Hầu như mỗi đoạn đọc hiểu đều có câu hỏi về ý chính của đoạn văn: topic (chủ đề), subject (chủ đề, đề tài), primary or main idea (ý chính). Để tìm ý chính, chúng ta phải đọc câu chủ đề (topic sentence) thường xuất hiện ở đầu đoạn văn.)
· If a passage consists of only one paragraph, you should study the beginning of that paragraph to determine the main idea. (Nếu bài đọc chỉ có một đoạn, ta cần đọc kỹ ở phần đầu để tìm ý chính.)
· If a passage consists of more than one paragraph, you should study the beginning of each paragraph to determine the main idea. In a passage with more than one paragraph, you should be sure to read the first sentence of each paragraph to determine the subject, topic, title, or main idea. (Nếu bài đọc có nhiều đoạn, ta cần đọc kỹ ở phần đầu mỗi đoạn để tìm ý chính.)
Example:
Basketball was invented in 1891 by a physical education instructor in Springfield, Massachusetts, by the  name of James Naismith. Because of terrible weather in winter,  his physical education students were indoors  rather  than outdoors. They really did not like  the idea of boring, repetitive exercises and preferred the excitement and challenge of a game. Naistmith figured out a team sport that could be played indoors on a gymnasium floor, that involved a lot of running, that kept all team members involved, and that did not allow the tackling and physical contact of American style football.
· challenge:n, sự thách thức (to take up/ to accept a challenge). * to figure out:
· gymnasium:n, phòng tập thể dục. * tackling: chặn, cản đối phương đang dẫn bóng
· physical contact: sự va chạm lẫn nhau ( trong TDTT) What is the topic of this passage?
A. The life of James Naismith	B. The history of sports
C. Physical education and exercise	D.The origin of basketball
a) How to identify the question: ( Nhận biết câu hỏi tìm ý chính)
· What is the topic of the passage?
· What is the subject of the passage?
· What is the main idea of the passage?

· What is the author’s main point in the passage?
· With what is the author primarily concerned?
· Which of the following would be the best title?
· What is the message to the reader?
b) Where to find the answer: ( Tìm câu trả lời ở đâu?)
- The answer to this type of question can generally be determined by looking at the first sentence of each paragraph.
c) [image: ]How to answer the question: (Cách/ phương pháp trả lời câu hỏi)
1. Read the first line of each paragraph. (Đọc câu/ dòng đầu mỗi đoạn)
2. Look for a common theme or idea in the first lines. (Tìm ý hoặc chủ đề chung ở các dòng đầu).
3. Pass your eyes quickly over the rest of the passage to check that you have really found the topic sentence(s). (Liếc nhanh các phần còn lại của đoạn văn để xác định là bạn đã tìm ra câu/ các câu chủ đề.)
4. Eliminate any definitely wrong answers and choose the best answer from the remaining choices. (Loại bỏ các đáp án chắc chắn sai và chọn đáp án đúng nhất – PP loại suy.)
Example 1:
Most of the ice on the Earth, close to 90 percent of it, is covering the surface of the continent Antarctica. It does not snow very much in Antarctica, but whatever snow does fall remains and grows deeper and deeper. In some areas of Antarctica, the ice has perhaps been around for as much as a million years and now is more than two miles deep.
· Antarctica, n: cực Nam / * to cover, v: bao, che phủ
1. The main idea of the passage is that
A. the Earth is a cold planet
B. most of the Earth's ice is found in Antarctica
C. it snows more in Antarctica than in any other place on the Earth
D. Antarctica is only two miles wide but is 90 percent ice
2. The best title for the passage is
A. Snowfall in Antarctica	B. The Icy Earth
C. The Cold, Cold Snow	D. The Causes of Antarctica's Ice Pack Example 2:
The extremely hot and humid weather that occurs in the United States in July and August is commonly called the "dog days" of summer. This name comes from the star Sirius, which is known as the Dog Star. Sirius is the brightest visible star, and in the hot summer months it rises in the east at approximately the same time as the Sun. As ancient people saw this star rising with the Sun when the weather was at its hottest, they believed that Sirius was the cause of the additional heat; they believed that this bright star added its heat to the heat of the Sun and that these two together made summer weather so unbearably hot.
· Sirius,n: sao Thiên Lang	* at the same time as: cùng lúc với
· cause of = reason for: nguyên nhân	* un(bearable), adj: (không) có thể chịu đựng được.
1. The topic of this passage is
A. how dogs like to play during the summer

B. the causes of hot and humid weather
C. why the hot summer days are known as the "dog days"
D. the days that dogs prefer
2. The main idea of this passage is that
A. the name for the summer days came from Sirius, the Dog Star
B. dogs generally prefer hot summer days
C. the hottest days occur in the summer because of the movements of the Sun and stars
D. [image: ]Sirius rises at almost the same time as the Sun during the summer months.

Skill 2: STATED DETAIL QUESTIONS
A stated detail question asks about one piece of information in the passage rather than the passage as a whole. The answers to these questions are generally given in order in the passage, and the correct answer is often a restatement of what is given in the passage this means that the correct answer often expresses the same idea as what is written in the passage, but the words are not exactly the same. (Câu hỏi chi tiết thường hỏi một thông tin nào đó đã nhắc đến trong bài. Các câu hỏi nầy thường hỏi theo trật tự trước sau trong đoạn văn và chúng thường được trình bày lại- như chuyển đổi câu- , ví dụ thay vì dùng “ die”, người ta thay bằng “ pass away”)

Example:
Flutes have been around for quite some time, in all sorts of shapes and sizes and made from a variety of materials. The oldest known flutes are, about 20,000 years old, they were made  from hollowed-out bones with holes cut in them. In addition to bone, older flutes were often constructed from bamboo or hollowed-out wood.
Today flutes are generally made of metal, and in addition to the holes they have a complicated system of keys, levers, and pads. The instrument belonging to well-known flautist James Galway is not just made of any metal, it is made of gold.
* flute,n: ống sáo / * a variety of Ns = many Ns /* hollowed-out bones: những khúc xương rỗng./ * in addition to, prep: = besides: bên cạnh/ * lever,n: đòn bẩy/ * pad,n: miếng đệm, lót.
According to the passage, the oldest flutes:
A. had holes cut in them	B. were made of metal
C. were made 200,000 years ago	D. had a complicated set of levers and pads
Since this question asks about the oldest flutes ( key word), you should see that this question is answered in the second sentence. The passage states that the oldest known flutes were bones with holes cut in them, so the best answer is A.
a) How to identify the question: ( Nhận biết câu hỏi tìm thông tin chi tiết)
- According to the passage...
· It is stated in the passage...
· The passage indicates that...
· Which of the following is true...?
b) Where to find the answer: ( Tìm câu trả lời ở đâu?)
- The answers to the questions are found in order in the passage.

c) How to answer the question: (Cách/ phương pháp trả lời câu hỏi)
1. Choose a key word in the question. ( Tìm từ chính/ từ then chốt trong mỗi câu hỏi)
2. Skim in the appropriate part of the passage for the key word or idea. ( Đọc lướt xem từ/ ý then chốt nằm chỗ nào trong đoạn văn – thường theo thứ tự trong bài.)
3. Read the sentence that contains the key word or idea carefully. ( Đọc kỹ câu văn chứa từ /  ý then chốt)
4. [image: ]Eliminate the definitely wrong answers and choose the best answer from the remaining choices.(Loại bỏ câu sai, và chọn câu đúng nhất trong số  các câu còn lại. -  pp  loại  suy.)
Example 1:
Many parts of the southwestern United States would become deserts again without the waters of the Colorado River. A system of thousands of miles of canals, hundreds of miles of tunnels and aqueducts, and numerous dams and reservoirs bring Colorado River water to the area. The Imperial Valley in southern California is an example of such a place; it is a vast and productive agricultural area that was once a desert. Today, 2,000 miles of canals irrigate the fertile land and keep it productive.
1. Which of the following is mentioned in the passage as a way that Colorado River water gets to the Southwest?
A. By truck	B. In bottles	C. In wells	D. Through canals
2. According to the passage, the Imperial Valley
A. is a desert today	B. is located in Colorado
C. produces a lot of agricultural goods	D. does not require irrigation

Example 2:
The ancestors of humans had a lot more hair than the humans of today; in fact, they had thick hair all over their bodies. This thick hair was necessary for protection against the cold of the Ice Ages.
As Earth got warmer, the hair began to thin out, except for on the head. The head hair has remained through the evolutionary process, both as a sort of pillow to cushion the sensitive head when it gets banged around and as a sort of hat to keep the head warm and prevent so much heat from escaping through the scalp.
* To thin (nn) out, v:làm mỏng, làm thưa ra / * evolve, v- evolution, n – evolutionary, adj : tiến hóa/ * scalp, n: da đầu, lớp da đầu./ * cushion n,: cái đệm, nệm – to cushion so/sth (against/  from sth): bảo vệ ai/cái gì (khỏi phải bị...)
1. According to the passage, what happened as the temperature on Earth increased?
A. The hair on the head began to thin out.	B. The hair on the body remained the same.
C. The hair on the body got thicker.	D. The hair on the body began to thin out.
2. The author indicates that one of the purposes of hair on the head is to
A. fill up pillows	B. help heat escape through the scalp
C. ensure that the head is warm	D .make it easier to think

Skill 3: FIND "UNSTATED" DETAILS

You will sometimes be asked in the reading section to find an answer that is not stated or not mentioned or not true in the passage. This type of question really means that three of the answers are stated, mentioned, or true in the passage, while one answer is not. (Trong bài đọc hiểu đa lựa chọn, đôi khi yêu cầu chúng ta tìm những câu mà đoạn văn không đề cập đến, không kể đến  cũng như không đúng so với ý chính của đoạn.)

Example
[image: ]The Florida Keys area beautiful chain of almost 1,000 coral and limestone islands. These islands form an arc that heads first southwest and then west  from  the  mainland. U.S. Highway 1, called the Overseas Highway, connects the main islands in the chain. On this highway, it is necessary to cross forty-two bridges over the ocean to cover the 159 miles from Miami, on the mainland, to Key West, the farthest island on the highway and the southernmost city in the United States.
Which of the following is NOT mentioned about the Florida Keys?
A. The Florida Keys area chain of islands.
B. The Florida Keys contain coral and limestone.
C. The Florida Keys are in the shape of an arc.
D. The Florida Keys are not all inhabited.
This question asks for the one answer that is not mentioned about the Florida Keys. The passage states that the Florida Keys are a chain (answer A) with coral and limestone (answer
B) in the shape of an arc (answer C), so these answers are not correct. The best answer is therefore answer D. The passage does not mention whether or not the keys are all inhabited.
a) How to identify the question: ( Nhận biết câu hỏi )
· Which of the following is not stated?
· Which of the following is not mentioned...?
· Which of the following is not discussed...?
· Which of the following is true except... ?
b) Where to find the answer: (Tìm câu trả lời ở đâu?)
- The answers to these questions are found in order in the passage.
c) How to answer the question: (Cách/ phương pháp trả lời câu hỏi)
1. Choose a key word in the question. (Xác định từ then chốt trong câu hỏi.)
2. Scan the appropriate place in the passage for the key word (or related idea). (Liếc nhanh đến chỗ có chứa key word hoặc có liên quan về ý trong đoạn văn.)
3. Read the sentence that contains the key word or idea carefully.(Đọc kỹ câu có chứa từ hoặc ý chính.)
4. Look for answers that are definitely true according to the passage; eliminate those answers.
(Tìm những câu đúng và loại chúng.)
5. Choose the answer that is not true or not discussed in the passage. (Chọn câu trả lời không đúng hoặc không được bàn đến trong đoạn văn.)
Example 1:
Blood pressure measurement has two components: systolic and diastolic. Systolic pressure is taken when the heart is contracting to pump blood; diastolic pressure is taken when the

heart is resting between beats. In the usual blood pressure reading, the systolic measurement  is given first and is the higher of the two.
Normal blood pressure is a systolic measurement of 140, and when the systolic pressure is
160 or higher, then hypertension exists. Systolic pressure between 140 and 160 indicates borderline hypertension.
1. Which of the following is NOT true about systolic blood pressure?
A. It is taken during the contraction of the heart.
B. It is usually given first in a blood pressure reading.
C. [image: ]A normal systolic measurement is 140.
D .Hypertension exists when the systolic pressure is below 140.
2. Which of the following is NOT stated about diastolic pressure?
A. It is one of the two components of blood pressure measurement.
B. It is taken when the heart is resting.

C. It is lower than systolic pressure.
D. A diastolic measurement of 140 is normal. Example 2:
In the 1960s, as space travel was becoming a subject of much discussion, Pan  American Airlines began receiving some fairly unusual requests for flight information. People began making requests to be on the first flight that Pan Am made to the Moon.
On a whim, Pan Am started a waiting list for the first flight to the Moon. Similar requests have come to Pan Am over the years, and Pan Am has responded by adding the names of the requesters to the list.
Unfortunately for Pan Am, the original company is no longer in business, and it never got to the Moon. However, when it went out of business, it had a waiting list of more than 90,000 names for its first lunar flight.
1. All of the following are mentioned about Pan American Airlines, EXCEPT that
A. it started business in the 1960s	B. it received requests for its first flight to the Moon
C. it kept some people on a long waiting list D .it went out of business
2. Which of the following is NOT true about Pan Am's Moon flights?
A. People asked Pan Am about its flights to the Moon.
B. Pan Am kept a waiting list for its Moon flights.
C. Pan Am never really made any Moon flights.
D. Pan Am's waiting list had only a few names on

Skill 4: IMPLIED DETAIL QUESTIONS
In this type of question, you will be asked to answer a multiple choice question about a reading passage by drawing a conclusion from a specific detail or details in the passage. Questions of this type contain the words implied, inferred, likely, or probably to let you know that the answer to the question is not directly stated. In this type of question, it is important to understand that you do not have to "pull the answer out of thin air." Instead, some information will be given in the passage,

and you will draw a conclusion from that information. (Loại câu hỏi nầy yêu cầu bạn chọn phương án trả lời mà bạn phải suy luận có lý từ một hay nhiều chi tiết trong bài, dĩ nhiên người ta không trực tiếp nói ra vấn đề mà bạn quan tâm.)
Example 1:
[image: ]The number of rings in a tree can be used to determine how old a tree really is. Each year a tree produces a ring that is composed of one light-colored wide band and one dark-colored narrow band. The wider band is produced during the spring and early summer when tree stem cells grow rapidly and become larger. The narrower band is produced in fall and early winter when cell growth is much slower and cells do not get very large. No cells are produced during the harsh winter and summer months.
It is implied in the passage that if a tree has 100 wide bands and 100 narrow bands, then it is:
A. a century old	B. two centuries old
C. fifty years old	D. two hundred years old
This question asks about the age of a tree with 100 wide bands and 100 narrow bands. The passage does not tell the age of a tree with 100 wide and narrow bands, but it does indicate that....wide band and one......narrow band are produced each year. From this,  you  can draw  the conclusion that a tree with 100 wide and narrow bands is 100 years, or  a  century old.  The best answer to this question is therefore answer A.
a) How to identify the question: (Nhận biết câu hỏi )
· It is implied in the passage that......
· It can be inferred from the passage that
· It is most likely that......
- What probably happened	?
b) Where to find the answer: (Tìm câu trả lời ở đâu?)
The answers to these questions are generally found in order in the passage.
c) How to answer the question: (Cách/ phương pháp trả lời câu hỏi)
1. Choose a key word in the question. (Chọn từ then chốt)
2. Scan the passage for the key word (or a related idea).  (Đọc nhanh đoạn văn để xác định từ/  ý then chốt nằm ở đâu.)
3. Carefully read the sentence that contains the key word. (Đọc kỹ câu văn có chứa từ/ ý then chốt.)
4. Look for an answer that could be true, according to that sentence. (Tìm câu trả lời phù hợp theo đoạn văn.)
Example 2:
Until 1996, the Sears Tower was the tallest building in the world, with more than a hundred stories. It is located in Chicago, whose nickname is the Windy City. The combination of a  very tall building in a city with such  weather conditions leads to a lot of swaying in the  breeze.
On a windy day, the top of the building can move back and forth as Much as three feet every few seconds. The inside doors at the top of the building open and close, and water in sinks sloshes back and forth.
1. The Sears Tower is probably
A. as tall as the Empire State Building B. no longer the tallest building in the world

C. taller than any other building	D. still the highest building in the world
2. It can be inferred from the passage that Chicago
A. has moderate weather	B. is generally warm
C. has humid weather	D. usually has a lot of wind
3. It is implied in the passage that the upper-level doors in the Sears Tower open and close because
A. the building was poorly constructed	B. people go in and out so often
[image: ]C. the building moves in the wind	D. there is water in the sinks. Example 3:
The most common last name in the English-speaking world is Smith,  which was  taken  from the job of working with metals. A silversmith, for example, is someone who works with the metal silver. Historical records indicate that the use of this last name is at least 700 years old. Today, there are more than 3.3 million Smiths living in the United States and perhaps another million Smiths living in other English-speaking countries worldwide,
1. It can be inferred from the passage that family names
A. were always taken from the area where a family lived	B. were short names
C. had little or no meaning	D. could be taken from jobs
2. Which of the following is implied about the Smith family name?
A. It is definitely not more than 700 years old. B. It existed 600 years ago.
C. It did not exist 500 years ago.	D. It definitely was not in use 1,000 years ago.
3. In England there are probably
A. more Smiths than there are in the United States B. more than a million Smiths
C. fewer than a million Smiths	D. no families with the name of Smith Example 4:
On the hardness scale, corundum immediately follows diamond, which is the hardest mineral in the world. Corundum is perhaps better known by the names of its gemstones, ruby and sapphire. Basically, gem corundum is divided into two groups: corundum that is red in color is called ruby, and corundum that is any other color is called sapphire.
Pure corundum is clear, but pure corundum is rarely found in  nature. If  small amounts of   the chemical substance chromic oxide (Cr203) got into the crystal structure when it formed millions of years ago, then the corundum turned a deep, rich red and became ruby.
Red is not the only color that corundum can take on. Other chemical substances enter into the crystal structure of corundum, and it can take on a variety of other colors. Most people associate blue with sapphires, and  certainly when corundum contains impurities that turn  it blue, it is called sapphire. However, corundum can have a variety of other colors - e.g.,  green or purple-and still be called sapphire.
* corundum,n: [u] một khoáng chất kết tinh, cứng : / * crystal structure:
1. It can be inferred from the passage that corundum is
A. the hardest mineral in the world	B. not as hard as sapphire
C. the second hardest mineral	D. a rather soft mineral
2. Chromic oxide is probably what color?

 (
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A. Clear	B. Blue	C. Red	D. Green
3. Yellow corundum is most likely called
A. gold	B. chromic oxide	C.  ruby	D. sapphire


PHẦN 2:
PHƯƠNG PHÁP ĐIỀN TỪ VÀO BÀI ĐỌC HIỂU
I) NGUYÊN TẮC CHUNG:
1. [image: ]Xác định từ loại cần điền cho chỗ trống trong bài và tìm từ có từ loại tương ứng để điền vào chỗ trống.
2. Dựa vào hàm ý và văn phong của đoạn văn để suy luận ra từ cần điền.
II) CÁC BƯỚC CỤ THỂ:
1. Đối với chỗ trống nằm giữa mệnh đề ở vị trí chủ ngữ:
Khái quát hóa các thành phần của cụm từ chứa chỗ trống để xác định cấu trúc/ thành ngữ đang được sử dụng.
· Động từ được khái quát ở dạng nguyên mẫu: To (DO) ….
· Từ chỉ vật được khái quát dưới dạng: SOMETHING
· Từ chỉ người: SOMEBODY
Chú ý: Nên chú ý đặc biệt đến giới từ của các cấu trúc/ thành ngữ này.
Ví dụ: the child felt hot so he took no 	of his mother’s warning and went to the sea to swim.
Thành ngữ trong câu: To take no 	of s.th
-> To take no notice of s.th
2. Với chỗ trống đầu câu theo sau có dấu phẩy (,), điền adverbs (unfortunately/ actually/ suddenly/ obviously/ consequently/ surprisingly/ however/ therefore/ moreover/ next/ recently/ nowadays…)
3. Chỗ trống giữa hai mệnh đề , điền liên từ ( because/ after/ when/ while/ although…)
4. Chỗ trống giữa hai mệnh đề ngay sau danh từ cần bổ nghĩa, dùng đại từ (who/ whom/ which/ that…)

CÁC CỤM TỪ ĐÔI KHI ĐỨNG ĐẦU CÂU HOẶC CUỐI CÂU:
+ At…
+ At present/ at times/ at first/ at once/ at least/ at once…
+ So…
+ So far/ so on/ so much/ so well…
+ ON time/ ON board/ IN time

HÃY GHI NHỚ
A) MỘT SỐ CẤU TẠO TỪ THÔNG DỤNG

 (
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1) Cấu tạo danh từ
· Danh từ được cấu tạo từ động từ bằng cách thêm các hậu tố như: -ment (arrangement, management...); -tion, -ion (repetition, decision...); -ence (reference, dependence). Chỉ người thì thêm các phụ tố như –ee (empoyee), -er (teacher), -or (competitor), -ist (dentist...)...
· Danh từ được cấu tạo từ tính từ bằng cách thêm các hậu tố như: -ty (difficulty...), -ness (carefulness...), -bility (responsibility...), -ce (confidence...)...
2) Cấu tạo tính từ
· [image: ]Tính từ thường được cấu tạo từ danh từ và động từ bằng cách thêm các hậu tố như –ful (beautiful, helpful...), -less (harmless, careless...), -ous (dangerous, continuous...), -al (financial, econimical...), - ic (climatic, politic...), - tive (active, competitive...), -able (trainable...), -ible (defensible...)...
3) Cấu tạo động từ
· Động từ được cấu tạo bằng thêm một số phụ tố tố vào danh từ: en- (encourage); -en (threaten)...
· Động từ được cấu tạo bằng thêm một số phụ tố vào tính từ: en- (enlarge); -en (widen); -ise; -ize (modernize, industrialise), -fy (purify) ...
4) Cấu tạo trạng từ
· Trạng từ thường được cấu tạo bằng việc thêm đuôi –ly vào tính từ: quick – quickly, beautiful – beautifully... Một số trạng từ có hình thức giống với tính từ: fast, hard, far, much...
5) Các tiền tố làm đảo ngược nghĩa của từ
- Khi thêm một số tiền tố như un- (unhappy), in- (inactive), dis- (dislike), mis- (misspell, misunderstand), ir- (irresponsible), il- (illegal)... thì nghĩa của từ sẽ trái ngược hoàn toàn. Tuy nhiên mỗi từ lại chỉ có thể kết hợp với một loại phụ tố nhất định, ví dụ như mis- chỉ kết hợp được với understand, spell chứ không kết hợp được với happy hay active.

B) VỊ TRÍ CÁC TỪ LOẠI
I. Nouns: danh từ thường được đặt ở những vị trí sau:
1. Chủ ngữ của câu (thường đứng đầu câu,sau trạng ngữ chỉ thời gian)
2. Sau tính từ: my, your, our, their, his, her, its, good, beautiful....
Ex: She is a good teacher.
Adj	N
3. Làm tân ngữ, sau động từ Ex: I like English.
We are students.
4. Sau “enough”
Ex: He didn’t have enough money to buy that car.
5. Sau các mạo từ a, an, the hoặc các từ this, that, these, those, each, every, both, no, some, any, few, a few,   little, a little,	(Lưu ý cấu trúc a/an/the + adj + noun)
Ex: This book is an interesting book.
6. Sau giới từ: in, on, of, with, under, about, at......
Ex: Thanh is good at literature.

II. Adjectives: Tính từ thường đứng ở các vị trí sau:
1. Trước danh từ: Adj + N
Ex: My Tam is a famous singer.
2. Sau động từ liên kết: tobe/seem/appear/feel/taste/look/keep/get + adj
Ex: She is beautiful /	Tom seems tired now.
Chú ý: keep/make + O + adj
[image: ]Ex: He makes me happy
O adj
3. Sau “ too”: S + tobe/seem/look....+ too +adj...
Ex: He is too short to play basketball.
4. Trước “enough”: S + tobe + adj + enough...
Ex: She is tall enough to play volleyball.
5. Trong cấu trúc so...that: tobe/seem/look/feel.....+ so + adj + that
Ex: The weather was so bad that we decided to stay at home
6. Tính từ còn được dùng dưới các dạng so sánh( lưu ý tính từ dài hay đứng sau more, the most, less, as.	as)
Ex: Meat is more expensive than fish.
7. Tính từ trong câu cảm thán: How +adj + S + V
What + (a/an) + adj + N
III. Adverbs: Trạng từ thường đứng ở các vị trí sau
1. Trước động từ thường (nhất là các trạng từ chỉ tàn suất: often, always, usually, seldom.)
Ex: They often get up at 6am.
2. Giữa trợ động từ và động từ thường
Ex: I have recently finished my homework.
TĐT adv	V
3. Sau đông từ tobe/seem/look...và trước tính từ: tobe/feel/look.	+ adv + adj
Ex: She is very nice.
Adv adj
4. Sau “too”: V(thường) + too + adv
Ex: The teacher speaks too quickly.
5. Trước “enough” : V(thường) + adv + enough
Ex: The teacher speaks slowly enough for us to understand.
6. Trong cấu trúc so.	that: V(thường) + so + adv + that
Ex: Jack drove so fast that he caused an accident.
7. Đứng cuối câu
Ex: The doctor told me to breathe in slowly.

8. Trạng từ cũng thường đứng một mình ở đầu câu,hoặc giữa câu và cách các thành phần khác của câu bằng dấu phẩy(,)
Ex: Last summer I came back my home country My parents had gone to bed when I got home.
It’s raining hard. Tom, however, goes to school.
IV. Verbs: Thường đứng sau chủ ngữ: (Nhớ cẩn thận với câu có nhiều mệnh đề).
Ex: My family has five people.
[image: ]I believe her because she always tells the truth.
Chú ý: Khi dùng động từ nhớ lưu ý thì của nó để chia cho đúng.

III) BÀI GIẢNG
BÀI GIẢNG 1: XÁC ĐỊNH TỪ LOẠI CẦN ĐIỀN CHO CHỖ TRỐNG
· Cấu tạo từ thuộc lĩnh vực từ loại Bước 1: Xác định từ loại
Đọc qua câu hỏi và quan sát thật kĩ vị trí của từ cần điền. Việc xác định từ loại của từ cần điền vào chỗ trống là điểm quan trọng nhất có tính quyết định đến độ chính xác của đáp án.
Ví dụ1:	Some species of rare animals are in 	of extinction.
A. danger	B. dangerous	C. dangerously	D. endanger
=> Nếu em nào không biết thành ngữ to be in danger (đang bị đe dọa, đang trong tầm nguy hiểm) thì hãy để ý rằng vị trí của từ cần điền không thể là một từ loại nào khác ngoài danh từ (giữa 2 giới từ).
Ví dụ2:Life here is very . A. peace B. peaceful C. peacefully D. peacefulness
=> Sau động từ to be (is) có 2 từ loại là tính từ và danh từ. Tuy nhiên do có trạng từ chỉ mức độ very nên từ loại cần điền phải là một tính từ.
Bước 2: Quan sát đáp án và chọn đáp án đúng
Sau khi đã xác định được từ loại của từ cần điền các em quay lại quan sát 4 phương án đã cho, thấy từ nào phù hợp với từ loại đã được xác định thì đó chính là đáp án. Trong ví dụ 1 chỉ có danger là danh từ và cũng là đáp án của câu. (Dangerous là tính từ, dangerously là trạng từ, endanger là động từ). Trong ví dụ 2 peaceful là tính từ duy nhất trong các từ đã cho và cũng là đáp án của câu.
Lưu ý: Nếu 4 phương án là 4 từ loại khác nhau thì vấn đề thật đơn giản. Tuy nhiên cũng có những câu mà người ra đề đòi hỏi thí sinh kết hợp cả kiến thức ngữ pháp nữa.
Xét ví dụ sau đây:  There are small            between British and American English.
A. differences	B. different	C. difference	D. differently
=> Sau khi xác định từ loại của từ cần điền là một danh từ nhưng khi quan sát các phương án các em lại thấy có 2 danh từ differences và difference. Vậy từ nào mới là đúng? Lúc này các em mới cần để ý đến thì của động từ trong câu – to be được chia ở số nhiều (are) do đó đáp án của câu phải là một danh từ số nhiều – differences.

· Cấu tạo từ thuộc lĩnh vực ngữ pháp
Dạng thứ 2 trong bài tập cấu tạo từ là phân biệt dạng thức bổ trợ của động từ, tính từ, trạng từ

hay phương thức so sánh. Trong dạng bài tập này các em phải nắm vững được cấu trúc ngữ  pháp, loại bổ trợ của động từ cũng như các hình thức so sánh.
Dạng 1: Tính từ -ed hay –ing
Ví dụ:
We are            of the long journey.  A. tire    B. tiring	C. tired	D. to tire
[image: ]=> Chỗ trống cần điền một tính từ nhưng trong 4 phương án lại có 2 tính từ là tiring và tired, vậy từ nào mới là đáp án của câu. Lúc này chúng ta lại vận dụng kiến thức ngữ pháp để giải quyết  vấn đề. Khi chủ ngữ là người chúng ta dùng quá khứ phân từ; khi chủ ngữ là sự vật, hiện tượng chúng ta dùng hiện tại phân từ. Đáp án của câu trên là tired.
Dạng 2: Bổ trợ của động từ
Ví dụ:
Would you mind me a hand with this bag?
A. to give	B. give	C. giving	D. to giving
=> Trong dạng bài tập này các em cần phải học thuộc loại V nào thì đi với loại bổ trợ nào.
Ví dụ: Các Verb như mind, enjoy, avoid, finish, keep...thì Verb đi sau nó luôn là V-ing.
Các động từ như agree, aim, appear, ask, attempt, decide, demand...thì bổ trợ luôn là động từ nguyên thể có to.
Dạng 3: Dạng thức so sánh
Ví dụ:
Sara speaks so 	that I can’t understand her.  A. fast  B. fastly	C. faster	D. faster
Khi trong câu có các dấu hiệu như more hoặc than thì tính từ hoặc trạng từ trong câu phải ở dạng so sánh hơn, có the hoặc most trước ô trống thì tính/ trạng từ phải ở dạng so sánh nhất. Xét câu trên không  có  các  dấu hiệu của câu so sánh nên  trạng từ fast là đáp án (Lưu ý rằng fastly  không tồn tại trong tiếng Anh).
BÀI GIẢNG 2: XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC NGỮ PHÁP CỦA CÂU
Ví dụ 1:
The equipment in our office needs 	.
A. moderner	B. modernizing	C. modernized	D. modernization.
=> Câu có chủ ngữ là vật (The equipment) nên sau need sẽ là một V-ing – Đáp án của câu là modernizing.
Mỗi một loại động từ chỉ đi với một dạng bổ trợ nhất định. Khi các em biết được cấu trúc của nó rồi thì việc xác định cấu tạo của từ đi sau nó rất dễ dàng.
Các động từ như mind, enjoy, avoid, finish, keep...thì động từ đi sau nó luôn là V-ing. Các động từ như agree, aim, appear, ask, attempt, decide, demand...thì bổ trợ luôn là động từ nguyên thể có to.
Ví dụ 2:
That is the most girl I’ve seen.
A. beautifuler B. beautiful C. beautifulest D. beautifully
=> Từ cần điền là một tính từ bổ nghĩa cho girl. Trước vị trí ô trống là the most – dấu hiệu của so sánh nhất. Đến đây nhiều em sẽ chọn beautifulest vì nghĩ rằng tính từ ở dạng so sánh nhất thêm–

est cuối từ nhưng quy tắc này chỉ áp dụng với tính từ ngắn, đối với tính từ dài (hai âm tiết trở nên
) thì cấu trúc sẽ là the most + nguyên mẫu tính từ. CHÚ Ý:
· Khi 4 phương án A, B, C, D đều thuộc cùng loại từ vựng (danh từ hoặc tính từ) thì các em phải xem xét ý nghĩa của từng từ để chọn đáp án chính xác nhất.
Ví dụ :
Computer is one of the most important 	of the 20th century.
[image: ]A. inventings	B. inventories	C. inventions D. inventor
=> Sau one of phải là một danh từ số nhiều. Tuy nhiên inventories lại có nghĩa là bản tóm tắt,  bản kiểm kê trong khi inventions là sự phát minh, sáng chế. Đáp án của câu đương nhiên là inventions. Nếu không các em hãy chú ý đến đuôi –tion, một cách cấu tạo danh từ chỉ vật từ động từ rất thông dụng cũng có thể suy ra đáp án của câu.
· Xem xét ý nghĩa phủ định của từ
Khi thêm các tiền tố như in, un, ir, dis... thì nghĩa của từ bị đảo ngược hoàn toàn. Dựa vào các yếu tố đó các em có thể nhận biết được nghĩa của từ là khẳng định hay phủ định. Tuy nhiên mỗi một từ chỉ có thể kết hợp với một loại phụ tố nhất định. Ví dụ responsible chỉ kết hợp với tiền tố ir, illegal chỉ kết hợp với tiền tố il-...
Ví dụ:
I think it’s very of him to expect us to work overtime every night this week.
A. reason	B. reasonable  C unreasonable	D. inreasonable
=> Từ cần điền là một tính từ. Cụm từ “work overtime every night this week” mang hàm ý phủ định nên tính từ của câu cũng mang nghĩa phủ định – unreasonable. (Reasonable chỉ kết hợp với tiền tố un- để tạo nên từ trái nghĩa).
Để làm dạng bài tập này các em phải liên hệ từ cần điền với các cụm từ khác trong câu để nhận biết được ý của câu là khẳng định hay phủ định rồi từ đó xác định dạng thức của từ.
BÀI GIẢNG 3: XÁC ĐỊNH CỤM TỪ CỐ ĐỊNH, THÀNH NGỮ
a) Cấp độ cụm từ
Khi học bài trên lớp, học sinh thường không chú ý nhiều đến các cụm từ cố định. Hầu như học sinh mới chỉ dừng lại ở việc hiểu nghĩa của các cụm từ đó nhưng như vậy là chưa đủ. Các bài điền từ thường nhằm vào những cụm từ trên, bỏ trống một thành phần và yêu cầu học sinh chọn từ điền vào. Các phương án đưa ra thường không khác nhau về chức năng/ ngữ nghĩa nhưng chỉ có một phương án kết hợp được với các thành tố xung quanh và là đáp án đúng.
Ví dụ: Her parents wanted her to go to university but I know that she was really fed         (2)    with studying.
2. A. on	B. in	C. up	D. down
=>Trong 4 giới từ trên chỉ có up là đáp án đúng vì khi kết hợp với từ đứng trước và từ đi sau thì nó tạo thành một cụm từ có nghĩa.
Chính vì vậy, trong quá trình học tập các em cần lưu ý học thuộc những cụm từ xuất hiện cố định như:
· To be fond of sth = to be keen on sth: yêu thích cái gì
· To be interested in sth: thích thú, quan tâm cái gì
· To be good at sth: giỏi về lĩnh vực gì, giỏi làm gì

· To be surprised at sth: ngạc nhiên vì điều gì…
· To be fed up with sth: chán điều gì
· To be bored with sth: chán làm gì
· To be tired of sth: mệt mỏi vì điều gì
· To be afraid of sth: sợ, e ngại điều gì
Ngoài ra, các câu hỏi cũng hay tập trung vào những cụm động tân cố định hoặc những cụm động ngữ (phrasal verbs)
b) [image: ]Cấp độ cấu trúc
Người ra đề có thể bỏ bớt một từ trong các cấu trúc học sinh đã được học trong sách giáo khoa và đưa ra 4 phương án lựa chọn. Khi làm các câu hỏi này, các em cần lưuý phân biệt rõ các từ và đặt nó vào bối cảnh cụ thể trong câu vì các lựa chọn đưa ra hầu hết đều có cùng ý nghĩa với nhau nhưng chỉ có một từ có thể điền vào chỗ trống để tạo thành cấu trúc đúng.
Ví dụ: It really takes you years to get to know someone well to consider your best friend.
A. enough	B. such	C. too	D. so
=> Trong câu trên, chỉ có enough có thể được điền vào chỗ trống để tạo thành cấu trúc có nghĩa  là V + Adv + enough + to do sth. Trong khi đó, such và so thường đi kèm với mệnh đề phía sau. Too cũng có cấu trúc gần giống nough nhưng khác về vị trí và ý nghĩa. Hãy xem ví dụ sau: The coffee is too hot to drink. (Cà phê nóng quá nên không thể uống được).
Như vậy, cấu trúc too là: Too + adj + to do sth: quá…. đến nỗi không thể làm gì.
Ngoài ra, trong chương trình học tiếng Anh phổ thông cũng có rất nhiều bài nói về cấu trúc so sánh của tính từ và trạng từ nên đây cũng là mảng kiến thức trọng tâm trong các câu hỏi trắc nghiệm điền từ. Người ra đề có thể bỏ bớt 1 thành tố trong câu trúc so sánh như “than, as” hoặc đưa ra những dạng so sánh hơn kém khác nhau của cùng một tính từ/ trạng từ và yêu cầu học sinh lựa chọn.
Ví dụ: When receiving the exam result, she seemed than his sister.
A. more happy	B. happier	C. the more happy C. the happiest
=> Rõ ràng câu trên cần chọn B. happier để điền vào chỗ trống vì câu này so sánh hơn tính từ happy (do có than). Ta không dùng more happy vì tính từ này kết thúc bằng chữ “y”.
c) Cấp độ mệnh đề và câu
Phổ biến nhất về cấp độ này là các câu hỏi về sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ (subject – verb concord). Để làm tốt câu hỏi dạng này, các em cần phân biệt danh từ đếm được và danh từ không đếm được; danh từ số ít và danh từ số nhiều để chia động từ/ trợ động từ cho đúng. Các em cần lưu ý có rất nhiều từ kết thúc là –s nhưng vẫn là danh từ số ít (ví dụ như series) hay có những danh từ không kết thúc bằng –s mà vẫn là danh từ số nhiều như men (đàn ông), women (phụ nữ), feet(bàn chân), geese (con ngỗng), teeth (răng), lice (con rận), mice (con chuột). Ngoài ra còn có một số danh từ có thể dùng ở cả dạng số ít và số nhiều như: fish (cá),carp (cá chép), cod (cá thu), squid (cá mực), trout (cá trầu), turbot (cá bơn), salmon (cá hồi), mackerel (cá thu), pike (cá chó), plaice (cá bơn sao), deer (con nai),sheep (con cừu). Có một số từ/ cụm từ luôn luôn đi với danh  từ đếm được (như few, a few, many…) trong khi một số từ chỉ bổ nghĩa cho danh từ không đếm được như (little, a little, much…).
Ví dụ: We have cut down     trees that there are now vast areas of wasteland all  over the      world.
A. so much	B. so many	C. so few	D. so little

=> Vì danh từ đi sau (trees) là danh từ đếm được số nhiều nên chỉ có thể điền phương án B hoặc
C. Dựa vào ý nghĩa của câu (vế sau) thì ta phải chọn B. (Chúng ta đã chặt nhiều cây xanh đến nỗi ngày nay có nhiều khu đất hoang rộng lớn trên toàn thế giới). Mặt khác, việc xác định sự tương ứng về số giữa chủ ngữ và động từ cũng giúp ta chọn được đáp án chính xác từ những phương án có nội dung tương tự nhau.
Hãy xem ví dụ sau đây: 75% of the world’s is in English.
A. mail	B. parcels	C. envelopes	D. letters
[image: ]Ngoài kiến thức thực tế, học sinh cũng có thể phân tích ngữ pháp của câu để chọn từ điền vào chỗ trống. Ta thấy rằng động từ to be được chia ở dạng số ít là “is” nên chủ ngữ chắc chắn là số ít hoặc không đếm được. Các phương án B, C, D đều ở dạng số nhiều nên danh từ không đếm được mail chính là đáp án.
Cuối cùng xin lưu ý là khi làm bài dạng chọn từ điền vào chỗ trống trong đoạn văn, các em nên đọc kỹ toàn bài và hiểu được mối quan hệ giữa các thông tin trước và sau chỗ trống. Đôi khi, đáp án lại có ngay trong chính đoạn văn các em đang đọc!



SAMPLE 1:
Approximately 350  million  people  speak  English  as  their  first  (1)  .  About  the  same number use it    (2)     a second language.  It is the language     (3)     aviation, international     sport and world trade. 75% of the world's mail is in English, 60% of the world's radio stations broadcast in English, and more than half of the world's   newspapers are      (4)      in English. It  is an official language  in 44 countries.  In   (5)   others, it is the  language of business,   commerce and technology. There are many varieties of English, but Scottish, Australian, Indian and Jamaican speakers of English, in spite of the differences in pronunciation, structure and vocabulary, would recognize that they are all speaking the same basic language.

	1. A. language
	B. languages
	C. linguistics
	D. linguist

	2. A. of
	B. with
	C. as
	D. in

	3. A. on
	B. to
	C. from
	D. of

	4. A. spoken
	B. printed
	C. sold
	D. taken

	5. A. an
	B. more
	C. many
	D. much

	Answer:
	
	
	


1. Key: A. language Giải thích: Chỗ trống cần điền là một danh từ tương ứng với English ở vế trước nên ta phải chọn danh từ số ít. Khoảng 350 triệu người nói tiếng Anh là ngôn ngữ thứ nhất của họ (chứ không phải nhà ngôn ngữ của họ) nên language là đáp án đúng.
2. Key: C. as	Giải thích: to use sth as sth: dùng cái gì như cái gì. Chỉ có từ as có thể được điền vào chỗ trống để tạo thành cấu trúc đúng.
3. Key: D. of	Giải thích: the language of sth: ngôn ngữ trong lĩnh vực gì. Chỉ có giới từ of khi ghép với danh từ language mới tạo thành cấu trúc đúng trong câu trên.
4. Key: B. printed   Giải thích: spoken: nói, printed: in, sold: bán, taken: lấy. Newspapers là   báo in trên giấy nên printed là đáp án đúng.
5. Key: C. many Giải thích: Ta thấy rằng đứng sau chỗ trống cần điền là danh từ số  nhiều  others nên much và an bị loại. Mặt khác, câu này và câu trước không hề có ý so sánh nênmore cũng không hợp lý. Đáp án đúng ở đây là many.

BÀI TẬP ỨNG DỤNG:
Passage 1: Đọc kỹ bài khoá sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D)
David Hempleman Adams is an explorer and adventurer. In April 1984, he walked through northern Canada to the North Pole. He walked 400 kilometres in 22 days. He was 27 years old when he did it. David was the first person to  walk  to  the  North  Pole  by  himself.  Other  people travelled to the North Pole before David but they had a sled and a dog team. David didn't have a dog team. David was a brave man to go on this adventure on his own. He was also a lucky man because the bear and the icy water didn't kill him.
[image: ]1: Which of the following best expresses the main idea of the passage?
A. David drove to the North Pole.
B. No one travelled to the North Pole before David.
C. It was very cold in the North Pole.
D. David was the first person to walk to the North Pole alone.

2: David travelled to the North Pole with..................... .
A. a group of people	B. a dog team	C. another person	D. nobody 3: Which of the following is NOT true?
A. He was killed by the bear.	B. He walked to the North Pole alone.
C. He walked 400 kilometres.	D. He was 27 years old when he travelled to the North Pole. 4: The word “sled” means 	.
A. a person	B. a vehicle	C. a dog	D. food 5: Which of the following is the best title of the passage?
A. A Lucky Man	B. A Walk to the North Pole
C. Without a Dog Team	D. Icy Water

Passage 2:
If parents bring up a child with the sole aim of turning the child into a genius (thiên tài), they will cause a disaster. According to several leading educational psychologists, this is one of the biggest mistakes which ambitious parents make. Generally, the child will be only too aware of what his parents expect, and will fail. Unrealistic parental expectations can cause great damage to children.
However, if parents are not too unrealistic about what they expect their children to do, but are ambitious in a sensible way, the child may succeed in doing very well – especially if the parents are very supportive of their child. Michael Collins is very lucky. He is crazy about music, and his parents help him a lot by taking him to concerts and arranging private piano and violin lessons for him. They even drive him 50 kilometers twice a week for violin lessons. Michael’s mother knows very little about music, but his father plays the trumpet in a large orchestra. However, he never makes Michael enter music competitions if he is unwilling. Winston Smith, Michael’s friend, however, is not so lucky. Both his parents are successful musicians, and they set too high a standard for Winston. They want their son to be as successful as they are and so they enter him for every piano competition held. They are very unhappy when he does not win. Winston is always afraid that he will disappoint his parents and now he always seems quiet and unhappy.
Question 6: One of the serious mistakes parents can make is to 	.

A. push their child into trying too much	B. help their child to become a genius
C. make their child become a musician	D. neglect their child’s education Question 7: Parents’ ambition for their children is not wrong if they 	.
A. force their children into achieving success	B. themselves have been very successful
C. understand and help their children sensibly	D. arrange private lessons for their children Question 8: Who have criticized the methods of some ambitious parents?
[image: ]A. Successful musicians. B. Unrealistic parents. C. Their children. D. Educational psychologists. Question 9: Michael Collins is fortunate in that 	.
A. his father is a musician	B. his parents are quite rich
C. his mother knows little about music	D. his parents help him in a sensible way Question 10: The phrase "crazy about" in the passage mostly means 	_.
A. "surprised at"	B. "extremely interested in"
C. "completely unaware of"	D. "confused about" Question 11: Winston’s parents push their son so much and he 	.
A. has won a lot of piano competitions	B. cannot learn much music from them
C. has become a good musician	D. is afraid to disappoint them Question 12: The word "They" in the passage refers to 	.
A. concerts	B. violin lessons
C. parents in general	D. Michael’s parents Question 13: All of the following people are musical EXCEPT 	.
A. Winston’s father	B. Winston’s mother
C. Michael’s father	D. Michael’s mother Question 14: The word "unwilling" in the passage mostly means 	.
A. "getting ready to do something"	B. "eager to do something"
C. "not objecting to doing anything"	D. "not wanting to do something" Question 15: The two examples given in the passage illustrate the principle that 	.
A. successful parents always have intelligent children
B. successful parents often have unsuccessful children
C. parents should let the child develop in the way he wants
D. parents should spend more money on the child’s education

Passage 3:
Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions from 41 to 50.
Today we take electricity for granted and perhaps we do not realize just how useful this discovery has been. Steam was the first invention that replaced wind power. It was used to drive engines and was passed through pipes and radiators to warm rooms. Petrol mixed with air was the next invention that provided power. Exploded in a cylinder, it drove a motor engine. Beyond these

 (
290
)
[image: ]simple and direct uses, those forms have not much adaptability. On the other hand, we make use of electricity in thousands of ways. From the powerful voltages that drive our electric trains to the tiny current needed to work a simple calculator, and from the huge electric magnet in steel works that can lift 10 tons to the tiny electric magnet in a doorbell, all are powered by electricity. An electric current can be made with equal ease (thanh thản) to heat a huge mass of molten (nóng chảy) metal in a furnace(lò nung), or to boil a jug (bình, lọ) for a cup of coffee. Other than atomic energy, which has not as yet been harnessed (khai thác) to the full, electricity is the greatest power in the world. It is flexible, and so adaptable for any task for which it is wanted. It travels so easily and with incredible speed along wires or conductors that it can be supplied instantly over vast distances. To generate electricity, huge turbines or generators must be turned. In Australia they use coal or water to drive this machinery. When dams are built, falling water is used to drive the turbines without polluting the atmosphere with smoke from coal. Atomic power is used in several countries but there is always the fear of an accident. A tragedy once occurred at Chernobyl, in Ukraine, at an atomic power plant used to make electricity. The reactor leaked, which caused many deaths through radiation. Now scientists are examining new ways of creating electricity without harmful effects to the environment. They may harness the tides as they flow in and out of bays. Most importantly, they hope to trap sunlight more efficiently. We do use solar heaters for swimming pools but as yet improvement in the capacity of the solar cells to create more current is necessary. When this happens, electric cars will be viable and the world will rid itself of the toxic gases given off by trucks and cars that burn fossil fuels.
Question16: The author mentions the sources of energy such as wind, steam, petrol in the first paragraph to .
A. suggest that electricity should be alternated with safer sources of energy
B. emphasize the usefulness and adaptability of electricity
C. imply that electricity is not the only useful source of energy
D. discuss which source of energy can be a suitable alternative to electricity
Question 17: Before electricity, what was sometimes passed through pipes to heat rooms?
A. Gas.	B. Petrol.	C. Steam.	D. Hot wind. Question 18: What does the author mean by saying that electricity is flexible?
A. It is cheap and easy to use.	B. It is used to drive motor engines.
C. It can be adapted to various uses.	D. It can be made with ease. Question 19: What do we call machines that make electricity?
A. Voltages.	B. Electric magnets.	C. Generators or turbines.	D. Pipes and radiators. Question 20: The main forms of power used to generate electricity in Australia are 	.
A. atomic power and water	B. water and coal
C. sunlight and wind power	D. wind and gas Question 21: The word "they" in the last paragraph refers to 	.
A. harmful effects	B. the tides	C. scientists		D. new ways Question 22: Electric magnets are used in steel works to 	.
A. lift heavy weights up to ten tons	B. test the steel for strength
C. heat the molten steel	D. boil a jug of water
Question 23: The advantage of harnessing the power of the tides and of sunlight to generate electricity is that they 	.

 (
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A. do not pollute the environment	B. are more reliable
C. are more adaptable	D. do not require attention
Question 24: Which of the following power sources causes pollution by emitting harmful gases?
A. Sunlight.	B. Petrol.	C. Water.		D. Wind. Question 25: The best title for this passage could be 	.
A. “Types of Power Plants”	B. “Electricity: Harmful Effects on Our Life”
[image: ]C. “How to Produce Electricity”	D. “Why Electricity Is So Remarkable”

Passage 4:
For more than six million American children, coming home after school means coming back to an empty house. Some deal with the situation by watching TV. Some may hide. But all of them have something in common. They spend part of each day alone. They are called “latchkey (tự giải phóng) children”. They are children who look after themselves while their parents work. And their bad condition has become a subject of concern. Lynette Long was once the principal of an elementary school. She said, “We had a school rule against wearing jewelry. A lot of kids had chains around their necks with keys attached. I was constantly telling them to put the keys inside shirts. There were so many keys; it never came to my mind what they meant.” Slowly, she learned that they were house keys. She and her husband began talking to the children who had keys. They learned of the effect working couples and single parents were having on their children. Fear was the biggest problem faced by children at home alone. One in three latchkey children the Longs talked to reported being frightened. Many had nightmares and were worried about their own safety. The most common way latchkey children deal with their fears is by hiding. They may hide in a shower stall, under a bed or in a closet. The second is TV. They often turn the volume up. It’s hard to get statistics on latchkey children, the Longs have learned. Most parents are slow to admit that they leave their children alone.
Question 26: The phrase “an empty house” in the passage mostly means 	.
A. a house with no people inside	B. a house with no furniture
C. a house with nothing inside	D. a house with too much space Question 27: One thing that the children in the passage share is that 	.
A. they all watch TV	B. they spend part of each day alone
C. they are from single-parent families	D. they all wear jewelry
Question 28: The phrase “latchkey children” in the passage means children who 	.
A. close doors with keys and watch TV by themselves
B. like to carry latches and keys with them everywhere
C. are locked inside houses with latches and keys
D. look after themselves while their parents are not at home
Question 29: The main problem of latchkey children is that they 	.
A. are also found in middle-class families	B. watch too much television during the day
C. suffer a lot from being left alone	D. are growing in numbers Question 30: What is the main idea of the first paragraph?
A. How kids spend free time.	B. Why kids hate going home.

C. Bad condition of latchkey children.	D. Children’s activities at home. Question 31: Why did a lot of kids have chains around their necks with keys attached?
A. They had to use the keys to open school doors.
B. Schools didn’t allow them to wear jewelry, so they wore keys instead.
C. They were fully grown and had become independent.
D. They would use the keys to enter their houses when they came home.
Question 32: What do latchkey children suffer most from when they are at home alone?
A. Fear.	B. Tiredness.	C. Boredom.	D. Loneliness.
Question 33: Lynette Long learned of latchkey children’s problems by	.
A. visiting their homes	B. delivering questionnaires
C. interviewing their parents	D. talking to them
Question 34: What is the most common way for latchkey children to deal with fears?
A. Hiding somewhere. B. Talking to the Longs.	C. Having a shower. D. Lying under a TV.
Question 35: It’s difficult to find out the number of latchkey children because	.
A. most parents are reluctant to admit that they leave their children alone
B. they do not give information about themselves for safety reasons
C. they hide themselves in shower stalls or under beds
D. there are too many of them in the whole country


Passage 5:
It is commonly believed that school is where people go to get an education. Nevertheless, it has been said that today children interrupt their education to go to school. The difference between schooling and education implied by this remark is important. Education is much more open- ended and all-inclusive(gồm) than schooling. Education knows no limits. It can take place anywhere, whether in the shower or on the job, whether in the kitchen or on a tractor. It includes both the formal learning that takes place in school and the whole universe of informal learning. The agent (doer) of education can vary from respected grandparents to the people arguing about politics on the radio, from a child to a famous scientist. Whereas schooling has a certain predictability, education quite often produces surprises. A chance conversation with a stranger may lead a person to discover how little is known of other religions. People receive education from infancy on. Education, then, is a very broad, inclusive term; it is a lifelong process, a process that starts long before the start of school, and one that should be a necessary part of one’s entire life. Schooling, on the other hand, is a specific, formalized process, whose general pattern varies little from one setting to the next. Throughout a country, children arrive at school at about the same time, take the assigned seats, are taught by an adult, use similar textbooks, do homework, take exams, and so on. The pieces of reality that are to be learned, whether they are the alphabet or an understanding of the workings of governments, have been limited by the subjects being taught. For example, high school students know that they are not likely to find out in their classes the truth about political problems in their society or what the newest filmmakers are experimenting with. There are clear and undoubted conditions surrounding the formalized process of schooling.
Question 36: This passage is mainly aimed at _.
A. giving examples of different schools

B. telling the difference between the meaning of two related words
C. listing and discussing several educational problems
D. telling a story about excellent teachers
Question 37: In the passage, the expression “children interrupt their education to go to school” mostly implies that 	.
A. education is totally ruined by schooling	B. all of life is an education
[image: ]C. schooling takes place everywhere	D. schooling prevents people discovering things Question 38: The word “all-inclusive” in the passage mostly means 	_.
A. going in many directions	B. involving many school subjects
C. allowing no exceptions	D. including everything or everyone Question 39: According to the passage, the doers of education are 	.
A. mostly famous scientists	B. mainly politicians
C. only respected grandparents	D. almost all people
Question 40: What does the writer mean by saying “education quite often produces surprises”?
A. Educators often produce surprises.
B. It’s surprising that we know little about other religions.
C. Success of informal learning is predictable.
D. Informal learning often brings about unexpected results. Question 41: Which of the following would the writer support?
A. Without formal education, people won’t be able to read and write.
B. Schooling is of no use because students do similar things every day.
C. Our education system needs to be changed as soon as possible.
D. Going to school is only part of how people become educated. Question 42: The word "they" in the last paragraph refers to 	.
A. workings of governments B. political problems C. newest filmmakers D. high school students
Question 43: Because the general pattern of schooling varies little from one setting to the next, school children throughout the country 	.
A. do similar things	B. have the same abilities
C. are taught by the same teachers	D. have similar study conditions Question 44: From the passage, we can infer that a high school teacher 	.
A. is free to choose anything to teach	B. is not allowed to teach political issues
C. has to teach social issues to all classes	D. is bound to teach programmed subjects Question 45: Which of the following is TRUE according to the passage?
A. The more years students go to school, the better their education is.
B. The best schools teach a variety of subjects.
C. Education and schooling are quite different experience.
D. Students benefit from schools, which require long hours and homework.





















[bookmark: _bookmark79][bookmark: _bookmark80][image: ]CHUYÊN ĐỀ 29: SENTENCE TRANSFORMATION & SENTENCE COMBINATION (CHUYỂN ĐỔI CÂU VÀ GHÉP CÂU GIỮ NGUYÊN NGHĨA)

1. I didn’t want to catch a cold. I wore a warm coat and a scarf.
A. I wore a warm coat and a scarf though I didn’t want to catch a cold.
B. I wore a warm coat and a scarf, so I didn’t want to catch a cold.
C. I wore a warm coat and a scarf, but I didn’t want to catch a cold.
D. I wore a warm coat and a scarf in order not to catch a cold.
2. Wastewater is treated and turned into drinking water. This is done to ensure there is no shortage of fresh water.
A. For there is shortage of fresh water, wastewater is treated and turned into drinking water.
B. Wastewater is treated and turned into drinking water because there is shortage of fresh water.
C. Wastewater is treated and turned into drinking water though there is no shortage of fresh water.
D. To ensure there is no shortage of fresh water, wastewater is treated and turned into drinking water.
3. Researchers are developing low-cost devices. These devices can detect water pollutants in rivers and lakes.
A. Researchers are developing low-cost devices that can detect water pollutants in rivers and lakes.
B. Researchers are developing low-cost devices to detect water pollutants in rivers and lakes.
C. Researchers are developing low-cost devices so that they can detect water pollutants in rivers and lakes.

D. Researchers are developing low-cost devices who can detect water pollutants in rivers and lakes.
4. Urban planners carry out projects to develop a city. They look at the needs of local people and the environment when they do this.
A. While carrying out projects to develop a city, urban planners look at the needs of local people and the environment when they do this.
B. [image: ]While carrying out projects to develop a city, urban planners look at the needs of local people and the environment.
C. As carrying out projects to develop a city, urban planners look at the needs of local people and the environment when they do this.
D. As carrying out projects to develop a city, urban planners look at the needs of local people and the environment.
5. Most Superstar City Dwellers are quite happy with their life and work. Barbara and Mark are quite happy, too.
A. Not only most Superstar City Dwellers are quite happy with their life and work but also Barbara and Mark are quite happy, too.
B. Most Superstar City Dwellers along with Barbara and Mark are quite happy with their life and work.
C. Like most Superstar City Dwellers, Barbara and Mark are quite happy with their life and work.
D. Barbara and Mark are like most Superstar City Dwellers because they are quite happy with their life and work.
6. The infrastructure of our city needs upgrading. It’s in an extremely poor condition now.
A. The infrastructure of our city needs upgrading, for it’s in an extremely poor condition now.
B. The infrastructure of our city needs upgrading though it’s in an extremely poor condition now.
C. While the infrastructure of our city needs upgrading though, it’s in an extremely poor condition now.
D. While the infrastructure of our city needs upgrading though when it’s in an extremely poor condition now.
7. You can see Velazquez in this painting. He is standing in the background.
A. Standing in the background, you can see Velazquez in this painting.
B. You can see Velazquez, who is standing in the background, in this painting.
C. You can see Velazquez standing in the background in this painting.
D. Both B and C are correct.
8. The sculpture represents the biblical King David. It was carved in the early 1500s.

A. The sculpture carved in the early 1500s represents the biblical King David.
B. The sculpture, carved in the early 1500s, represents the biblical King David.
C. Represents the biblical King David, the sculpture was carved in the early 1500s.
D. Being represented the biblical King David, the sculpture was carved in the early 1500s.
9. Cats is one of the longest-running musicals in Britain. It was written by Andrew Lloyd Webber.
A. [image: ]Written by Andrew Lloyd Webber, cats is one of the longest-running musicals in Britain.
B. Cats, written by Andrew Lloyd Webber, is one of the longest-running musicals in Britain.
C. Cats, one of the longest-running musicals in Britain, was written by Andrew Lloyd Webber.
D. All are correct.



10. The teacher was giving the lesson. The lights went out.
A. The lights went out as soon as the teacher started giving the lesson.
B. If the teacher had been giving the lesson, the lights wouldn’t have gone out.
C. The teacher was giving the lesson, so the lights went out.
D. While the teacher was giving the lesson, the lights went out.
11. Henry only started learning English last year. However, he can now speak it like a native.
A. If he had started learning English last year, Henry could now speak it like a native.
B. After starting learning English last year, Henry can now speak it like a native.
C. Although he only started learning English last year, Henry can now speak it like a native.
D. Henry, who has only started learning English since last year, can now speak it like a native.
12. He said that he would take responsibility for his company’s damage to the area. But then de denied that.
A. Having denied his company’s damage, he took responsibility for it.
B. He denied having damaged to his company’s area.
C. He denied having taken responsibility for the damage to his company’s area.
D. He denied having said that he would take responsibility for his company’s damage to the area.
13. They decided to cut down their carbon footprints. They were praised for that.
A. They were praised for having decided to decrease their carbon footprints.
B. They were not punished for having decided to decrease their carbon footprints.
C. Unless they decided to cut down their carbon footprints, they were praised for that.
D. If they decided to cut down their carbon footprints, they would be praised for that.
14. We have advised you on how to cut down your energy use. We remember that.
A. We can no longer remember having advised you on how to decrease your energy use.

B. We remember to have advised you on how to decrease your energy use
C. We remember having advised you on how to decrease your energy use
D. We remember to have advised you on how to decrease your energy use.
15. Some scientists have distorted the effects of climate change. They were accused of that.
A. Some scientists were accused of having falsify the effects of climate change.
B. Some scientists were accused of having been honest about the effects of climate change.
C. [image: ]Although some scientists have distorted the effects of climate change, they were not accused.
D. Some scientists were accused of having falsified the effects of climate change.
16. Everyone was all so afraid. Nobody dared to speak anything.
A. Everyone was too afraid to dare to speak anything.
B. Everyone was afraid enough to not to speak anything


C. Everyone was such afraid that nobody speak anything.
D. Nobody was not afraid enough to dare to speak anything.
17. We cannot create a rule-based ASEAN. We don’t have means of drafting, interpreting and enforcing rules.
A. Having means of drafting, interpreting and enforcing rules, it is impossible to create a rule-based ASEAN.
B. It is impossible to create a rule-based ASEAN community with means of drafting, interpreting and enforcing rules.
C. Not having means of drafting, interpreting and enforcing rules, we are unable to create a rule- based ASEAN.
D. To have means of drafting, interpreting and enforcing rules, we are able to create a rule-based ASEAN.
18. There isn’t a culture of respecting and following the rule. The ASEAN community’s present goal cannot be achieved.
A. Even though there isn’t a culture of respecting and following the rule, the ASEAN community’s present goal cannot be achieved.
B. Not being a culture of respecting and following the rule, the ASEAN community’s present goal cannot be achieved.
C. Owing to the a culture of respecting and following the rule, the ASEAN community’s present goal cannot be achieved.
D. The ASEAN community’s present goal cannot be achieved unless there is a culture of respecting and following the rule.
19. Tom reviewed the lessons carefully. He could finish the test very well.

A. Tom reviewed the lessons carefully whereas he could finish the test very well.
B. Tom reviewed the lessons carefully; therefore, he could finish the test very well.
C. If Tom reviewed the lessons carefully, he could finish the test very well.
D. Although Tom reviewed the lessons carefully, he could finish the test very well.
20. There are many things I have to do before going home. Cleaning, packing and saying goodbye to you are some.
A. [image: ]If I can do anything before going home, I will do the cleaning, packing and say goodbye to you.
B. Although I want to do many things before going home, I have done cleaning, packing and said goodbye to you.


C. There are many things I have to do before going home including cleaning, packing and saying goodbye to you.
D. Cleaning, packing and saying goodbye to you are everything I have to do before going home.
21. The room became hotter and hotter. I had to take off my sweater.
A. Unless the room became hotter and hotter, I had to take off my sweater.
B. Although the room became hotter and hotter, I had to take off my sweater
C. The room became hotter and hotter, but I had to take off my sweater.
D. The room became hotter and hotter, so I had to take off my sweater.
22. He worked the whole night last night. His eyes are red now.
A. If he didn’t work the whole night, his eyes wouldn’t be red now
B. Unless he worked the whole night last night, his eyes were red now.
C. If he hadn’t worked the whole night last night, his eyes wouldn’t be red now
D. He worked the whole night last night otherwise his eyes were red now.
23. It might be my opinion. My mother is the best cook in the world.
A. People said that my mother is the best cook in the world
B. In my opinion, my mother is the best cook in the world
C. My mother is believed to be the best cook in the world.
D. I am not so sure about the fact that my mother is the best cook in the world.
24. John lied to Linda. She didn’t know the reason.
A. Linda didn’t believe that John lied to her.
B. Linda didn’t know how John lied to her
C. Linda didn’t know that John lied to her.
D. Linda didn’t know what John lied for.

25. Billy did not find his cat in the garden. He found it in the garage.
A. It was the garden and garage that Billy found his cat.
B. It wasn’t the garden that Billy did not find his cat.
C. It wasn’t in the garden but the garage that Billy found his cat.
D. Billy could not find his cat anywhere, even in the garage.
26. She is so attractive. Many boys run after her.
A. [image: ]So attractive is she many boys that run after her.
B. So attractive is she that many boys that run after her.
C. So attractive she is that many boys run after her.
D. So that attractive she is many boys run after her.



27. You can feel more at ease by taking part in group dating. It’s the only way.
A. By taking part in group dating can you only feel more at ease.
B. Only by taking part in group dating can you feel more at ease.
C. The only way you is by taking part in group dating can feel more at ease.
D. The way you can feel more at ease is taking part in only group dating.
28. Mary broke up with her boyfriend. She couldn’t stand his complaining.
A. Although Mary broke up with her boyfriend she couldn’t stand his complaining.
B. Mary broke up with her boyfriend because she couldn’t stand his complaining.
C. Mary broke up with her boyfriend; however, she couldn’t stand his complaining.
D. Mary broke up with her boyfriend in case she couldn’t stand his complaining.
29. My brother speaks too loud. It is really annoying.
A. My brother is speaking too loud.
B. My brother likes to speak too loud.
C. My brother feels annoyed when he can’t speak too loud.
D. My brother is always speaking too loud.
30. Unemployment rate is high. This makes many children move back to their parents’ house.
A. Many children move back to their parents’ house, which makes high unemployment rate.
B. High unemployment rate forces many children to move back to their parents’ house.
C. Moving back to their parents’ house suggests that the unemployment rate is high.
D. It is necessary to move back to your parents’ house if unemployment rate is high.

 (
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	1
	To be accessible to sb
	

	2
	To have access to st
	

	3
	To adjust to st
To accommodate oneself to st/ V-ing
	

	4
	To be of no account
	

	5
	To be apparent to sb
	

	6
	To assign st to sb
	

	7
	To assure sb of st
	

	8
	To bend one’s mind to st
	

	9
	To be beneficial to sb
	

	10
	To cater for sb
	

	11
	To cease from V-ing st
	

	12
	To compensate sb for st/ V-ing st
	

	13
	To confide st to sb
	

	14
	To be consistent with st
	

	15
	To convert st into st
	

	16
	To deter sb from V-ing
	

	17
	To fetch st for sb
	

	18
	To flirt with sb
	

	19
	To haggle with sb over st
	

	20
	To immerse oneself in st/ V-ing
	



	21
	To be indebted to sb/ st
	

	22
	To induce sb to V
	

	23
	To be intolerant of st
	

	24
	To leak st to sb
	

	25
	To make oneself understood
	

	26
	To be mindful of st
	

	27
	To be in the mood for st
	

	28
	To be obsessed with st
	

	29
	To be occupied with st/ V-ing st
	

	30
	To pave the way for st
	

	31
	To plunge into st/ V-ing st
	

	32
	To quarrel with sb about st
	

	33
	To have a row with sb
	

	34
	To resolve st into st
	

	35
	To sentence sb to time/ life
	

	36
	To be subject to st/ V-ing
	

	37
	To take one’s side
	

	38
	To take pride in sb/ st/ V-ing
	

	39
	To take st for granted
	

	40
	To be typical of sb
	

	41
	To urge sb to V
To be urgent for sb to V
	

	42
	On the verge of st
	

	43
	To be vulnerable to st
	

	44
	To be worthy of sb/ st/V-ing
	

	45
	To wrestle with sb/ st
	

	46
	To yearn for st/ V-ing
	

	47
	Make a mess of st
	

	48
	To allocate st to sb
	

	49
	To be amenable to sb/ st
	

	50
	To conceal st from sb
	

	51
	Do away with st
	

	52
	Be/ Go down with st
	

	53
	Put st down to st
	


[image: ]

	54
	Make a mend to sb for st/ doing st
	

	55
	Get st over to sb
	

	56
	Be deficient in st
	

	57
	Dispense sb from doing st
	

	58
	Be furnished with st
	

	59
	Be fruitful in st
	

	60
	Be in the red
	

	61
	Be in two minds
	

	62
	With regard to/ Regards as
	

	63
	With a view to st/ doing st
	

	64
	In one’s view
	

	65
	Take sb by surprise
	

	66
	Put two and two together
	

	67
	Scold sb for doing st
	

	68
	Be neglectful of st
	

	69
	At sixs and sevens
	

	70
	At the outset
	

	71
	Be out of stock
	

	72
	Be passionate about st
	

	73
	Be at one with sb
	

	74
	Put confidence in sb/ st
	

	75
	Make use of st
	

	76
	Take advantage of sb/ st
	

	77
	Have st out with sb
	

	78
	Hit back at sb
	

	79
	Be fruitful in st
	

	80
	Make ends meet
	

	81
	Keep one’s head
	

	82
	See eye to eye
	

	83
	At one’s expense/ At the expense of sb
	

	84
	On second thoughts
	

	85
	Take effect
	

	86
	On no account
	

	87
	Be in two minds
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	88
	Be consistent with st
	

	89
	Contribute st to st/doing
	

	90
	Credit sb with st
	

	91
	In deference to sb
	

	92
	Devote/ Dedicate st to st/ doing st
	

	93
	Entrust st to sb
	

	94
	To be fair to sb
	

	95
	In retrospect
	

	96
	Be in a hurry/ Be in a rush
	

	97
	Relieve sb of st
	

	98
	Be worthy of sb/ st
	

	99
	By no means
	

	100
	By all means
	

	101
	To catch sight of sb/st
	bắt gặp

	102
	To lose sight of sb/st
	mất hút

	103
	To get victory over sb/st/V-ing
	chiến thắng

	104
	To have a faith in sb/st
	tin tưởng

	105
	To keep correspondence with sb
	Giu lien lac

	106
	To make a contribution to st/V-ing
	góp phần

	107
	To make allowance for sb/st
	chiếu cố đến

	108
	To feel pity for/take(have) pity on sb/st
	thương xót

	109
	To make room for sb/st
	dọn chỗ cho

	110
	To show affection for sb
	có cảm tình

	111
	To be in tune with st/ sb
	thich hop, gan gui voi

	112
	To trick sb into V-ing st
	lua ai lam gi

	113
	To vent one’s feelings on sb
	trut cam xuc len ai

	114
	To take one’s side
	dung ve phia ai do

	115
	To be sucked into an event/ situation
	bi loi keo vao mot tinh huong

	116
	Scrape through st
	dat dc cai gi mot cach chat vat

	117
	Reason with sb
	ly luan voi ai

	118
	Endow sb/ st with st
	de lai cho ai/ cai gi

	119
	Above one’s head
	quá khó không thể hiểu được

	120
	At a loose end
	không có gì thú vị để làm

	121
	Behind the scenes
	bí mật, riêng tư
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	122
	Have a go at st/ V-ing st
	cố gắng

	123
	In the nick of time
	vừa kịp lúc

	124
	Live from hand to mouth
	sống chật vật

	125
	Keep/ Loose one’s head
	giữ/ mất bình tĩnh

	126
	Make do
	xoay sở

	127
	Make sense
	có nghĩa

	128
	Pull one’s leg
	lừa gạt

	129
	Rain cats and dogs
	mưa tầm tã

	130
	Be thick in the head
	đần độn

	131
	As different as chalk and/ from cheese
	hoàn toàn khác nhau

	132
	By all means
	tất nhiên, chắc chắn rồi

	133
	By no means
	không chút nào

	134
	By any means
	bằng bất cứ giá nào

	135
	By means of
	bằng cách sử dụng cái gì

	136
	By and by
	chẳng bao lâu, lát nữa thôi

	137
	By and large
	nhìn chung, nói chung

	138
	At break of day
	bình minh, rạng đông

	139
	Sell like hot cakes
	bán đắt như tôm tươi

	140
	Put it to sb that
	xin nói rằng

	141
	All (just) the same
	dù sao đi nữa

	142
	In the scheme of things
	cứ tình hình này

	143
	Be/Get tough with sb
	có thái độ cứng rắn

	144
	Have no other option but to V
	Khong co su lua chon nao khac hon la

	145
	Put the blame on sb for st/ V-ing st
	Buoc toi

	146
	Be none of one’s business
	Khong phai viec cua ai

	147
	Put/ Place st at one’s disposal
	Cho ai tuy y su dung cai gi

	148
	Be under (no) obligation to V
	Bat buoc lam cai gi

	149
	Be lost in st (thought, wonder, admiration)
	Chim dam

	150
	Be lost on sb
	Khong con tac dong anh huong dc toi ai nua

	151
	Cut and run
	Chay tron nhanh chong va dot ngot

	152
	Be cut out for st/ Be cut out to be st
	Co pham chat va kha nang tro thanh

	153
	Hand st down to sb
	Truyen lai cai gi cho ai

	154
	Make nothing of st
	Coi cai gi la chuyen vat

	155
	Make away with oneself
	Tu tu
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	156
	Put pressure on sb to do st
	Thuc ep ai lam gi

	157
	Take the long view
	Nhinf xa trong rong

	158
	Have a loose tongue
	Noi nang qua tu do

	159
	To the best of one’s knowledge
	Theo nhu ai dc biet

	160
	Deal in st
	Buon ban cai gi

	161
	Distance oneself from sb/ st/ doing
	Tranh xa

	162
	Drive st into sb’s head
	Nhoi nhet cai gi vao dau ai

	163
	Be on fire/ Be in flame
	Dang chay

	165
	Get above oneself
	Tu cao tu dai

	166
	Hold st/ sb together
	Lam cho ai gan bo, doan ket

	167
	Stop short of st/ doing st
	Khong di qua gioi han den cho lam gi

	168
	Stand up for sb
	Ung ho ai

	169
	Make sb stare
	Lam cho ai ngac nhien

	170
	Take it on/upon to do st
	Tu y lam gi khong xin phep

	171
	Pay sb a compliment
	Khen ai

	172
	Be at the peak of st
	O dinh cao cua cai gi

	173
	Have a say in st
	Ban luan ve cai gi

	174
	Take (no) pleasure in doing st
	Thich lam gi

	175
	Have the pleasure of st/ doing st
	Co han hanh lam gi

	176
	Have st at one’s finger tips
	Biet ro nhu long ban tay

	177
	Play with fire
	Hung lay rui ro nguy hiem

	178
	Set fire to st/ Set st on fire
	Cham lua dot cai gi

	179
	Hold firm to st
	Giu vung lap truong

	180
	Have a level head
	Binh tinh, xem xet dung dan

	181
	Make oneself cheap
	Tu lam cho minh bi khinh re

	182
	In the course of st
	Trong luc

	183
	In (the) course of time
	Den luc thi, cuoi cung thi

	184
	Cover up for sb
	Che giau sai lam toi ac cho ai

	185
	Give oneself/sb up to sb
	Dau thu

	186
	Be on the go
	Hoat dong tich cuc, ban ron

	187
	Have a go at st/ doing st
	Co gang lam gi

	188
	Make a go of st
	Thanh cong

	189
	Be guaranteed to do st
	Chac chan lam gi

	190
	Make head or tail of st
	Hieu dc viec gi


[image: ]

	191
	Do sb an honour
Do sb the honour of doing st
	Cho ai dac an

	192
	From first to last
	Tu dau den cuoi

	193
	Hold no fear for sb
	Khong Lam cho ai so

	194
	Make a stand against st/ sb
	Chong cu, chien dau

	195
	Live from hand to mouth
	Song chat vat

	196
	Know st inside out
	Biet can ke

	197
	Keep a straight face
	Nin cuoi

	198
	Take up with sb
	Bat dau than thien voi ai

	199
	Take a long look at st
	Can nhac can than cac kha nang

	200
	Be brought low
	Sa sut


[image: ]10 ĐỀ THI MẪU
*

MOCK EXAM 01
Time Allowance: 60 minutes
………………………………………………………………………........................…………........ Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is OPPOSITE in meaning to the underlined part in each of the following questions.
Question 1: In some societies, language is associated with social class and education. People judge one’s level in society by the kind of language used.
A. connected with	B. dissimilar to	C. not allowed by	D. separated from
Question 2: There has been no discernible improvement in the noise levels since lorries were banned.
A. clear	B. thin	C. insignificant	D. obvious

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is CLOSEST in meaning to the underlined part in each of the following questions.
Question 3: I told her I understood what she was feeling as we were both after all in the same boat.
A. in a similar case	B. in a similar find
C. in a similar place	D. in a similar situation
Question 4: The whole village was wiped out in the bombing raids.
A. destroyed completely	B. cleaned well
C. removed quickly	D. changed completely

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.
Question 5: Crazianna is a big country. Unfortunately, it has never received respect from its neighbours.
A. Though Crazianna is a big country, it has never received respect from its neighbours.
B. Crazianna has never received respect from its neighbours because it is a big country.
C. It is Crazianna, a big country, that has never received respect from its neighbours.
D. Crazianna is such a big country that it has never received respect from its neighbours.
Question 6: The spectators did not pay so much attention to that little incident. They were so excited to see the race.
A. The spectators paid full attention to the race with excitement, so they didn’t realize that little incident.

B. Such excitement were the spectators to see the race that they did not pay attention to that little incident.
C. So excited were the spectators to see the race that they didn’t pay so much attention to that little incident.
D. The spectators did not pay so much attention to that little incident so they were excited to see the race.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of thefollowing questions.
Question 7: It is highly desirable that a new president 	for this college.
[image: ]A. is appointed	B. will be appointed
C. be appointed	D. has been appointed
Question 8: ~ Tom: "Where’s Polly?" ~ Jim: "She 	"
A. is in her room studying	B. in her room is studying
C. has in her room studying	D. studies in her room
Question 9: A huge crowd 	in the pouring rain to welcome Boney-M singers.
A. dropped in	B. saw off	C. turned up	D. held up
Question  10: 	your help, I wouldn’t have certainly overcome most of the practical difficulties.
A. Unless	B. Without	C. Provided	D. If not
Question 11: Indiana University, one of the largest in the nation, is located in a 	town.
A. beautiful Midwestern small	B. Midwestern beautiful small
C. beautiful small Midwestern	D. small beautiful Midwestern
Question  12: There are  two types of higher education in 	UK: higher general education and higher vocational education.
A. Ø	B. a	C. an	D. the
Question 13: "This is not a good essay," said the lecturer. "I find your arguments 	"
A. convincing	B. unconvincingly	C. unconvincing	D. convincingly
Question 14: After the guests 	, I 	to bed.
A. left - had gone	B. left - went	C. had left - had gone	D. had left– went
Question 15: The selective advantage that resulted from this ability to construct vivid  persuasive
 	worlds must have been enormous.
A. imaginary	B. imaginable	C. imagination	D. imginative
Question 16: He did not particularly want to 	any competitive sport.
A. go on	B. use up	C. do with	D. take up
Question 17: 	the French army was defeated at the battle of Dien Bien Phu came a complete surprise to all over the world.
A. What	B. That	C. Why	D. Which
Question 18: UNESCO has international co-operation agreements to secure the world's cultural and natural heritage and to 	human rights.
A. remain	B. preserve	C. collaborate	D. exchange
Question 19: The English people have a saying about the weather that it rains 	.
A. cats and dogs	B. apples and pears
C. water and ice	D. winds and storms
Question 20: They attempted to 	the painting to its original condition.
A. restore	B. repair	C. renovate	D. refurbish

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word for each of the blanks.
Livestock farmers in developing countries have a relatively small environmental footprint and their animals provide them ...(21)... food, income and transport for their crops, said Mario

Herrero. "What these farmers need are technological options and economic incentives that help them ...(22)... their production in sustainable ways," he added.
Henning Stanfeld, coordinator of the Livestock, Environment and Development Initiative at the Food and Agriculture Organization, said: "If one were able to connect this to smallholder development by making poor farmers benefit through the possibility of carbon offsets and carbon markets ...(23)... would indeed create a situation where one would have ...(24)... benefits, targeting poor people, while reducing the carbon 'hoofprints' [the carbon footprint of livestock]".
[image: ]Improving livestock production should be done to improve livelihoods and not just for climate reasons, Kirtana Chandrasekaran, food campaigner for Friends of the Earth, told SciDev.Net. She added that intensive agriculture is also contributing to biodiversity loss, ...(25)... "it's very dangerous" just to look at lowering emissions "when there's a whole host of other factors affecting improvement in livestock farming".
Question 21: A. for	B. with	C. of	D. from Question 22: A. enlarge	B. extend	C. intensify	D. expand Question 23: A. what	B. that	C. who	D. where
	Question 24:
	A. socioeconomical
	
	B. socioeconomize
	

	
	C. socioeconomy
	
	D. socioeconomic
	

	Question 25:
	A. nevertheless
	B. so
	C. otherwise
	D. as



Mark the letter A, B,C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.
Question 26: The pilot and the crew divided the life preservers between the twenty frantic passengers.
A. between	B. passengers	C. and the crew	D. divided
Question 27: The package containing books and records were delivered last week.
A. delivered	B. books and records	C. containing	D. were
Question 28: Studying the science of logic is one way to cultivate one’s reason skills.
A. science of	B. Studying	C. way	D. reason

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.
	Question 29: A. dimension
	B. symbolic
	C. internal
	D. habitat

	Question 30: A. refine
	B. hygiene
	C. shampoo
	D. transmit



Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

	Question 31: A. island
	B. survival
	C. fasten
	D. listen

	Question 32: A. crooked
	B. wicked
	C. naked
	D. cooked



Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges.
Question 33:  ~ Mit: "Don’t fail to send your parents my regards."  ~ Su: " 	"
A. You’re welcome.	B. Thanks, I will.
C. Good idea, thanks.	D. It’s my pleasure.
Question 34:  ~ Mike: " 	" ~ Maria: "Thank you. We are proud of him."
A. Can we ask your child to take a photo?	B. I can give your kid a lift to school.
C. Your child is just adorable!	D. Your kid is naughty.

Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions.

The peregrine falcon, a predatory bird indigenous to North America, was once in danger of extinction. In the 1960s, scientists discovered by-products of the pesticide DDT in the birds’ eggs, which caused them to be too soft to survive. The use of the pesticide had been banned in the United States, but the falcons were eating migratory birds from other places where DDT was still used. In order to increase the survival rate, scientists were raising the bfrds in laboratories and then releasing them into mountainous areas. This practice achieved only moderate success, however, because many of the birds raised in captivity could not survive in the wild.
[image: ]There is now, however, a new alternative to releases in the wild. A falcon that has been given the name Scarlett chose to make her home on a ledge of the 33rd floor of a Baltimore, Maryland, office building rather than in the wild, and, to the surprise of the scientists, she has managed to live quite well in the city. Following this example, programs have been initiated that release birds like Scarlett into cities rather than into thefr natural wild habitat. These urban releases are becoming a common way to strengthen the species. Urban homes have several benefits for the birds that wild spots do not. First, there is an abundance of pigeons and small birds as food sources. The peregrine in the city is also protected from its main predator, the great homed owl.
Urban release programs have been very successful in reestablishing the peregrine falcons along the East Coast. Although they are still an endangered species, their numbers increased from about 60 nesting pairs in 1975 to about 700 pairs in 1992. In another decade the species may flourish again, this time without human help.
Question 35: What is the main topic of the passage?
A. releases into the wild	B. harmful effects of pesticides
C. endangered species	D. survival of peregrine falcons Question 36: The word "by-products" in line 2 could best be replaced by which of the following?
A. elements	B. chemicals	C. proceeds	D. derivatives
Question 37: According to the passage, which of the following is NOT a reason why a falcon might choose to live in a city?
A. There are high places to nest.	B. There are other falcons nearby.
C. There is a lack of predators.	D. There is abundant food.
Question 38: According to the passage, where have the release programs been the most successful?
A. in office buildings	B. on the East Coast
C. in the wild	D. in mountainous areas
Question 39: The word "that" as used in paragraph 2 refers to 	.
A. birds	B. benefits for birds
C. species	D. urban homes

Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions.
Many artists late in the last century were in search of a means to express their individuality. Modern dance was one of the ways some of the people sought to free their creative spirit. At the beginning there was no exacting technique, no foundation from which to build. In later years trial, error, and genius founded the techniques and the principles of the movement. Eventually, innovators even drew from what they considered the dread ballet, but first they had to discard all that was academic so that the new could be discovered. The beginnings of modern dance were happening before Isadora Duncan, but she was the first person to bring the new dance to general audiences and see it accepted and acclaimed.
Her search for a natural movement form sent her to nature. She believed movement should be as natural as the swaying of the trees and the rolling waves of the sea, and should be in harmony with the movements of the Earth. Her great contributions are in three areas.

 (
310
)
First, she began the expansion of the kinds of movements that could be used in dance. Before Duncan danced, ballet was only type of dance performed in concert. In the ballet the feet and legs were emphasized, with virtuosity shown by complicated, codified positions and movements. Duncan performed dance by using all her body in the freest possible way. Her dance stemmed from her soul and spirit. She was one of the pioneers who broke tradition so others might be able to develop the art.
Her second contribution lies in dance costume. She discarded corset, ballet shoes and stiff costumes. These were replaced with flowing Grecian tunics, bare feet, and unbound hair. She believed in the natural body being allowed to move freely, and her dress displayed this ideal.
[image: ]Her third contribution was in the use of music. In her performances she used the symphonies of great masters, including Beethoven and Wangner, which was not the usual custom. She was as exciting and eccentric in her personal life as in her dance.
(Source: TOEFL Reading)
Question 40: Which of the following would be the best title for the passage?
A. Artists of the Last Century
B. The Evolution of Dance in the Twentieth Century
C. A Pioneer in Modern Dance
D. Natural Movement in Dance

Question 41: The word "harmony '' in the passage is closest in meaning to 	.
A. imbalance	B. agreement	C. opposition	D. discord
Question 42: The word "which" in the passage refers to 	.
A. her contribution to music
B. the great masters like Beethoven and Wagner
C. the fact that she used the symphonies of great masters
D. her appearance
Question 43: Which of the following is NOT mentioned in the passage as an area of dance that Isadora Duncan worked to change?
A. the stage sets	B. movements	C. the music	D. costumes
Question 44: According to the passage, what did nature represent to Isadora Duncan?
A. A model for movement	B. A place to find peace
C. Something to conquer	D. A symbol of disorder
*Question 45: What does the paragraph following the passage most probably discuss?
A. Other aspects of Isadora Duncan's life
B. Isadora Duncan's further contribution to modern dance
C. Audience acceptance of the new form of dance
D. The music customarily used in ballet
Question 46: The word "discard'' in the passage is closest in meaning to _ 	.
A. destroy	B. get rid of	C. make use of	D. diminish
Question 47: It can be inferred from the passage that the author 	.
A. appreciates modem dance very much	B. knows a lot about modem arts
C. dislikes Isadora Duncan's dance	D. thinks highly of individuality

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each ofthefollowing questions.

Question 48: You are in this mess now because you didn’t listen to me in the first place.
A. If you listened to my advice in the first place, you wouldn’t be in this mess now.
B. If you listen to my advice in the first place, you will not be in this mess now.
C. If you had listened to my advice in the first place, you wouldn’t be in this mess now.
D. If you had listened to my advice in the first place, you wouldn’t have been in this mess now.
Question 49: When the unemployment rate is high, the crime rate is usually also high.

 (
319
)
A. The unemployment rate is as high as the crime rate.
B. The high rate of unemployment depends on the high rate of crime.
C. The higher the unemployment rate is, the higher the crime rate is.
D. The unemployment rate and the crime rate are both higher.
Question 50: The president was reported to have been a heart attack.
A. People say that the president had suffered a heart attack.
B. The president was reported to suffer a heart attack.
C. People reported the President to suffer a heart attack.
D. [image: ]It was reported that the president had suffered a heart attack.



THE END





MOCK EXAM 02
Time Allowance: 60 minutes
……………………………………………………………………………………………………… Choose the letter A, B, c, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined letter(s) is pronounced differently from the rest.
	Question 1: A. processed
	B. infested
	C. balanced
	D. reached

	Question 2: A. advocate
	B. manage
	C. rival
	D. canal



Choose the letter A, B, c, or D on your answer sheet to  indicate the word  differs  from  the  rest in the position of the main stress in each of the following questions.
	Question 3: A. occur
	B. manage
	C. absorb
	D. display

	Question 4: A. develop
	B. chocolate
	C. arrangement
	D. procession



Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) that is CLOSEST in meaning to the underlined part in each of the following questions.
Question 5: Who will replace you to monitor the class on the days you are on duty next week?
A. support	B. undermine	C. vandalize	D. manage
Question 6: They rearched the village but it was without any inhabitants. Everything was very quiet.
A. deserted	B. remote	C. barren	D. isolated

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) that is OPPOSITE in meaning to the underlined part in each of the following questions.
Question 7: Under ideal conditions, the entire life cycle of some insects, for example fleas, living on pets, may only take 3 weeks, so in no time at all, pets and homes can be infested.
A. very fast	B. immeasurably	C. unaccountably	D. very slowly
Question 8: Most of the female football players will be jobless when the Games are over.
A. employed	B. busy	C. unemployed	D. highly-paid

Choose one of the given options which needs correcting.
Question 9: In this organization, all members are equal. No members will use force against together.
A. In this organization	B. all members	C. will use	D. together

Question 10: Working for this organization will give a chance to help improve international healthy care.
A. Working	B. to help	C. healthy	D. will give
Question 11: The more regularly you practice, the best appetite you get.
A. The more regularly	B. practice	C. the best	D. get

Choose the best option to complete the sentences.
Question 12: She dances 	her younger sister does, who is 10 years old.
A. beautifully	B. as beautiful as
C. beautifully as	D. as beautifully as
[image: ]Question  13: UNESCO stands 	United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
A. about	B. with	C. by	D. for
Question  14:  So  nervous  about the exam 	he sat in silence although the surrounding students were talking loudly.
A. he was so that	B. was	C. was he that	D. he was that
Question 15: The booklet is printed in big letters 	even the old and young to read with unaided eyes.
A. so that	B. in order for	C. with a view to	D. so as to

Question 16: “Can I help you, Sir?”  - “I’m looking for a 	table.”
A. round wooden fashionable	B. wooden round fashionable
C. wooden fashionable round	D. fashionable round wooden
Question 17: Mr. Tony has been under high pressure of workloads recently. 	, he has just been taken to hospital for nerve broken down.
A. Fortunately	B. Therefore	C. However	D. In contrast
Question 18: You should 	think about what technical school to apply for; or else, you will waste your time and money in a few years later.
A. strongly	B. extremely	C. hardly	D. highly
Question 19: You should practice your eyes by looking at other surrounding things every thirty minutes; 	, they will get strenuous.
A. if so	B. if	C. therefore	D. otherwise
Question 20: A lot of skills and knowledge fields  	
A. be prepared and practiced	B. have to be prepared and practiced
C. have to prepare and practice	D. are had to prepare and practice
Question 21: 		as her handwriting was, the teacher was able to make it out and she got a full mark for it.
A. Badly	B. As badly	C. As bad	D. Bad
Question 22: The grape is the 	, juicy fruit of a woody vine.
A. which is smooth	B. skin smooth	C. skin	D. smooth- skinned
Question 23: 	is the technology of sending signals and messages over long distances using electronic equipment, for example by radio and telephone.
A. Telegraph	B. Telecommunication
C. Multifunction	D. Information technology
Question 24: Her eyes were bright and 	. They always looked active and energetic.
A. lively	B. liveliness	C. live	D. alive
Question 25: When we got home, dinner 	, so we had a drink first.
A. was preparing	B. had been prepared
C. was being prepared	D. was prepared

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges.
Question 26: - Peter said to Jane carrying a heavy suitcase: “Need a hand with your suitcase, Jane?”
- Jane: “ 	.”
A. Well done	B. That’s very kind of you
C. Not a chance	D. I don’t believe it
Question 27: - Phil: “I'd like to become a tour guide. What do you think I should do?”
- Leonie: “ 	”
A. Shall we have a package tour this summer?
B. [image: ]Yes, a tour guide is a good job!
C. I don't agree with you.
D. I think you should practise spoken English.

Read the passage bellow and then choose a suitable word A, B, C or D to fill in each blank.
The Earth's Energy Budget
The way the Earth  interacts (28) 	the sun's energy can be displayed in a diagram called the Earth’s energy budget. It displays the sun's energy that reaches us and how much of that energy absorbed and reflected is by the earth and its atmosphere. Solar energy reaches earth as electromagnetic radiation. Once the energy reaches earth, some of it is absorbed by the atmosphere, (29) 	_ clouds.
Some of it makes it to  the  earth's  surface,  and  is absorbed  by land and oceans. The (30) 	of energy absorbed affects temperature. The energy (31) 	is not absorbed by the earth or its atmosphere is reflected back out to space in the same wavelengths in which it came to earth. On average, the amount of energy coming in is equal to the amount of energy going out. Therefore, we say the earth's energy budget is  balanced. (32) 	more energy was coming in than was going out, the earth's temperature would increase. On the other hand, if too much energy is reflected, and not absorbed, we'll see a decrease in the earth's temperatures. Of all of the sun's energy that hits the Earth, about 70% is absorbed by the land, ocean, atmosphere and clouds and about 30% is reflected back into space.
	Question 28: A. to
	B. with
	C. about
	D. for

	Question 29: A. include
	B. included
	C. to include
	D. including

	Question 30: A. amount
	B. number
	C. plenty
	D. quality

	Question 31: A. whose
	B. that
	C. who
	D. where

	Question 32: A. In case of
	B. Although
	C. If
	D. Unless



Read the following passages and then choose the best answer A, B, C or D.

TEXT 1:

Before the 1500’s, the western plains of North America were dominated by farmers. One group, the Mandans, lived in the upper Missouri River country, primarily in present – day North Dakota. They had large villages of houses built close together. The tight arrangement enabled the Mandans to protect themselves more easily from the attacks of others who might seek to obtain some of the food these highly capable farmers stored from one year to the next.
The women had primary responsibility for the fields. They had to exercise considerable skill to produce the desired results, for their northern location meant fleeting growing seasons. Winter often lingered; autumn could be ushered in by severe frost. For good measure, during the spring and summer, drought, heat, hail, grasshoppers, and other frustrations might await the wary grower.
Under such conditions, Mandan women had to grow maize capable of weathering adversity. They began as early as it appeared feasible to do so in the spring, clearing the land,

using fire to clear stubble from the fields and then planting. From this point until the first green corn could be harvested, the crop required labor and vigilance.
Harvesting proceeded in two stages. In August the Mandans picked a smaller amount of the crop before it had matured fully. This green corn was boiled, dried and shelled, with some of the maize slated for immediate consumption and the rest stored in animal – skin bags. Later in the fall, the people picked the rest of the corn. They saved the best of the harvest for seeds or for trade, with the remainder eaten right away or stored for alter use in underground reserves. With appropriate banking of the extra food, the Mandans protected themselves against the disaster of crop failure and accompany hunger.
[image: ]The woman planted another staple, squash, about the first of June, and harvested it near the time of the green corn harvest. After they picked it, they sliced it, dried it, and strung the slices before they stored them. Once again, they saved the seeds from the best of the year’s crop. The Mandans also grew sunflowers and tobacco; the latter was the particular task of the older men.

Question 33. What is the main topic of the passage ?
A. The agricultural activities of a North American Society
B. Various ways corn can be used.
C. The problems encountered by farmers specializing in growing once crop
D. Weather conditions on the western plains.

Question 34. The Mandans built their houses close together in order to 	.
A. guard their supplies of food	B. share farming implements
C. protect themselves against the weather	D. allow more room for growing corn Question 35. The word “enabled” in the first paragraph is closest in meaning to 	.
A. covered	B. isolated	C. helped	D. reminded Question 36. Why does the author believe that the Mandans were skilled farmers?
A. They developed new varieties of corn.
B. They could grow crops despite adverse weather.
C. They developed effective fertilizers.
D. They could grow crops in most types of soil.
Question 37. The word “consumption” in the paragraph is closest in meaning to 	.
A. conversation	B. decay	C. eating		D. planting Question 38.  The word “them” in the last paragraph refers to 	.
A. women	B. seeds	C. slices	D. the Mandans Question 39. Which of the following crops was cultivated primarily by men?
A. Squash	B. Sunflower	C. Corn	D. Tobacco Question 40. Throughout the passage, the author implies that the Mandans 		.
A. planned for the future	B. valued individuality
C. were open to strangers	D. were very adventurous

TEXT 2:

Telecommuting is some form of computer communication between employees’ homes and offices. For employees whose job involve sitting at a terminal or word processor entering data or typing reports, the location of the computer is of no consequence. If the machine can communicate over telephone lines, when the work is completed, employees can dial the office computer and transmit the material to their employers. A recent survey in USA Today estimates that there are approximately 8,7 million telecommuters. But although the numbers are rising annually,  the  trend  does  not  appear  to  be  as   significant   as   predicted   when Business Week published “The Portable Executive” as its cover story a few years ago. Why hasn’t telecommuting become more popular?

Clearly, change simply takes time. But in addition, there has been active resistance on the part of many managers. These executives claim that supervising the telecommuters in a large work force scattered across the country would be too difficult, or, at least,  systems  for  managing them are not yet developed, thereby complicating the manager’s responsibilities.
It is also true that employees who are given the option of telecommuting are reluctant to accept the opportunity. Most people feel that they need regular interaction with a group, and many are concerned that they will not have the same consideration for advancement if they are not more visible in the office setting. Some people feel that even when a space in their homes is set aside as a work area, they never really get away from the office.
Question 41: With which of the following topics is the passage primarily concerned?
A. [image: ]The advantages of telecommuting.	B. A definition of telecommuting.
C.   An overview of telecommuting.	D. The failure of telecommuting.
Question 42: How many Americans are involved in telecommuting?
A. More than predicted in Business Week.
B. More than 8 million.
C. Fewer than estimated in USA Today.
D. Fewer than last year.
Question 43: The reason why telecommuting has not become popular is that the employees 	.
A. need regular interaction with their families.
B. are worried about the promotion if they are not seen at the office.
C. feel that a work area in their home is away from the office.
D. are ignorant of telecommuting.
Question 44: The word “them” in the second paragraph refers to 	_.
A. executives	B. telecommuters	C. systems	D. responsibilities
Question 45: The word “reluctant” in the third paragraph can best be replaced by 	.
A. opposite	B.  willing	C. hesitate	D. typical

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.
Question 46: He did not remember the meeting . He went out for a coffee with his friends.
A. Not remembered the meeting , he went out for a coffee with his friends.
B. Not to remember the meeting , he went out for a coffee with his friends.
C. Not remember the meeting , he went out for a coffee with his friends.
D. Not remembering the meeting, he went out for a coffee with his friends.
Question 47: John is studying hard. He doesn’t want to fail the next exam.
A. John is studying hard so that he won’t fail the next exam.
B. John is studying hard because he won’t fail the next exam.
C. John is studying hard but he won’t fail the next exam.
D. John is studying hard although he won’t fail the next exam

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to the original sentence in each of the following questions.
Question 48: “I’ll give you a lift home if you like”
A. He offered to give me a lift home.
B. I liked him to give me a lift home.
C. He could install a lift in my home.
D. If I liked, he would install a lift in my home.
Question 49: If you hadn’t cheated in the exam, you wouldn’t be punished now.

A. You were not punished as you didn’t cheat in the exam.
B. You didn’t cheat in the exams so as not to be punished.
C. Don’t cheat in the exam and you won’t be punished.
D. You cheated in the exam, so you are punished.
Question 50: Julia forgot to do her homework.
A. Julia did her homework, but she didn’t remember.
B. [image: ]Julia forgot doing her homework.
C. Julia didn’t do her homework as she didn’t remember.
D. Somebody did her homework for Julia but she forgot it.



 	THE END 	



MOCK EXAM 03
Time Allowance: 60 minutes
……………………………………………………………………………………………………… Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions

	Question 1: A. predator
	B. recollect
	C. restore
	D. preface

	Question 2: A. cultures
	B. customs
	C. ideas
	D. migrants



Mark the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions

	Question 3: A. inability
	B. personality
	C. territorial
	D. potentially

	Question 4: A. anthem
	B. appear
	C. attend
	D. apply



Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the words CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Question 5: Face-to-face socilaizing is not as preferred as virtual socializing among the youth.
A. Direct	B. Facial	C. Available	D. Instant
Question 6: This tapestry has a very complicated pattern.
A. intricate	B. obsolete	C. ultimate	D. appropriate

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.
Question 7: He was so insubordinate that he lost his job within a week
A. fresh	B. disobedient	C. understanding	D. obedient
Question 8: They had the volume turned down, so I couldn’t make out what they were talking about.

A.  reduced the noice	B. increased the noice
C. limited the noice	D. controlled the noice

Mark the letters A, B, C, or D on your answer sheet to show the underlined part that needs correction in each of the following questions
Question 9: To remove stains from permanent press clothing, carefully soaking in cold water before washing with a regular detergent.
A. from	B. carefully soaking	C. before washing	D. a
[image: ]Question 10: So far this term, the students in writing class have learnt how to write the statements, organize their material, and summarizing their conclusion.
A. the students	B. have learnt	C. to write	D. summarizing
Question 11: Crime invention is as crucial in the work place like it is in the home or neighborhood.
A. Crime invention	B. crucial	C. like	D. neighborhood

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Question 12: Who did you invite to dinner? – No one 	than Frank and his family.
A. rather	B. except	C. besides	D. other
Question 13: Ms. Moor has had years of experience dealing with students’ problem. 	, she is sometimes confused by the problem that she cannot handle by herself.
A. Nevertheless	B. Therefore	C. On the other hand	D. Likewise
Question 14: 	ten minutes earlier, you would have got a better seat
A. If you hadn’t arrived	B. Were you arrived
C. If you arrived	D. Had you arrived
Question 15: 	unprepared for the exam, I felt sure I would get a low score.
A. Being	B. Having	C. Because	D. Upon
Question 16: John 	this task yesterday, but I did it for him. He owes me a thank-you.
A. must have completed	B. may have completed
C. could have completed	D. should have completed
Question 17: I hurried to the railway station, only 	the train was gone.
A. found	B. finding	C. to have found	D. to find
Question 18: “Do you think John is smart?” – “He is 	he looks”.
A. cleverer	B. so clever as	C. more clever than	D. A and B
Question 19: Jane was pleased that she had been accepted by a/an 	university.
A. recognizable	B. magnanimous	C. prestigious	D. infamous
Question 20: On being told about her sack, 	.
A. Her boss felt sorry for Mary	B. Marry was shocked
C. Mary’s face turned pale	D. all are correct
Question 21: 	down to dinner than the telephone rang again.
A. No sooner had I sat	B. No sooner I sat
C. Not only I sat	D. Not only had I sat
Question 22: Did the mountains 	far below?
A. lay	B. laid	C. lain	D. lie
Question 23: We can 	the difficulty very easily.
A. get off	B. get through	C. get away	D. get over
Question 24: The polar bear’s 	depends on its ability to catch fish.
A. surviving	B. survivor	C. survival	D. survive
Question 25: Barack Obama is 	President of 	United States.
A. the/ the	B. a/ 	C. the/ 	D. the/ an

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchange.

Question 26: “Is there anything worth watching on the telly tonight?” -  “ 	.”
A. Yes, that’s a good idea.
B. No, it all repeats again
C. Yes, there’s an action film shown at the cinema
D. No, there’s just an article on love stories
[image: ]Question 27: “What kind of work would you like?”- “ 	.”
A. Is there a  good chance of promotion?	B. I’m good at computing
C. Any time after next week	D. Anything to do with computers

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.
Question 28: I remember someone giving me a rubber doll on my 10th birthday.
A. Someone is remembered giving me a rubber doll on my 10th birthday.
B. I am given a rubber doll on my 10th birthday by someone I remember.
C. On my 10th birthday, a rubber doll is remembered by someone giving me.
D. I remember being given a rubber doll on my 10th birthday.
Question 29: Mary exclaimed that the singer’s voice was so sweet.
A. “How sweet is the singer’s voice?” said Mary.
B. “What a sweet voice the singer has,” said Mary.
C. “How sweet voice the singer is,” said Mary.
D. “What a sweet voice the singer is,” said Mary.
Question 30: You should not keep bad company under any circumstances.
A. In no circumstances should you be friends with bad people.
B. Under no circumstances should you not keep bad company.
C. Under any circumstances shouldn’t you make friends with bad people.
D. In no circumstances should you keep your company because it is bad.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines the pair of sentences given in each of the following questions.

Question 31: Mr. Smith is very interested in our plan. I spoke to him on the phone last night.
A. Mr. Smith, who is very interested in our plan, I spoke to on the phone last night.
B. Mr. Smith, to whom I spoke on the phone last night, is very interested in our plan.
C. Mr. Smith is very interested in our plan to whom I spoke on the phone last night.
D. Mr. Smith, who I spoke on the phone last night, is very interested in our plan.
Question 32: She was disabled. She was quite confident the first time she practiced this sport.
A. Though a disabled girl, she was quite confident the first time she practiced this sport.
B. Though she was unable to walk, but the first time she practiced this sport, she was quite confident.
C. In spite of being quite confident the first time she practiced this sport, she was disabled.
D. She was quite confident when practicing this sport for the first time though she was a disabled girl.

Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks.

A POWERFUL INFLUENCE

There can be no doubt at all that the Internet has made a huge difference to our lives. Parents are worried that children spend too much time playing on the Internet, hardly (33)
 	doing anything else in their spare time. Naturally, parents are curious to find out why the Internet is so attractive, and they want to know if it can be harmful for their chhildren. Should parents worry is their children are spending that much time (34) 	their computers?
Obviously, if children are bent over their computers for hours, absorbed in some games,
[image: ](35) 	doing their homework, then soothing is wrong. Parents and children could decide how much  use the children  should (36) 	of the Internet, and the children should give their word that it won’t interfere with homework. If the children are not holding to this arrangement, the parents can take more drastic steps. Dealing with a child’s use of the Internet is not much different from negociating any other sort of bargain about behaviour.
Any parent who is seriously alarmed about a child’s behaviour should make an appointment to discuss the matter with a teacher. Spending time in front of the screen does not
(37)  	affect a child’s performance at school. Even if a child is absolutely crazy about using the Internet, he or she is probably just going through a phase, and in a few months there will be something else to worry about.
	Question 33:
	A. ever
	B. rarely
	C. never
	D. always

	Question 34:
	A. watching at
	B. glaring at
	C. glimpsing at
	D. staring at

	Question 35:
	A. in spite of
	B. instead of
	C. because of
	D. on account of

	Question 36:
	A. cause
	B. take
	C. make
	D. create

	Question 37:
	A. necessary
	B. necessity
	C. necessarily
	D. unnecessary



Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following question.

TEXT 1:

The ocean bottom – a region nearly 2.5 times greater than the total land area of the Earth
– is a vast frontier that even today is largely unexplored and uncharted, until about century ago, the deep-ocean floor was completely inaccessible, hidden beneath waters averaging over 3,600 meters deep. Totally without light and subjected to intense pressures hundreds of times greater than at the Earth’s surface, the deep-ocean bottom is a hostile environment to humans, in some ways as forbidding and remote as the void of outer space.
Although researchers have taken samples of deep-ocean rocks and sediments for over a century, the first detailed global investigation of the ocean bottom did not actually start until 1968, with the beginning of the National Science Foundation’s Deep Sea Drilling Project (DSDP). Using techniques first developed for the offshore oil and gas industry, the DSDP’s drill ship, the Glomar Challenger, was able to maintain a steady position on the Ocean’s surface and frill in very deep waters, extracting samples of sediments and rock from the ocean floor.
The Glomar challenger completed 96 voyages in a 15-year research program that ended in November in 1983. During this time, the vessel logged 600,000 kilometers and took almost 20,000 core samples of seabed sediments and rocks at 624 drilling sites around the word. The Glomar Challenger’s core sample have allowed geologists to reconstruct what the planet looked like hundreds of millions of years ago and to calculate what it will probably look like millions of years in the future. Today, largely on the strength of evidence gathered during the Glomar Challenger’s voyages, nearly all earth scientists agree on the theories of plate tectonics and continental drift that explain many of the geological processes that shape the Earth.
The cores of sediment drilled by the Glomar Challenger have also yielded information critical to understanding the world’s past climates. Deep-ocean sediment provide a climatic record stretching back hundreds of millions of years, because they are largely isolated from the mechanical erosion and the intense chemical and biological activity that rapidly destroy much

 (
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land-based evidence of past climates. This record had already provided insights into patterns and causes of past climatic change information that may be used to predict future climates.
Question 38: The author refers to the ocean bottom as a “frontier” in line 2 because it
 	.
A. is not a popular area for scientific research	B. contains a wide variety of life forms
C. is an unknown territory	D. attracts courageous explorers
Question 39: The word “inaccessible” in the first paragraph is closest meaning to
 	.
A. unrecognizable	B. unreachable	C. unusable	D. unsafe
[image: ]Question 40: The author mentions outer space in the first paragraph because 	.
A. the Earth’s climate millions of years ago was similar to conditions in outer space
B. rock formations in outer space are similar to those found on the ocean floor
C. it is similar to the ocean floor in being alien to the human environment
D. techniques used by scientists to explore outer space were similar to those used in ocean exploration
Question 41: Which of the following is true of the Glomar Challenger?
A. It is a type of submarine	B. It made its first DSDP voyage in 1968
C. It is an ongoing project	D. It has gone on over 100 voyages
Question  42:  The  word   “extracting”   in   the   second   paragraph   is   closest   in   meaning to 	.
A. breaking	B. locating	C. removing	D. analyzing
Question 43: The Deep Sea Drilling Project was significant because it was 	.
A. attempt to find new sources of oil and gas
B. composed of geologists from all over the world
C. funded entirely by gas and oil industry
D. the first extensive exploration of the ocean bottom
Question 44: The word “strength” in the third paragraph is closest in meaning to 	.
A. discovery	B. purpose	C. basis	D. endurance
Question 45: Which of the following is NOT mentioned in the passage as being a result of the Deep Sea Drilling Project?
A. Geologists observed forms of marine life never before seen.
B. Geologists were able to determine the Earth’s appearance millions of years ago.
C. Two geological theories became more widely accepted by scientists.
D. Information was revealed about the Earth’s past climatic changes.


TEXT 2:

During the seventeenth and eighteenth centuries, almost nothing was written about the contribution of women during the colonial period and the early history of the newly formed United States Lacking the right to vote and absent from the seats of power, women were not considered an important force in history. Anne Bradstreet wrote some significant poetry in the seventeenth century, Mercy Otis Warren produced the best contemporary history of the American Revolution, and Abigail Adams penned important letters showing she exercised great political influence over her husband, John, the second President of the United States. But little or no notice was taken of these contributions. During these centuries, women remained invisible in history books. Throughout the nineteenth century, this lack of visibility continued, despite the efforts of female authors writing about women. These writers, like most of their male counterparts, were amateur historians. Their writings were celebratory in nature, and they were uncritical in their selection and use of sources.

 (
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During the nineteenth century, however, certain feminists showed a keen sense of history by keeping records of activities in which women were engaged. National, regional, and local women’s organizations compiled accounts of their doings. Personal correspondence, newspaper clippings, and souvenirs were saved and stored. These sources form the core of the two greatest collections of women’s history in the United States– one at the Elizabeth and Arthur Schlesinger Library at Radcliff College, and the other the Sophia Smith Collection at Smith College. Such sources have provided valuable materials for later generations of historians.
[image: ]Despite the gathering of more information about ordinary women during the nineteenth century, most of the writing about women conformed to the “great women” theory of history, just as much of mainstream American history concentrated on “great men”. To demonstrate that women were making significant contributions to American life, female authors singled out women leaders and wrote biographies, or else important women produced their autobiographies. Most of these leaders were involved in public life as reformers, activists working for women’s right to vote, or authors, and were not representative at all of the great mass of ordinary women. The lives of ordinary people continued, generally, to be untold in the American histories being published.

Question 46: What does the passage mainly discuss?
A. The role of literature in early American histories.
B. The place of American women in written histories.
C. The keen sense of history shown by American women.
D. The “great women” approach to history used by American historians.

Question 47: The word “they” in the passage refers to
A. counterparts	B. authors	C. efforts	D. sources
Question 48: In the first paragraph, what weakness in nineteenth-century histories does the author point out?
A. They put too much emphasis on daily activities.
B. They left out discussion of the influence on money on politics
C. The sources of the information they were based on were not necessarily accurate.
D. They were printed on poor quality paper.
Question 49: What use was made of the nineteenth-century women’s history materials in the Schlesinger Library and the Sophia Smith Collection?
A. They were combined and published in a multivolume encyclopedia about women.
B. They formed the basis of college courses in the nineteenth-century.
C. They provided valuable information for twentieth century historical researchers.
D. They were shared among women’s colleges throughout the United States
Question 50: The word “representative” in the passage is closest in meaning to 	.
A. typical	B. satisfied	C. supportive	D. distinctive


























[image: ]MOCK EXAM 04
Time Allowance: 60 minutes

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

	Question 1: A. rhinoceros
	B. habitat
	C. vehicle
	D. whale

	Question 2: A. involved
	B. decided
	C. advertised
	D. swallowed



Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

	Question 3: A. confide
	B. aware
	C. research
	D. postpone

	Question 4: A. technology
	B. photography
	C. entertainment
	D. diversity



Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) SIMILAR in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Question 5: My mother is always bad-tempered when I leave my room untidy.
A. feeling embarrassed	B. taking too much
C. very happy and satisfied	D. easily annoyed and irritated
Question 6: It is imperative that they finish the task on time.
A. unnecessary	B. necessary	C. suggested	D. hoped

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Question 7: The machine has been out of order since last month.
A. under repair	B. functioning well	C. sold out	D. refusing orders

Question 8: Poverty in many African countries increases the likelihood that people poach animals to earn their living.
A.  chance	B. prospect	C. possibility	D. improbability
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to show the underlined part that needs correction

Question 9: Viet Nam Airlines regrets informing passengers that flight VN 251 to Hanoi is postponed due to bad weather.
A. due to	B. informing	C. postponed	D. that
[image: ]Question 10: Up to World War II almost all important research in physics had been made in universities, with only university funds for support.
A. made	B. research	C. for support	D. almost all
Question 11: There was a very interesting news on the radio this morning about the earthquake in Mexico.
A. about the	B. a	C. There was	D. on the radio

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
Question 12: An enzyme works by coming in contact with a particular substance,  	 with it, and changing it.
A. combines	B. combining	C. it combines	D. to combine

Question 13: Only if I had known the difference_ 	the more expensive car.
A. would I bought	B. would I have bought
C. would I buy	D. I would have bought
Question 14: Tuition fee must be paid 	before or on the due date.
A. neither	B. either	C. also	D. not only
Question 15: Marine reptiles are among the few creatures that are known to have a possible life span greater than 	.
A. man	B. the man’s	C. the one of man’s	D. that of man
Question 16: She was very proud of her qualifications, and 	_ down on people she thought were uneducated.
A. looked	B. put	C. took	D. came
Question 17: We are having 	terrible weather which is quite strange. Usually
 	weather in UK is not this bad.
A.  the – the	B. a – the	C. X – the	D. the - a
Question 18: “Could you turn off the stove? The potatoes 	at least for thirty minutes.”
A. boiled	B. were boiling	C. are boiling	D. have been
boiling
Question 19: Don’t worry. We’re in good time; there’s 	to hurry.
A.  impossible	B. no need	C. no purpose	D. unnecessary
Question 20: Collin’s struggle to make a place for herself in ballet is the kind of life story
 	a fascinating novel might be written.
A. of which	B. by whom	C. about which	D. for whom
Question 21: I love this painting of an old man. He has such a beautiful 	smile.
A. childlike	B. childish	C. childhood	D. childless
Question 22: It is vital that everyone 	aware of the protection of the environment.
A. is	B. be	C. are	D. to be
Question 23: Urbanization can bring social benefits; 	, it also has its drawbacks.
A. by the way	B. furthermore	C. however	D. moreover

Question 24: No one enjoys 	in public.
A. being made fun of	B. to be made fun of
C. making fun of	D. to make fun of
Question 25: Sarah and I 	reserved the rooms in the same hotel. She was really surprised to see me there.
A. coincidentally	B. practically	C. intentionally	D. deliberately

[image: ]Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchange.

Question 26: - Anna: “Do you mind if I use your phone?”
- Bob:   “ 	”
A. Not at all. Help yourself	B. Yes, certainly
C. Sorry, I have no idea	D. You can say that again
Question 27: - Albert: “Can you give me some information?”
- Brian: “ 	”
A. No thanks	B. Yes, I can	C. Certainly, sir	D. I’d love to



Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct word(s) for each of the blanks.

Rapid urbanization can hold long-term economic, social and environmental promise for developing countries (28) 	investments made now in infrastructure, housing and public services are efficient and sustainable, the World Bank says in a new report.
In  the  next  two  decades,  cities are (29) 		to expand by another two billion residents, as people move in unprecedented numbers from rural areas to pursue hopes and aspirations in cities. More than 90 (30) 	_ of this urban population growth is expected to occur  in  the  developing world, (31) 		many cities  are already struggling to provide basic needs such as water, electricity, transport, health services and education.
Report authors note that most new urban growth will not take place in the “megacities” of the world but in less commonly recognized “secondary” cities.
To help policy makers prepare for and manage growth, the report distills lessons (32)
 	 from 12 countries across all geographic regions and stages of urbanization. It then translates these global lessons into practical policy advice.
	Question 28:
	A. if
	B. unless
	C. whether
	D. while

	Question 29:
	A. predictable
	B. predicted
	C. predicting
	D. predictions

	Question 30:
	A. per cent
	B. percentage
	C. proportion
	D. rate

	Question 31:
	A. what
	B. where
	C. which
	D. why

	Question 32:
	A. are learned
	B. being learned
	C. learned
	D. learning



Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions.

Text 1:

Traditions, saying, beliefs, language, and values are just a few things that make up our culture. Culture is the framework in which families are structured. It shapes our expectations and ideals. Culture plays a part in the meaning of marriage and our roles as husbands, wives, children and parents.

Understanding cultural differences and similarities related to marriage is important. Culture affects the roles that spouses take within marriages, the age at marriage and number of children a couple have, the meaning of divorce, cohabitation and non-marital childbearing, and the way parents raise children. Understanding how relationships and marriages vary across cultural contexts, and how they are similar, we will be able to identify the unique ways that marriages and family life affect people of various cultures. As a result, we will be able to help families and sustain happy marriages.
[image: ]A cross cultural marriage or similar love relationship can be extremely exciting. The cultural background, visits to the other country, the language of the country and learning to speak it, the different habits and ways of doing and saying things that people from other cultures have, are all very exciting indeed. What of the disadvantages of a cross cultural marriage or love relationship with someone from another country or cultural background? No matter how much you love your husband or wife, no matter how high your level of cross cultural awareness, cross cultural communication and respect for differences. Misunderstanding seems to be unavoidable.

Question 33: The passage is about 	.
A. the effects of cultures on love and marriage	B. the definition of culture
C. the role of spouses in the family	D. cultural differences
Question 34: The word “It” in paragraph 1 refers to 	.
A. culture	B. family	C. framework	D. structure

Question 35: According to the writer, cross-cultural marriage 	.
A. does not have advantages
B. does not have disadvantages
C. has both advantages and disadvantages
D. does not exist through time
Question 36: The word “indeed” in paragraph 3 is closest in meaning with 	.
A. extremely	B. hopefully	C. actually	D. doubtedly
Question 37: In cross-cultural marriage, 	may happen.
A. divorce	B. quarrel	C. misunderstanding D. separation

Text 2:

An air pollutant is defined as a compound added directly or indirectly by humans to the atmosphere in such quantities as to affect humans, animals, vegetation, or materials adversely. Air pollution requires a very flexible definition that permits continuous change. When the first air pollution laws were established in England in the fourteenth century, air pollutants were limited to compounds that could be seen or smelled – a far cry from the extensive list of harmful substances known today. As technology has developed and knowledge of the health aspects of various chemicals has increased, the list of air pollutants has lengthened. In the future, even water vapour might be considered an air pollutant under certain conditions.
Many of the more important air pollutants, such as sulfur oxides, carbon monoxide, and nitrogen oxides, are found in nature. As the Earth developed, the concentration of these pollutants was altered by various chemical reactions; they became components in biogeochemical cycles. These serve as an air purification scheme by allowing the compounds to move from the air to the water or soil. On a global basis, nature’s output of these compounds dwarfs that resulting from human activities.
However, human production usually occurs in a localized area, such as a city. In such a region, human output may be dominant and may temporarily overload the natural purification scheme of the cycles. The result is an increased concentration of noxious chemicals in the air.

The concentrations at which the adverse effects appear will be greater than the concentrations that the pollutants would have in the absence of human activities. The actual concentration need not be large for a substance to be a pollutant; in fact, the numerical value tells us little until we know how much of an increase this represents over the concentration that would occur naturally in the area. For example, sulfur dioxide has detectable health effects at 0.08 parts per million (ppm), which is about 400 times its natural level of 0.1 ppm and is not usually a pollutant until its level reaches about 15 ppm.

Question 38: What does the passage mainly discuss?
A. [image: ]The economic impact of air pollution
B. What constitutes an air pollutant
C. How much harm air pollutants can cause
D. The effects of compounds added to the atmosphere
Question 39: It can be inferred from the first paragraph that 	.
A. water vapour is an air pollutant in localized areas
B. most air pollutants today can be seen or smelled
C. the definition of air pollution will continue to change
D. a substance becomes an air pollutant only in cities


Question 40: The word “These” in the second paragraph is closest in meaning to 	.
A. the various chemical reactions
B. the pollutants from the developing Earth
C. the compounds moved to the water or soil
D. the components in biogeochemical cycles
Question 41: For which of the following reasons can natural pollutants play an important role in controlling air pollution?
A. They function as part of a purification process.
B. They occur in greater quantities than other pollutants.
C. They are less harmful to living beings than other pollutants.
D. They have existed since the Earth developed.
Question 42: According to the passage, human-generated air pollution in localized regions
 	.
A. can be dwarfed by nature’s output of pollutants
B. can overwhelm the natural system that removes pollutants
C. will damage areas outside of the localized regions
D. will react harmfully with natural pollutants
Question 43: The word “localized” in the third paragraph is closest in meaning to 	.
A.  specified	B. circled	C. surrounded	D. encircled
Question 44: According to the passage, the numerical value of the concentration level of a substance is only useful if 	.
A. the other substances in the area are known
B. it is in a localized area
C. the natural level is also known
D. it can be calculated quickly
Question 45: Which of the following is best supported by the passage?
A. To effectively control pollution, local government should regularly review their air pollution laws.
B. One of the most important steps in preserving natural lands is to better enforce air pollution laws.
C. Scientists should be consulted in order to establish uniform limits for all air pollutants.
D. Human activities have been effective in reducing air pollution.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence which has the same meaning as the original one

Question 46: People say he won a lot of money on the lottery.
A. He is said to have won a lot of money on the lottery.
B. He was said to win a lot of money on the lottery.
C. He is said that he won a lot of money on the lottery.
D. He is said to win a lot of money on the lottery.
[image: ]Question 47: I think you should stop smoking.
A. If I am you, I will stop smoking.
B. If I had been you, I would stop smoking.
C. If I were you, I would stop smoking.
D. If I were you, I will stop smoking.
Question 48: "I am sorry, I forgot our appointment yesterday," said Jean to the dentist.
A. Jean apologized the dentist for having forgotten our appointment the day before.
B. Jean apologized to the dentist for having forgotten their appointment the day before.
C. Jean apologized the dentist having forgotten their appointment the day before.
D. Jean apologized to the dentist for having forgotten our appointment the day before.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Question 49: Their dog was fierce. Nobody would visit them.
A. So fierce a dog did they had that nobody would visit them.
B. So fierce was their dog that nobody would visit them.
C. Their dog was fierce enough for anybody to visit them.
D. If their dog weren’t fierce, somebody would visit them.
Question 50: The agreement ended six-month negotiation. It was signed yesterday.
A. The agreement which ends six-month negotiation was signed yesterday.
B. The agreement which was signed yesterday lasted six months.
C. The negotiation which lasted six months was signed yesterday.
D. The agreement which was signed yesterday ended six-month negotiation.


 	THE END 	






















[image: ]MOCK EXAM 05
Time Allowance: 60 minutes
……………………………………………………………………………………………………… Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.
	Question 1: A. peasant
	B. finish
	C. compare
	D. adverb

	Question 2: A. disable
	B. manager
	C. condition
	D. parental



Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part is differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.
	Question 3: A. acted
	B. jogged
	C. retarded
	D. sacred

	Question 4: A. opposition
	B. ozone
	C. oppose
	D. overdose



Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.
Question 5: American children customarily go trick-or-treating on Halloween.
A. inevitably	B. readily	C. happily	D. traditionally
Question 6: “It’s no use talking to me about metaphysics. It’s a closed book to me.”
A. an object that I really love	B. a book that is never opened
C. a subject that I don’t understand	D. a theme that I like to discuss

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.
Question 7: You should put yourself on the back for having achieved such a high score in the graduation exam.
A. criticize yourself	B. wear a backpack
C. praise yourself	D. check up your back
Question 8: Names of people in the book were changed to preserve anonymity.
A. reveal	B. conserve	C. presume	D. cover

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to show the underlined part that need correction in each of the following sentences.

Question 9: Manufacturers may use food additives for preserving, to color, or to flavor, or to fortify foods.
A. to flavor	B. fortify foods	C. for preserving	D. many use
Question 10: A finishing motion picture is the work of the collaboration of many individuals.
A. the work	B. individuals	C. finishing	D. motion picture
Question 11: Alaska’s vast areas of untamed wilderness attracts many people who enjoy the outdoors.
A. wilderness	B. untamed	C. enjoy	D. attracts

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
Question 12: Had the drought not lowered the reservoir the ancient village 	.
A. wouldn't be discovered	B. wouldn't have been discovered
C. can't have been discovered	D. can't be discovered
Question 13: “Must we do it now?” – “No, you _ 	.”
A. won’t	B. needn’t	C. can’t	D. mustn’t
Question 14: Of all the factors 	agricultural products, weather is the one that influences farmers the most.
A. affecting	B. to effect	C. to affect	D.  effecting
Question 15: The director retired early 	ill-health.
A. on behalf of	B. in front of	C. on account of	D. ahead of
Question 16: Mary cannot afford tuition 	for studying abroad.
A. finance	B. fine	C. fee	D. pension
Question 17: The house that we used to live in is in a very 	state.
A. negligent	B. neglected	C. negligible	D.  neglectful
Question 18: He is decorating the house with a view 	it.
A. to selling	B.  to be sold	C. for selling	D. to sell
Question 19: The fact is, doctor, I just cannot 	this dreadful cough.
A.  get down to	B.  get rid of	C.  get out of	D. get round to
Question 20: 	regards sport and leisure activities, our two countries appear to have little in common.
A. With	B.  What	C.  As	D. How
Question 21: They always kept on good 	with their next-door neighbors for the children’s sake.
A. behavior	B. friendship	C. terms	D. relations
Question 22: He was completely	by her tale of hardship.
A. taken away	B. taken down	C. taken in	D. taken up
Question 23: These days almost everybody	the danger of smoking.
A. know of	B. are aware of	C. is aware about	D. is aware of
Question 24: Children who are isolated and lonely seem to have poor language and 	.
A. communicate	B. communication	C. communicative	D. communicator
Question 25: The woman sitting next to me on the plane was very nervous. She 	before.
A. wasn't flying	B. hasn't flown	C. hadn't flown	D. didn't fly

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchange.
Question 26: - Student: “ 	.”	- Teacher: "No worries. Come in, please.”
A. I’m late	B. I want to come in. C. I'm sorry I'm late. D. I've just arrived.
Question 27: - Trang: “Thank you very much for inviting me to your house."
- Susan: " 	"
A. It’s my pleasure.	B. Take a seat.	C. The food is ready. D. Not now.

 (
330
)
Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) that best fits each of the numbered blanks.
THE POWER OF PACKAGING
[image: ]During the shopping trip to your supermarket, you will notice many similar products. How do manufacturers persuade you to buy their products and not those of another company? By careful packaging! Each of the boxes and bottles (28) 	you see has been carefully designed to appeal to you, personally. Do you care about the environment? Then buy this washing powder; it contains (29) 	chemicals. Do you want to impress your friends? Buy these trainers; they have a designer label. Before manufacturers market a new product, they spend months discussing the packaging. Then, they try out their ideas on a group of customers. Manufacturers (30) 	customers will see more than just a box or bottle. They want to convince you that their product suits your personality more than any other products in the shop. One psychologist  did some interesting research. He wanted  to (31) 		how important packaging is. He asked customers to try a certain drink. They all agreed about the taste and quality. Then he secretly poured the same drink into a differently designed bottle. The results changed! People thought this drink tasted much better than the first, (32) 		both drinks were, in fact, the same! To the researcher’s amazement, people’s opinions depended on the design of the bottle.

	Question 28: A. what
	B. where
	C. that
	D. who

	Question 29: A. less
	B. much
	C. little
	D. fewer

	Question 30: A. want
	B. hope
	C. desire
	D. wish

	Question 31: A. put out
	B. set out
	C. find out
	D. make out

	Question 32: A. although
	B. despite
	C. in spite
	D. however



Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the best answer to each of the following questions.

TEXT 1:
This rapid transcontinental settlement and these new urban industrial circumstances of the last half of the 19th century were accompanied by the development of a national literature of great abundance and variety. New themes, new forms, new subjects, new regions, new authors, new audiences all emerged in the literature of this half century.
As a result, at the onset of World War I, the spirit and substance of American literature had evolved remarkably, just as its center of production had shifted from Boston to New York in the late 1880s and the sources of its energy to Chicago and the Midwest. No longer was it produced, at least in its popular forms, in the main by solemn, typically moralistic men from New England and the Old South; no longer were polite, well-dressed, grammatically correct, middle-class young people the only central characters in its narratives; no longer were these narratives to be set in exotic places and remote times; no longer, indeed, were fiction, poetry, drama, and formal history the chief acceptable forms of literary expression; no longer, finally, was literature read primarily by young, middle class women.
In sum, American literature in these years fulfilled in considerable measure the condition Walt Whitman called for in 1867 in describing Leaves of Grass: it treats, he said of his own major work, each state and region as peers "and expands from them, and includes the world ... connecting an American citizen with the citizens of all nations." At the same time, these years saw the emergence of what has been designated "the literature of argument," powerful works in sociology, philosophy, psychology, many of them impelled by the spirit of exposure and reform. Just as America learned to play a role in this half century as an autonomous international political, economic, and military power, so did its literature establish itself as a producer of major works.

 (
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Question 33. The main idea of this passage is 	.
A. that the new American literature was less provincial than the old
B. that most people were wary of the new literature
C. that World War I caused a dramatic change in America
D. that centers of culture shifted from East to West
Question 34. The word it in the passage refers to 	.
A. American literature	B. the energy	C. the population	D. the manufacturing
Question 35. The author uses the word indeed in the passage for what purpose?
A. For variety in a lengthy paragraph
B. To emphasize the contrast he is making
C. [image: ]To wind down his argument
D. To show a favorable attitude to these forms of literature
Question 36. The word exotic in the passage is closest in meaning to 	.
A. well-known		B. unusual	C. urban	D. old-fashioned Question 37. All of the following can be inferred from the passage about the new literature EXCEPT 	.
A. It was not highly regarded internationally
B. It broke with many literary traditions of the past
C. It introduced new American themes, characters, and settings
D. It spoke to the issue of reform and change
Question 38. It can be inferred from lines 1-3 that the previous passage probably discussed
 	.
A. the limitations of American literature to this time
B. the importance of tradition to writers
C. new developments in industrialization and population shifts
D. the fashions and values of 19th century America
Question 39. It can be inferred from the passage that Walt Whitman 	.
A. disliked urban life	C. was an international diplomat
B. wrote Leaves of Grass	D. was disapproving of the new literature
Question 40. This passage would probably be read in which of the following academic courses?
A. International affairs	B. Current events
C. American literature	D. European history

TEXT 2:
The most desert animals will drink water if confronted with it, for many of them the opportunity never comes. Yet all living things must have water, or they will expire. The herbivores find it in desert plants. The carnivores slake their thirst with the flesh and blood of living prey. One of the most remarkable adjustments, however, has been made by the tiny kangaroo rat, who not only lives without drinking but subsists on a diet of dry seeds containing about 5% free water. Like other animals, he has the ability to manufacture water in his body by a metabolic conversion of carbohydrates. But he is notable for the parsimony with which he conserves his small supply by every possible means, expending only minuscule amounts in his excreta and through evaporation from his respiratory tract.
Investigation into how the kangaroo rat can live without drinking water has involved various experiments with these small animals. Could kangaroo rats somehow store water in their bodies and slowly utilize these resources in the long periods when no free water is available from dew or rain? The simplest way to settle this question was to determine the total water content in the animals to see if it decreases as they are kept for long periods on a dry diet. If they slowly use up their water, the body should become increasingly dehydrated, and if they begin with a store of water, this should be evident from an initial high water content. Results of such experiments with kangaroo rats on dry diets for more than 7 weeks showed that the rats maintained their body weight. There was no trend toward a decrease in water content during the long period of water

deprivation. When the kangaroo rats were given free access to water, they did not drink water. They did nibble on small pieces of watermelon, but this did not change appreciably the water content in their bodies, which remained at 66.3 to 67.2 during this period. This is very close to  the water content of dry-fed animals (66.5), and the availability of free water, therefore, did not lead to any "storage" that could be meaningful as a water reserve. This makes it reasonable to conclude that physiological storage of water is not a factor in the kangaroo rat's ability to live on dry food.

Question 41. What is the topic of this passage?
A. Kangaroo rats	B. Water in the desert
[image: ]C. Desert life	D. Physiological experiments
Question 42. The word "it" in line 2 refers to 	.
A. a living thing	B. the desert	C. the opportunity	D. water
Question 43. The author states that the kangaroo rat is known for all of the following EXCEPT
 	.
A. the economy with which it uses available water
B. living without drinking water
C. breathing slowly and infrequently
D. manufacturing water internally

Question 44. The word “deprivation” in paragraph 2 is closest in meaning to 	.
A.  supply	B. loss	C. damage	D. offer
Question 45. The tone of the passage is 	.
A. critical	B. scientific	C. humorous	D. negative

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

Question 46: She is learning English because she wants to get a better job.
A. She is learning English so as she gets a better job.
B. She is learning English in order she can get a better job.
C. She is learning English so that she will be able to get a better job.
D. She is learning English so that she gets a better job.
Question 47: If I hadn’t had so much work to do, I would have gone to the movies.
A. I never go to the movies if I have work to do.
B. I would go to the movies when I had done so much work.
C. A lot of work couldn’t prevent me from going to the movies.
D. Because I had to do so much work, I couldn’t go to the movies.
Question 48: The government does not know what to do with household rubbish in large cities.
A. Little does the government know what to do with household rubbish in large cities.
B. It is unknown what to do with household rubbish in large cities by the government
C. Rarely the government knows what to do with household rubbish in large cities.
D. Hardly any government knows what to do with household rubbish in large cities.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines the pair of sentences given in each of the following questions.

Question 49: She was the first woman in the Philippines. She was elected as the president of the country.
A. She was the first woman to be elected as the president of the Philippines.
B. She was the first woman who is elected as the president of the Philippines.
C. She was the first woman being elected as the president of the Philippines.

D. She was the first woman elected as the president of the Philippines.
Question 50: Phillip snored all night. I didn't sleep a wink.
A. I didn't sleep a wink, which made Philip snore all night.
B. Philip snored all night, which made me sleepless.
C. What with Philip snoring all night, I didn't sleep a wink.
D. What made Philip snore all night was my sleeplessness.



[image: ] 	THE END 	












MOCK EXAM 06
Time Allowance: 60 minutes
……………………………………………………………………………………………………… Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.
	Question 1: A. fairy
	B. dairy
	C. stairs
	D. daily

	Question 2: A. protects
	B. follows
	C. recalls
	D. increases



Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.
	Question 3: A. occasion
	B. dictation
	C. communicate
	D. reservation

	Question 4: A. control
	B. involve
	C. purpose
	D. explain



Read the following passages and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions.
Text 1:
In the exploration of the linguistic life circle, it is apparent that it is much more difficult to learn a second language in adulthood than a first language in childhood. Most adults never completely master a foreign language, especially in phonology - hence the foreign accent. Their development often 'fossilizes' into permanent error patterns that no teaching or correction can undo. Of course there are great individual differences, which depend on effort, attitudes, amount of exposure, quality of teaching, and plain talent, but there seems to be a cap for the best adults in the best circumstances.
Many explanations have been advanced for children's superiority: they exploit the simplified, repetitive conversation between parents and children, make errors unselfconsciously, are more motivated to communicate, like to conform, are not set in their ways, and have no first language to, interfere. But some of these accounts are unlikely, based on what is known about how language acquisition works. Recent evidence is calling these social and motivation explanations into doubt Holding every other factor constant, a key factor stands out] sheer age. Systematic evidence comes from the psychologist Elissa Newport and her colleagues. They tested Korean and Chinese-born students at the University of Illinois who had spent at least ten years in the U.S. The immigrants were given a list of 276 simple English sentences, half of them

containing some grammatical error. The immigrants who came to the U.S. between the ages of three and seven performed identically to American-born students. Those who arrived between the ages of 8 and 15 did worse the later they arrived, and those who arrived between 17 and 39 did the worst of all, and showed huge variability unrelated their age of arrival.

Question 5: The passage mainly discusses	.

A. Research into language acquisition
B. the age factor in learning languages fast
C. children's ability to learn a language
D. adult differences in learning a foreign language
Question 6: The word "set" is closest in meaning to	.
A. stable	B. fixed	C. formed	D. changed
Question 7: The word "who" refers to 	.
A. students	B. colleagues	C. Koreans	D. Elissa Newport
Question 8: According to the passage, young children learn languages quickly for all the following reasons EXCEPT 	.
A. they frequently repeat words	B. they want to talk
C. their approach is flexible	D. they make many mistakes


Question 9: In the experiment in the passage, the psychologists discovered 	.
A. most students had lived in the U.S. for more than ten years
B. young students learn English best
C. older students were unable to learn English
D. students who arrived late were worst of all
Question 10: The word "cap" is closest in meaning to 	.
A. level	B. limit	C. covering	D. prize
Question 11: According to the passage, what was the purpose of examining a sample number of immigrants?
A. To measure the use of grammar
B. To confirm different language characteristics
C. To compare different age groups
D. To detect differences in nationalities

Text 2:

It is hard to get any agreement on the precise meaning of the term ‘social class’. In everyday life, people tend to have a different approach to those they consider their equals from which they assume with people they consider higher or lower than themselves in the social scale. The criteria we use to ‘place’ a new acquaintance, however, are a complex mixture of factors. Dress, way of speaking, area of residence in a given city or province, education and manners all play a part.
In ancient civilizations, the Sumerian, for example, which flourished in the lower Euphtates valley from 2000 to 5000 B.C. social differences were based on birth, status or rank, rather than on wealth. Four main classes were recognized. These were the rulers, the priestly administrators, the freemen (such as craftsmen, merchants or farmers) and the slaves.
In Greece, after the sixth century B.C., there was a growing conflict between the peasants and the landed aristocrats, and a gradual decrease in the power of the aristocracy when a kind of ‘middle class’ of traders and skilled workers grew up. The population of Athens, for example, was divided into three main classes which were politically and legally distinct. About one-third of the total were slaves, who did not count politically at all, a fact often forgotten by those who praise Athens as the nursery of democracy. The next main group consisted of resident foreigners,

the ‘metics’, who were freemen, though they too were allowed no share in political life. The third group was the powerful body of ‘citizens’, who were themselves divided into sub-classes.
In the later Middle Ages, however, the development of a money economy and the growth of cities and trade led to the rise of another class, the ‘burghers’ or city merchants and mayors. These were the predecessors of the modern middle classes. Gradually high office and occupation assumes importance in determining social position, as it became more and more possible for a person born to one station in life to move to another. This change affected the towns more than the country areas, where remnants of feudalism lasted much longer.
Question 12: We evaluate other people’s social position by 	.
A. [image: ]questioning them in great details
B. their dress, manners, area of residence and other factors
C. finding out how much their salary is
D. the kind of job they do
Question 13: The word “criteria” in the first paragraph is closest in meaning to 	.
A. characteristics	B. words
C. standards of judgement	D. criticisms
Question 14:  The four main classes of Sumerian civilization 	.
A. did not include slaves	B. took little account of financial standing
C. took little account of status or rank	D. were not clearly defined
Question 15: The decline of the Greek aristocracy’s power in the sixth century B.C. 	.
A. caused international conflicts in the area
B. coincided with the rise of a new ‘middle class’ of traders and peasants
C. was assisted by a rise in the number of slaves
D. lasted for only a short time
Question 16:  Athens is often praised as the nursery of democracy 	_ .
A. even though slaves were allowed to vote
B. because its three main classes were politically and legally distinct
C. in spite of its heavy dependence on slave labour
D. because even very young children could vote
Question 17:  The word “predecessors” in the last paragraph is closest in meaning to 	.
A. supporters	B. descendants	C. ancestors	D. authorities
Question 18:  The ‘burghers’ of the later Middle Ages 	.
A. became more powerful than the old aristocracy
B. ignored class distinctions
C. created an entirely new social class
D. were mainly to be found in country areas
Question 19:The passage is mainly about 	_ .
A. the human history
B. the modern society
C. the division of social classes in the ancient world
D. the social life in ancient Greece

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.
Question 20: Around 150 B.C. the Greek astronomer Hipparchus developed a system to classify
stars according to brightness.
A. categorize	B. shine	C. diversify	D. record
Question 21: She is always diplomatic when she deals with angry students.
A. outspoken	B. firm	C. tactful	D. strict

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.
Question 22: The situation in the country has remained relatively stable for a few months now.
A. constant	B. ignorant	C. changeable	D. objective
Question 23: In big cities, animals should be kept under control.
A. out of order	B. out of hand	C. out of dispute	D. out of discipline

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions
Question 24: When he 	all his newspapers, he’ll go home.
A. sells	B. will sell	C. will have sold	D. has sold
Question 25: In my 	, freedom of the press must be maintained.
A. mind	B. sight	C. view	D. thought
Question 26: The car broke down. But for that we 	in time.
A. had been	B. were	C. will be	D. would have been
Question 27: Today, household chores have been made much easier by electrical 	.
A. utilities	B. applications	C. appliances	D. instruments
Question 28: He 	the plants. If he had, they wouldn't have died.
A.  needn't have watered	B. can't have watered
C. shouldn't water	D. couldn't water

Question 29: There is little 	of things improving soon.
A. probability	B. probably	C. probable	D. probabilities
Question 30: On the island 	the only representation of the Indians’ handicraft.
A. remain it	B. does it remain	C. did it remain	D. remains
Question 31:The City Planning Department proposed that the new highway 	in the fiscal year 2007.
A. be built	B. will be built	C. would be built	D. was built
Question 32: It was announced that neither the passengers nor the driver 	in the crash.
A. were injured	B. are injured	C. was injured	D. have been injured
Question 33: We’d better insure the house 	fire.
A. in case of	B. but for	C. as a result of	D. in addition to
Question 34: Linda can’t stand 	in a room with all of the windows closed.
A. sleep	B. sleeping	C. slept	D. being slept
Question 35: I’m looking for a 	clock radio for my bedside table.
A. cheap white Taiwanese	B. white cheap Taiwanese
C. Taiwanese cheap white	D. Taiwanese white cheap

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchange.
Question 36: A: “This grammar test is the hardest one we’ve ever had this semester!” B: “ 	, but I think it’s quite easy.”

A. I couldn’t agree more.
C. You’re right.

B. I understand what you’re saying.
D. I don’t see in that way.

Question 37: Jane: “Would you rather go to the beach or to the mountains?” Kim: “ 	”
A. That’s very nice of you	B. The beach definitely
C. Thanks for the mountains	D. I’d love to go

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to show the underlined part that needs correction:
Question 38: It’s time you went home, but I’d rather you stay here.

A. It’s time	B. I’d rather	C. went	D. stay
Question 39: Even on the most careful prepared trip, problems will sometimes develop.
A. careful	B. trip	C. will sometimes	D. Even
Question 40: Mining over 2,000 years ago, copper is one of the earliest known metals.
A.  known	B. the	C. Mining	D. ago

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word for each of the blanks:
The  struggle  for  women’s  rights  –  the  rights  that  establish  the  same  social,  (41)
, and political status for women as for men – began in the 18th century during a
period (42)	as the  Age of Enlightenment. During this period, political philosophers
in Europe began to argue that all individuals, male or female, were born with natural rights that
(43)  	them free and equal. These pioneer thinkers advocated that women should not be discriminated against on the basis of their sex. Today, (44) 	_ their status varies in different countries, women in most parts of the world have gained significant legal rights. The most important of these are: the right to have equal work opportunities and pay (45)  	 men, the right to vote, and the right to formal education.

	Question 41: A. economy
	B. economic
	C. economical
	D. economist

	Question 42: A. known
	B. know
	C. knew
	D. knowing

	Question 43: A. made
	B. assisted
	C. got
	D. put

	Question 44: A. thanks to
	B. because
	C. despite
	D. although

	Question 45: A. as
	B. to
	C. like
	D. for



Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence which is closest in meaning to the original one:
Question 46: So thick was the novel that I couldn’t finish it in a day.
A. It was so a thick novel that I couldn’t finish it in a day.
B. The novel was too thick for me to finish it in a day.
C. It was such thick a novel that I couldn’t finish it in a day.
D. The novel was too thick for me to finish in a day.
Question 47: Nobody in my class is as outgoing as I am.
E. I am as outgoing as nobody in my class.
F. I am the more outgoing than nobody in my class.
G. I am the most outgoing person in my class.
H. I am not as outgoing as people in my class.
Question 48: “You should have returned the book to me before I asked you to,” the girl said to her younger brother.
A. The girl blamed her brother for returning the book late.
B. The girl advised her brother to return the book early.
C. The girl told her brother to return the book when she asked.
D. The girl wanted to have the book returned to her brother soon.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines the pair of sentences given in each of the following questions.

Question 49: They wanted to apologize for their behaviour. That’s why they paid for the dinner.
A. They paid for the dinner after they apologized for their behaviour.
B. Their behaviour was so terrible that they had to pay for the dinner.
C. Being so disappointed at their behaviour, they wanted to pay for the dinner.
D. They paid for the dinner because they felt regretful about their behaviour.

Question 50: Harry’s life is rather dull. That’s the reason why I don’t want to talk about him.
A. The reason why I don’t want to talk about Harry is that his life is quite dull.
B. Harry’s life is rather dull because I don’t want to talk about it.
C. What I don’t like to talk about is harry’s dull life.
D. Reasonably, I don’t want to talk about Harry’s rather dull life.


[image: ]The End











MOCK EXAM 07
Time Allowance: 60 minutes
……………………………………………………………………………………………………… Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions
	Question 1. A. knowledge
	B. towards
	C. forward
	D. award

	Question 2. A. laughed
	B. ploughed
	C. coughed
	D. disliked

	
Choose one word whose main stress pattern is different from the others.

	Question 3. A. visit
	B. extinct
	C. survive
	D. evolve

	Question 4. A. volunteer
	B. competition
	C. advantage
	D. capability



Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to show the underlined part that needs correction.
Question 5. The purpose of the United Nations, broadly speaking, is to maintain peace and security and encourage respect for human rights.
A. broadly speaking	B. security	C. encourage	D. human rights
Question 6: Being sick is the ultimate weapon that some children use so that to get their parents' attention and to make sure that their demands are met.
A. Being sick	B. that	C. so that to	D. to make sure
Question 7: Not only the number of mahogany trees has decreased markedly during the last decade, but other valuable trees are becoming scarcer and scarcer as well.
A. the number of mahogany trees has	B. markedly
C. are becoming	D. scarcer and scarcer

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.
Question 8. Scientists are trying to find an energy that consumes less fuel.
A. waste	B. destroy	C. eat up	D. use
Question 9. The situation seems to be changing minute by minute.
A. from time to time   B. time after time	C. again and again D. very rapidly

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.
Question 10. Many people decided to give up eating meat and become vegetarians.
A. carry on	B. get rid of	C. take off	D. use up
Question 11. I clearly remember talking to him in a chance meeting last summer.
A. unplanned	B. deliberate	C. accidental	D. unintentional

[image: ]Choose the answer that best fits the blank in each sentence or substitutes for the underlined words or phrases.
Question 12. Anne was not 	to think that the test was too difficult.
A. who	B. the one who	C. the only one	D. among the people
Question 13. The  teacher always 	that the student make an outline before writing the complete essay.
A. reports	B. tells	C. says	D. recommends
Question 14.  Education in many countries is compulsory 	the age of 16.
A. for	B. forwards	C. until	D. when
Question 15. Helen is 	seafood, so she never tries these delicious dishes.
A. allergic to	B. tired of	C. keen on	D. preferable to

Question 16. 	one day by a passing car, the dog never walked proper again.
A. Having injured	B. Injuring	C. Injured	D. To be injured
Question 17. The level of urban unemployment and numbers of 	are high.
A. joblessness	B. the jobless	C. the joblessness	D. the jobs
Question 18. It never 	his mind that his dishonesty would be discovered.
A. crossed	B. came	C. spunk	D. passed
Question  19.  The  doctors  are  examining the dog 	the child for rabies, which is a dangerous disease 	immediate treatment
A. biting/ required	B. bitten/ required	C. bitten/ requiring	D. biting/ requiring
Question 20. She asked me 	I was looking at.
A. if	B. what	C. when	D. why
Question 21. The reason why this game attracts so many youngster is that 	other video games, this one is far more interesting.
A. comparing to	B. in compared with	C. on comparison to	D. in comparison with
Question 22. Gale-force winds caused destruction 	the buildings_ 	the seafront.
A. to / along	B. of / in	C. for / by	D. with / on
Question 23. Human carelessness has been 	damaging marine life.
A. accused of	B. prevented	C. said to	D. warned against

Read the following passage and choose the best answer for each of the following questions
What we today call American folk art was, indeed, art of, by, and for ordinary, everyday "folks" who, with increasing prosperity and leisure, created a market for art of all kinds, and especially for portraits. Citizens of prosperous, essentially middle-class republics - whether ancient Romans, seventeenth-century Dutch burghers, or nineteenth-century Americans - have always shown a marked taste for portraiture. Starting in the late eighteenth century, the United States contained increasing numbers of such people, and of the artists who could meet their demands.
The earliest American folk art portraits come, not surprisingly, from New England ─ especially Connecticut and Massachusetts - for this was a wealthy and populous region and the center of a strong craft tradition. Within a few decades after the signing of the Declaration of Independence in 1776, the population was pushing westward, and portrait painters could be found

 (
340
)
at work in western New York, Ohio, Kentucky, Illinois, and Missouri. Midway through its first century as a nation, the United States' population had increased roughly five times, and eleven new states had been added to the original thirteen. During these years the demand for portraits grew and grew, eventually to be satisfied by the camera. In 1839 the daguerreotype was introduced to America, ushering in the age of photography, and within a generation the new invention put an end to the popularity of painted portraits. Once again an original portrait became a luxury, commissioned by the wealthy and executed by the professional.
[image: ]But in the heyday of portrait painting - from the late eighteenth century until the 1850's - anyone with a modicum of artistic ability could become a limner, as such a portraitist was called. Local craftspeople - sign, coach, and house painters - began to paint portraits as a profitable sideline; sometimes a talented man or woman who began by sketching family members gained a local reputation and was besieged with requests for portraits; artists found it worth their while to pack their paints, canvases, and brushes and to travel the countryside, often combining house decorating with portrait painting.

Question 24. In lines 3-4 the author mentions seventeenth-century Dutch burghers as an example of a group that 	_.
A. consisted mainly of self-taught artists	B. appreciated portraits
C. influenced American folk art	D. had little time for the arts

Question 25. According to the passage, where were many of the first American folk art portraits painted?
A. In western New York	B. In Illinois and Missouri
C. In Connecticut and Massachusetts	D. In Ohio
Question 26. The word this in the second paragraph refers to 	.
A. a craft tradition	B. American folk art   C. New England	D. western New York
Question 27. How much did the population of the United State increase in the first fifty years following independence?
A. It became three times larges	B. It became five times larger
C. It became eleven times larger	D. It became thirteen times larger
Question 28. The phrase ushering in in the second paragraph is closest meaning to 	.
A. beginning	B. demanding	C. publishing	D. increasing
Question 29. According to the passage, which of the following contributed to a decline in the demand for painted portraits?
A. The lack of a strong craft tradition
C. The preference for landscape paintings
B. The westward migration of many painters
D. The invention of the camera
Question 30.  The  phrase  worth  their  while  in  the  third  paragraph  is  closest  in  meaning  to 	.
A. essential	B. educational	C. profitable	D. pleasurable

Read the passage and choose the best option to fill in each gap
If you're an environmentalist, plastic is a word you tend to say with a sneer or a snarl. It has become a symbol of our wasteful, throw-away society. But there seems little doubt it is here to  stay,  and  the  truth  is,  of  course,  that  plastic  has  brought   enormous  (31) 	even environmental evil- it's the way society chooses to use and abuse them.
Almost all the 50 or so different kinds of modern plastic are made (32) 	oil, gas or coal- non-renewable natural (33) 	. We import well over three million tons of the stuff in Britain each year and, sooner or later, most of it is thrown away. A high proportion of our annual consumption is in the form of packaging, and this constitutes about seven per cent by weight of our domestic refuse. Almost all of it could be recycled, but very little of it is,

 (
349
)
(34)  	  the plastic recycling industry is growing fast. The plastics themselves are extremely energy-rich - they have a higher calorific value than coal and one method of "recovery" strongly (35) 		by the plastic manufacturers is the conversion of waste plastic into a fuel.
	Question 31. A. savings
	B. pleasures
	C. benefits
	D. profits

	Question 32. A. from
	B. of
	C. with
	D. by

	Question 33. A. processes
	B. resources
	C. products
	D. fuels

	Question 34. A. and
	B. or
	C. though
	D. if

	Question 35. A. favor
	B. favored
	C. favoring
	D. favorable



Read the following passage and choose the best answer for each of the following questions
[image: ]The issue of equality for women in British society first attracted national attention in the early 20th century, when the suffragettes won for women the right to vote. In the 1960s feminism became the subject of intense debate when the women’s liberation movement encouraged women to reject their traditional supporting role and to demand equal status and equal rights with men in areas such as employment and pay. Since then, the gender gap between the sexes has been reduced. The Equal Pay Act of 1970 made it illegal for women to be paid less than men for doing the same work, and in 1975 the Sex Discrimination Act aimed to prevent either sex having an unfair advantage when applying for jobs. In the same year the Equal Opportunities Commission was set up to help people claim their rights to equal treatment and to publish research and statistics to show where improvements in opportunities for women need to be made. Women now have much better employment opportunities, though they still tend to get less well-paid jobs than men, and very few are appointed to top jobs in industry. In the US the movement that is often called the “first wave of feminism” began in the mid-1800s. Susan B. Anthony worked for the right to vote, Margaret Sanger wanted to provide women with the means of contraception so that they could decide whether or not to have children, and Elizabeth Blackwell wanted women to have greater opportunities to study. Many feminists were interested in other social issues. The second wave of feminism began in the 1960s. Women like Betty Friedan and Gloria Steinem became associated with the fight to get equal rights and opportunities for women under the law. An important issue was the Equal Rights Amendment (ERA), which was intended to change the Constitution. Although the ERA was not passed, there was progress in other areas. It became illegal for employers, schools, clubs, etc. to discriminate against women. But women still find it hard to advance beyond a certain point in their careers, the so-called glass ceiling that prevents them from having high-level jobs. Many women also face the problem of the second shift, i.e. the household chores. In the 1980s, feminism became less popular in the US and there was less interest in solving the remaining problems, such as the fact that most women still earn much less than men. Although there is still discrimination, the principle that it should not exist is widely accepted.
Question 36: Which of the following would be the best title for the passage?
A. The Suffragettes in British Society	B. Women and the Right to Vote
C. Feminism in Britain and the US	D. Opportunities for Women Nowadays
Question 37: The phrase “gender gap” in paragraph 2 refers to 	.
A. the visible space between men and women
B. the social distance between the two sexes
C. the social relationship between the two sexes
D. the difference in status between men and women
Question 38: The word “they” in the passage refers to 	.
A.  opportunities	B. jobs	C. women	D. statistics
Question 39: The Equal Rights Amendment (ERA) 	.
A. supported employers, schools and clubs	B. was not officially approved
C. was brought into force in the 1960s	D. changed the US Constitution
Question 40: Which of the following is true according to the passage?

A. The movement of feminism began in the US earlier than in Britain.
B. The women’s liberation movement in the world first began in Britain.
C. The British government passed laws to support women in the early 20th century.
D. The US movement of feminism became the most popular in the late 20th century.
Question 41: The phrase “glass ceiling” in paragraph 4 mostly means 	.
A. an overlooked problem	B. a transparent frame
C. an imaginary barrier	D. a ceiling made of glass
Question 42: Which of the following is NOT mentioned in the passage?
A. There is now no sex discrimination in Britain and in the US.
B. British women now have much better employment opportunities.
C. [image: ]Many American women still face the problem of household chores.
D. An American woman once had to work for the right to vote.
Question 43: It can be inferred from the passage that 	.
A. women do not have better employment opportunities despite their great efforts
B. the belief that sex discrimination should not exist is not popular in the US
C. the British government did not approve of the women’s liberation movement
D. women in Britain and the US still fight for their equal status and equal rights



Choose the sentence that is similar in meaning to the given one.
Question 44. The president offered his congratulations to the players when they won the cup.
A. The President congratulated that the players had won the cup.
B. When they won the cup, the players had been offered some congratulations from the President.
C. The President would offered the players congratulations if they won the match.
D. The President congratulated the players on their winning the match.
Question 45. A house in that district will cost at least $ 100,000.
A. If you have $ 100,000, you can buy a house in that district.
B. $ 100,000 is the maximum price for a house in that district.
C. You won't be able to buy a house in that district for more than $ 100,000.
D. You won't be able to buy a house in that district for less than $ 100,000.
Question 46. To get to work on time, they have to leave at 6.00 a.m.
A. They always leave for work at 6.00 a.m.
B. Getting to work on time, for them, means leaving at 6.00 am
C. They have to leave very early to catch a bus to work.
D. Leaving at 6.00 am, they have never been late for work.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges

Question 47. “If only I hadn’t lent him all my money!”   -“ 	_”
A. Well, you did, so it’s no use crying over spilt milk.
B. You will be OK.
C. Sorry, I have no idea.
D. I’m afraid you will have to do it.
Question 48. "Would you like another coffee?"	- " 	"
A. I'd love one	B. Willingly	C. Very kind of your part	D. It's a pleasure

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

Question 49: No one but the experts was able to realize that the painting was an imitation. It greatly resembled the original.
A. It was obvious that only a person with great talent could fake a painting so successfully.
B. It was hard for ordinary people to judge between the fake painting and the real one, but not for the experts.
C. It was almost impossible for amateurs to realize that the painting was not authentic, though the experts could judge it quite easily.
D. The painting looked so much like the authentic one that only the experts could tell it wasn't genuine.
[image: ]Question 50: The new restaurant looks good. However, it seems to have few customers.
A. In order to get more business, the new restaurant should improve its appearance.
B. The new restaurant would have more customers if it looked better.
C. If it had a few more customers, the new restaurant would look better.
D. In spite of its appearance, the new restaurant does not appear to attract much business



THE END

MOCK EXAM 08
Time Allowance: 60 minutes
……………………………………………………………………………………………………… Mark the letter A, B, C, or D  on  your  answer  sheet  to  indicate  the  word  whose  underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.
Question 1: A. volunteered	B. disabled	C. determined	D. attended
Question 2: A. addition	B. advantage	C. adventure	D. advertise

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.
	Question 3: A. culture
	B. protect
	C. support
	D. compare

	Question 4: A. national
	B. integrate
	C. donation
	D. charity



Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the ITALIC word(s) in each of the following questions.
Question 5: Online Business School also offers interest free students loans to UK students.
A. no extra fee	B. no limited time	C. no repayment	D. no interest payments
Question 6: The event, watched by millions of people all over the country, takes place annually.
A. once every year	B. regularly	C. smoothly	D. sometimes

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the ITALIC word(s) in each of the following questions.
Question 7: Our main aim is to increase sales by 12% this year.
A. go up	B. decrease	C. rise	D. reach
Question 8: He said he was only joking, but his comments were so close to the bone.
A. annoying	B. offensive	C. personal	D. respectful

Mark the  letter  A,  B,  C,  or  D  on  your  answer  sheet  to  indicate  the  underlined  part  that needs correction in each of the following questions.
Question 9: She asked why did Mathew look so embarrassed when he saw Carole.
A. asked why	B. did Mathew look	C. embarrassed	D. saw

Question 10: We had better to review this chapter carefully because we will have some questions on it on our test tomorrow.
A. to review	B. carefully	C. will	D. some
Question 11: I won't be able to go on holiday this year unless I will get a part-time job.
A. won't	B. to go	C. unless	D. will get

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
Question 12: We encourage students to participate fully 	_ the running of the college.
A. to	B. in	C. on	D. for
Question 13: Renowned MC Phan Anh himself 	VND500 million of his own money to support flood-affected victims in the centre of Vietnam.
A. donated	B. received	C. lent	D. raised
Question 14: Anne hoped 	to join the private club. She could make important business contact here.
A. to be invited	B. to invite	C. inviting	D. being invited
Question 15: If Mr. Smith 	this company, he would have made a lot of changes.
A. ran	B. is running	C. had run	D. runs
Question 16: Harry said he	some good marks the semester before.
A. got	B. had gotten	C. have got	D. gets

Question 17: The government should
overpopulation.

family planning programmes to reduce

A. carry on	B. account for	C. turn in	D. carry up
Question 18: I hate school. The teachers make us 	_ so much homework every day!
A. did	B. doing	C. to do	D. do
Question 19: The woman who received a $4 million jackpot prize has no plans on how to spend the money yet, except for 	_ some of it to charity.
A. being given	B. to give	C. giving	D. gave
Question 20. She 	a big fuss about not having a window seat on the plane.
A. had	B. made	C. took	D. did
Question 21: They 	spent their summer vacations teaching illiterate people to read and write.
A. voluntary	B. voluntarily	C. volunteer	D. volunteered
Question 22: Instead of 	about the good news, Tom seemed to be indifferent.
A. being excited	B. exciting	C. to excite	D. to be excited
Question 23: By the end of next month, Sarah 	_ in government for 40 years.
A. will have been working	B. will be working
C. is working	D. will work

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 24 to 28.
The Red Cross is an international humanitarian agency with national affiliates  in  almost every country in the world.  The  Red  Cross  movement  began  with  the  founding  of the  International Committee for the Relief  of (24) 	wounded in 1863 (now the International Committee of the Red  Cross);  it was (25) 	to  care for victims of  battle (26) 	 wartime, but later national Red Cross societies were created to aid in the prevention and relief of human suffering generally.
Its peacetime activities include first aid, accident prevention, water (27) 	, training of nurses' aids, maintenance of maternal and child  welfare  centers  and  medical  clinics,  blood  banks, and numerous (28) 	services.
The	Red	Cross	is	the	name	used	in	countries	under	nominally Christian sponsorship; the Red Crescent (adopted on the insistence of the Ottoman Empire in 1906) is the

name used in Muslim countries.

	Question 24: A. an
	B. the
	C. a
	D. one

	Question 25: A. found
	B. set
	C. established
	D. done

	Question 26: A. to
	B. before
	C. in
	D. on

	Question 27: A. safer
	B. safe
	C. safely
	D. safety

	Question 28: A. the other
	B. other
	C. others
	D. another



Read the passage then choose the best answer to each question that follows. Identify your answer by writing the corresponding letter A, B, C or D on your answer sheet.

Reading 1:

It used to be that people would drink coffee or tea in the morning to pick them up and get them going for the day. Then cola drinks hit the market. With lots of caffeine and sugar, these beverages soon became the pick-me-up of choice for many adults and teenagers. Now drink companies are putting out so-called "energy drinks." These beverages have the specific aim of giving tired consumers more energy.
One example of a popular energy drink is Red Bull. The company that puts out this beverage has stated in interviews that Red Bull is not a thirst quencher. Nor is it meant to be a fluid replacement drink for athletes. Instead, the beverage is meant to revitalize a tired consumer's body and mind. In order to do this, the makers of Red Bull, and other energy drinks, typically add vitamins and certain chemicals to their beverages. The added chemicals are like chemicals that the body naturally produces for energy. The vitamins, chemicals, caffeine, and sugar found in these beverages all seem like a sure bet to give a person energy.
Health professionals are not so sure, though. For one thing, there is not enough evidence to show that all of the vitamins added to energy drinks actually raise a person's energy level. Another problem is that there are so many things in the beverages. Nobody knows for sure how all of the ingredients in energy drinks work together.
Dr. Brent Bauer, one of the directors at the Mayo Clinic in the US, cautions people about believing all the claims energy drinks make. He says, “It is plausible if you put all these things together, you will get a good result.” However, Dr. Bauer adds the mix of ingredients could also have a negative impact on the body. “We just don't know at this point,” he says.
(Source: ―Reading Challenge 2, Casey Malarcher & Andrea Janzen, Compass Publishing)

Question 29: What is the main idea of this passage?
A. Caffeine is bad for people to drink.
B. It is uncertain whether energy drinks are healthy.
C. Red Bull is the best energy drink.
D. Teenagers should not choose energy drinks.
Question 30: The word “beverages” in the passage is closest in meaning to	.
A.  foods	B. drinks	C. choices	D. consumers
Question 31: The beverages mentioned in the first paragraph aim to give consumers	.


A. caffeine	B. sugar	C. more energy
Question 32: The word “it” in the second paragraph refers to 	.

D. more choices

A. one example	B. the company	C. Red Bull	D. thirst quencher
Question 33: According to the passage, what makes it difficult for researchers to know if an energy drink gives people energy?
A. Natural chemicals in a person‘s body	B. The average age of the consumer
C. The number of beverage makers	D. The mixture of various ingredients
Question 34: The word “plausible” in the passage is closest in meaning to 	.
A. impossible	B. reasonable	C. typical	D. unlikely

Question 35: Which of the following is NOT true according to the passage?
A. Bauer does not seem to believe the claims of energy drink makers.
B. Colas have been on the market longer than energy drinks.
C. It has been scientifically proved that energy drinks work.
D. The makers of Red Bull say that it can revitalize a person.

Reading 2:

[image: ]As the twentieth century began, the importance of formal education in the United States increased. The frontier had mostly disappeared and by 1910 most Americans lived in towns and cities. Industrialization and the bureaucratization of economic life combined with a new emphasis upon credentials and expertise to make schooling increasingly important for economic and social mobility. Increasingly, too, schools were viewed as the most important means of integrating immigrants into American society.
The arrival of a great wave of southern and eastern European immigrants at the turn of the century coincided with and contributed to an enormous expansion of formal schooling. By 1920 schooling to age fourteen or beyond was compulsory in most states, and the school year was greatly lengthened. Kindergartens, vacation schools, extracurricular activities, and vocational education and counseling extended the influence of public schools over the lives of students, many of whom in the larger industrial cities were the children of immigrants. Classes for adult immigrants were sponsored by public schools, corporations, unions, churches, settlement houses, and other agencies.
Reformers early in the twentieth century suggested that education programs should suit the needs of specific populations. Immigrant women were one such population. Schools tried to educate young women so they could occupy productive places in the urban industrial economy, and one place many educators considered appropriate for women was the home.
Although looking after the house and family was familiar to immigrant women, American education gave homemaking a new definition. In preindustrial economies, homemaking had meant the production as well as the consumption of goods, and it commonly included income- producing activities both inside and outside the home, in the highly industrialized early- twentieth-century United States, however, overproduction rather than scarcity was becoming a problem. Thus, the ideal American homemaker was viewed as a consumer rather than a producer. Schools trained women to be consumer homemakers cooking, shopping, decorating, and caring for children "efficiently" in their own homes, or if economic necessity demanded, as employees in the homes of others. Subsequent reforms have made these notions seem quite out-of-date.
Question 36. What is the passage mainly about?
A. Towns and cities in the United States in the twentieth century
B. The increasing importance of formal education in the United States at the turn of the twentieth century
C. The important role of formal schooling for economic and social mobility in the United States
D. Education programs for public and state schools in the United States in the early twentieth century
Question 37. The word "means" in paragraph 1 is closest in meaning to 	.
A. advantages	B. probability	C. method	D. qualifications
Question 38. It can be inferred from paragraph 1 that one important factor in the increasing importance of education in the United States was 	.
A. the growing number of schools in frontier communities
B. an increase in the number of trained teachers
C. the expanding economic problems of schools
D. the increased urbanization of the entire country
Question 39. The phrase "coincided with" in paragraph 2 is closest in meaning to 	.
A. was influenced by	B. happened at the same time as
C. began to grow rapidly	D. ensured the success of

Question 40. According to the passage, one important change in United States education by the 1920's was that 	.
A. most places required children to attend school
B. the amount of time spent on formal education was limited
C. new regulations were imposed on nontraditional education
D. adults and children studied in the same classes
Question 41.Vacation schools and extracurricular activities are mentioned in paragraph 2 to illustrate 	.
A. alternatives to formal education provided by public schools
B. the importance of educational changes
C. [image: ]activities that competed to attract new immigrants to their programs.
D. the increased impact of public schools on students.
Question 42. According to the passage, early-twentieth century education reformers believed that
 	.
A. different groups needed different kinds of education
B. special programs should be set up in frontier communities to modernize them
C. corporations and other organizations damaged educational progress
D. more women should be involved in education and industry
Question 43. The word "it" in paragraph 4 refers to 	.
A. consumption	B. production	C. homemaking	D. education

Mark the letter A, B, C, or  D  on  your  answer  sheet  to  indicate  the  sentence  that  is  closest in meaning to each of the following questions.
Question 44: This is the first time Linda has come to Hanoi.
A. Linda has come to Hanoi many times before.
B. Linda came to Hanoi a long time ago.
C. Linda had come to Hanoi before this time.
D. Linda has never come to Hanoi before.
Question 45: "Why didn't you answer my phone last night?" he said.
A. He asked me why he hadn't answered my phone last night.
B. He asked me why I hadn't answered his phone the night before.
C. He asked me why I hadn't answered his phone the night after.
D. He asked me why I didn't answer his phoned the night before.
Question 46: The picnic was cancelled because it rained.
A. If it hadn't rained, the picnic wouldn't have been cancelled.
B. If it hadn't rained, the picnic wouldn't be cancelled.
C. If it didn't rain, the picnic wouldn't have been cancelled.
D. If it didn't rain, the picnic wouldn't be cancelled.

Mark the letter A, B, C,  or  D  on  your  answer  sheet  to  indicate  the  most  suitable  response to complete each of the following exchanges.

Question 47: Helen and Michael are waiting for the next bus at their school gate.
· Helen: "Excuse me. Can you tell me the time?"	- Michael: " 	"
A. I've forgotten it.	B. Here you are.	C. It's ten past nine.	D. I've to go now.
Question 48: Lora is speaking to Tom at their friend's birthday party.
· Lora: "When's your birthday?"	- Tom: " 	"
A. I'm 24.	B. On June 10th.	C. Good idea!	D. Congratulations!

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Question 49: I had never seen her before. However, I recognized her from a photograph.
A. I recognized her from a photograph before I had never seen her.
B. After I had seen her, I recognized her from a photograph.
C. Although I had never seen her before, but I recognized her from a photograph.
D. [image: ]Although I had never seen her before, I recognized her from a photograph.
Question 50: He is talking to a girl. She used to be a famous artist.
A. He used to be a famous artist who is talking to a girl.
B. He is talking to the girl who used to be a famous artist.
C. The girl is talking to him used to be a famous artist.
D. The girl used to be a famous artist is talking to him.

MOCK EXAM 09
Time Allowance: 60 minutes
……………………………………………………………………………………………………… Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

	Question 1:	A. published
	B. laughed
	C. practiced
	D. breathed

	Question 2:	A. identify
	B. application
	C. indicate
	D. chemistry



Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

	Question 3:	A. government
	B. customer
	C. business
	D. production

	Question 4:	A. express
	B. effort
	C. office
	D. comment



Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the bold word(s) in each of the following questions.

Question 5: Water and fresh air are very necessary for every living thing.
A. essential	B. difficult	C. expensive	D. wasteful
Question 6: She decided to remain celibate and devote her life to helping the homeless and orphans.
A. divorced	B. single	C. separated	D. married

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the bold word(s) in each of the following questions.

Question 7: Their classmates are writing letters of acceptance.
A. confirmation	B. agreement	C. refusal	D. admission
Question 8: How on earth could they do away with a lovely old building like that and put a car park there instead?
A. keep	B. eliminate	C. decrease	D. squander

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Question 9: The more cigarettes he smokes, the worst his health will be.
A. will be	B. The more	C. the worst	D. smokes
Question 10: The temperature increases significantly, what makes the ice melt faster.
A. The	B. increases	C. significantly	D. what
Question 11: He comes from a remote and mountainous area locating in the south .
A. remote & mountainous	B. the south	C. locating	D. comes from

[image: ]Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Question 12: The Association of Southeast Asian Nations, commonly referred to as ASEAN, is a geo-political and 	organization.
A. economy	B. economic	C. economics	D. economical
Question 13: Children tend to 	their parents for granted.
A. get	B. have	C. take	D. make

Question 14: Send these dirty clothes to the 	.
A. laundry	B. bakery	C. orchard	D. grocery
Question 15: She is the new television presenter 	everyone is talking.
A. that	B. whom	C. about that	D. about whom
Question 16: Mary as well as his friends 	their hometown recently.
A. returned	B. have returned	C. has returned	D. returns
Question 17: If I 	that there was a test yesterday, I would not be punished now.
A. had known	B. have known	C. knew	D. would know
Question 18: I can't help you any more because I myself have so many problems to 	.
A. keep up with	B. put up with	C. deal with	D. get on with
Question 19: We will send an E-mail to 	you the result of the interview if you are chosen.
A. hold	B. inform	C. design	D. store
Question 20: When I first came to this village, it was a quiet place. But since then a lot of houses
 	.
A. had been built	B. were built	C. are being built	D. have been built
Question 21: Not much happened yet, 	_?
A. did they	B. did it	C. didn't it	D. was it
Question 22: The lecturer's speech 	for the majority of the listeners to get what he meant
A. wasn't clear enough	B. wasn't enough clear
C. was too clearly	D. wasn't so clear
Question 23: He often tells the children 	when they play water sports.
A. be careful	B. not be careless	C. to be careful	D. to be careful with

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions from 24 to 30.
Last week, I went to visit Atlantic College, an excellent private college in Wales. Unusually, it gives people much needed experience of life outside the classroom, as well as the opportunity to study for their exams. The students, who are aged between 16 and 18 and come from all over the world, spend the morning studying. In the afternoon, they go out and do a really useful activity, such as helping on the farm, looking after people with learning difficulties, taking care of old people, or checking for pollution in rivers.

 (
350
)
One of the great things about Atlantic College students is that they come from many different social backgrounds and countries. Sometimes they may find it hard to communicate and understand others. As few can afford the fees of £20,000 over two years, grants are available.
A quarter of students are British, and many of those can only attend because they receive government help. "I really admire the college for trying to encourage international understanding among young people", as Barbara Molenkamp, a student from the Netherlands, said. "You learn to live with people and respect them, even the ones you don't like. During the summer holidays my mother couldn't believe how much less I argued with my sister than we used to. We can learn how to keep silent and control our temper when something uncomfortable comes with us"
[image: ]To sum up, Atlantic College gives its students an excellent education, using methods which really seem to work.
Question 24: What is the writer's opinion of Atlantic College?
A. It doesn't give good value for money.
B. Its way of teaching is successful.
C. It doesn't allow students enough study time.
D. Its students are taught to like each other.
Question 25: What can a reader find out from this text?
A. How to get along better with other people
B. How to become a student at Atlantic College
C. What kind of program Atlantic College offers
D. What the British education system is like
Question 26: The word "opportunity" in paragraph 1 is CLOSEST in meaning to 	.
A. chance	B. idea	C. lucky	D. respect
Question 27: How has Barbara changed since being at Atlantic College?
A. She finds it easier to get on with other people.
B. She knows a lot about other countries.
C. She prefers her new friends to her family.
D. She is more confident than her sister now.
Question 38: The word “them” in the paragraph 3 refers to 	.
B.  students	B. holidays	C. people	D. the Netherlands
Question 29: The word "argued" in the third paragraph is closest in meaning to 	.
A. admired	B. regarded	C. quarreled	D. respected
Question 30: What is the writer trying to do in the text?
A. give an opinion about a particular student
B. give an opinion about a special type of education
C. describe his own experience of education
D. describe the activities the students do in their free time

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 31 to 35.

Here are tips that help succeed in your job interview:
Always arrive early. If you do not know where the organization is located, call for exact directions (31) 	advance. Leave some extra time for any traffic, parking, or (32) 	 events. If you are running late, call right away and let someone know. The best time to arrive is approximately 5-10 minutes early. Give yourself the time to read your resume one more time, to catch  your breath,  and  to  be ready for the  interview. (33) 	you are at the office, treat everyone  you encounter with respect.  Be (34) 	to everyone as soon as you walk in the door.
Wear a professional business suit. This point should be emphasized enough. First impressions  are  extremely  important  in  the  interview  process.  Women  should   (35) 	

 (
359
)
wearing too much jewelry or make up. Men should avoid flashy suits or wearing too much perfume. While a suit is the standard interview attire in a business environment, if you think it is an informal environment, call before and ask. Regardless, you can never be overdressed if you are wearing a tailored suit.

	Question 31: A. with
Question 32: A. expected
	B. in
B. unexpected
	C. on
C. unexpectedly
	D. for
D. expectedly

	Question 33: A. Until
	B. Before
	C. After
	D. Once

	Question 34: A. pleasant
	B. happy
	C. disappointed
	D. excited

	Question 35: A. avoid
	B. suggest
	C. enjoy
	D. mind



[image: ]Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions from 36 to 43.

A survey is a study, generally in the form of an interview or a questionnaire, that provides information concerning how people think and act. In the United States, the best-known surveys are the Gallup poll and the Harris poll. As anyone who watches the news during campaigns presidential knows, these polls have become an important part of political life in the United States.
North Americans are familiar with the many "person on the street” interviews on local television news shows. While such interviews can be highly entertaining, they are not necessarily an accurate indication of public opinion. First, they reflect the opinions of only those people who appear at a certain location. Thus, such samples can be biased in favor of commuters, middle- class shoppers, or factory workers, depending on which area the newspeople select. Second, television interviews tend to attract outgoing people who are willing to appear on the air, while they frighten away others who may feel intimidated by a camera. A survey must be based on a precise, representative sampling if it is to genuinely reflect a broad range of the population.
In preparing to conduct a survey, sociologists must exercise great care in the wording of questions. An effective survey question must be simple and clear enough for people to understand it. It must also be specific enough so that there are no problems in interpreting the results. Even questions that are less structured must be carefully phrased in order to elicit the type of information desired. Surveys can be indispensable sources of information, but only if the sampling is done properly and the questions are worded accurately.
There are two main forms of surveys: the interview and the questionnaire. Each of these forms of survey research has its advantages. An interviewer can obtain a high response rate because people find it more difficult to turn down a personal request for an interview than to throw away a written questionnaire. In addition, an interviewer can go beyond written questions and probe for a subject's underlying feelings and reasons. However, questionnaires have the advantage of being cheaper and more consistent.

Question 36: What does the passage mainly discuss?
A. The history of surveys in North America
B. The principles of conducting surveys
C. Problems associated with interpreting surveys
D. The importance of polls in American political life
Question 37: The word "they" in paragraph 2 refers to 	.
A. North Americans	B. news show	C. interviews	D. opinions
Question 38: According to the passage, the main disadvantage of person-on-the-street interviews is that they 	.
A. are not based on a representative sampling	B. are used only on television
C. are not carefully worded	D. reflect political opinions
Question 39: The word "precise" in paragraph 2 is closest in meaning to _ 	.

A. planned	B. rational	C. required	D. accurate
Question 40: According to paragraph 3, which of the following is most important for an effective survey?
A. A high number of respondents
B. Carefully worded questions
C. An interviewer's ability to measure respondents' feelings
D. A sociologist who is able to interpret the results
Question 41: The word "elicit" in paragraph 3 is closest in meaning to 	.
A. compose	B. rule out	C. predict	D. bring out
[image: ]Question 42: It can be inferred from the passage that one reason that sociologists may become frustrated with questionnaires is that 	.
A. respondents often do not complete and return questionnaires
B. questionnaires are often difficult to read
C. questionnaires are expensive and difficult to distribute
D. respondents are too eager to supplement questions with their own opinions
Question 43: According to the passage, one advantage of live interviews over questionnaires is that live interviews 	.
A. cost less
B. can produce more information
C. are easier to interpret
D. minimize the influence of the researcher

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

Question 44: She started working as a teacher of English ten years ago.
A. She had worked with a teacher of English for ten years.
B. She had been working as a teacher of English for ten years.
C. She has worked with a teacher of English for ten years.
D. She has been working as a teacher of English for ten years.
Question 45: Because it was an interesting novel, I stayed up all night to read it.
A. Though it was an interesting novel, I stayed up all night to read it.
B. Unless it were an interesting novel, I would stay up all night to read it.
C. It was an interesting novel, so I stayed up all night to read it.
D. I stayed up all night to read the novel, therefore, it was interesting.

Question 46: “If I were you, I wouldn’t read the job advertisement and position description carelessly.” Helen said.
A. Helen recommended that I take no notice of the job advertisement and position description.
B. Helen advised me on reading the job advertisement and position description carelessly.
C. Helen advised me against reading the job advertisement and position description carelessly.
D. I was blamed for not reading the job advertisement and position description carefully by Helen.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges.

Question 47: Two friends Peter and Linda are talking about pets.
· Peter: “ How lovely your cats are!”	- Linda: “ 	”
A. Really? They are.	B. Thank you, it is nice of you to say so.
C. Can you say it again?	D. I love them, too.
Question 48: David’s computer is out of order. He asks his mother:
David: “Is it right if I use your computer, mom?”  - Mom: “ 	“

A. I don’t care.	B. I accept it.	C. Sure, go ahead.	D. Oh, forget it.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Question 49: The holiday was so expensive. We could only afford five days.
A. It was such an expensive holiday that we could only afford five days.
B. The holiday was dirt cheap, so we could afford more than five days.
C. So expensive was a five-day holiday that we could hardly afford it.
D. A five-day holiday wasn’t cheap, so we couldn’t afford it.
[image: ]Question 50: He behaved in a very strange way. That surprised me a lot.
A. What almost surprised me was the strange way he behaved.
B. His behaviour was a very strange thing, that surprised me most.
C. He behaved very strangely, which surprised me very much.
D. I was almost not surprised by his strange behaviour.






 	THE END 	
MOCK EXAM 10
Time Allowance: 60 minutes
……………………………………………..............…………………………........................……
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions
	Question 1:
	A. blamed
	B. misused
	C. dissolved
	D. increased

	Question 2:
	A. package
	B. passable
	C. gadget
	D. magnet



Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions
	Question 3:
	A. pleasure
	B. capture
	C. picture
	D. ensure

	Question 4:
	A. atmosphere
	B. gigantic
	C. ignorant
	D. cultural



Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.
Question 5: Ancient people used pot for cooking, storing food, and carrying things from place to place.
A. pot	B. cooking	C. carrying	D. from
Question 6: Chemical engineering is based on the principles of physics, chemists, and mathematics.
A.  on	B. principles	C. chemists	D. mathematics
Question 7: Regardless of the homes from which students come, every one of whom usually has at least one person who cares.
A. the homes	B. from which	C. whom	D. cares
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
Question 8: Actually, I can’t 	of that well-known painting.
A. make sense	B. grasp	C. comprehend D. understand
Question 9: The 	dressed woman in the advertisement has a pose smile on her face.
A. stylistic	B. stylishly	C. stylish	D. stylistically

Question 10: “Never say that again, 	?”
A. won’t you	B. do you	C. don’t you	D. will you
Question 11: It seems impossible to 	terrorism in the world.
A. put stop to	B. stop at	C. put an end to D. put an end of
Question 12: 	to the national park before, Sue was amazed to see the geyser.
A. Being not	B. Not having been	C. Not being	D. Having not been
Question 13: It was very 	of you to pay for all the drinks last night.
A. sensitive	B. thoughtful	C. grateful	D. nice
Question 14: He was 	speaker!
A. how a good	B. what a good	C. so a good	D. so good a
[image: ]Question 15: By the end of last March, I	English for five years.
A. will have been studying	B. had been studying
C. had been studied	D. will have studied
Question 16: It was announced that neither the passengers nor the driver	in the crash.
A. was injured	B. injured	C. were injured	D. had injured
Question 17: She won the award for 	her whole life to looking after the poor.
A. causing	B. attracting	C. paying	D. devoting
Question 18: You	to your teacher like that. It was very rude.
A. shouldn't have talked	B. mustn’t talk
C. shouldn’t talk	D. mustn’t have talked

Question 19:	, he felt so unhappy and lonely.
A. In spite of his being wealth	B. Rich as was he
C. Despite his wealthy	D. Rich as he was

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges.
Question 20: Peter is giving a compliment on the meal Mary cooked.
· Peter: “That was a great dinner. You must have spent all day”
- Mary: “ 	_.”
A. Thanks. But it really only took an hour	B. Thank you. My mother has just cooked it
C. Nothing special. It’s simple	D. You can eat up if you like
Question 21: Tom is telling his friends about the football match his team has just played.
· Tom: “Our team has just won the last football match.”
· Tom’s friends: "	"
A. Good idea. Thanks for the news.	B. Yes. I guess it's very good.
C. Well, that's very surprising!	D. Yes, it's our pleasure.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.
Question 22: We spent the entire day looking for a new house
A. all long day	B. day after day	C. all day long	D. the long day
Question 23: I used to meet him occasionally on Avenue.
A. one time	B. sometimes	C. in one occasion	D. hardly

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.
Question 24: But what most prevents women from reaching the boardroom, say bosses and headhunters, is lack of hands-on experience of a firm’s core business.
A. insignificant	B. impractical	C. unavailable	D. untested
Question 25: These investments have remained dormant for several years.
A. clever	B. active	C. energetic	D. invisible

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.
Question 26: It was your assistance that enabled us to get achievement.
A. If you assisted us, we could not get achievement.
B. But for your assistance, we could not have got achievement.
C. Your assistance discouraged us from get achievement.
D. Without your assistance, we could get achievement.
[image: ]Question 27: “You should have finished the report by now,” John told his secretary.
A. John reproached his secretary for not having finished the report.
B. John said that his secretary had not finished the report.
C. John reminded his secretary of finishing the report on time.
D. John adviced his secretary for not having finished the report.
Question 28: When I picked up my book, I found that the cover had been torn.
A. Picking up my book, the cover had been torn.
B. On picking up the book, I saw that the cover had been torn.

C. Picked up, I saw that the cover of the book was torn.
D. The cover had been torn when my book picked up.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.
Question 29: The Postal Service used the Roman god Mercury as its symbol. This was replaced in 1837 with a running pony.
A. The Postal Service, which used the Roman god Mercury as its symbol, was replaced in 1837 with a running pony.
B. The Postal Service used the Roman god Mercury as its symbol, which was replaced in 1837 with a running pony.
C. The Postal Service which was replaced in 1837 with a running pony used the Roman god Mercury as its symbol.
D. The Postal Service used a running pony as its symbol, which was replaced in 1837 with the Roman god Mercury.
Question 30: Her living conditions were difficult. However, she studied very well.
A. Although she lived in difficult conditions, but she studied very well.
B. She studied very well thanks to the fact that she lived in difficult conditions.
C. Difficult as her living conditions, she studied very well.
D. She studied very well in spite of her difficult living conditions.

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks.
The Red Cross is an international humanitarian agency with national affiliates in almost every country in the world. The Red Cross movement began with the founding of the International Committee for the  Relief  of (31) 		Wounded in 1863 (now the International Committee  of  the  Red  Cross);  it  was  (32) 	to care for victims of battle (33)  _ wartime, but later national Red Cross societies were created to aid in the prevention and relief of

human suffering generally.
Its peacetime activities include first aid, accident prevention, water (34) 	, training of nurses' aids, maintenance of maternal and child welfare centers and medical clinics, blood banks, and numerous (35) _ services. The Red Cross is the name used in countries under nominally Christian sponsorship; the Red Crescent (adopted on the insistence of the Ottoman Empire in 1906) is the name used in Muslim countries.

	Question 31:
	A. the
	B. an
	C. one
	D. a

	Question 32:
	A. set
	B. established
	C. done
	D. found

	Question 33:
	A. on
	B. before
	C. in
	D. to

	Question 34:
	A. safety
	B. safe
	C. safer
	D. safely

	Question 35:
	A. other
	B. another
	C. the other
	D. others



[image: ]Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions.
In 2002, several obese teenagers in the USA sued McDonald’s, claiming that the company was responsible for making them fat. They argued that McDonald’s deliberately misled them into thinking that their cheeseburgers and other products were healthy and nutritious food. They claimed that the company had not warned them about the health problems that can result from eating too much salty, high-fat food and drinking too many sugary drinks: diabetes, high blood pressure and obesity. The mother of one of the children, who at the age of 15 weighed more than 180 kilograms, said in her statement:’ I always believed McDonald’s was healthy for my son.’
McDonald’s rejected the claim that they were responsible for these teenagers’ health problems. ‘People don’t go to sleep thin and wake up obese,’ said McDonald’s lawyer, Brad Lerman. ‘The understanding of what hamburgers and French fries do has been with us for a long, long time,’ he added. The judge agreed, and dismissed the case, saying: ‘it is not the place of the law to protect people against their own excesses.’ In other words, if people choose to eat a lot of unhealthy food, they can’t blame the company that sold it to them.
Other similar lawsuits against fast food companies in the USA have also failed. In 2005, the US House of Representatives passed a bill which became known as the ‘Cheeseburger Bill’. It made it much harder for obese people to take legal action against the food industry. However, the bill has not ended the arguments about responsibility. There is some scientific evidence to suggest that fast food is addictive and harmful too. So is selling fast food the same, in a way, as drug-dealing?
(Source: Solutions Intermediate)
Question 36: Which of the following is the best title for the passage?
A. Obesity – who is to blame?	B. Is fast food addictive?
C. Is fast food really healthy?	D. How to get rid of fast food?
Question 37: According to the obese teenagers in the USA who sued McDonald’d, which of the following health problems was NOT mentioned?
A. diabetes	B. hypertension	C. obesity	D. heart disease
Question 38: In paragraph 2, the word “rejected” is closest in meaning to 	.
A. accepted	B. denied	C. ignored	D. agreed
Question 39: In paragraph 2, the word “it” refers to 	.
A. law	B. healthy food	C. unhealthy food	D. bill
Question 40: What happens if people choose to eat a lot of unhealthy food?
A. The company will be responsible for their health problems.
B. They may get financial support from the company.
C. They will surely succeed in lawsuits.
D. They can’t force the company to be responsible for them.
Question 41: In paragraph 3, the word “failed” is closest in meaning to _ 	.
A. not famous	B. not important	C. not successful	D. not proud

Question 42: According to the passage, which of the following is NOT true about fast food?
A. salty and high–fat	B. addictive	C. nutritious	D. harmful

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions.
Widespread evidence links global warming to a series of environmental effects.
[image: ]Starving polar bears are eating one another in the Arctic. Flowers are blooming too soon and die. The ice caps are melting so fast that rising water levels will threaten coastal towns along Florida within several decades. These are just a few examples of the terrible consequences of climate change discovered by a new research in Nature that paints a dark portrait of what a warming world will look like in the years to come.
The researchers analyzed 829 abnormal phenomena - including melting glaciers - along with nearly 30,000 changes in plants and animals and found that about 90% of them are in sync with scientists’ predictions about how global warming will change the planet.
“In the past three decades, average global temperatures have risen about 0.60C and are projected to jump by about 1.70C by the end of the century,” says Cynthia Rosenzweig, who leads the Climate Impacts Group at NASA’s Goddard Institute for Space Studies at Columbia University in New York. “We’ve already seen that a relatively low amount of warming,” she says, “can result in a broad range of changes.”
The unnatural warming caused by man-made greenhouse gases, especially carbon dioxide produced by cars and coal-powered plants, brings trouble for entire ecosystems. In North America alone, scientists have identified 89 species of plants, such as the American holly, which have flowered earlier in the spring. In Spain, apple trees bloom 35 days ahead of schedule in response to the higher temperatures. Other wildlife, like the insects that use certain plants for food and the birds that feed on the insects, must then move forward their seasonal stirrings and mating patterns to survive.
To try to follow this time shift, some birds such as robins, the classic symbol of winter’s thaw, are returning to Colorado from their migrations some two weeks earlier than in years past. All these changes can throw a food chain in disorder. Some bird species that arrive before the insects reappear may starve to death.
“Around the world, plants and animals are waking up to an earlier alarm clock than they used to,” says Terry Root, a biologist from Stanford University.
(Source: https://www.scientificamerican.com)
Question 43. The author describes some unnatural phenomena in paragraph 2 to 	.
A. present the results of a recent research	B. call readers’ attention to the new research
C. indicate the earth is now in great danger D. show a picture of the present world
Question 44. The analysis of abnormal phenomena on earth shows that 	.
A. most changes agree with scientists’ previous predictions
B. scientists made wrong predictions about the future of earth
C. global warming has changed all the plants and animals
D. melting glaciers have caused the worst side effects
Question 45. The word “projected” in paragraph 4 is closest in meaning to 	.
A. forced	B. indicated	C. presented	D. predicted
Question 46. Why must some birds move about earlier than usual?
A. Because the warm weather wakes them up earlier
B. Because they need to follow some insects for food
C. Because the plants they use to hunt food bloom late
D. Because certain trees bloom a month ahead of time
Question 47. The phrase “in response to” in paragraph 5 is closest in meaning to 	.
A. because of	B. on behalf of	C. in spite of	D. regardless of
Question 48. The word “their” in paragraph 6 refers to 	.
A. robins	B. species	C. insects	D. ecosystems

Question 49. What do we know about robins, the classic symbol of winter’s thaw?
A. They used to predict the change of weather	B. They usually migrate when seasons change
C. They used to come back when spring came	D. Farmers depend on them to tell the time
Question 50. Which of the following would be the best title for this passage?
A. The Terrible Consequences of Climate Change
B. Man Is to Blame for Global Warming
C. Humans Are Causing the World to Heat Up
D. Global Warming Is Changing Nature’s Clock

[image: ]
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	B
	21
	D
	26
	C

	2
	B
	7
	C
	12
	A
	17
	B
	22
	A
	27
	B

	3
	D
	8
	B
	13
	D
	18
	A
	23
	A
	28
	D

	4
	C
	9
	A
	14
	C
	19
	A
	24
	C
	29
	C

	5
	A
	10
	D
	15
	D
	20
	B
	25
	D
	30
	B
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PAST SUBJUNCTIVES EX1
	1
	D
	5
	D
	9
	B
	13
	D
	17
	D

	2
	D
	6
	C
	10
	C
	14
	D
	18
	A

	3
	A
	7
	D
	11
	C
	15
	C
	19
	C

	4
	B
	8
	D
	12
	D
	16
	C
	20
	A


EX2

	1
	D
	2
	B
	3
	A
	4
	A
	5
	B

	6
	C
	7
	A
	8
	D
	9
	C
	10
	B


BARE SUBJUNCTIVES

	1
	D
	2
	C
	3
	C
	4
	C
	5
	B

	6
	D
	7
	D
	8
	B
	9
	C
	10
	A

	11
	D
	12
	B
	13
	C
	14
	B
	15
	C

	16
	A
	17
	A
	18
	D
	19
	D
	20
	A



 (
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EX1

	1A
	2C
	3C
	4C
	5B
	6A
	7A
	8B
	9C
	10C

	11C
	12B
	13A
	14A
	15B
	16D
	17D
	18D
	19B
	20D

	21A
	22D
	23C
	24B
	25B
	26A
	27B
	28B
	29A
	30B

	31B
	32A
	33A
	34A
	35B
	36A
	37B
	38B
	39B
	40C

	41A
	42A
	43D
	44B
	45A
	46A
	47A
	48B
	49A
	50D


EX2

	1A
	2A
	3A
	4D
	5C
	6A
	7D
	8C
	9B
	10B

	11C
	12D
	13A
	14D
	15B
	16A
	17C
	18A
	19B
	20C


EX3

	1D
	2A
	3D
	4B
	5A
	6A
	7C
	8A
	9B
	10D




[bookmark: _bookmark85] CHUYÊN ĐỀ 4

	1D
	2C
	3C
	4C
	5A
	6D
	7A
	8D
	9A
	10A

	11A
	12D
	13A
	14D
	15B
	16A
	17D
	18B
	19C
	20A

	21C
	22C
	23D
	24B
	25A
	26A
	27C
	28D
	29C
	30C

	31A
	32C
	33D
	34C
	35A
	36C
	37D
	38C
	39A
	40A

	41A
	42B
	43B
	44A
	45D
	46D
	47D
	48C
	49C
	50A



[bookmark: _bookmark86] CHUYÊN ĐỀ 5

EX1

	1B
	2A
	3D
	4D
	5C
	6D
	7A
	8C
	9B
	10B

	11C
	12A
	13C
	14A
	15A
	16B
	17B
	18D
	19A
	20B

	21C
	22B
	23A
	24B
	25A
	26B
	27C
	28A
	29B
	30C

	31B
	32B
	33A
	34A
	35C
	36B
	37D
	38A
	39D
	40B

	41A
	42A
	43B
	44C
	45B
	46D
	47C
	48B
	49B
	50C



 (
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)
EX2

	1D
	2B
	3C
	4D
	5A
	6C
	7B
	8B
	9D
	10B

	11C
	12A
	13C
	14C
	15C
	



EX3

	1A
	2A
	3D
	4B
	5C
	6C
	7D
	8D
	9D
	10C
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PHẦN A

	1D
	2A
	3A
	4B
	5D
	6B
	7A
	8D
	9D
	10C

	11B
	12C
	13A
	14C
	15D
	16A
	17D
	18A
	19C
	20D


PHẦN B EX1
	1D
	2B
	3A
	4A
	5B
	6C
	7B
	8D
	9B
	10D

	11C
	12C
	13B
	14C
	15D
	16B
	17A
	18D
	19C
	20B


EX2

	1C
	2C
	3B
	4A
	5C
	6B
	7B
	8B
	9C
	10B

	11B
	12B
	13A
	14B
	15B
	16C
	17C
	18C
	19A
	20B


EX3

	1A
	2C
	3B
	4A
	5C
	6D
	7D
	8A
	9B
	10D

	11D
	12A
	13B
	14B
	15B
	16B
	17B
	18C
	19C
	20B
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EX1

	1B
	2B
	3D
	4A
	5C
	6B
	7C
	8D
	9A
	10B

	11B
	12A
	13B
	14B
	15A
	16C
	17B
	18C
	19A
	20B

	21A
	22C
	23A
	24D
	25B
	26D
	27A
	28A
	29B
	30C

	31A
	32B
	33B
	34C
	35B
	36B
	37B
	38D
	39B
	40C




EX 2

	1A
	2C
	3D
	4C
	5C
	6C
	7D
	8A
	9C
	10C

	11A
	12B
	13C
	14A
	15A
	16C
	17C
	18D
	19A
	20B


EX3

	1C
	2B
	3D
	4B
	5D
	6B
	7C
	8B
	9A
	10B

	11D
	12A
	13C
	14C
	15A
	16C
	17A
	18C
	19D
	20D
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EX1

	1B
	2C
	3D
	4A
	5C
	6B
	7A
	8A
	9C
	10D

	11B
	12C
	13A
	14D
	15D
	16A
	17D
	18A
	19A
	20A

	21D
	22A
	23B
	24C
	25D
	26A
	27B
	28D
	29B
	30D

	31C
	32D
	33B
	34C
	35B
	36C
	37A
	38B
	39A
	40B


EX2

	1D
	2C
	3A
	4C
	5C
	6B
	7B
	8D
	9A
	10C

	11A
	12A
	13B
	14C
	15B
	16B
	17D
	18A
	19B
	20D

	21C
	22A
	23A
	24C
	25A
	26A
	27B
	28D
	29D
	30D


EX3

	1B
	2A
	3B
	4B
	5D
	6C
	7C
	8D
	9B
	10C

	11D
	12B
	13B
	14B
	15C
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PHẦN 1 EX1
	1C
	2D
	3B
	4C
	5B
	6C
	7B
	8B
	9B
	10D

	11D
	12B
	13B
	14A
	15B
	16C
	17C
	18B
	19D
	20D

	21A
	22C
	23D
	24B
	25B
	26D
	27B
	28D
	29C
	30B



EX2

	1A
	2C
	3A
	4B
	5C
	6B
	7B
	8C
	9D
	10C

	11B
	12D
	13C
	14A
	15D
	16C
	17A
	18B
	19B
	20B


EX3

	1A
	2C
	3D
	4A
	5B
	6B
	7D
	8D
	9D
	10B

	11C
	12B
	13D
	14A
	15A
	16A
	17D
	18C
	19A
	20B



PHẦN 2 EX1
	1C
	2A
	3B
	4C
	5C
	6C
	7B
	8C
	9D
	10A

	11A
	12A
	13C
	14A
	15B
	16C
	17C
	18A
	19D
	20A


EX2

	1B
	2C
	3B
	4C
	5B
	6C
	7A
	8B
	9C
	10A


EX3

	1D
	2A
	3B
	4B
	5C
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EX

	1A
	2D
	3B
	4C
	5D
	6C
	7C
	8A
	9C
	10B

	11D
	12B
	13D
	14A
	15A
	16B
	17D
	18A
	19D
	20A
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EX1

	1B
	2B
	3A
	4D
	5B


EX2

	1B
	2C
	3A
	4C
	5C
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EX1

	1D
	2D
	3C
	4B
	5A
	6C
	7D
	8B
	9A
	10B



	11C
	12A
	13A
	14D
	15D
	16D
	17C
	18C
	19D
	20B

	21C
	22D
	23D
	24C
	25C
	26C
	27B
	28A
	29A
	30A

	31C
	32D
	33D
	34D
	35D
	36A
	37C
	38C
	39C
	40C

	41B
	42B
	43A
	44B
	45B
	46C
	47D
	48A
	49C
	50B


EX2

	1B
	2C
	3C
	4C
	5C
	6A
	7B
	8B
	9D
	10B

	11B
	12B
	13C
	14A
	15C
	16B
	17B
	18A
	19C
	20B


EX3

	1A
	2D
	3D
	4A
	5D
	6A
	7A
	8B
	9D
	10C

	11D
	12D
	13D
	14A
	15C
	16D
	17C
	18C
	19A
	20D
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EX

	1C
	2D
	3A
	4C
	5D
	6B
	7C
	8B
	9C
	10D

	11B
	12V
	13B
	14B
	15C
	16D
	17D
	18D
	19A
	20B
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EX

	1C
	2B
	3B
	4B
	5C
	6A
	7C
	8B
	9A
	10D

	11B
	12A
	13B
	14B
	15B
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EX

	1C
	2C
	3A
	4A
	5A
	6A
	7A
	8C
	9A
	10D

	11B
	12B
	13C
	14C
	15D
	16B
	17B
	18C
	19D
	20D

	21A
	22A
	23C
	24D
	25D
	26D
	27D
	28D
	29C
	30D

	31B
	32A
	33B
	34C
	35C
	36D
	27C
	38C
	39B
	40D



[bookmark: _bookmark97] CHUYÊN ĐỀ 16

EX

	1B
	2A
	3A
	4C
	5B
	6C
	7B
	8A
	9A
	10A

	11A
	12C
	13C
	14A
	15A
	16C
	17B
	18D
	19A
	20C

	21D
	22B
	23C
	24D
	25C
	26B
	27D
	28A
	29A
	30C

	31C
	32D
	33B
	34B
	35C
	36B
	37B
	38D
	39A
	40C
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EX1

	1D
	2D
	3B
	4C
	5D
	6D
	7A
	8B
	9B
	10A



EX2

	1
	haven’t you
	11
	isn’t there

	2
	didn’t he
	12
	hasn’t she

	3
	did he
	13
	can you

	4
	will he
	14
	isn’t it

	5
	would you
	15
	won’t he

	6
	didn’t he
	16
	am I

	7
	didn’t she
	17
	have they

	8
	will you
	18
	can’t they

	9
	isn’t it
	19
	don’t they

	10
	hadn’t I
	20
	does she
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EX

	1C
	2B
	3A
	4C
	5B
	6A
	7B
	8C
	9A
	10D

	11D
	12C
	13C
	14C
	15B
	16C
	17C
	18B
	19D
	20A
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Independent Prepositions:

	1.
	A
	11.
	C
	21.
	B
	31.
	B
	41.
	A

	2.
	D
	12.
	A
	22.
	D
	32.
	D
	42.
	B

	3.
	A
	13.
	C
	23.
	B
	33.
	B
	43.
	C

	4.
	D
	14.
	D
	24.
	B
	34.
	B
	44.
	D

	5.
	B
	15.
	D
	25.
	C
	35.
	B
	45.
	B

	6
	C
	16.
	B
	26.
	B
	36.
	B
	46.
	A

	7.
	C
	17.
	A
	27.
	B
	37.
	D
	47.
	B

	8.
	C
	18.
	C
	28.
	B
	38.
	A
	48.
	A

	9.
	B
	19.
	B
	29.
	B
	39.
	A
	49.
	A

	10.
	A
	20.
	C
	30.
	B
	40.
	C
	50.
	D




Verb + Preposition(s)

	1.
	D
	11.
	B
	21.
	B
	31.
	B
	41.
	D
	51.
	C
	61.
	A

	2.
	B
	12.
	C
	22.
	C
	32.
	D
	42.
	C
	52.
	A
	62.
	A

	3.
	A
	13.
	C
	23.
	D
	33.
	B
	43.
	B
	53.
	C
	63.
	D

	4.
	B
	14.
	B
	24.
	C
	34.
	A
	44.
	B
	54.
	D
	64.
	B

	5.
	C
	15.
	A
	25.
	B
	35.
	B
	45.
	D
	55.
	D
	65.
	C

	6
	A
	16.
	C
	26.
	D
	36.
	B
	46.
	D
	56.
	A
	66.
	C

	7.
	B
	17.
	C
	27.
	C
	37.
	C
	47.
	C
	57.
	B
	67.
	B

	8.
	C
	18.
	D
	28.
	C
	38.
	B
	48.
	C
	58.
	C
	68.
	B

	9.
	C
	19.
	B
	29.
	B
	39.
	A
	49.
	A
	59.
	A
	69.
	A

	10.
	B
	20.
	D
	30.
	A
	40.
	B
	50.
	B
	60.
	D
	70.
	B



Adjective + Preposition(s)

	71.
	A
	81.
	B
	91.
	A
	101.
	C
	111.
	B

	72.
	B
	82.
	D
	92.
	D
	102.
	A
	112.
	A

	73.
	D
	83.
	D
	93.
	D
	103.
	B
	113.
	B

	74.
	A
	84.
	C
	94.
	D
	104.
	B
	114.
	D



	75.
	C
	85.
	B
	95.
	A
	105.
	C
	115.
	B

	76
	C
	86.
	A
	96.
	B
	106.
	C
	116.
	A

	77.
	D
	87.
	B
	97.
	B
	107.
	C
	117.
	C

	78.
	C
	88.
	B
	98.
	C
	108.
	C
	118.
	D

	79.
	C
	89.
	A
	99.
	B
	109.
	A
	119.
	A

	80.
	B
	90.
	C
	100.
	A
	110.
	A
	120.
	D




Noun + Preposition(s)/ Preposition(n) + Noun

	121.
	D
	131.
	A
	141.
	A

	122.
	D
	132.
	A
	142.
	D

	123.
	B
	133.
	A
	143.
	B

	124.
	A
	134.
	A
	144.
	C

	125.
	B
	135.
	D
	145.
	A

	126
	B
	136.
	A
	146.
	A

	127.
	A
	137.
	B
	147.
	A

	128.
	C
	138.
	D
	148.
	A

	129.
	C
	139.
	C
	149.
	D

	130.
	A
	140.
	C
	150.
	D
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	1.
	C
	30.
	B
	59.
	B
	88.
	B
	117.
	A
	146.
	D

	2.
	C
	31.
	A
	60.
	A
	89.
	D
	118.
	C
	147.
	A

	3.
	A
	32.
	A
	61.
	B
	90.
	C
	119.
	A
	148.
	D

	4.
	D
	33.
	C
	62
	D
	91.
	A
	120.
	B
	149.
	A

	5.
	D
	34.
	A
	63.
	B
	92.
	C
	121.
	A
	150.
	B

	6
	C
	35.
	B
	64.
	B
	93.
	B
	122.
	B
	

	7.
	A
	36.
	B
	65.
	B
	94.
	B
	123.
	C
	

	8.
	A
	37.
	A
	66.
	C
	95.
	C
	124.
	C
	



	9.
	C
	38.
	B
	67.
	B
	96.
	A
	125.
	C

	10.
	A
	39.
	D
	68.
	B
	97.
	D
	126.
	C

	11.
	C
	40.
	A
	69.
	B
	98.
	D
	127.
	C

	12.
	C
	41.
	D
	70.
	C
	99.
	A
	128.
	B

	13.
	A
	42.
	D
	71.
	C
	100.
	D
	129.
	C

	14.
	D
	43.
	C
	72.
	B
	101.
	B
	130.
	B

	15.
	B
	44.
	A
	73.
	D
	102.
	B
	131.
	D

	16.
	A
	45.
	B
	74.
	C
	103.
	B
	132.
	A

	17.
	B
	46.
	D
	75.
	A
	104.
	B
	133.
	A

	18.
	B
	47.
	C
	76.
	C
	105.
	B
	134.
	A

	19.
	A
	48.
	B
	77.
	B
	106..
	B
	135.
	C

	20.
	C
	49.
	D
	78.
	C
	107.
	C
	136.
	A

	21.
	A
	50.
	A
	79.
	B
	108.
	C
	137.
	A

	22.
	B
	51.
	A
	80.
	B
	109.
	C
	138.
	A

	23.
	C
	52.
	C
	81.
	D
	110.
	C
	139.
	B

	24.
	D
	53.
	D
	82.
	A
	111.
	B
	140.
	A

	25.
	B
	54.
	A
	83.
	B
	112
	C
	141.
	D

	26.
	A
	55.
	D
	84.
	C
	113.
	D
	142.
	A

	27.
	A
	56.
	C
	85.
	D
	114.
	D
	143.
	C

	28.
	C
	57.
	D
	86.
	A
	115.
	C
	144.
	D

	29.
	C
	58.
	A
	87.
	A
	116.
	B
	145.
	C
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	1.
	B
	11.
	D
	21.
	C
	31.
	C

	2.
	C
	12.
	D
	22.
	C
	32.
	D

	3.
	C
	13.
	D
	23.
	A
	33.
	B

	4.
	B
	14.
	C
	24.
	D
	34.
	A



	5.
	D
	15.
	C
	25.
	B
	35.
	B

	6
	A
	16.
	D
	26.
	D
	36.
	D

	7.
	A
	17.
	A
	27.
	B
	37.
	C

	8.
	A
	18.
	D
	28.
	A
	38.
	D

	9.
	D
	19.
	B
	29.
	A
	39.
	C

	10.
	D
	20.
	C
	30.
	D
	40.
	D
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Choose the best answer to each sentence

	2.
	A
	12.
	C
	22.
	D

	3.
	D
	13.
	CC
	23.
	B

	4.
	B
	14.
	B
	24.
	D

	5.
	A
	15.
	C
	25.
	C

	6
	B
	16.
	C
	26.
	C

	7.
	A
	17.
	A
	27.
	A

	8.
	C
	18.
	A
	28.
	A

	9.
	D
	19.
	B
	29.
	B

	10.
	B
	20.
	B
	30.
	D



Choose the sentences that is closest in meaning to the given one.

	1.
	B

	2.
	B

	3.
	B

	4.
	D

	5.
	C

	6
	B

	7.
	B

	8.
	C



 (
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	9.
	D

	10.
	D
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	1.
	B
	11.
	D
	21.
	D
	31.
	D
	41.
	D

	2.
	C
	12.
	D
	22.
	B
	32.
	C
	42.
	C

	3.
	D
	13.
	C
	23.
	B
	33.
	D
	43.
	B

	4.
	D
	14.
	D
	24.
	B
	34.
	B
	44.
	A

	5.
	C
	15.
	D
	25.
	C
	35.
	A
	45.
	D

	6
	C
	16
	C
	26.
	A
	36.
	B
	46.
	B

	7
	D
	17.
	C
	27.
	C
	37.
	D
	47.
	A

	8
	B
	18.
	C
	28.
	A
	38.
	D
	48.
	C

	9
	C
	19.
	A
	29.
	C
	39.
	C
	49.
	B

	10
	A
	20.
	C
	30.
	C
	40.
	C
	50.
	A



Mark the letter A, B, C, or D to show the underlined part that needs correction.

	1.
	D
	11.
	C

	2.
	A
	12.
	A

	3.
	A
	13.
	D

	4.
	B
	14.
	C

	5.
	D
	15.
	C

	6
	B
	16.
	C

	7.
	D
	17.
	B

	8.
	A
	18.
	B

	9.
	D
	19.
	B

	10.
	B
	20.
	C



 (
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	1.
	C
	30.
	A
	59.
	C
	88.
	B
	117.
	B
	146.
	C
	175
	B

	2.
	D
	31.
	A
	60.
	D
	89.
	C
	118.
	A
	147.
	A
	176
	A

	3.
	B
	32.
	B
	61.
	D
	90.
	B
	119.
	B
	148.
	D
	177
	C

	4.
	B
	33.
	D
	62
	A
	91.
	C
	120.
	B
	149.
	C
	178
	B

	5.
	A
	34.
	C
	63.
	B
	92.
	C
	121.
	D
	150.
	B
	179
	C

	6
	B
	35.
	A
	64.
	C
	93.
	D
	122.
	D
	151.
	C
	180
	C

	7.
	B
	36.
	C
	65.
	D
	94.
	D
	123.
	A
	152
	A
	181
	C

	8.
	D
	37.
	B
	66.
	A
	95.
	B
	124.
	A
	153
	A
	182
	D

	9.
	A
	38.
	C
	67.
	C
	96.
	B
	125.
	D
	154
	C
	183
	B

	10.
	B
	39.
	B
	68.
	C
	97.
	D
	126.
	B
	155
	D
	184
	B

	11.
	D
	40.
	C
	69.
	C
	98.
	C
	127.
	D
	156
	A
	185
	A

	12.
	B
	41.
	A
	70.
	D
	99.
	D
	128.
	C
	157
	B
	186
	C

	13.
	D
	42.
	A
	71.
	D
	100.
	C
	129.
	A
	158
	C
	187
	D

	14.
	B
	43.
	B
	72.
	D
	101.
	C
	130.
	D
	159
	A
	188
	A

	15.
	A
	44.
	A
	73.
	D
	102.
	D
	131.
	D
	160
	C
	189
	C

	16.
	B
	45.
	C
	74.
	A
	103.
	D
	132.
	B
	161
	C
	190
	A

	17.
	A
	46.
	B
	75.
	D
	104.
	A
	133.
	D
	162
	A
	191
	C

	18.
	C
	47.
	B
	76.
	D
	105.
	D
	134.
	B
	163
	D
	192
	D

	19.
	C
	48.
	A
	77.
	A
	106.
	B
	135.
	C
	164
	A
	193
	D

	20.
	A
	49.
	B
	78.
	C
	107.
	B
	136.
	C
	165
	A
	194
	A

	21.
	B
	50.
	A
	79.
	D
	108.
	D
	137.
	D
	166
	A
	195
	A

	22.
	C
	51.
	C
	80.
	C
	109.
	D
	138.
	D
	167
	C
	196
	B

	23.
	B
	52.
	B
	81.
	C
	110.
	B
	139.
	B
	168
	D
	197
	B

	24.
	B
	53.
	B
	82.
	C
	111.
	B
	140.
	A
	169
	B
	198
	C

	25.
	B
	54.
	C
	83.
	A
	112
	B
	141.
	B
	170
	C
	199
	B

	26.
	D
	55.
	A
	84.
	B
	113.
	A
	142.
	B
	171
	C
	200
	C



	27.
	C
	56.
	B
	85.
	A
	114.
	B
	143.
	B
	172
	D

	28.
	B
	57.
	A
	86.
	B
	115.
	B
	144.
	A
	173
	C

	29.
	A
	58.
	A
	87.
	D
	116.
	D
	145.
	D
	174
	D
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SYNONYMS

	1.
	A
	11.
	C
	21.
	A
	31.
	B
	41.
	A

	2.
	B
	12.
	B
	22.
	B
	32.
	A
	42.
	D

	3.
	B
	13.
	A
	23.
	B
	33.
	D
	43.
	A

	4.
	C
	14.
	C
	24.
	A
	34.
	D
	44.
	D

	5.
	D
	15.
	D
	25.
	B
	35.
	C
	45.
	C

	6
	A
	16.
	B
	26.
	C
	36.
	C
	46.
	D

	7.
	A
	17.
	A
	27.
	C
	37.
	D
	47.
	D

	8.
	C
	18.
	C
	28.
	A
	38.
	A
	48.
	C

	9.
	C
	19.
	C
	29.
	C
	39.
	A
	49.
	A

	10.
	C
	20.
	B
	30.
	D
	40.
	C
	50.
	D



ANTONYMS

	1.
	B
	11.
	B
	21.
	C
	31.
	B
	41.
	C

	2.
	C
	12.
	C
	22.
	C
	32.
	B
	42.
	B

	3.
	C
	13.
	D
	23.
	C
	33.
	C
	43.
	B

	4.
	D
	14.
	A
	24.
	B
	34.
	B
	44.
	D

	5.
	C
	15.
	A
	25.
	D
	35.
	D
	45.
	A

	6
	D
	16.
	B
	26.
	A
	36.
	C
	46.
	A



	7.
	B
	17.
	A
	27.
	C
	37.
	D
	47.
	C

	8.
	D
	18.
	B
	28.
	A
	38.
	B
	48.
	D

	9.
	C
	19.
	C
	29.
	B
	39.
	B
	49.
	D

	10.
	D
	20.
	B
	30.
	D
	40.
	A
	50.
	B
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	1.
	B
	11.
	C
	21.
	D
	31.
	C

	2.
	C
	12.
	C
	22.
	A
	32.
	A

	3.
	C
	13.
	A
	23.
	D
	33.
	B

	4.
	C
	14.
	C
	24.
	B
	34.
	A

	5.
	A
	15.
	D
	25.
	C
	35.
	D

	6
	B
	16.
	D
	26.
	C
	36.
	D

	7.
	B
	17.
	A
	27.
	A
	37.
	C

	8.
	B
	18.
	D
	28.
	A
	38.
	D

	9.
	A
	19.
	B
	29.
	B
	39.
	D

	10.
	B
	20.
	C
	30.
	A
	40.
	B
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PHẦN LÝ THUYẾT:
Reading Comprehension:
Skill 1: Example 1 (1.B 2.D)	Example 2 (1.C 2.A) Skill 2: Example 1 (1.D 2.C)	Example 2 (1.D 2.C) Skill 3: Example 1 (1.D 2.D)	Example 2 (1.C 2.D)
Skill 4: Example 1 (1.B 2.D 3.C)	Example 2 (1.D  2.C)	Example 3 (1.C 2.C 3.D)
Gap-Filling
Sample 1: 1.A 2.C   3.D	4. B	5.C

PHẦN ỨNG DỤNG:
Passage 1:

	1.
	D

	2.
	D

	3.
	A

	4.
	B

	5.
	B



Passage 2:

	6
	A
	11
	D

	7
	C
	12
	D

	8
	D
	13
	D

	9
	D
	14
	D

	10
	B
	15
	C



Passage 3:

	16
	B
	21
	B

	17
	C
	22
	A

	18
	C
	23
	A

	19
	C
	24
	B

	20
	B
	25
	D



Passage 4:

	26
	A
	31
	D

	27
	B
	32
	A

	28
	D
	33
	D

	29
	C
	34
	A

	30
	C
	35
	A



Passage 5:

	36
	B
	41
	D

	37
	B
	42
	D

	38
	D
	43
	A

	39
	D
	44
	D

	40
	D
	45
	C
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	1.
	D
	11.
	C
	21.
	D

	2.
	D
	12.
	D
	22.
	C

	3.
	A
	13.
	A
	23.
	B

	4.
	B
	14.
	C
	24.
	D

	5.
	C
	15.
	D
	25.
	C

	6
	A
	16.
	A
	26.
	B

	7.
	D
	17.
	C
	27.
	B

	8.
	B
	18.
	D
	28.
	B

	9.
	D
	19.
	B
	29.
	D

	10.
	D
	20.
	C
	30.
	B
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	1.
	D
	11.
	C
	21.
	B
	31.
	A
	41.
	B

	2.
	C
	12.
	D
	22.
	C
	32.
	D
	42.
	C

	3.
	D
	13.
	C
	23.
	B
	33.
	B
	43.
	A

	4.
	A
	14.
	D
	24.
	D
	34.
	C
	44.
	A

	5.
	A
	15.
	A
	25.
	D
	35.
	D
	45.
	A

	6
	C
	16.
	D
	26.
	A
	36.
	D
	46.
	B



	7.
	C
	17.
	B
	27.
	D
	37.
	B
	47.
	D

	8.
	A
	18.
	B
	28.
	D
	38.
	B
	48.
	C

	9.
	C
	19.
	A
	29.
	D
	39.
	B
	49.
	C

	10.
	B
	20.
	A
	30.
	B
	40.
	C
	50.
	D
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	1.
	B
	11.
	C
	21.
	D
	31.
	B
	41.
	C

	2.
	C
	12.
	D
	22.
	D
	32.
	C
	42.
	B

	3.
	B
	13.
	D
	23.
	B
	33.
	A
	43.
	B

	4.
	B
	14.
	C
	24.
	A
	34.
	A
	44.
	B

	5.
	D
	15.
	B
	25.
	C
	35.
	C
	45.
	C

	6
	A
	16.
	D
	26.
	B
	36.
	B
	46.
	D

	7.
	D
	17.
	B
	27.
	D
	37.
	C
	47.
	A

	8.
	A
	18.
	D
	28.
	B
	38.
	C
	48.
	A

	9.
	D
	19.
	D
	29.
	D
	39.
	D
	49.
	D

	10.
	C
	20.
	B
	30.
	A
	40.
	A
	50.
	C
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	1.
	C
	11.
	C
	21.
	A
	31.
	B
	41.
	B

	2.
	D
	12.
	D
	22.
	D
	32.
	D
	42.
	C

	3.
	D
	13.
	A
	23.
	D
	33.
	A
	43.
	D

	4.
	A
	14.
	D
	24.
	C
	34.
	D
	44.
	C

	5.
	A
	15.
	A
	25.
	A
	35.
	B
	45.
	A



	6
	A
	16.
	D
	26.
	B
	36.
	C
	46.
	B

	7.
	D
	17.
	D
	27.
	D
	37.
	C
	47.
	B

	8.
	B
	18.
	C
	28.
	D
	38.
	C
	48.
	C

	9.
	B
	19.
	C
	29.
	B
	39.
	B
	49.
	C

	10.
	D
	20.
	B
	30.
	A
	40.
	C
	50.
	A
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	1.
	B
	11.
	B
	21.
	A
	31.
	B
	41.
	A

	2.
	B
	12.
	B
	22.
	B
	32.
	C
	42.
	B

	3.
	D
	13.
	B
	23.
	C
	33.
	A
	43.
	A

	4.
	C
	14.
	B
	24.
	A
	34.
	A
	44.
	C

	5.
	D
	15.
	D
	25.
	A
	35.
	C
	45.
	D

	6
	B
	16.
	A
	26.
	A
	36.
	C
	46.
	A

	7.
	B
	17.
	C
	27.
	C
	37.
	C
	47.
	C

	8.
	D
	18.
	D
	28.
	A
	38.
	B
	48.
	B

	9.
	B
	19.
	B
	29.
	B
	39.
	C
	49.
	B

	10.
	A
	20.
	C
	30.
	A
	40.
	D
	50.
	D
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	1.
	C
	11.
	D
	21.
	C
	31.
	C
	41.
	A

	2.
	B
	12.
	B
	22.
	C
	32.
	A
	42.
	D

	3.
	B
	13.
	B
	23.
	D
	33.
	A
	43.
	C

	4.
	A
	14.
	C
	24.
	B
	34.
	A
	44.
	B



	5.
	D
	15.
	C
	25.
	C
	35.
	B
	45.
	B

	6
	C
	16.
	C
	26.
	C
	36.
	B
	46.
	C

	7.
	A
	17.
	B
	27.
	A
	37.
	A
	47.
	D

	8.
	A
	18.
	A
	28.
	C
	38.
	C
	48.
	A

	9.
	C
	19.
	B
	29.
	D
	39.
	B
	49.
	A

	10.
	C
	20.
	C
	30.
	B
	40.
	C
	50.
	B
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	1.
	D
	11.
	C
	21.
	C
	31.
	A
	41.
	B

	2.
	A
	12.
	B
	22.
	C
	32.
	C
	42.
	A

	3.
	D
	13.
	C
	23.
	B
	33.
	A
	43.
	A

	4.
	C
	14.
	B
	24.
	D
	34.
	B
	44.
	D

	5.
	B
	15.
	B
	25.
	C
	35.
	A
	45.
	B

	6
	B
	16.
	C
	26.
	D
	36.
	B
	46.
	D

	7.
	A
	17.
	C
	27.
	C
	37.
	B
	47.
	C

	8.
	D
	18.
	C
	28.
	B
	38.
	D
	48.
	A

	9.
	B
	19.
	C
	29.
	A
	39.
	A
	49.
	D

	10.
	B
	20.
	A
	30.
	D
	40.
	C
	50.
	A
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	1.
	A
	11.
	B
	21.
	D
	31.
	C
	41.
	C

	2.
	B
	12.
	C
	22.
	A
	32.
	A
	42.
	A

	3.
	A
	13.
	D
	23.
	A
	33.
	B
	43.
	D



	4.
	C
	14.
	C
	24.
	B
	34.
	C
	44.
	D

	5.
	C
	15.
	A
	25.
	C
	35.
	B
	45.
	D

	6
	C
	16.
	C
	26.
	C
	36.
	C
	46.
	B

	7.
	A
	17.
	B
	27.
	B
	37.
	D
	47.
	A

	8.
	D
	18.
	A
	28.
	A
	38.
	C
	48.
	A

	9.
	D
	19.
	D
	29.
	D
	39.
	B
	49.
	D

	10.
	A
	20.
	B
	30.
	C
	40.
	A
	50.
	D
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	1.
	D
	11.
	D
	21.
	B
	31.
	C
	41.
	D

	2.
	D
	12.
	B
	22.
	A
	32.
	C
	42.
	A

	3.
	A
	13.
	A
	23.
	A
	33.
	D
	43.
	C

	4.
	C
	14.
	A
	24.
	B
	34.
	B
	44.
	D

	5.
	D
	15.
	C
	25.
	C
	35.
	C
	45.
	B

	6
	A
	16.
	B
	26.
	C
	36.
	B
	46.
	A

	7.
	B
	17.
	A
	27.
	D
	37.
	C
	47.
	C

	8.
	D
	18.
	D
	28.
	B
	38.
	D
	48.
	B

	9.
	B
	19.
	C
	29.
	B
	39.
	B
	49.
	D

	10.
	A
	20.
	B
	30.
	B
	40.
	A
	50.
	B
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	1.
	D
	11.
	C
	21.
	B
	31.
	B
	41.
	D

	2.
	A
	12.
	B
	22.
	A
	32.
	B
	42.
	A



 (
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	3.
	D
	13.
	C
	23.
	C
	33.
	D
	43.
	B

	4.
	A
	14.
	A
	24.
	B
	34.
	A
	44.
	D

	5.
	A
	15.
	D
	25.
	C
	35.
	A
	45.
	C

	6
	B
	16.
	C
	26.
	A
	36.
	B
	46.
	C

	7.
	C
	17.
	A
	27.
	A
	37.
	C
	47.
	B

	8.
	A
	18.
	C
	28.
	C
	38.
	A
	48.
	C

	9.
	C
	19.
	B
	29.
	C
	39.
	D
	49.
	A

	10.
	D
	20.
	D
	30.
	B
	40.
	B
	50.
	C
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	1.
	D
	11.
	C
	21.
	C
	31.
	A
	41.
	C

	2.
	B
	12.
	B
	22.
	C
	32.
	B
	42.
	C

	3.
	D
	13.
	D
	23.
	B
	33.
	C
	43.
	B

	4.
	B
	14.
	D
	24.
	B
	34.
	A
	44.
	A

	5.
	A
	15.
	B
	25.
	B
	35.
	A
	45.
	A

	6
	C
	16.
	A
	26.
	B
	36.
	A
	46.
	B

	7.
	C
	17.
	D
	27.
	A
	37.
	D
	47.
	A

	8.
	A
	18.
	A
	28.
	B
	38.
	B
	48.
	A

	9.
	B
	19.
	D
	29.
	A
	39.
	C
	49.
	C

	10.
	D
	20.
	A
	30.
	D
	40.
	D
	50.
	D



 (
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